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NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 

(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

 Nội dung hƣớng dẫn: 

KIẾN TRÚC                ……………………………………………….. 

TÍNH SÀN TẦNG 4………………………………………………….. 

       THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3……………………………….. 

TÍNH DẦM TRỤC C     …………………………………………….. 

THI CÔNG PHẦN HẦM……………………………………………….. 

THI CÔNG PHẦN THÂN……………………………………………….. 

LẬP BẢNG TIẾN ĐỘ……………………………………………….. 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Giáo viên hƣớng dẫn Kiến trúc - Kết cấu: 

Họ và tên: TRẦN DŨNG 

Học hàm, học vị :THẠC SỸ 

Cơ quan công tác: ...............................................................................................  

Nội dung hƣớng dẫn: .........................................................................................  

THIẾT KÊ SÀN TẦNG 4 

THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3 

THIẾT KẾ DẦM TRỤC C 

THIẾT KÊ MÓNG 

Giáo viên hƣớng dẫn thi công: 

Họ và tên:LÊ BÁ SƠN 

Học hàm, học vị THẠC SỸ 

Cơ quan công tác: ...............................................................................................  

Nội dung hƣớng dẫn:..........................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng 4 năm 2017 

Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 14 tháng 7 năm 2017 

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN                             Đã giao nhiệm vụ ĐATN 

         Sinh viên      Giáo viên hƣớng dẫn 

 

 

 

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017 

HIỆU TRƢỞNG 
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GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TRÌNH 

----------    ---------- 

1.  MỞ ĐẦU 
- Trong giai đoạn hiện nay tƣơng lai, với tốc độ đô thi hó nhanh thì vấn đề chỗ ở 

trong nƣớc , trong các thành phố lớn là vấn đề rất bức xúc , nhất là các thành phố có 

dân số đông nhƣ thành phố HỒ CHÍ MINH .để đáp ƣng đƣợc nhu cầu nhà ở đồng 

thời phù hợp với cảnh quan đô thị hóa và hiên đại hóa  

Vì vậy chung cƣ Mỹ Phƣớc ra đời nhằm đáp ƣng nhu cầu ở của ngƣời dân cũng 

nhƣ thay đổi bộ mặt cảnh quan môi trƣờng 

 

2. VỊ TRÍ XÂY DỰNG VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƢỜNG 

2.1.  Vị trí xây dung  : 
-Chung cƣ mỹ phƣớc – thành phố Hồ Chí Minh đƣợc xây dựng tại quận bình 

thạch quân 2. 

2.2. Hiện trang công trình  
- Khu xây dựng này thuộc khối A : chung cƣ mỹ phƣớc Đáp ƣng nhu cầu ở và 

mua sắm cho cạc hộ sử dụng công trình , khu đất sử dụng vào mục đich nhà ở cho 

số dân cƣ chuyển và tạo điều  kiện quy hoạch của thành phố và nội thành thành phố 

hồ chí minh  

- Khu đất có đủ điều kiên để xây cơ sỏ hạ tầng đáp ứng nhu cầu cần thiết của khu 

dân cƣ  

3.  ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRINH: 

- Công trinh nằm trong khu nằm trong khu qui hoạch dân cƣ với nhiều chung cƣ 

vấn đề thiết kế và qui hoạch kiến trúc của công trình cũng phải đƣợc quan tâm 

- Công trình xây dựng gồm 9 tầng 

- Toàn bộ công trình đƣợc bố trí các cầu thanh hợp lý nhằm phục vụ giao thông 

theo chiều đứng 

Những thong số về công trình : 

+  tổng chiều cao công trình là 37,5m (tính từ mặt đất). 

+  tổng chiều dài công trình là  40m, tổng chiều rộng là 20m. 

 

+  các tầng lầu cao 3,5 m bao gồm các căn hộ và nhà giữ trẻ. 

+ kết cấu mìa dung bê tong cốt thép , và các sêno để giữ nƣớc và các máng 

nƣớc 

           +Trần đóng nhựa văn hoa. 

4.   CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH 
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4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN. 

- Nguồn điện đƣợc cung cấp từ nguồn điện chính của thành phố 

- hệ thống bao quanh công trình dƣới dạng lắp dựng trụ 

- Các dụng cụ báo quá tài cầu dao tự đong , hệ thống điều hòa điện đều đƣợc 

trang bị đầy đủ 

- hệ thong đƣờng dây điện đƣợc bố trí ngầm trong tƣờn gvà sàn có hệ thống 

pháp điện riêng 

4.2. hệ thống cấp thoát nƣớc 

- Nƣớc trên mái và dƣới đát đƣợc đãn trực tiếp , tập trung tại các hố chính dẫn 

ra ngoài  hệ thống thoát nƣớc 

-Hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt hoàn toàn độc lập với hệ thông trên mái 

- Các thiết bị vệ sinh đƣợc nối với nhau thành một hệ thống và đƣợc đƣa ra hệ 

thống thoát nƣớc chính 

- hồ nƣớc mái có thể tich1.6x4x8 = 51,2 (m
3
) đảm bảo cung cấp 

Nguồn nƣớc này sủ dung và đƣơc cấp từ nhà máy nƣớc 

4.3. hệ thống thông gió 

 - Ở các tầng đều có cửa sổ tạo sự thông thoáng tự nhiên .Công trinh có khoảng 

trống thông tầng nhwafm tạo sự thông thoáng them cho tòa nhà nhất là ở tầng 2 là 

nơi có mật độ tập trung cao nhất .Riêng tầng hầm có bố trí them các khe thông gió 

và chiếu sáng 

 

4.4. hệ thống chiếu sáng 

- các phòng làm việc trên các tầng đều đƣợc chiếu sáng tự nhiên thông qua các 

cửa kính bố trí bên ngoài thông với tự nhiên 

- Ngoài ra , hệ thống chiếu sang nhân tạo cũng đƣợc bố trí sao cho có thể phủ 

đƣợc những chỗ cần chiếu sáng 

*. Tóm lại , toàn bộ tòa nhà đƣợc chiếu sang bằng ánh sang tự nhiên ( không 

qua các cửa sổ đƣợc lắp bằng kính phản quang ở các mặt của tòa nhà ) và  bằng điện 

Ở tại các lối đi lên xuống cầu thang , hành lang và nhất là tầng hầm đều có lắp 

đặt them hệ thống chiếu sáng 

4.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

- ở mỗi tang đều đƣợc bố trí thiết bị chữa cháy riêng ( vòi chữa cháy dài 20m 

bình xịt CO2…. ) ngoài ra ở mỗi phòng đều có lắp đặt thiết bị báo cháy tự động . ở 

nơi công cộng và mỗi tầng mạng luwois báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cahys 

khi phát hiện hỏa hoạn 

4.7. chống sét 
- chọn sử dụng hệ thống thu sét chủ động quả cầu Dynaspire đƣợc thiết lập ở 

tầng mái và hệ thống dây nối đất 
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4.8. hệ thống rác thải 

- Rác thải gồm các chứa ở gian rác bố trí ở tầng hầm và sẽ có bộ phận đƣa rác 

ra ngoài  
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PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU CHÍNH 

0.1.  PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU CHÍNH 

 -Kết cấu chịu lực chính cấu nhà là khung bê tông cốt thép đúc toàn khối 

đƣợc sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp , kết cấu đƣợc 

tạo bởi cột và dầm lien kết với nhau bang mắt cứng , chúng cùng với sàn tạo 

nên một lien kết cáu tạo 
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. 

0.2.  NHIỆM VỤ ĐƢỢC GIAO 
 1. THIẾT KẾ SÀN TẦNG 4 

2. THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3. 

3. THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC C 

4. THIẾT KẾ MÓNG 

0.3.  TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN 
 - chọn sơ đồ tính 

 - chọn sơ bộ tiết diện cho sàn dầm dọc 

 - Truyền tải trọng từ sàn 

 - sơ đồ chất tải  

 - Giải nội lực : tính theo đàn hồi 

  + Sàn tính chịu uốn 

  +khung dung sap 2000 

 -tổ hợp nội lực 

 - tính toán cốt thép và bố trí 

 - truyền tải trọng công trình xuống mong 
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CHƢƠNG 2 : TÍNH SÀN TẦNG 4 
II.1.  MẶT BẰNG KẾT CẤU DẦM SÀN  
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II.2.  CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN SÀN  
 - lƣới cột lớn 8x8 nên dung hệ dầm giao nhau chia nhở ô sàn 

 -dùng ô sàn lơn nhất S12. 

 -chiều dày sàn đƣợc chọn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng có thể 

sơ bộ xác định chiều dày sàn theo công thuc 

Công thức:    

 

Trong đó: 

 D = 0.8÷1,4 - hệ số kinh nghiệm phụ thuộc hoạt tải sử dụng; 

 ms = 30 ÷ 35 - đối với bản loại dầm; 

 ms = 40 ÷45 - đối với bản kê 4 cạnh; 

 l  - nhịp cạnh ngắn của ô bản. 

  Ghi chú :  Gọi l1, l2  lần lƣợt là cạnh ngắn và cạnh dài của các ô bản : 

- Nếu l2/l1 > 2 : Sàn đƣợc tính theo bản dầm (bản sàn 1 phƣơng) 

- Nếu l2/l1 ≤ 2 : Sàn đƣợc tính theo bản kê 4 cạnh (bản sàn 2 phƣơng) 

 Trong ñoù: 

     + l1 :  là chiều dài của phƣơng cạnh ngắn l1 = 400 cm. 

   => .)109,8(400
45

1

40

1
cmhs 








  => chọn hs = 10 cm. 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG Ô SÀN 

số liệu L2 (m) L1 (m) L1.L2 (m
2
) L2/L1 số luợng 

S1 1.4 1.2 1.68 1.17 4 

S2 4 1.2 4.8 3.33 4 

S3 4 1.2 4.8 3.33 8 

S4 4 4 16 1 6 

S5 4 4 16 1 2 

S6 4 4 16 1 11 

S7 4 4 16 1 4 

S8 4 1.2 4.8 3.33 8 

S9 4 4 16 1 10 

S10 4 4 16 1 2 

S11 4 4 16 1 10 

S12 4 4 16 1 2 

S13 4 3.1 12.4 1.29 1 

)cm6hh(
m

l.D
h mins

s

s 
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S14 4 4 16 1 1 

II.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌGN 

II.3.1 . Cấu tạo sàn : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cấu tạo sàn 

Khi tính tải trọng tính toán cho từng lớp vật liệu ta áp dụng công thức 

nhƣ sau: 
 

 

 

Trong đó :    gi : Trọng lƣợng tính toán tải bản thân lớp i 

i  : Trọng lƣợng thể tích của vật liệu thứ i 

i : Độ dày của lớp vật liệu thứ i 

ni : Hệ số độ tin cậy lớp thứ i 
II.3.2 . Tĩnh tải 

 Bảng tổng hợp tĩnh tải trên sàn 
 

cấu tạo sàn 
trọng luợng 

 (daN/m
2
)  

hệ số vựot 

tải  

tính toán 

 (daN/m
2
) 

- gạch Ceramic 0.005x2000 10 1,2 12 

- Vữa lóp dầy 30: 0,03x1800 54 1,3 70,2 

- bản BTCT dày: 100: 0,1x2500 250 1,1 275 

- trần treo 50 1,2 60 

* tổng tĩnh tải: g 364  417,2 

 

 

 

 

 

 

Đối với khu vệ sinh 

gi = i . i . ni 
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cấu tạo sàn 

trọng luợng 

TIÊU CHUẨN 

(daN/m
2
)  

hệ số 

VUỢT TẢI 

trọng luơng 

TÍNH TOÁN 

 (daN/m
2
) 

- Gạch  Ceramic 0.005x2000 10 1,2 12 

- Vữa lóp dầy 30: 0,03x1800 54 1,3 70,2 

- Bê tong gạch vỡ: 0.2x1800 360 1,2 432 

- Bản BTCT dày 100: 0,1x2500 250 1,1 275 

- trần treo 50 1,2 60 

* Tổng tĩnh tải g 724  849,2 
 

       * Trong quá trình xác định nội lực trong ô sàn , đối với những ô sàn có 

tƣờng xây bên trên nhƣng dƣới từng không có dầm phụ thì ta tiến hành quy tải 

tƣờng về tải phân bố đều 

- Các tƣờng ngăn đƣợc xây bằng gạch dày 100mm cao 3,5-0,1 = 3,4  (m ) 

trọng lƣợng bản thân 1 m2 tƣờng 268 9(daN/  m2) . TỪ đó tính đƣợc tải trọng 

do tƣờng nagwn trong sàn nhƣ sau 

Tải phân bố trên sàn: 
 

Loại sàn Cách tinh 

Trọng lƣợng 

phân bố 

(daN/m
2
) 

S7 4*3.4*268/(4*4) 228 

S4, S10 3.3*3.4*268/(4*4) 188 

S12 5.4*3.4*268/(4*4) 308 

S14 2*3.2*268/(4*4) 107 

 

II.3.3. hoạt tải:  
 Tùy theo chức năng sử dụng các ô sàn , ta có các hoạt tải khác nhau ( theo 

tcvn 2737 -1995): 
 

 

 

 

Bảng tổng hợp hoạt tải tác dụng 

Chức năng sử dụng 

Tải trọng  

tiêu chuẩn 

 (daN/m
2
) 

Hệ số vƣợt tải   Tải trong 

Tính toán 

(daN/m
2
) 
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- phòng ngủ 150 1,3 195 

- buồng vệ sinh 150 1,3 195 

- ban công 200 1,2 240 

- cầu thang 300 1,2 360 

- văn phòng 200 1,2 240 

- phòng học 200 1,2 240 

- bếp 150 1,3 195 

 

II.4 -  XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 

 ĐỂ  xác đinh nội lực các o sàn ta dựa vào kick thƣớc canh của ô sàn và xác 

định sơ đồ tính theo công thức 

  • l2/l12: Bản chịu lực 2 phƣơng 

  • l2/l1>2 :1 phƣơng.  

II.4.1. sơ đồ tính và xác định nội lực ô san  

 Momenuốn cảu bản kê 4 canh theo công thức : 

 - Momen dƣơng giữa nhịp: 

   + Theo phƣơng cạnh ngán: M1 = mi1 x P. 

   + Theo phƣơng cạnh dài: M2 = mi2 x P. 

 - Momen âm  : 

   + Theophƣơng cạnh ngắn: MI = -ki1 x P. 

   + Theo phƣơng cạnh dài: MII = -ki2 x P. 

 Trong đó : • P là tổng tải trọng phân phối trên sàn 

        P = (g + p) x l2 x l1  

       • mi1, mi2, ki1, ki2, :  là các hệ số tra bảng phụ thuộc vào điều kiện liên 

kết cảu canh tỷ số l 

 Sơ đồ tính 
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II.4.2. sơ đồ tính và xác định nội lực ô sàn loiaj bản dầm 

- sơ đồ tính. 

                        
 - Momen uốn đƣợc xác định theo phƣơng  

 

 

 

   + Momen ở nhịp : Mnh =
2

24

Pl
.  

   + Momen ở gối: Mg = 
2

12

Pl
.   

 Trong ñoù : • P: tổng chiều dài phân bố trên sàn 

            • l: chiều dài nhịp 

 Số lieejuj tính toán đƣợc lập bảng.    

 

 

 

  

Bảng tổng tải trọng tác dụng lên từng 

Ô sàn 
 

LOẠI SÀN 
TẢI 

TRỌNG(daN/m
2
) 

TĨNH TẢI 

(daN/m
2
) 

HOẠT TẢI 

P
tt
 (daN/m

2
) 

TẢI 

TRỌNG 

(daN/m
2
) 

S1 849,2 - 195 1044,2 

S2 849,2 - 195 1044,2 

S3 849,2 - 195 1044,2 

S4 417,2 188 195 800,2 

S5 417,2 - 240 657,2 

S6 417,2 - 360 777,2 
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S7 417,2 228 195 840,2 

S8 849,2 - 240 1089,2 

S9 417,2 - 195 612,2 

S10 417,2 188 240 845,2 

S11 417,2 - 195 612,2 

S12 417,2 308 195 920,2 

S13 417,2 - 360 777,2 

S14 417,2 107 360 884,2 

 

II.5. - tính côt thép:  

II.5.1. tính bảng kê 4 cạnh    

bảng tính ô sàn 
 

ô sàn L2/L1 p m91 m92 k91 k92 
M1 

 (daN.m) 

M2 

 (daN.m) 

MI 

 (daN.m) 

MII 

 (daN.m) 

S1 1,17 1044,2 0,0202 0,0147 0,0464 0,0339 35,4360 25,7876 81,3975 59,4693 

S4 1 800,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 229,1773 229,1773 533,8934 533,8934 

S5 1 657,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 188,2221 188,2221 438,4838 438,4838 

S6 1 777,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 222,5901 222,5901 518,5478 518,5478 

S7 1 840,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 240,6333 240,6333 560,5814 560,5814 

S9 1 612,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 175,3341 175,3341 408,4598 408,4598 

S10 1 845,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 242,0653 242,0653 563,9174 563,9174 

S11 1 612,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 175,3341 175,3341 408,4598 408,4598 

S12 1 920,2 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 263,5453 263,5453 613,9574 613,9574 

S13 1,29 717,9 0,0208 0,0125 0,0475 0,0285 185,1608 111,2745 422,8431 253,7059 

S14 1 824,9 0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 236,2514 236,2514 550,3733 550,3733 

 

- từ kết qur tính nội lực có đƣợc momen ta tính đƣợc diện tích thép sàn theo 

các công thực sac 

Vật liêu  : bê tông mac 350 (B25) coù 

                           bR =145 ( 2/ cmdaN )  

                           btR = 10.5 ( 2/ cmdaN ) 

                            E = 30x10
3 

MPa 

                  Côt thép ;  

                            5
2 2 210 : 2800 , 2250 , 21.10s sw s

daN daN daNR R E
cm cm cm

     

                           5
2 2 210 : 2250 , 1750 , 21.10s sw s

daN daN daNR R E
cm cm cm

     

Giả thiết  , chọn a=1.5 cm , b=100cm 

Chiều dày h=10 cm    0h =h - a=10 -1.5=8,5cm 

Trình tự tính: 
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m =
2

0.. hbR

M

b

 

 =1- 21  

sA =  

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép theo công thức: 

 =

C

hb

As

0.
x100%                 (  0.3        0.9  )  

      Trong đó:  

    M: Momen uốn tính toán (daN.cm).     

    b:chiều rộng tiết diện, b = 100(cm).     

 

ô sàn vị trí 
mô men 

(daN.m) 
α m    As 

(cm
2
) 

chọn 
As

c
 

(cm
2
) 

U 

 (%) 

  M1       35,4360  0,0034 0,0034 0,19 8a200 2,52 0,296 

S1 M2     25,7876 0,0025 0,0025 0,14 8a200 2,52 0,296 
  MI     81,3975 0,0078 0,0078 0,43 8a200 2,52 0,296 
  MII     59,4693 0,0057 0,0057 0,31 8a200 2,52 0,296 
  M1     229,1773 0,0219 0,0221 1,21 8a200 2,52 0,296 

S4 M2   229,1773 0,0219 0,0221 1,21 8a200 2,52 0,296 
  MI   533,8934  0,0510 0,0523 2,87 8a150 3,35 0,394 

  MII   533,8934  0,0510 0,0523 2,87 8a150 3,35 0,394 

  M1     188,2221 0,0180 0,0181 0,99 8a200 2,52 0,296 

S5 M2   188,2221 0,0180 0,0181 0,99 8a200 2,52 0,296 

  MI   438,4838  0,0419 0,0428 2,34 8a150 3,35 0,394 

  MII   438,4838  0,0419 0,0428 2,34 8a150 3,35 0,394 
  M1     222,5901 0,0212 0,0215 1,18 8a200 2,52 0,296 

S6 M2     222,5901 0,0212 0,0215 1,18 8a200 2,52 0,296 
  MI   518,5478  0,0495 0,0508 2,78 8a150 3,35 0,394 
  MII   518,5478  0,0495 0,0508 2,78 8a150 3,35 0,394 
  M1     240,6333 0,0230 0,0232 1,27 8a200 2,52 0,296 

S7 M2     240,6333 0,0230 0,0232 1,27 8a200 2,52 0,296 
  MI   560,5814 0,0535 0,0550 3,01 8a150 3,35 0,394 
  MII   560,5814  0,0535 0,0550 3,01 8a150 3,35 0,394 
  M1     175,3341 0,0167 0,0169 0,92 8a200 2,52 0,296 

S9 M2     175,3341 0,0167 0,0169 0,92 8a200 2,52 0,296 
  MI   408,4598 0,0390 0,0398 2,18 8a150 3,35 0,394 
  MII   408,4598 0,0390 0,0398 2,18 8a150 3,35 0,394 
  M1     242,0653 0,0231 0,0234 1,28 8a200 2,52 0,296 

S10 M2     242,0653 0,0231 0,0234 1,28 8a200 2,52 0,296 
  MI   563,9174  0,0538 0,0554 3,03 8a150 3,35 0,394 
  MII   563,9174 0,0538 0,0554 3,03 8a150 3,35 0,394 
  M1     175,3341 0,0167 0,0169 0,92 8a200 2,52 0,296 

S11 M2     175,3341 0,0167 0,0169 0,92 8a200 2,52 0,296 
  MI   408,4598 0,0390 0,0398 2,18 8a150 3,35 0,394 
  MII   408,4598  0,0390 0,0398 2,18 8a150 3,35 0,394 
  M1     263,5453 0,0252 0,0255 1,40 8a200 2,52 0,296 

s

b

R

hbR 0...
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S12 M2     263,5453 0,0252 0,0255 1,40 8a200 2,52 0,296 
  MI   613,9574  0,0586 0,0604 3,31 8a150 3,35 0,394 
  MII   613,9574 0,0586 0,0604 3,31 8a150 3,35 0,394 
  M1     185,1608 0,0177 0,0178 0,98 8a200 2,52 0,296 

S13 M2   111,2745  0,0106 0,0107 0,58 8a200 2,52 0,296 
  MI   422,8431 0,0404 0,0412 2,26 8a150 3,35 0,394 
  MII   253,7059  0,0242 0,0245 1,34 8a150 3,35 0,394 
  M1     236,2514 0,0226 0,0228 1,25 8a200 2,52 0,296 

S14 M2     236,2514 0,0226 0,0228 1,25 8a200 2,52 0,296 
  MI   550,3733 0,0525 0,0540 2,96 8a150 3,35 0,394 
  MII   550,3733 0,0525 0,0540 2,96 8a150 3,35 0,394 

  

II.5.2. tính toát thép cho ô bản:    
Để tính nội lực cho ô bản loại dầm ta tiến hành cắt 1m chiều rộng dọc theo 

chiều cạnh ngắn 

Sơ đồ tính toán 
q (kG/m)

q.l
2

24

q.l
2

12

q.l
2

12

L

q.l
2

q.l
2

 
 

Ô sàn 
tải tính toán 

(daN/m
2
) 

nhịp (m) 
Mnhịp 

(daN.m) 

Mgiá 

(daN.m) 

S2 1044,2 1,2 62,652 125,3 

S3 1044,2 1,2 62,652 125,3 

S8 1089,2 1,2 65,352 130,7 
 

- Từ kết quả tính nội lực có đƣơc Mome ta tính đƣợc diện tích thép sàn theo 

các công thức sau  

Vật liệu 

                           bR =145 ( 2/ cmdaN )  

                           btR = 10.5 ( 2/ cmdaN ) 

                            E = 30x10
3 

MPa 

                  Cốt thép  

                            5
2 2 210 : 2800 , 2250 , 21.10s sw s

daN daN daNR R E
cm cm cm

     

                           5
2 2 210 : 2250 , 1750 , 21.10s sw s

daN daN daNR R E
cm cm cm

     

Giả thiết chọn a=1.5 cm , b=100cm 

Chiều dày h=10 cm    0h =h - a=10 -1.5=8,5cm 

Trình tự tính 
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m =
2

0.. hbR

M

b

 

 =1- 21  

sA =  

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép theo công thức: 

 =

C

hb

As

0.
x100%                 (  0.3        0.9  )  

      Trong đó  

    M: Momen uốn tính tían (daN.cm).     

    b: chiều rộng tiết diện, b = 100(cm).    

SÀN VỊ TRÍ 
MOMEN 

(daN.m) 
α m    As 

(cm
2
) 

choïn 
As

c
 

(cm
2
) 

U 

 (%) 

S2 Mnhòp 62,652 0,0060 0,0060 0,33  2,52 0,296 

  Mgoái 125,3 0,0120 0,01203 0,66  2,52 0,296 

S3 Mnhòp 62,652 0,0060 0,006 0,33  2,52 0,296 

  Mgoái 125,3 0,0120 0,01203 0,66  2,52 0,296 

S8 Mnhòp 65,352 0,0062 0,00626 0,34  2,52 0,296 

  Mgoái 130,7 0,0125 0,01255 0,69  2,52 0,296 

II.5.3. kiểm tra độ võng cảu sÀN:  

-TÍNH TOÁN VỀ BIẾN DẠNG CẦN PHÂN biệt 2  trƣờng hợp là khi bê 

tong vùng kéo của tiết diện chƣa hình thành khe nứt , 2 là khi bê tong vừng kéo 

cảu tiết diện đã thành  

- Từ mwajt bằng kết cấy ta thấy ô sàn s12 có nhịp tính toàn và tải trọng 

truyền xuống lơn nhất 

Tiết diện b = 1m 

Công thức kiểm tra độ võng:  

200

1











l

f

l

f
 

Trong đó 

 
JE

lq
f

..384

..5 4

11  

 )/(1.4602,920
44

4 2

44

4

4

2

4

1

4

2
1 mdaNqp

ll

l
q 





  

4
33

10.833.0
12

1.01

12





bh

J  

s

b

R

hbR 0...
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E = 3x10
9
 (daN/m

2
) 

→ )(0064.0
108,0103384

41,4605
49

4

mf 






 

→ 33 105
200

1
)(106,1

4

0064.0  









l

f
m

l

f
 

-vậy thảo mãn điều kiện võng 

Kiểm tra hả năng khe nứt : 

- tính giá trị momen toàn phần do tĩnh tải 

mdaN
ql

M .1196
8

4598

8

22




  

- tính khả năng chống nứt : 

Mcr = Rbt.serWpl 

- Trong đó  

bo

sosobo

pl S
xh

III
W 






)(2 '

`` 
 

Với:  

7
10.30

10.21
3

4


b

s

E

E
  

2` 102317)0331(71001000)( mmAAbhA ssred    

511,0
1023172

)
100

0
1(21001000

1
2

)1(2

1

'












redo A

h

a
bh

h

x
  

mmhx o 44,4385511,0.    

46
33

1032,27
3

44,431000

3

.
mm

xb
Ibo 


  

46
22

106,1
2

)44,43100(1000

2

)(
mm

xhb
Sbo 





  

4622 1058,0)1544,43100(331)( mmaxhAI sso   

366
66

1071,2106,1
44,43100

)071058,071032,27(2
mmWpl 




  

mdaNmmNM cr .434.1034,41071,26,1 66   

- ta thấy  Mcr < M nên suy ra bê tong tại vùng chịu kéo đã có ke nƣts hình 

thành 

Đô cong của cấu kiện bê tong 

- Điều kiện về độ võng : f < [fu] 

- Ta căt một dãi bản rộng một đơn vi và coi bản làm việc giống nhƣ một 

dầm đƣn giản với 2  
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Đầu khớ 

f = f1 – f2 + f3 

- tính theo công thƣc 

 

 

21

48

5
l

r
f 








  

- trong đó: 
321

1111




























rrrr
là độ võng toàn phần 

- Trong đó   
1

1









r
là độ cong 

- Trong đó  
2

1









r
là độ cong ban đâu 

 

 

 - Trong đó  
3

1









r
 là độ cong tác dụng dài hạn. 

- độ cong phần thân : 
ir







1
của cấu kiên đƣơc làm nhƣ sau 

Ni

si

i rB

M

r

11









 

- Trong đó: Msi = Mi cấu kiện chịu uốn; 

- Trong đó  0
1


Nr
: với cấu kiện chịu uốn 

- Trong đó  iB : độ cứng 

bb

b

ss

s

AEAE

Zh
B






 10  

Trong ñoù: Es; Eblà modun đàn hồi cảu thép và bê tông. 

                  As diện tich cốt thép chịu lực 

                  Ablà diện tích quy đổi vùng bê tong chịu nén. 

  0

' xbhA fb  
 

Trong đó: s
 là hệ số xét đến biến dạng không đều cảu cốt thép chịu kéo 

do tham gia chịu lực 
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Nmls   25.1
 

Trong đó : N  ảnh hƣởng lực dọc 

                 m   khe nứt. 

rpr

plserbt

m
MM

WR



.
  với cấu kiện Mr = M. 

Mrp momen do ứng lực P đối với trục dung để xác định Mr 

P lự dọc tác dụng lên tiết diện bê tong , đƣợc lấy bằng hợp lực do ứng 

lực trƣớc gây ra . với bê tong cốt thép thƣờng thì ứng lực trƣớc là do co ngót 

cảu bê tông. 

Wpl momen chống uốn dẻo 

bo

sosobo

pl S
xh

III
W 






)(2 '

`` 
 

Iso = As(h0 – x )
2
    I’so = A’s(x – a’ )

2 

2

)( 2xhb
Sbo


  

9.0b  hệ sô xét đến phân bố không đều biến dạng của thớ bê tong chịu 

nén ngoài cũng trên chiều dài đạon có vết nứt đối với bê tong nặng có M > 7.5 

  là hệ số đàn hồi cảu bê tong         

 = 0.15 khi tính toan trong tầng hâmhệ số    đàn hồi của b tơng                                         

 = 0.45 ktải trọng ngắn 

 

Z :là cánh tay nội lực.     
  0

2

0

2
1 xh

h

h

Z
f

f

f




























 

 

Tính độ võng f1 do tác dụng ngắn han cảu toàn bộ tải trọng: 

- tải trọng tiêu chuẩn 
2/748150598)( mdaNpgq tc

tt

tc

tt   

mdaNlqlmM c .214447480,01792 2191   

Ta có:       
 





10

51
8.1

1

0





h

x
 

Trong đó : 

016.0
8510005,18

10214

. 2

4

2

.







oserb

c

hbR

M
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004,0
5,8100

31,3





o

s

bh

A
  

00   f  

7
10.30

10.21
3

4


b

s

E

E
  

479,0

7004,010

)0016,0(5
8,1

1

10

)(5
8,1

1

















  

Tính 2

. 2,4075,8100)479,00()( cmbhA ofredb      

cmhZ o

f

46,65,8
)479,00(2

479,0
1

)(2
1

22































 

      Với  Nmls   25.1
 

Trong đó: 





 141,3

10214

1061,46,1
4

6
.

rpr

plserbt

m
MM

WR


 chọn 1m  

bo

so

pl S
xh

I
W 




)(2 
 

07,45,8479,0  ohx   

36
22

106,4
2

)07,4100(1000

2

)(
mm

xhb
S so 





  

422 39543)07,415(331)( mmxaAI sso   

366 1061,4106,4
07,4100

)395437(2
mmWpl 




  

15.011.125.1  xs  

- Tính 








r

1
 bằng công thức sau : 

mmAEAEzh

M

r bb

b

ss

s

o

1
1048,1

40720103045,0

9,0

3311021

15,0

6,6485

102141 6

34

4
1

1









































tính độ võng  f2 do tác dụng lực ngắn hạn: 

- tải trọng lên sàn  
2/598 mdaNgq tc

tt   

Mc = m9-2ql1l2 = 0,0179x598x4x4 = 171 daN.m 

Ta có :     
 





10

51
8.1

1

0





h

x
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Trong đó : 

013.0
8510005,18

10171

. 2

4

2

.







oserb

c

hbR

M
  

004,0
5,8100

31,3





o

s

bh

A
  

00   f  

7
10.30

10.21
3

4


b

s

E

E
  

492,0

7004,010

)0013,0(5
8,1

1

10

)(5
8,1

1

















  

Tính 2

. 2,4185,8100)492,00()( cmbhA ofredb      

cmhZ o

f

41,65,8
)492,00(2

492,0
1

)(2
1

22































 

      Với Nmls   25.1
 

Trong đó: 





 131.4

10171

1061,46,1
4

6
.

rpr

plserbt

m
MM

WR


 choïn 1m  

bo

so

pl S
xh

I
W 




)(2 
 

18,45,8492,0  ohx   

36
22

106,4
2

)18,4100(1000

2

)(
mm

xhb
S so 





  

422 38751)18,415(331)( mmxaAI sso   

366 1061,4106,4
18,4100

)387517(2
mmWpl 




  

15.011.125.1  xs  

- Tính 








r

1
 bằng công thức sau : 

mmAEAEzh

M

r bb

b

ss

s

o

1
1018,1

41820103045,0

9,0

3311021

15,0

1,6485

101711 6

34

4
1

2









































                        tính độ võng  f3 là tác dụng đến tầng hầm 

- tải trọng tiêu chuẩn: 
2/598 mdaNgq tc

tt   

Mc = m9-2ql1l2 = 0,0179x598x4x4 = 171 daN.m 
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Ta coù :     
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Trong đó : 
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tính toán : 
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-áp dụng công thức:  

  38,6)104(1053,318,148,1
48

51111

48

5 2362

321

2 


















 l

rrr
l

r
f

mm 

- độ võng giới hạn fu = 30mm. 

- Vậy  f < fu  sàn đảm bảo yêu cầu 

KẾT LUẬN : 

-Các kết quả tính toán đều thỏa mãn khả năng chịu lực và điề kiên kiểm 

tra  

CHƢƠNG 3 TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 3 

VI.1SƠ ĐỒ KẾT CẤU VÀ SƠ BỘ CHỌN KICK THƢỚC TIẾT DIÊN 

HỆ DẦM CỘT 
SƠ ĐỒ KẾT CẤU  
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Khung trục 3 
 

TAÀNG 2

TAÀNG HAÀM

TAÀNG 1

TAÀNG 5

TAÀNG 4

TAÀNG 6

TAÀNG 9

TAÀNG 7

TAÀNG 8

TAÀNG 3

±  0.000

-  3.500

+  3.500

+  7.000

+  10.500

+  14.000

+  17.500

+  21.000

+  24.500

+  28.000

+  31.500
SAÂN THÖÔÏNG
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 MÔ HÌNH 3D 

VI.1.1. chọn kick thƣơc tiết diện dầm:      
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Số lieu tính toán 

: 
         

Khung trục 3  là khung BTCT toàn khối đổ tại chỗ 10 tầng , 3 

nhip 2 consol. Dung bê tong đá  1x2 mác B25 có: Rb =14,5 (MPa), 

Rbt = 1,05 (MPa). Cốt thép nhớm  AII có Rs = 280 (MPa), thép 

nhóm AI có Rsw = 225 (MPa). Tải trọng các sàn truyền vào khung 

lấy theo bảng cấu tạo sàn nhƣ đã tính trong phần san 

a. chọn dầm: 

- dung hệ dầm giao nhau với kick thƣớc 

  + DẦM CHÍNH 

  

. lhdc 









14

1

12

1
 

   VỚI NHỊP 4m: => 6,263,33400
14

1

12

1









dch (cm). 

   Với nhịp 8m: )(1,577,66800
14

1

12

1
cmhdc 








 . 

Chọn: hdc = 70 cm cho nhịp l = 8m và   hdc = 40 cm cho nhịp  l = 4m. 

     bdc = (0,25  0,5)hdc,  

Chọn bdc = 30 cm cho nhịp 8m và  bdc = 30 cm cho nhip 4m. 

Vây đầm chính có kick thƣớc làv 30x70 cm và 30x40 cm. 

- Riêng hệ dầm tầng mái kích thƣớc là 30x60 cm và  30x40 cm. 

  + hệ dầm phụ chia nhỏ ô sàn:  lhdp 









16

1

14

1
 

       )(256,28400
16

1

14

1
cmhdp 








  

  Chọn hdp = 40 cm, bdp = (0,25  0,5)hd. 

        Chon bd = 20 cm 

Vậy hệ dầm phụ là 20  40 cm. 

  - Console lấy tiết diện 30x30 cm. Và 20x30 cm. 

   -  hệ đàm mái là 20x30 cm. 

 

b. chọn chiều dày cho sàn : 

ta có chiều cao dầm lớn nhất là  hd = 400 mm 

*.Ô sàn có kick thước lag 4000 x 4000.  

Ta lấy tỷ lê:       2

1

4000
1 2

4000

L

L
       , => sàn làm việc theo 2 phƣơng. 

Sơ bộ chiều dày sàn : 1.s

D
h L

m
 1

1 1

45 50
L

 
  
 

 

 Trongđó: 
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     + L1 :  là chiều dài cạnh ngắn ô sàn : L1 = 400 cm. 

=> 
1 1

400 (8,0 9,0) .
45 50

sh cm
 

    
 

 => Chọn hs = 10 cm 

=> chọn chiều dày sàn tầng  2-> mái : hs =10 cm. 

                Chiều dày sàn tầng  1 : hs =12 cm., sàn tầng hầm hs =20 cm. 

Ta có tỷ lệ là : 
40

3,3
12

d

b

h

h
    => vậy lien kết giữ dầm và sàn là lien kết ngàm 4 

bên 

c. Sơ bộ chọn tiết diện côt ( tiết diện cột  C - 2). 

Ta thấycột C3 chịu tải trọng lớn nhất trong các cột của khung trục 3 do đó 

ta chọn tiết diện cột c3 cho các cột còn lain 

Kick thƣớc tiết diện cột đƣợc xác định sơ bộ theo công thức:   
b

C
R

N
kF .  

Trong đớ k = 1.1 ÷1.5 hệ sớ kể đến ảnh hƣởng nhƣ mô men uốn hàm 

lƣơng cốt théo , độ mảnh của cổ , láy tùy thuộc vào vị trí của cột 

- cột trong nhà  k = 1. 

- cột biên k = 1.15 

N : lực nén tác dụng lên cột xác định theo diện tich truyền tải 

Tổng lực dọc tác dụng lên chân cột cảu tầng bất kỳ. 

     
1

( . )
n

S i d t CN q S g g g     

Với Si :diện tich mặt sán tải trong 

        n:  số tầng đang xét 

        qs :tổng tải trọng tác dụng lên sàn 

 gd :trọng lƣợng bản thân 

 gt: trọng lƣơng xây trên S1. 

 gc : trọng lƣơng bản than cột tầng đang xét vì xác định sơ bộ tiết diện 

cột nên có thể bỏ qua. 

        - để tính lực N gần đúng và đơn giản , ta xem diện tích sàn tác dụng lên 

cột nhƣ hình vẽ 
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 Dieän tích chòu taûi: F = 8x 6 = 48 m
2
. 

* chọn tiết diện tang 9-8 

- tải trọng hồ nƣơc 

  NHN =  39789 (daN).  

- tải trọng sàn 

   + Tải trọng do sàn nƣớc mái 

  Nmai = 48x(417,2 + 75x1,3) +12x513+2x348+12x2,9x466 = 47774 (daN). 

 + tải trọng do sử dụng: 

          Nsan = 48x(417,2 + 150x1,3) +12x596+2x348+12x2,9x466= 53450 (daN). 

  => vậy lực xuống cột:  

  N7 - mái = NHN + Nmai + Nsàn =  39789 +47774 + 53450 = 141013 (daN). 

=> diện tich sơ bộ của cột: 

F= )(1118
145

141013
15,1 2cm .  

Chọn sơ bộ tiết diện cột khung: 30 x 40 cm ( F = 1200 cm
2
 ).  

* chọn tiết diện cột từ tầng 7-6. 

- tải trọng sàn : 

 + tải trọng sử dụng  

    Nsan =  2x[48x(417,2 + 150x1,3) +12x596+2x348+12x2,9x466]= 106901 (daN). 

 => vậy lực nén xuống cột 

  N7 -6  =  Nsan  + N8 mái =  106901 + 141013 = 247914 (daN). 
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=> diện tich sơ bộ côt: 

F= )(1966
145

247914
15,1 2cm .   

Chọn sơ bộ  30 x 50 cm ( F = 1500 cm
2
 ).  

* chọn tiết diện cột từ tầng 5-4 

- Tải trọng sàn 

 + tải trọng sử dụng  ): 

    Nsan =  2x[48x(417,2 + 150x1,3) +12x596+2x348+12x2,9x466]= 106901 (kG). 

  => vậy lực nén xuống  

  N5 -4  =  Nsan  + N7 - 6 =  106901 + 247914 = 354815(daN). 

=> diện tich sơ bộ cột: 

F= )(2814
145

354815
15,1 2cm .   

Chọn sơ bộ cột cho khung là: 40 x 60 cm ( F = 2400 cm
2
 ).  

* chọn tiết diện từ tầng 3 xuống tầng 1 

- tải trọng sàn: 

 + tải trọng san 

Ntaàng4,3 = 2x[48x(417,2 + 150x1,3) +12x596+2x348+12x2,9x466]= 106901 (daN). 

 + tầng 2: 

  NTaàng2  = 48x(417,2 + 200x1,3) +12x596+2x348+12x2,9x466= 

56570(daN). 

=> vậy lực nén xuống  

  N3 -1  =  Ntầng 3,4  + Ntầng2 + N5 -4  

      =   106901 + 56570+ 354815= 518286(daN). 

=> diện tich sơ bộ 

F= )(4111
145

518286
15,1 2cm .   

 Chọn số liệu  40 x 70 cm ( F = 2800 cm
2
 ).  

* chọn cột tầng hầm 

+ tải trọng nén qua 

 NTaàng1  = 48x(472,2 + 500x1,3) +12x596+2x348+12x2,9x466= 77930(daN). 

=> vậy lực:  

  Nhầm  =  Ntầng1 + N3 -1  

      =   77930+ 518286= 596216 (daN). 

=> Diện tich sơ bộ: 

F= )(4729
145

596216
15,1 2cm .  

 Chọn tiết diện sơ bộ: 50 x 80 cm ( F = 4000 cm
2
 ). 

Tƣơng tự tính sơ bộ cho các cột khác, lập thành bảng nhƣ sau: 
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 C1 C2 C3 

Story b xh(cm) b xh(cm) b xh(cm) 

Tum caàu thang 30x40 30x40 20x20 

T 9 30x40 30x40 20x20 

T 8 30x40 30x40 20x20 

T 7 30x50 30x50 20x20 

T 6 30x50 30x50 20x20 

T 5 40x60 40x60 20x20 

T 4 40x60 40x60 20x20 

T 3 40x70 40x70 20x20 

T 2 40x70 40x70 20x20 

T 1 50x80 50x80 20x20 

T hầm 50x80 50x80 20x20 

VI.2. tải trọng tác dụng lên khung 

VI.2.1. tĩnh tải: 
    - Trƣờng hợp tĩnh tải: 

 Với cấp độ bền B25 có Eb = 3.10
6
 T/m

2
. 

 Tiết diện dầm phụ : 250 x 450 mm. 

 • Xác định R 

  EJ0,25x0,45 = 3.10
6
.0,25.0,45

3
/12 = 5695,3 

  RAB = RGH = 
6

3,5695
.

4

3
= 711,9. 

  RBC = RCD = RDE = REF = RFG = 5695,3/6 = 949,22 

 •Xác định γ: 

- Nút B: 

  ∑R = 711,9 + 949,22 = 1661,12 

 γBA= 43,0
12,1661

9,711
  

 γBC= 57,0
12,1661

22,949
  

- Nút C,D,E,F: 

 γCB= γCD= γDC= γDE= γED= γEF= γFE= γFG= 0,5 

-     Nút G: 

 ∑R= 711,9 + 949,22 = 1661,12 

 γGH= 43,0
12,1661

9,711
  

 γGF= 57,0
12,1661

22,949
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• Xác định β:  βAB = βHG =0. 

   βBC = βCD= βDE = βEF= βFG = βHG = 0,5. 

• Xác định momen nút cứng: 

 AB:  Lực tập trung và phân bố đều trên dầm công xôn sẽ đƣợc quy về 

momen đặt tại nút A. Momen quy về là : M= 5,306.1,2 + 0,46877.1,2
2
/2 = 6,705 

VI.2.2. hoạt tải:  hoạt tải sàn TCVN (2737 –1995 ): 

loại sàn Ptc ( daN/m
2 

) n Ptt( daN/m
2 

) 

- Sàn để xe 

- San phòng  

- Văn phòng 

- san   

- hành lang 

- phòng bếp 

- phòng ngủ 

- mái 

500 

200 

200 

200 

300 

150 

150 

150 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1.2 

1,3 

1,3 

1,3 

600 

240 

240 

240 

360 

195 

195 

195 

VI.2.3. tải trọng gió  
   - do công trinh cáo 36m 

Công thức tính là  

  

q
tt
  =  n.W0.c.k.B 

q
tt
 :  khung ngang   (KG/m ) 

W0 :  tiêu chuẩn ( Laáy theo vuøng IIA  =  83 KG/m
2
 ) 

  n :  hệ số vựt tải = 1,2 

  c :  hệ số đẩy  : 

    c  =  0,8  đẩy. 

    c  =  0,6  hút 

  B :  chiều rông 

, B=3,5m dầm giữa  B=1,75m đầm biên 

                     k  :  hệ số tính toán 

BẢNG PHÂN BỐ TẢI TRONG 

TRONG DÂM 
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TẦNG  

 

Z 

(m) 

 

k 

Gió 

Gio X Gio Y 

ĐẨY  HÚT ĐẨY  HÚT 

10 36,3 1,258 
175 132 175 132 

9 31,5 1,229 
171 129 171 129 

8 28 1,200 
335 251 335 251 

7 24,5 1,171 
327 245 327 245 

6 21 1,139 
318 238 318 238 

5 17,5 1,105 
308 231 308 231 

4 14 1,064 
297 223 297 223 

3 10,5 1,008 
281 211 281 211 

2 7 0,928 
259 194 259 194 

1 3,5 0,820 
229 172 229 172 

VI.2.4.Tổ hợp nội lực : 

          Theo tiêu chuẩn  TCVN 2737 – 1995 , tổ hợp cơ bản  THCB I : tĩnh tải + hoạt tải  

THCB II : tĩnh tải + hoạt tải nguy hiểm có các cấu truc 

Cấu trúc tổ hợp NHƢ SAU : 

 Combo 1: TT + HT                            Hệ số : 1 :1 

 Combo 2: TT + GIO X Đ                   Hệ số : 1 :1 

 Combo 3: TT + GIO X H                   Hệ số : 1 :1 

 Combo 4: TT + GIO Y Đ                   Hệ số : 1 :1 

 Combo 5: TT + GIO Y H                   Hệ số : 1 :1 

 Combo 6: TT + HT + GIO X Đ          Hệ số : 1 :0,9:0,9 

 Combo 7: TT + HT + GIO X H          Hệ số : 1 :0,9:0,9 
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 Combo 8: TT + HT + GIO Y Đ          Hệ số : 1 :0,9:0,9 

 Combo 9: TT + HT + GIO Y H          Hệ số : 1 :0,9:0,9 

 Combo BAO: Combo 1;Combo 2;Combo 3;Combo 4;Combo 5;Combo 

6;Combo7;Combo 8;Combo 9. 

VI.3. TÍNH TOÁN LOẠI KHUNG : 

- PHẦN MỀM ETAB 

- Chiều cao tang 31,5 

- tải trọng gió nhập  
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Moâ hình 3D 
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M B. khung truïc 3 
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tinh toan khung truc 3 
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momen 
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lực cắt dầm 
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momen khung trục 3 
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lực cắt khung trục 3 
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lực dọc trục 3 
VI.4. Tính toán khung 

Tính khung trục 3. 

VI.4.1. tính cột cho khung trục 3: 

Khung trục 3 gồm 5 cột : C22, C5, C11, C27, C26, C17 ( theo định vi).  

Nmax – M2 , M3 tƣơng ứng 

M2max – N , M3 tƣơng ứng 

M3max – N , M2 tƣơng ứng 

Cốt thép trong dầm tính theo cấu kiện chịu uốn.Tính toán tiết diện theo trạng thái 

giới hạn 1 

Vật Liệu: 

Bê tông với cấp độ bền B25 có :  

Nén dọc trục Rb = 145 KG/cm
2
. 

Kéo dọc trục Rbt = 10,5 KG/cm
2
 

Cốt thép chịu lực loại:  AI :  Rs = Rsc = 2250 KG/cm
2
. 

       AII:  Rs = Rsc = 2800 KG/cm
2
. 

 2.1 Tính toán cốt dọc : 

   2.1.1Tính cốt thép cho nhịp 1-2: 

Kiểm tra sự làm việc của cánh:  

Trục trung hoà đi qua cánh khi M<Mf. Khi đó kích thƣớc của cánh lấy nhƣ 

sau: 

Bề rộng vùng cánh b’f = b + 2c với c lấy giá trị nhỏ nhất trong các giá trị 

sau : 

 l
6

1
 (l: nhịp dầm). 

 9hf’ 

 
2

1
khoảng cách giữa 2 mép trong dầm này với dầm bên cạnh 

// với nó. 

b’f = 250 + 2.900 =2050 mm. 

hf’ là bề dày bản .Lấy phía sàn có chiều dày bản mỏng. hf’ = 100 mm. 

Giả thiết lớp bảo vệ a = 3,5cm.  

ho = 45 – 3,5 = 41,5 cm. 

Mf = Rb.b’f.h’f.(ho -0,5h’f) = 145.115.10.(41,5-0,5.10) = 6086375 KG.cm  

   = 60863,75 KG.m. 
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Do M< Mf do đó trục trung hoà đi qua cánh.Tính toán với tiết diện chữ nhật có 

kích thƣớc b x h = 205 x 45 cm. 

 +Tính thép với momen dƣơng: M = 8955 KG.m 

  ξR = 

)
1,1

1(1







sc

sR
 = 

)
1,1

5,14.008,085,0
1(

400

280
1

5,14.008,085,0





 = 0,595 

Tính R : 

R = ξR( 1-0,5ξR) = 0,595.(1-0,5.0,595) = 0,418 

 Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

25,41.205.145

895500
 = 0,0175. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,991. 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 278,7

5,41.991,0.2800

895500
cm . 

  M= %75,0100.
5,41.25

78,7
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 20 + 1ø18 (As = 8,83 cm
2
) 

Chiều dày lớp bêtông bảo vệ là 25mm do đó giá trị a thực tế là: 

 a = 25+20/2 = 35mm. Đúng với a giả thiết. 

 + Tính thép chịu mômen âm ở gối:  M= -11264 KG.m 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh = 25 x 45 cm. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 4cm. 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

241.25.145

1126400
 = 0,185. 

αm <αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,897 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 294,10

41.897,0.2800

1126400
cm  

  M= %07,1100.
41.25

94,10
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn  3ø22  có As= 11,4 cm
2
 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm. Giá trị a thực tế. 
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a= 25+ 22/2 =36mm =3,6cm < 4cm. Sai lệch không đáng kể nên không cần 

tính lại. 

2.1.2Tính cốt thép cho dầm conson 

  Lấy giá trị momen âm M= -7323 KG.m để tính toán 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 4cm.Tiết diện dầm công xôn là: bxh = 250 x 400 

mm. 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

236.25.145

732300
= 0,156. 

αm <αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,915. 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 294,7

36.915,0.2800

732300
cm  

  M= %882,0100.
36.25

94,7
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 20 + 1 ø18 có As= 8,83 cm
2
 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm. Giá trị a thực tế. 

a= 25+ 20/2 =36mm =3,5cm < 4cm. Sai lệch không đáng kể nên không cần 

tính lại. 

2.13Tƣơng tự tính toán cho các nhịp còn lại. 

Số liệu đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

 

Chiều dài làlan =(anRs/Rb+, an)d , lan >=and 

Cốt thép là 

an = 0.8       ,  an =11 , an >=20 , lan >=250   

Vậy ta có 

an = 0.5       , an =8 , an >=12 , lan >=200 

Chiều dài là 

lan = 1.3 (0.8*280/14.5+11)*d = 34.4d  Choïn 35d. 

:Cốt thép trong dầm tính theo cấu kiện chịu uốn.Tính toán tiết diện theo trạng thái 

giới hạn 1 

Vật Liệu: 

Bê tông với cấp độ bền B25 có :  

Nén dọc trục Rb = 145 KG/cm
2
. 

Kéo dọc trục Rbt = 10,5 KG/cm
2
 

Cốt thép chịu lực loại:  AI :  Rs = Rsc = 2250 KG/cm
2
. 
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       AII:  Rs = Rsc = 2800 KG/cm
2
. 

 2.1 Tính toán cốt dọc : 

   2.1.1Tính cốt thép cho nhịp 1-2: 

Kiểm tra sự làm việc của cánh:  

Trục trung hoà đi qua cánh khi M<Mf. Khi đó kích thƣớc của cánh lấy nhƣ 

sau: 

Bề rộng vùng cánh b’f = b + 2c với c lấy giá trị nhỏ nhất trong các giá trị 

sau : 

 l
6

1
 (l: nhịp dầm). 

 9hf’ 

 
2

1
khoảng cách giữa 2 mép trong dầm này với dầm bên cạnh 

// với nó. 

b’f = 250 + 2.900 =2050 mm. 

hf’ là bề dày bản .Lấy phía sàn có chiều dày bản mỏng. hf’ = 100 mm. 

Giả thiết lớp bảo vệ a = 3,5cm.  

ho = 45 – 3,5 = 41,5 cm. 

Mf = Rb.b’f.h’f.(ho -0,5h’f) = 145.115.10.(41,5-0,5.10) = 6086375 KG.cm  

   = 60863,75 KG.m. 

Do M< Mf do đó trục trung hoà đi qua cánh.Tính toán với tiết diện chữ nhật có 

kích thƣớc b x h = 205 x 45 cm. 

 +Tính thép với momen dƣơng: M = 8955 KG.m 

  ξR = 

)
1,1

1(1







sc

sR
 = 

)
1,1

5,14.008,085,0
1(

400

280
1

5,14.008,085,0





 = 0,595 

Tính R : 

R = ξR( 1-0,5ξR) = 0,595.(1-0,5.0,595) = 0,418 

 Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

25,41.205.145

895500
 = 0,0175. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,991. 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 278,7

5,41.991,0.2800

895500
cm . 
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  M= %75,0100.
5,41.25

78,7
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 20 + 1ø18 (As = 8,83 cm
2
) 

Chiều dày lớp bêtông bảo vệ là 25mm do đó giá trị a thực tế là: 

 a = 25+20/2 = 35mm. Đúng với a giả thiết. 

 + Tính thép chịu mômen âm ở gối:  M= -11264 KG.m 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh = 25 x 45 cm. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 4cm. 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

241.25.145

1126400
 = 0,185. 

αm <αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,897 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 294,10

41.897,0.2800

1126400
cm  

  M= %07,1100.
41.25

94,10
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn  3ø22  có As= 11,4 cm
2
 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm. Giá trị a thực tế. 

a= 25+ 22/2 =36mm =3,6cm < 4cm. Sai lệch không đáng kể nên không cần 

tính lại. 

2.1.2Tính cốt thép cho dầm conson: 

  Lấy giá trị momen âm M= -7323 KG.m để tính toán 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 4cm.Tiết diện dầm công xôn là: bxh = 250 x 400 

mm. 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

236.25.145

732300
= 0,156. 

αm <αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,915. 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 294,7

36.915,0.2800

732300
cm  
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  M= %882,0100.
36.25

94,7
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 20 + 1 ø18 có As= 8,83 cm
2
 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm. Giá trị a thực tế. 

a= 25+ 20/2 =36mm =3,5cm < 4cm. Sai lệch không đáng kể nên không cần 

tính lại. 

2.13Tƣơng tự tính toán cho các nhịp còn lại. 

Số liệu đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

 

18 l = 18*35 = 630 

22 , 20  l = 22*35 = 800 

trong mặt bằng bất ký ta có thể tính nhƣ sau. 

Baûng 6.1. Kết quả tính 

 

Phần 

tử 

NỘI M N lo b h a ho 
chọn thép 

C

SA   
   

LỰC (KN.m) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%) 

T
Ầ

N
G

 1
 

Nmax 86.996 -4771.14 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 169.353 -5592.29 

Mxmin -97.346 -5855.47 

Nmax 0.541 -4771.14 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 62.167 -4929.99 

Mymin -14.059 -4901.99 

T
Ầ

N
G

 2
 

Nmax -125.1 -4315.28 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 151.628 -5197.12 

Mxmin -282.62 -5225.12 

Nmax -0.205 -4315.28 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 48.415 -4452.83 

Mymin -25.753 -4424.83 

T
Ầ

N
G

 3
 Nmax -74.565 -3878.35 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mxmax 100.594 -4664.73 

Mxmin -159.73 -4684.33 
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Nmax 1.587 -3878.35 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 42.315 -3990.13 

Mymin -27.628 -3970.53 

T
Ầ

N
G

 4
 

Nmax -108.49 -3363.79 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mxmax 121.677 -4038.23 

Mxmin -186.23 -4057.83 

Nmax 4.027 -3363.79 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 41.292 -3449.77 

Mymin -25.351 -3430.17 

T
Ầ

N
G

 5
 

Nmax -83.711 -2845.91 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mxmax 97.635 -3412.85 

Mxmin -150.95 -3429.65 

Nmax 2.469 -2845.91 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mymax 34.326 -2908.54 

Mymin -21.456 -2891.74 

T
Ầ

N
G

 6
 

Nmax -121.83 -2327.06 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mxmax 130.702 -2786.48 

Mxmin -187.53 -2803.28 

Nmax 1.629 -2327.06 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mymax 28.848 -2369.88 

Mymin -18.816 -2353.08 

T
Ầ

N
G

 7
 

Nmax -73.784 -1805.3 

245 30 50 4 46 5φ20 15.71 1.14% Mxmax 88.809 -2166.66 

Mxmin -124.61 -2177.16 

Nmax 1.134 -1805.3 

245 30 50 4 46 5φ20 15.71 1.14% 
Mymax 20.725 -1805.3 
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Mymin -13.144 -1821.17 

T
Ầ

N
G

 8
 

Nmax -118.37 -1288.84 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mxmax 110.755 -1550.12 

Mxmin -168.45 -1560.62 

Nmax 0.882 -1288.84 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mymax 15.888 -1302.83 

Mymin -9.794 -1292.33 

T
Ầ

N
G

 9
 

Nmax -79.945 -768.5 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mxmax 75.134 -935.53 

Mxmin -113.38 -943.93 

Nmax 0.415 -768.5 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mymax 9.891 -773.95 

Mymin -6.38 -765.55 

T
Ầ

N
G

 1
0
 

Nmax -112.82 -248.73 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mxmax 105.87 -323.28 

Mxmin -145.71 -331.98 

Nmax -0.874 -248.73 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mymax 3.738 -249.73 

Mymin -1.79 -331.98 

 

Baûng 6.2. Kết quả tính 

 

Phần 

tử 

NỘI M N lo b h a ho 
chọn thép 

C

SA   
   

LỰC (KN.m) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%) 

T
Ầ

N
G

 1
 

Nmax 
60.385 -4974.72 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 
229.156 -6145.71 

Mxmin 
-137.67 -6244.66 

Nmax 
46.363 -4974.72 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% 
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Mymax 
63.81 -4974.93 

Mymin 
-15.949 -4946.93 

T
Ầ

N
G

 2
 

Nmax 
188.066 -4428.64 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 
339.709 -5406.17 

Mxmin 
-169.59 -5378.17 

Nmax 
38.579 -4428.64 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 
52.516 -4428.85 

Mymin 
-28.85 -4400.85 

T
Ầ

N
G

 3
 

Nmax 
121.15 -3910.33 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mxmax 
205.042 -4764.79 

Mxmin 
-141.82 -4745.19 

Nmax 
31.104 -3910.33 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 
42.764 -3910.56 

Mymin 
-26.376 -3890.96 

T
Ầ

N
G

 4
 

Nmax 
211.427 -3406.5 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mxmax 
239.649 -4151.91 

Mxmin 
-161.04 -4132.31 

Nmax 
2.626 -3406.5 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 
38.043 -3407.98 

Mymin 
-23.698 -3388.38 

T
Ầ

N
G

 5
 

Nmax 
179.983 -2904.21 

245 40 60 4 56 3φ25+2φ28 27.05 1.21% Mxmax 
187.7 -3541.23 

Mxmin 
-126.58 -3524.43 

Nmax 
0.103 -2904.21 

245 40 60 4 56 3φ25+2φ28 27.05 1.21% Mymax 
122.746 -2906.93 

Mymin 
-20.01 -2890.13 
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T
Ầ

N
G

 6
 

Nmax 
204.872 -2406.95 

245 40 60 4 56 3φ25+2φ28 27.05 1.21% Mxmax 
215.948 -2935.82 

Mxmin 
-152.67 -2919.02 

Nmax 
-1.402 -2406.95 

245 40 60 4 56 3φ25+2φ28 27.05 1.21% Mymax 
25.88 -2410.5 

Mymin 
-16.572 -2393.7 

T
Ầ

N
G

 7
 

Nmax 
132.215 -1910.25 

245 30 50 4 46 3φ20+2φ22 17.03 1.23% Mxmax 
137.522 -2330.84 

Mxmin 
-97.82 -2320.34 

Nmax 
-1.103 -1910.25 

245 30 50 4 46 3φ20+2φ22 17.03 1.23% Mymax 
18.418 -1914.35 

Mymin 
-11.449 -1903.85 

T
Ầ

N
G

 8
 

Nmax 
157.876 -1419.22 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mxmax 
167.326 -1730.79 

Mxmin 
-110.63 -1720.29 

Nmax 
-2.333 -1419.22 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mymax 
12.721 -1423.43 

Mymin 
-7.849 -1412.93 

T
Ầ

N
G

 9
 

Nmax 
95.504 -925.87 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mxmax 
100.6 -1127.59 

Mxmin 
-66.521 -1119.19 

Nmax 
-2.853 -925.87 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mymax 
6.789 -929.68 

Mymin 
-4.234 -921.28 

T
Ầ

N
G

 1
0

 

Nmax 
113.763 -429.64 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% 
Mxmax 

123.219 -520.41 
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Mxmin 
-102.76 -511.71 

Nmax 
-2.806 -429.64 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mymax 
2.097 -432.47 

Mymin 
-3.034 -520.41 

 

Baûng 6.3. Kết quả tính 

 

Phần 

tử 

NỘI M N lo b h a ho 
chọn thép 

C

SA   
   

LỰC (KN.m) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%) 

T
Ầ

N
G

 1
 

Nmax 
143.812 -4208.56 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 
143.812 -4208.56 

Mxmin 
-24.762 -5341.62 

Nmax 
-10.828 -4208.56 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 
51.642 -4268.65 

Mymin 
-18.568 -5447 

T
Ầ

N
G

 2
 

Nmax 
26.105 -3810.01 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 
69.42 -4863.27 

Mxmin 
-100.82 -4891.27 

Nmax 
-36.807 -3810.01 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 
24.813 -4723.14 

Mymin 
-51.67 -4891.27 

T
Ầ

N
G

 3
 

Nmax 
7.326 -3398.91 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mxmax 
54.508 -4329.85 

Mxmin 
-83.338 -4349.45 

Nmax 
-20.198 -3398.91 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 
21.918 -3445.6 

Mymin 
-20.198 -3398.91 

T
Ầ

N

G
 4

 

Nmax 
-24.961 -2988.48 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% 
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Mxmax 
69.903 -3724.72 

Mxmin 
-108.56 -3744.32 

Nmax 
-26.811 -2988.48 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 
16.505 -2968.88 

Mymin 
-26.811 -2988.48 

T
Ầ

N
G

 5
 

Nmax 
-17.945 -2568.93 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mxmax 
53.779 -3193.57 

Mxmin 
-85.651 -3210.37 

Nmax 
-24.312 -2568.93 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mymax 
15.083 -2552.13 

Mymin 
-24.312 -2568.93 

T
Ầ

N
G

 6
 

Nmax 
-41.059 -2149.58 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mxmax 
70.054 -2661.38 

Mxmin 
-102.93 -2678.18 

Nmax 
-28.49 -2149.58 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mymax 
19.205 -2132.78 

Mymin 
-28.49 -2149.58 

T
Ầ

N
G

 7
 

Nmax 
-17.115 -1732.58 

245 30 50 4 46 3φ20+2φ22 17.03 1.23% Mxmax 
38.608 -2138.78 

Mxmin 
-61.068 -2149.28 

Nmax 
-13.708 -1732.58 

245 30 50 4 46 3φ20+2φ22 17.03 1.23% Mymax 
9.285 -1722.08 

Mymin 
-13.708 -1732.58 

T
Ầ

N
G

 8
 Nmax 

-31.382 -1342.91 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mxmax 
40.429 -1641.94 

Mxmin 
-66.836 -1652.44 
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Nmax 
-17.32 -1342.91 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mymax 
10.6 -1332.41 

Mymin 
-17.32 -1342.91 

T
Ầ

N
G

 9
 

Nmax 
-18.189 -964.94 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mxmax 
23.217 -1162.27 

Mxmin 
-39.117 -1170.67 

Nmax 
-15.649 -964.94 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mymax 
10.095 -956.54 

Mymin 
-15.649 -964.94 

T
Ầ

N
G

 1
0
 

Nmax 
-31.506 -608.39 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mxmax 
27.783 -706.18 

Mxmin 
-42.886 -714.88 

Nmax 
-5.913 -608.39 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mymax 
-0.745 -615.49 

Mymin 
-8.625 -706.18 

T
Ầ

N
G

 1
1
 

Nmax 
-17.283 -98.64 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mxmax 
20.409 -125.22 

Mxmin 
-32.425 -137.82 

Nmax 
8.4 -98.64 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mymax 
16.563 -104.66 

Mymin 
-12.733 -92.06 

 

Baûng 6.4. Kết quả tính 

 

Phần 

tử 

NỘI M N lo b h a ho Choïn 

theùp 
C

SA   
   

LỰC (KN.m) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%) 

T
Ầ

N

G
 1

 

Nmax 
0.087 -749.59 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% 
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Mxmax 
2.306 -759.6 

Mxmin 
-2.073 -756.5 

Nmax 
-1.393 -749.59 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
5.917 -920.78 

Mymin 
-3.522 -923.88 

T
Ầ

N
G

 2
 

Nmax 
3.471 -621.64 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
4.564 -621.72 

Mxmin 
-3.566 -618.62 

Nmax 
-6.813 -621.64 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
6.538 -726.96 

Mymin 
-9.66 -730.06 

T
Ầ

N
G

  
3
 

Nmax 
5.367 -538.56 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
5.367 -538.56 

Mxmin 
-4.21 -535.46 

Nmax 
-6.211 -538.56 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
5.46 -637.89 

Mymin 
-7.316 -640.99 

T
Ầ

N
G

 4
 

Nmax 
5.195 -478.95 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
5.275 -562.48 

Mxmin 
-4.114 -559.38 

Nmax 
-6.063 -478.95 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
5.237 -559.38 

Mymin 
-6.859 -575.64 

T
Ầ

N
G

 5
 Nmax 
5.017 -428.93 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
5.267 -505.88 

Mxmin 
-4.125 -502.78 
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Nmax 
-6.043 -428.93 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
5.226 -502.78 

Mymin 
-6.759 -505.88 

T
Ầ

N
G

 6
 

Nmax 
4.381 -381.66 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
4.836 -450.82 

Mxmin 
-3.754 -447.72 

Nmax 
-6.177 -381.66 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
5.344 -447.72 

Mymin 
-6.873 -450.82 

T
Ầ

N
G

 7
 

Nmax 
4.517 -328.41 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
5.066 -388.93 

Mxmin 
-4.08 -385.83 

Nmax 
-6.493 -328.41 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
5.715 -385.83 

Mymin 
-7.201 -388.93 

T
Ầ

N
G

 8
 

Nmax 
3.932 -260.34 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
4.738 -308.76 

Mxmin 
-3.758 -305.66 

Nmax 
-6.978 -260.34 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
6.095 -305.66 

Mymin 
-7.784 -308.76 

T
Ầ

N
G

 9
 

Nmax 
3.629 -177.97 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
4.514 -211.99 

Mxmin 
-3.611 -208.89 

Nmax 
-7.352 -177.97 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% 
Mymax 

6.482 -208.89 
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Mymin 
-8.243 -211.99 

T
Ầ

N
G

 1
0
 

Nmax 
2.502 -75.7 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mxmax 
3.58 -92.78 

Mxmin 
-2.972 -89.68 

Nmax 
-5.775 -75.7 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mymax 
3.884 -89.68 

Mymin 
-6.856 -92.78 

T
Ầ

N
G

 1
1
 

Nmax 
-0.999 31.66 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mxmax 
2.79 25.47 

Mxmin 
-2.077 29.87 

Nmax 
0.408 31.66 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mymax 
0.446 30.92 

Mymin 
-1.978 26.52 

 

bảng kết cấu khung trục 3 

 

 

Phần 

tử 

NỘI M N lo b h a ho Choïn 

theùp 
C

SA   
   

LỰC (KN.m) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%) 

T
Ầ

N
G

 1
 

Nmax 
2.83 -527.12 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
2.841 -624.4 

Mxmin 
-3.141 -621.3 

Nmax 
-1.278 -527.12 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
3.249 -676.17 

Mymin 
-1.927 -679.27 

T
Ầ

N
G

 2
 Nmax 
6.608 -500.78 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
6.957 -577.62 

Mxmin 
-5.959 -574.52 



 

 

89 

89 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÝ SƢ                                                     GVHD: THS TRẦN DŨNG 

 

SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                      Trang  89              

 

Nmax 
-3.749 -500.78 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
3.58 -600.17 

Mymin 
-5.289 -603.27 

T
Ầ

N
G

 3
 

Nmax 
8.468 -489.8 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
9.005 -559.42 

Mxmin 
-7.118 -556.32 

Nmax 
-3.511 -489.8 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
3.265 -563.41 

Mymin 
-4.159 -566.51 

T
Ầ

N
G

 4
 

Nmax 
4.388 -449.21 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mxmax 
9.235 -520.88 

Mxmin 
-7.297 -517.78 

Nmax 
-2.51 -449.21 

245 20 20 4 16 2φ20 6.28 1.96% Mymax 
3.291 -515.42 

Mymin 
-4.285 -518.52 

T
Ầ

N
G

 5
 

Nmax 
4.761 -408.56 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
9.553 -480.23 

Mxmin 
-7.457 -477.13 

Nmax 
-2.603 -408.56 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
3.363 -470.31 

Mymin 
-4.304 -473.41 

T
Ầ

N
G

 6
 

Nmax 
5.003 -364.82 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
9.272 -432.83 

Mxmin 
-7.278 -429.73 

Nmax 
-3.004 -364.82 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% 
Mymax 

3.568 -429.73 
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Mymin 
-4.523 -424.94 

T
Ầ

N
G

 7
 

Nmax 
5.014 -325.8 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
9.4 -389.56 

Mxmin 
-7.107 -386.46 

Nmax 
-2.825 -325.8 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
4.159 -386.46 

Mymin 
-5.063 -389.56 

T
A

À
N

G
 8

 

Nmax 
4.664 -255.56 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
8.188 -308.88 

Mxmin 
-6.273 -305.78 

Nmax 
-3.954 -255.56 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
4.624 -305.78 

Mymin 
-5.863 -308.88 

T
Ầ

N
G

 9
 

Nmax 
4.26 -177.58 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mxmax 
7.39 218.19 

Mxmin 
-5.6 -215.09 

Nmax 
-4.664 -177.58 

245 20 20 4 16 2φ18 5.09 1.59% Mymax 
5.009 -215.09 

Mymin 
-6.349 -218.19 

T
Ầ

N
G

 1
0
 

Nmax 
3.634 -86.9 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mxmax 
5.625 -108.34 

Mxmin 
-4.271 -105.24 

Nmax 
-4.063 -86.9 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mymax 
3.15 -102.45 

Mymin 
-5.381 -105.55 

T
Ầ

N

G
 1

1
 

Nmax 
2.419 -22.21 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% 
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Mxmax 
4.026 -32.33 

Mxmin 
-27.93 -3.239 

Nmax 
-1.119 -22.21 

245 20 20 4 16 2φ16 4.02 1.26% Mymax 
0.615 -27.86 

Mymin 
-1.858 -32.26 

 

Baûng 6.5. Keát quaû tính theùp cho coät C17 khung truïc 3 

 

Phần 

tử 

NỘI M N lo b h a ho 
Choïn theùp 

C

SA   
   

LỰC (KN.m) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%) 

T
Ầ

N
G

 1
 

Nmax 
23.018 -3913.92 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 
182.647 -4112.79 

Mxmin 
-43.951 -4404.35 

Nmax 
30.947 -3913.92 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 
49.402 -3931.96 

Mymin 
-22.043 -4432.35 

T
Ầ

N
G

 2
 

Nmax 
72.362 -3614.53 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mxmax 
173.025 -4191.55 

Mxmin 
-99.27 -4163.55 

Nmax 
-10.913 -3614.53 

245 50 80 4 76 10φ28 61.58 1.62% Mymax 
38.082 -4042.55 

Mymin 
-69.028 -4070.55 

T
Ầ

N
G

 3
 

Nmax 
64.602 -3206.42 

245 40 70 4 66 
5φ28+2φ25 

 
40.61 1.54% Mxmax 

134.968 -3694.63 

Mxmin 
-83.241 -3675.03 

Nmax 
-0.365 -3206.42 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% 
Mymax 

28.681 -3590.61 
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Mymin 
-34.946 -3610.21 

T
Ầ

N
G

 4
 

Nmax 
69.415 -2755.23 

245 40 70 4 66 

 

5φ28+2φ25 

 

40.61 1.54% Mxmax 
130.642 -3164.2 

Mxmin 
-95.652 -3144.6 

Nmax 
-22.337 -2755.23 

245 40 70 4 66 5φ28+2φ25 40.61 1.54% Mymax 
33.784 -3090.76 

Mymin 
-55.043 -3110.36 

T
Ầ

N
G

 5
 

Nmax 
61.258 -2299.74 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mxmax 
113.466 -2632.51 

Mxmin 
-77.968 -2615.71 

Nmax 
-23.061 -2299.74 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mymax 
32.644 -2585.72 

Mymin 
-51.112 -2602.52 

T
Ầ

N
G

 6
 

Nmax 
77.621 -1852.54 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mxmax 
125.01 -2114.76 

Mxmin 
-93.244 -2097.96 

Nmax 
-34.19 -1852.54 

245 40 60 4 56 5φ25 24.55 1.10% Mymax 
38.641 -2084.93 

Mymin 
-60.131 -2101.73 

T
Ầ

N
G

 7
 

Nmax 
45.043 -1398.1 

245 30 50 4 46 5φ20 15.71 1.14% Mxmax 
80.548 -1593.16 

Mxmin 
-52.916 -1582.66 

Nmax 
-11.541 -1398.1 

245 30 50 4 46 5φ20 15.71 1.14% Mymax 
19.26 -1582.17 

Mymin 
-27.569 -1592.67 

T
Ầ

N

G
 8

 

Nmax 
48.401 -992.82 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% 
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Mxmax 
77.785 -1132.4 

Mxmin 
-51.354 -1121.9 

Nmax 
-22.49 -992.82 

245 30 50 4 46 5φ18 12.73 0.92% Mymax 
22.777 -1128.71 

Mymin 
-36.53 -1139.21 

T
Ầ

N
G

 9
 

Nmax 
25.21 -604.94 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mxmax 
42.476 -696.58 

Mxmin 
-27.795 -688.18 

Nmax 
-22.781 -604.94 

245 30 40 4 36 5φ16 10.06 0.93% Mymax 
20.193 -697.48 

Mymin 
-32.635 -705.88 

T
Ầ

N
G

 1
0
 

Nmax 
24.84 -238.39 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mxmax 
32.933 -292.72 

Mxmin 
-23.378 -284.02 

Nmax 
-23.443 -238.39 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mymax 
14.819 -289.9 

Mymin 
-28.904 -298.6 

T
Ầ

N
G

 1
1
 

Nmax 
25.996 -62.73 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mxmax 
31.699 -86.44 

Mxmin 
-26.609 -73.84 

Nmax 
-7.93 -62.73 

245 30 40 4 36 3φ16 10.06 0.93% Mymax 
4.748 -72.58 

Mymin 
-12.326 -85.18 
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VI.4.2. tính dầm khung trục 3 Tính cốt đai chịu toàn bộ lực cắt, nếu trƣờng hợp 

cốt đai không đủ chịu  đặt thêm cốt xiên). 

Các bƣớc tính toán: 

 *Sơ bộ chọn cốt đai theo điều kiện cấu tạo 

  Đoạn gần gối tựa: 

   h ≤ 450 thì sct = min(h/2, 150) 

   h > 450 thì sct = min(h/3, 300) 

  Đoạn giữa nhịp: 

   h ≤ 300 thì sct = min(h/2, 150) 

   h > 300 thì sct = min(3/4h, 500) 

  Chọn đƣợc bƣớc đai s. 

 *Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính ở bụng dầm 

  Điều kiện: max 1 10,3. . . . .w b b oQ R b h   

   trong đó:  1
.

sw
w

A

b s
  : hàm lƣợng cốt đai 

     s

b

E

E
   

     1 1 5 .sw w     

   1 1 . 1 0,01.b b bR R      

  Nếu không thỏa mãn thì tăng cấp bền của bê tông (để tăng Rb) 

  Nếu thỏa mãn điều kiện trên thì kiểm tra tiếp các điều kiện khác. 

 *Kiểm tra điều kiện tính toán cốt đai 

  Nếu 

max min 3.(1 ). . . 0,6.(1 ). . .b b f n bt o f n bt oQ Q R b h R b h            thì không cần 

tính toán cốt đai mà đặt theo cấu tạo nhƣ trên. 
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  Trong đó: 

   

2( ' ). ' 3. '
0,75 0,75.

. .

f f f

f

o o

b b h h

b h b h



   

   min(0,1 ; 0,5)
. .

n

bt o

N

R b h
  : nếu N là lực nén,  

   max( 0,2 ; 0,8)
. .

n

bt o

N

R b h
    : nếu N là lực kéo. 

 *Kiểm tra cường độ của tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

  Điều kiện: 

2

2

max

.(1 ). . .b f n bt o

u sw

R b h
Q Q q c

c

   
    

  Nhƣ vậy cần kiểm tra điều kiện trên với hàng loạt tiết diện nghiêng c 

khác nhau không vƣợt quá khoảng cách từ gối tựa đến vị trí Mmax và không vƣợt 

quá 2

3

2

0,6

b
o o

b

h h



 , tuy nhiên trong thiết kế ngƣời ta tính lại giá trị qsw (lực cắt cốt 

đai phải chịu trên 1 đơn vị chiều dài) từ đó tính đƣợc khoảng cách cốt đai cần thiết 

và kiểm tra với khoảng cách s đã chọn xem có thỏa mãn hay không. 

 Tính các giá trị: 

  2 2

2 2min( (1 ) . . ;1,5. . . )b b f n bt o b bt oM R b h R b h       

  2 2min(2(1 ) . . ;3 . . )f n bt o bt oR b h R b h     

  1
2

q g


   

 1 12 .b bQ M q  

 Tính qsw tùy trƣờng hợp: 

  - Khi 1
max

0,6

bQ
Q   thì 

2 2

max 1 max 1min( ; )
4 2.

b b
sw

b o

Q Q Q Q
q

M h

 
  

  - Khi 1
max 1

0,6

b b
b

o

Q M
Q Q

h
    thì 

2

max 1 max 1( )
min( ; )

2.

b b
sw

b o

Q Q Q Q
q

M h

 
  

 

  - Khi max 1
b

b

o

M
Q Q

h
   thì max 1b

sw

o

Q Q
q

h
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 Sau khi tính đƣợc qsw từ 1 trong 3 trƣờng hợp trên, để tránh xảy ra phá hoại 

dòn, nếu 
3 0 0min
(1 ). . . 0,6(1 ). . .

2 2 2

b f n bt f n btb
sw

o

R b h R b hQ
q

h

       
    thì tính 

lại  

  

2 2

max 2 max 2 max
1 1

3 32. 2. 2.

b b
sw

o b o b o

Q Q Q
q q q

h h h

 

 

   
       

   
 

 Xác định lại khoảng cách cốt đai: sw sw
tt

sw

R A
s

q
  

 Kiểm tra s đã chọn với stt, nếu s ≤ stt thì thỏa mãn, nếu không cần chọn lại s 

và kiểm tra. 

*Kiểm tra diều kiện không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng 1i qua giữa 2 

thanh cốt cai (khe nứt nghiêng không cắt qua cốt 1ai) 

  Điều kiện: 
2 2

4
max

max max

(1 ) . . 1,5.(1 ) . .b n bt o n bt oR b h R b h
s s

Q Q

   
    

* Đặt cốt treo tại vị trí có lực tập trung tác dụng vào dầm do dầm phụ khác 

truyền vào : 

 Số lƣợng cốt treo: 

  
da fnR

P
N

..
  = 

503,0.2.1800

8492184 
= 1,7. Lấy N=2. Mỗi bên bố trí 1 cốt treo. 

Tƣơng tự tính cho các nhịp còn lại ta có bảng sau: 

 

Baûng 6.6. kết cấu khung trục  3 

 

TẦNG PTỬ 

M 

CĂT M b h U CHỌN THÉP Asc 

    m KN-m cm cm M   cm
2
 

STORY10 B133 0.5 -4.93 30 30 0.4107  3.08 

STORY10 B133 1 -10.99 30 30 1.2573  9.43 

STORY10 B133 0 0.54 30 30 0.8373  6.28 

STORY10 B133 0.5 -6.39 30 30 0.4107  3.08 

STORY10 B133 1 -14.35 30 30 1.2573  9.43 

STORY9 B133 0.5 -4.9 30 30 0.4107  3.08 

STORY9 B133 1 -15.15 30 30 1.8507  13.88 

STORY9 B133 0 1.35 30 30 1.0133  7.6 

STORY9 B133 0.5 -6.14 30 30 0.4107  3.08 
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STORY9 B133 1 -17.97 30 30 1.8507  13.88 

STORY8 B133 0.475 -4.37 30 30 0.4107  3.08 

STORY8 B133 0.95 -13.74 30 30 2.0267  15.2 

STORY8 B133 0 1.34 30 30 1.0133  7.6 

STORY8 B133 0.475 -5.61 30 30 0.4107  3.08 

STORY8 B133 0.95 -16.48 30 30 2.0267  15.2 

STORY7 B133 0.475 -4.23 30 30 0.4107  3.08 

STORY7 B133 0.95 -13.5 30 30 2.0267  15.2 

STORY7 B133 0 1.35 30 30 1.0133  7.6 

STORY7 B133 0.475 -5.55 30 30 0.4107  3.08 

STORY7 B133 0.95 -16.37 30 30 2.0267  15.2 

STORY6 B133 0.45 -3.67 30 30 0.4107  3.08 

STORY6 B133 0.9 -12.09 30 30 2.3227  17.42 

STORY6 B133 0 1.37 30 30 1.0133  7.6 

STORY6 B133 0.45 -4.99 30 30 0.4107  3.08 

STORY6 B133 0.9 -14.92 30 30 2.3227  17.42 

STORY5 B133 0.45 -3.57 30 30 0.4107  3.08 

STORY5 B133 0.9 -11.93 30 30 2.0267  15.2 

STORY5 B133 0 1.38 30 30 1.0133  7.6 

STORY5 B133 0.45 -4.97 30 30 0.4107  3.08 

STORY5 B133 0.9 -14.89 30 30 2.0267  15.2 

STORY4 B133 0.425 -3.16 30 30 0.4107  3.08 

STORY4 B133 0.85 -10.77 30 30 2.0267  15.2 

STORY4 B133 0 1.35 30 30 1.0133  7.6 

STORY4 B133 0.425 -4.56 30 30 0.4107  3.08 

STORY4 B133 0.85 -13.71 30 30 2.0267  15.2 

STORY3 B133 0.425 -3.12 30 30 0.4107  3.08 

STORY3 B133 0.85 -10.7 30 30 2.0267  15.2 

STORY3 B133 0 1.33 30 30 1.0133  7.6 

STORY3 B133 0.425 -4.59 30 30 0.4107  3.08 

STORY3 B133 0.85 -13.73 30 30 2.0267  15.2 

STORY10 B13 4 253.32 30 60 0.9976  16.46 

STORY10 B13 7.8 -179.26 30 60 0.5715  9.43 

STORY10 B13 0.2 -142.93 30 60 0.9521  15.71 

STORY10 B13 6 226.19 30 60 0.9976  16.46 

STORY10 B13 7.8 -201.73 30 60 0.5715  9.43 

STORY9 B13 4 370.75 30 70 0.8441  16.46 
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STORY9 B13 7.8 -162.27 30 70 0.7795  15.2 

STORY9 B13 0.2 -215.81 30 70 1.0344  20.17 

STORY9 B13 4 310.82 30 70 0.8441  16.46 

STORY9 B13 7.8 -192.29 30 70 0.7795  15.2 

STORY8 B13 4 354.31 30 70 0.8441  16.46 

STORY8 B13 7.75 -166.92 30 70 0.8733  17.03 

STORY8 B13 0.25 -229.46 30 70 1.1697  22.81 

STORY8 B13 4 296.27 30 70 0.8441  16.46 

STORY8 B13 7.75 -208.75 30 70 0.8733  17.03 

STORY7 B13 4 342.08 30 70 0.8441  16.46 

STORY7 B13 7.75 -178.82 30 70 1.0344  20.17 

STORY7 B13 0.25 -243.72 30 70 1.2831  25.02 

STORY7 B13 4 285.93 30 70 0.8441  16.46 

STORY7 B13 7.75 -233.3 30 70 1.0344  20.17 

STORY6 B13 4 323.73 30 70 0.8441  16.46 

STORY6 B13 7.7 -188.98 30 70 1.1015  21.48 

STORY6 B13 0.3 -255.25 30 70 1.3964  27.23 

STORY6 B13 4 270.21 30 70 0.8441  16.46 

STORY6 B13 7.7 -257.43 30 70 1.1015  21.48 

STORY5 B13 4 312.89 30 70 0.8441  16.46 

STORY5 B13 7.7 -200.23 30 70 1.1697  22.81 

STORY5 B13 0.3 -266.1 30 70 1.4918  29.09 

STORY5 B13 4 260.91 30 70 0.8441  16.46 

STORY5 B13 7.7 -281.38 30 70 1.1697  22.81 

STORY4 B13 4 308.06 30 70 0.8441  16.46 

STORY4 B13 7.65 -198.14 30 70 1.2831  25.02 

STORY4 B13 0.35 -258.7 30 70 1.5595  30.41 

STORY4 B13 4 256.8 30 70 0.8441  16.46 

STORY4 B13 7.65 -290.19 30 70 1.2831  25.02 

STORY3 B13 4 303.81 30 70 0.8441  16.46 

STORY3 B13 7.65 -202.72 30 70 1.3964  27.23 

STORY3 B13 0.35 -260.8 30 70 1.6733  32.63 

STORY3 B13 4 253.16 30 70 0.5831  11.37 

STORY3 B13 7.65 -304.02 30 70 1.1697  22.81 

STORY2 B13 4 313.55 30 70 0.5831  11.37 

STORY2 B13 7.6 -207.38 30 70 1.1697  22.81 

STORY2 B13 0.4 -258.59 30 70 1.2831  25.02 
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STORY2 B13 4 253.39 30 70 0.7831  15.27 

STORY2 B13 7.6 -318.69 30 70 1.3964  27.23 

STORY1 B13 4 375.72 30 70 0.5221  10.18 

STORY1 B13 7.6 -213.23 30 70 0.8533  16.64 

STORY1 B13 0.4 -298.65 30 70 1.0344  20.17 

STORY1 B13 4 257.74 30 70 0.5221  10.18 

STORY1 B13 7.6 -347.97 30 70 0.8533  16.64 

STORY10 B36 3.35 2.88 30 40 0.2933  3.08 

STORY10 B36 3.8 12.39 30 40 0.9819  10.31 

STORY10 B36 0.2 -80.72 30 40 0.8981  9.43 

STORY10 B36 3.35 -4.26 30 40 0.2933  3.08 

STORY10 B36 3.8 1.99 30 40 0.9819  10.31 

STORY9 B36 3.35 -10.65 30 40 0.2933  3.08 

STORY9 B36 3.8 -9.25 30 40 1.3229  13.89 

STORY9 B36 0.2 -37.46 30 40 1.4476  15.2 

STORY9 B36 2.9 -16.49 30 40 0.2933  3.08 

STORY9 B36 3.8 -18.63 30 40 1.3229  13.89 

STORY8 B36 0.75 -10.92 30 40 0.2933  3.08 

STORY8 B36 3.75 -14.58 30 40 1.3229  13.89 

STORY8 B36 0.25 -26.65 30 40 1.6219  17.03 

STORY8 B36 2.25 -16.5 30 40 0.2933  3.08 

STORY8 B36 3.75 -27.16 30 40 1.3229  13.89 

STORY7 B36 0.75 -3.34 30 40 0.2933  3.08 

STORY7 B36 3.75 -16.61 30 40 1.6219  17.03 

STORY7 B36 0.25 -20.11 30 40 1.921  20.17 

STORY7 B36 1.75 -14.12 30 40 0.2933  3.08 

STORY7 B36 3.75 -32.7 30 40 1.6219  17.03 

STORY6 B36 0.786 6.5 30 40 0.2933  3.08 

STORY6 B36 3.7 -17.37 30 40 1.6933  17.78 

STORY6 B36 0.3 -10.83 30 40 2.0457  21.48 

STORY6 B36 1.271 -9.18 30 40 0.2933  3.08 

STORY6 B36 3.7 -37.14 30 40 1.6933  17.78 

STORY5 B36 0.786 12.46 30 40 0.2933  3.08 

STORY5 B36 3.7 -15.07 30 40 1.921  20.17 

STORY5 B36 0.3 -6.93 30 40 2.1724  22.81 

STORY5 B36 1.271 -5.71 30 40 0.2933  3.08 

STORY5 B36 3.7 -38.71 30 40 1.921  20.17 
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STORY4 B36 0.821 15.18 30 40 0.2933  3.08 

STORY4 B36 3.65 -12.69 30 40 2.0457  21.48 

STORY4 B36 0.35 -6.13 30 40 2.3829  25.02 

STORY4 B36 1.293 -4.7 30 40 0.2933  3.08 

STORY4 B36 3.65 -39.18 30 40 2.0457  21.48 

STORY3 B36 0.821 16.99 30 40 0.2933  3.08 

STORY3 B36 3.65 -10.18 30 40 2.3829  25.02 

STORY3 B36 0.35 -6.17 30 40 2.5933  27.23 

STORY3 B36 1.764 -3.97 30 40 0.2933  3.08 

STORY3 B36 3.65 -38.98 30 40 2.3829  25.02 

STORY2 B36 0.857 17.3 30 40 0.2933  3.08 

STORY2 B36 3.6 -7.41 30 40 2.5933  27.23 

STORY2 B36 0.4 -4.67 30 40 2.1724  22.81 

STORY2 B36 1.771 -2.27 30 40 0.2933  3.08 

STORY2 B36 3.6 -35.26 30 40 2.5933  27.23 

STORY1 B36 0.857 11.88 30 40 0.2933  3.08 

STORY1 B36 3.6 -3.55 30 40 1.7952  18.85 

STORY1 B36 0.4 -9.03 30 40 1.5676  16.46 

STORY1 B36 1.771 -2.93 30 40 0.2933  3.08 

STORY1 B36 3.6 -26.05 30 40 1.7952  18.85 

STORY10 B10 3.05 68.36 30 60 0.8418  13.89 

STORY10 B10 7.8 -36.67 30 60 0.88  14.52 

STORY10 B10 0.2 -32.39 30 60 0.5024  8.29 

STORY10 B10 2.575 55.07 30 60 0.8418  13.89 

STORY10 B10 7.8 -51.81 30 60 0.88  14.52 

STORY9 B10 4 122.62 30 70 0.6508  12.69 

STORY9 B10 7.8 -64.5 30 70 0.8733  17.03 

STORY9 B10 0.2 -47.59 30 70 0.7123  13.89 

STORY9 B10 4 94.94 30 70 0.6508  12.69 

STORY9 B10 7.8 -90.43 30 70 0.8733  17.03 

STORY8 B10 4 146.24 30 70 0.6508  12.69 

STORY8 B10 7.75 -84.39 30 70 0.9118  17.78 

STORY8 B10 0.25 -70.24 30 70 0.7123  13.89 

STORY8 B10 4 115.88 30 70 0.6508  12.69 

STORY8 B10 7.75 -128.4 30 70 0.9118  17.78 

STORY7 B10 4 162.39 30 70 0.6508  12.69 

STORY7 B10 7.75 -100.32 30 70 0.8733  17.03 
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STORY7 B10 0.25 -92.32 30 70 0.8733  17.03 

STORY7 B10 4 130.87 30 70 1.0344  20.17 

STORY7 B10 7.75 -159.69 30 70 1.0344  20.17 

STORY6 B10 4 186.73 30 70 0.6508  12.69 

STORY6 B10 7.7 -128.44 30 70 1.1697  22.81 

STORY6 B10 0.3 -126.52 30 70 0.9118  17.78 

STORY6 B10 4 150.41 30 70 0.6508  12.69 

STORY6 B10 7.7 -205.45 30 70 1.1697  22.81 

STORY5 B10 4 184.38 30 70 0.6508  12.69 

STORY5 B10 7.7 -134.68 30 70 1.2831  25.02 

STORY5 B10 0.3 -139.09 30 70 1.0344  20.17 

STORY5 B10 4 148.66 30 70 0.6508  12.69 

STORY5 B10 7.7 -223.67 30 70 1.2831  25.02 

STORY4 B10 4 179.94 30 70 0.6508  12.69 

STORY4 B10 7.65 -129.3 30 70 1.2831  25.02 

STORY4 B10 0.35 -138.47 30 70 1.1015  21.48 

STORY4 B10 4 144.96 30 70 0.6508  12.69 

STORY4 B10 7.65 -228.13 30 70 1.2831  25.02 

STORY3 B10 4 165.77 30 70 0.6508  12.69 

STORY3 B10 7.65 -123.81 30 70 1.4918  29.09 

STORY3 B10 0.35 -134.45 30 70 1.2831  25.02 

STORY3 B10 4 132.71 30 70 0.6508  12.69 

STORY3 B10 7.65 -230.34 30 70 1.4918  29.09 

STORY2 B10 4 148.36 30 70 0.7831  15.27 

STORY2 B10 7.6 -107.79 30 70 1.6733  32.63 

STORY2 B10 0.4 -125.16 30 70 1.3964  27.23 

STORY2 B10 4 115.76 30 70 0.7831  15.27 

STORY2 B10 7.6 -215.29 30 70 1.6733  32.63 

STORY1 B10 4 89.53 30 70 0.8441  16.46 

STORY1 B10 7.6 -59.43 30 70 1.3287  25.91 

STORY1 B10 0.4 -81.29 30 70 0.9667  18.85 

STORY1 B10 4 65.37 30 70 0.8533  16.64 

STORY1 B10 7.6 -143.95 30 70 1.3287  25.91 

STORY10 B105 0.7 -2.44 30 30 0.4107  3.08 

STORY10 B105 1.2 0.62 30 30 0.8373  6.28 

STORY10 B105 0.2 -7.5 30 30 1.2573  9.43 

STORY10 B105 0.7 -3.17 30 30 0.4107  3.08 
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STORY10 B105 1.2 0.24 30 30 0.8373  6.28 

STORY9 B105 0.7 -13.51 30 30 0.4107  3.08 

STORY9 B105 1.2 0.26 30 30 1.0133  7.6 

STORY9 B105 0.2 -32.78 30 30 1.432  10.74 

STORY9 B105 0.7 -14.31 30 30 0.4107  3.08 

STORY9 B105 1.2 -0.01 30 30 1.0133  7.6 

STORY8 B105 0.725 -12.92 30 30 0.4107  3.08 

STORY8 B105 1.2 0.12 30 30 1.0133  7.6 

STORY8 B105 0.25 -31.06 30 30 1.692  12.69 

STORY8 B105 0.725 -13.72 30 30 0.4107  3.08 

STORY8 B105 1.2 -0.17 30 30 1.0133  7.6 

STORY7 B105 0.725 -12.91 30 30 0.4107  3.08 

STORY7 B105 1.2 0.09 30 30 1.0133  7.6 

STORY7 B105 0.25 -31.12 30 30 1.8507  13.88 

STORY7 B105 0.725 -13.78 30 30 0.4107  3.08 

STORY7 B105 1.2 -0.22 30 30 1.0133  7.6 

STORY6 B105 0.75 -12.18 30 30 0.4107  3.08 

STORY6 B105 1.2 0.04 30 30 1.0133  7.6 

STORY6 B105 0.3 -29.26 30 30 2.0267  15.2 

STORY6 B105 0.75 -13.07 30 30 0.4107  3.08 

STORY6 B105 1.2 -0.29 30 30 1.0133  7.6 

STORY5 B105 0.75 -12.11 30 30 0.4107  3.08 

STORY5 B105 1.2 0.07 30 30 1.0133  7.6 

STORY5 B105 0.3 -29.22 30 30 2.0267  15.2 

STORY5 B105 0.75 -13.04 30 30 0.4107  3.08 

STORY5 B105 1.2 -0.29 30 30 1.0133  7.6 

STORY4 B105 0.775 -11.29 30 30 0.4107  3.08 

STORY4 B105 1.2 0.08 30 30 1.0133  7.6 

STORY4 B105 0.35 -27.23 30 30 2.0267  15.2 

STORY4 B105 0.775 -12.23 30 30 0.4107  3.08 

STORY4 B105 1.2 -0.3 30 30 1.0133  7.6 

STORY3 B105 0.775 -11.22 30 30 0.4107  3.08 

STORY3 B105 1.2 0.1 30 30 1.0133  7.6 

STORY3 B105 0.35 -27.17 30 30 2.0267  15.2 

STORY3 B105 0.775 -12.19 30 30 0.4107  3.08 

STORY3 B105 1.2 -0.3 30 30 1.0133  7.6 

STORY2 B105 0.8 -0.59 30 30 0.4107  3.08 
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STORY2 B105 1.2 1.37 30 30 1.0133  7.6 

STORY2 B105 0.4 -7.02 30 30 2.0267  15.2 

STORY2 B105 0.8 -1.64 30 30 0.4107  3.08 

STORY2 B105 1.2 0.94 30 30 1.0133  7.6 

 

Vôùi keát quaû tính toaùn theùp doïc vaø theùp ñai ta coù tieát dieän daàm nhö: 
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 mặt cát tiết diện dầm 

VI.4.3. Tính toán cốt treo: 

- - Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lƣợng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,15)= 

206,25 KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,15)        = 35,36 

KG/m. 

q = 206,25 + 35,36 = 241,61 KG/m. 

 + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 615,65 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg   

Qs= 9.615,65 = 5540,85 KG. 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút A là: Q = 241,61.6+5540,85 = 6990,5 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A: 

PA= 3003+285,5+1099+6990,5 = 11378 KG. 

 c) Tải trọng tập trung tại nút D. 

- Trọng lƣợng cột tầng trên: Qbt=  1,1.2500.0,35.0,65.3,9 = 3003KG 
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    Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,43).3,9 = 285,5KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lƣợng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,15)= 

206,25 KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,15)        = 35,36 

KG/m. 

q = 206,25 + 35,36 = 241,61 KG/m. 

 + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 41 

   Q1= 
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg 

 

Q1 = 
2

1
9.523,3 = 2354,85 KG. 

* Ô sàn 42: 

Q2= 
2

1
ωs.gs  với  gs = 853,83 KG/m

2  

Q2 =
2

1
.9.853,83 =3842,24 KG 

 + Trọng lƣợng tƣờng cửa truyền vào: 

  Qtuong = 2.(gt.st + gcua.scua )/2= 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

   

 Lực tác dụng của dầm phụ lên nút D: 

 Q = 21.
2

.
2

QQQl
q

l
q

tuong  = 

    = 241,61.6 + 5362,96 + 2354,85+3842,24 = 13010 KG 

 Tổng tải trọng tập trung tại D: 

  P = 3003+285,5+13010 = 16298,5 KG. 

  d) Tải trọng tập trung tại nút B. 

  - Trọng lƣợng cột tầng trên: Qbt=  1,1.2500.0,35.0,65.3,9 = 

3003 KG 

                      Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,43).3,9 = 285,5 KG. 

- Trọng lƣợng mảng tƣờng trong phạm vi 30
0 
truyền vào. 
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Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

=  
2

1
6,349.3,3.3,3.

3

3
= 1099 KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lƣợng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,15)= 

206,25 KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,15)        = 35,36 

KG/m. 

q = 206,25 + 35,36 = 241,61 KG/m. 

 + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 43 

   Q1= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 615,65 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg   

Q1= 9.615,65 = 5540,85 KG. 

* Ô sàn 3: 

   Q2= 2.
2

1
ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3+6).1,5 = 

6,75 m
2
. 

   Q2 = 6,75.382,4 = 2581,2 KG. 

 + Trọng lƣợng tƣờng truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.10,28+15.10,42 = 3750,2 

KG 

  Lực tác dụng của dầm phụ lên nút B: 

 Q = tuongQQQl
q

l
q

 21.
2

.
2

= 241,61.6 + 5540,85 + 2581,2 +3750,2 = 

13321,85 KG 

  Tổng tải trọng tập trung tại B: 

   P = 3003+285,5+1099+13321,85 = 17709,35 KG. 

  d) Tải trọng tập trung tại nút C 

 Giống nút B chỉ khác tải trọng tƣờng và sàn truyền lên dầm phụ: 
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 + Trọng lƣợng tƣờng: 

 Qtuong1= 
2

1
.(gt.st1+gcua.scua1) = 

2

1

.(349,6.10,28+15.10,42)=1875,1 KG. 

 Qtuong2 = 
2

1
.gt.st2 + gcua.scua2) = 

2

1
.(349,6.18,2 + 15.2,5) =  

3200,1 KG 

 + Trọng lƣợng sàn truyền vào: 

   * Ô sàn 41 

   Q1= 
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg   

Q1= 
2

1
.9.523,3 = 2354,85 KG. 

* Ô sàn 42: 

   Q2= 
2

1
ωs.gs  với gs = 853,83 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
l1.l2 = 

2

1
.3.6 = 9 

m
2
. 

   Q2 = 
2

1
.9.853,83 = 3842,24 KG. 

*Ô sàn 3: 

   Q3= 2.
2

1
ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3+6).1,5 = 

6,75 m
2
. 

   Q3 = 6,75.382,4 = 2581,2 KG. 

 Lực tác dụng của dầm phụ lên nút C: 

  Q = tuongQQQQl
q

l
q

 321.
2

.
2

 

 

 
 

CHƢƠNG  4 :  TÍNH DẦM TRỤC C 

V.1.1.TÍNH DẦM TRỤC C CHO SÀN TẦNG 4: 
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V.1.2. CHỌN KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN DẦM.: 

- a) Tải trọng phân bố trên dầm khung 

  - Trọng lƣợng bản thân dầm:  

+Tầng 3,4: 
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6
0
0
0

6
0
0
0

6600 66003000

gBT= nγbd  (hd-hs) =1,125000,3  (0,65 - 0,15) = 371,25 (kG/m) 

gVữa= nγδ [bd +2.(hd - hs)] =1,316000,02  [(0,3+ 2.(0,65-0,15)]   

                   = 49,92 (kG/m). 

   +Tầng 6,7: 

gBT= nγbd  (hd-hs) =1,125000,3  (0,6 - 0,15) = 288,75 (kG/m) 

gVữa= nγδ [bd +2.(hd - hs)]=1,316000,02 [(0,3+ 2.(0,6-0,15)]   

                   = 41,6 (kG/m). 

-Trọng lƣợng do sàn truyền vào:                      

 + Ô sàn 4: gs = 523,3 KG/m
2
. 

Tải phân bố hình thang : 

 

 

gs.l1/2 = 523,3.6/2 = 1569,9 KG/m 

   + Ô sàn 3: gs = 382,4 KG/m. 

Tải phân bố tam giác. 

 

gs.l1/2 = 382,4.3/2 =  573,6 KG/m. 

  - Trọng lƣợng do tƣờng truyền vào (chỉ lấy phần tƣờng trong phạm vi 

60
0
) 

   a = ht . tg30
o
 = ht . 

3

3
 = (3,9 – 0,6). m91,1

3

3
  

 

  ht.gt = 3,3.349,6 = 1153,68 KG/m 

 Sơđồ phân bố tải : 

  Tầng 3,4:   

g .l /2
s 1

g .l /2
s 1

1,91m g .h
t t
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Tầng 6,7: 

 

b)Tải trọng tập trung tại nút A,D : 

 - Trọng lƣợng cột tầng trên:  

*Tầng 3,4: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,55.3,9 = 2574 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,33).3,9 = 253,1 KG. 

*Tầng 6,7: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,45.3,9 = 2145 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,23).3,9 = 220,65 KG. 

- Trọng lƣợng mảng tƣờng trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

          =
2

1
. )3,3.

3

3
( .3,3.349,6 = 1099 KG 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lƣợng bản thân dầm: 

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,15)= 

206,25 KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,15)        = 35,36 

KG/m. 

q = 206,25 + 35,36 = 241,61 KG/m. 

 + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 4: 

421,17 KG/m

1153,68 KG/m1,91m1,91m 1153,68 KG/m

3139,8 KG/m 3139,8 KG/m

1147,2 KG/m

3139,8 KG/m

1147,2 KG/m

3139,8 KG/m

1153,68 KG/m1,91m

330,35 KG/m

1,91m 1153,68 KG/m
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   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg   

Qs= 9.523,3 = 4709,7 KG. 

 + Trọng lƣợng tƣờng truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút A,D:  

Q=241,61.6+4709,7+5362,96=11522,32 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 *Tầng 3,4: 

PA,D= 2574 +253,1+1099 +11522,32 = 15448,42 KG. 

 * Tầng 6,7: 

PA,D= 2145 +220,65+1099 +11522,32 = 14986,97 KG. 

c)Tải trọng tập trung tại nút B,C: 

 - Trọng lƣợng cột tầng trên:  

  * Tầng 3,4: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,55.3,9 = 2574 KG 

 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,33).3,9 = 253,1KG. 

*Tầng 6,7: 

 Qbt=  1,1.2500.0,35.0,45.3,9 = 2145 KG 

      Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,23).3,9 = 220,65 KG 

- Trọng lƣợng mảng tƣờng trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

          = 
2

1
. )3,3.

3

3
( .3,3.349,6 = 1099 KG 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lƣợng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,15)= 

206,25 KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,15)        = 35,36 

KG/m. 

q = 206,25 + 35,36 = 241,61 KG/m. 
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 + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 4: 

  Qs4= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg   

Qs4= 9.523,3 = 4709,7 KG. 

*Ô sàn 3 

   Qs3= 2.
2

1
ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3+6).1,5 = 

6,75 m
2
 

   Qs3 = 6,75.382,4 = 2581,2 KG 

 + Trọng lƣợng tƣờng truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.10,28+15.10,42 = 3750,2 

KG 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút B,C là: 

 Q = 241,61.6+4709,7+2581,2+3750,2 = 12490,76 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút B,C: 

 * Tầng 3,4: 

PB,C= 2574+253,1+1099 +12490,76 = 16416,86 KG. 

  * Tầng 6,7: 

PB,C= 2145 +220,65 + 1099 +12490,76 = 15955,41 KG. 

4.1.3 Tĩnh tải tầng 2,5,8 

a) Tải trọng phân bố trên dầm khung 

  - Trọng lƣợng bản thân dầm:  

gBT= nγbd  (hd-hs) =1,125000,3  (0,6 - 0,15) = 371,25 (kG/m) 

gVữa= nγδ [ bd +2.(hd - hs)]=1,316000,02  [(0,3+ 2.(0,6-0,15)]   

                   = 49,92 (kG/m).  

   - Trọng lƣợng bản thân của dầm công xôn (150x400mm) 

 gBT = n.γ.b.(h-hb) = 1,1. 2500. 0,15.(0,4-0,1) = 123,75 KG/m. 

 gvua= n.γt.δt.(b + 2h – 2hb) = 1,3.1600.0,02.(0,15 + 2.0,4 – 2.0,1) = 31,2KG/m

     -Trọng lƣợng dầm bo: (150x400mm) 

gBT = n.γ.b.(h-hb) = 1,1. 2500. 0,15.(0,4-0,1) = 123,75 KG/m. 
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6
0
0
0

6
0
0
0

6600 66003000800 800

 gvua= n.γt.δt.(b + 2h – 2hb) = 1,3.1600.0,02.(0,15 + 2.0,4 – 2.0,1) = 31,2 

KG/m. 

   - Trọng lƣợng sàn công xôn +  dầm bo truyền vào mút dầm: 

P = 
2

1
.0,8.6.382,4 + (123,75+31,2).6 = 1847,46 KG. 

   - Trọng lƣợng do sàn truyền vào:                 

 + Ô sàn 4: gs = 523,6 KG/m
2
.  

Tải phân bố hình thang : 

 

gs.l1/2 = 523,3.6/2 = 1569,9 KG/m 

   + Ô sàn 3: gs = 382,4 KG/m. 

Tải phân bố tam giác. 

 

gs.l1/2 = 382,4.3/2 =  573,6 KG/m. 

  - Trọng lƣợng do tƣờng truyền vào (chỉ lấy phần tƣờng trong phạm vi 

60
0
) 

    a = ht . tg30
o
 = ht . 

3

3
 = (3,9 – 0,6). m91,1

3

3
  

 

  ht.gt = 3,3.349,6 = 1153,68 KG/m 

 Sơđồ tải phân bố: 

  Tầng 2,5: 

  

g .l /2
s 1

g .l /2
s 1

1,91m g .h
t t

421,17 KG/m

1153,68 KG/m1,91m1,91m 1153,68 KG/m

3139,8 KG/m 3139,8 KG/m
1147,2 KG/m

154,95 KG/m

153 KG/m 153 KG/m

154,95 KG/m



 

 

113 

113 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÝ SƢ                                                     GVHD: THS TRẦN DŨNG 

 

SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                      Trang  113              

 

 

Tầng 8: 

 

b)Tải trọng tập trung tại nút A,D  : 

 - Trọng lƣợng cột tầng trên: 

  Tầng 2: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,65.3,9 = 3003KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,43).3,9 = 285,5 KG. 

   Tầng 5 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,5.3,9 = 2574 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,28).3,9 = 253,1KG. 

   Tầng 8: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,4.3,9 = 2145 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,18).3,9 = 220,65 KG. 

- Trọng lƣợng mảng tƣờng trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

          = 
2

1
. )3,3.

3

3
( .3,3.349,6 = 1099 KG. 

 - Dầm bo:  

gBT = n.γ.b.(h-hb) = 1,1. 2500. 0,15.(0,4-0,1) = 123,75 KG/m 

  gvua= n.γt.δt.(b + 2h – 2hb) = 1,3.1600.0,02.(0,15 + 2.0,4 – 2.0,1) 

            = 31,2 KG/m 

  Qbo = 2.(123,75+31,2).6/2 = 929,7 KG (Đặt tại mép 

công xôn) 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lƣợng bản thân dầm:  

* Phần bêtông:qTT=n.γ.b.(h-hb)=1,1.2500.0,25.(0,45-

0,15)=206,25KG/m  

* Phần trát :     qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb)  

330,35 KG/m

1153,68 KG/m1,91m1,91m 1153,68 KG/m

3139,8 KG/m 3139,8 KG/m
1147,2 KG/m

154,95 KG/m

153 KG/m 153 KG/m

154,95 KG/m
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         =1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,15) = 

35,36 KG/m. 

   q = 206,25 + 35,36 = 241,61 KG/m. 

 Qdp = 241,61.6 = 1449,66 KG. 

  + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 4: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg   

Qs= 9.523,3 = 4709,7 KG. 

*Ô sàn công xôn ( Xem toàn bộ trọng lƣợng sàn quy về lực tập 

trung tại nút) 

   Qscx= 2.
2

1
0,8.6.382,4 = 1835,5 KG 

 + Trọng lƣợng tƣờng truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút A,D là: 

Q = 241,61.6+4709,7+1835,5+5362,96 = 13357,8 KG. 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 * Tầng 2 

PA,D= 3003 + 285,5 +1099 +13357,8 = 17745,3 KG. 

* Tầng 5 

PA,D= 2574 +253,1 +1099+13357,8 = 17283,9 KG. 

* Tầng 8 

PA,D= 2145 + 220,65 +1099+13357,8 = 16822,45 KG. 

b)Tải trọng tập trung tại nút B,C : 

 Giống nút B,C ở tầng 3,4 chỉ khác tải trọng do cột phía trên truyền vào. 

- Trọng lƣợng cột tầng trên: 

  Tầng 2: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,65.3,9 = 3003KG. 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,43).3,9 = 285,5 KG. 

   Tầng 5 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,5.3,9 = 2574 KG. 
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                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,28).3,9 = 253,1KG. 

   Tầng 8: 

Qbt=  1,1.2500.0,35.0,4.3,9 = 2145 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,18).3,9 = 220,65 KG. 

  Tổng tải trọng tác dụng lên nút B,C 

  * Tầng 2 

PB,C= 3003+285,5 +1099 +12490,76 = 16878,26 KG. 

*Tầng 5 

PB,C= 2574+253,1 +1099 +12490,76 = 16416,86 KG. 

*Tầng 8 

PB,C= 2145 +220,65 + 1099 +12490,76 = 15955,4 KG. 

4.1.4 Tĩnh tải tầng 9 

a) Tải trọng phân bố trên dầm khung 

  - Trọng lƣợng bản thân dầm: (300 x 700 mm) 

gBT= n γbd  (hd-hs) =1,125000,3  (0,7 - 0,15) = 371,25 

(kG/m). 

  gVữa= n γδ [bd +2.(hd - hs)]  =1,316000,02  [(0,3+ 2.(0,7-

0,15)]  

       = 49,92 (kG/m).  

   -Trọng lƣợng do sàn truyền vào:                 

 + Ô sàn 12: gs = 523,3KG/m
2
. 

 Tải phân bố hình tam giác: 

    

   gs.l1/2 = 523,3.4,75/2 = 1241,84 KG/m. 

   + Ô sàn 3: gs = 382,4 KG/m
2
. 

   

   gs.l1/2 = 382,4.3/2 = 573,6 KG/m. 

   + Ô sàn 13: gs = 382,4 KG/m
2
. 

   gs.l1/2 = 382,4.1,85/2 = 353,72 KG/m 

       Sơđồ tải phân bố: 

g .l /2
1s
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b) Tải trọng tập trung trên dầm khung 

-Trọng lƣợng cột tầng trên: 

 Qbt=  1,1.2500.0,25.0,25.3,9 = 965,25 KG 

                      Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,25+0,03).3,9 = 123,3 KG. 

-Trọng lƣợng dầm phụ tác dụng vào: 

 Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,1)= 240,63 

KG/m   

 Phần trát :      qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,1)  

         = 39,52 KG/m. 

q = 240,63 + 39,52 = 280,15 KG/m. 

Qdp= 2.q.
2

l
 = 280,15.6 = 1680,9 KG. 

 -Trọng lƣợng do tƣờng truyền xuống: 

Qtuong = gtuong.htuong.l =349,6.3,45.6 = 7236,72 KG. 

 -Trọng lƣợng sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 13: 

Qs13 = 2.
2

1
.ωs13.gs13.   Với gs13 = 382,3 KG/m

2
; ωs13 = 

2

1
.1,85.6 = 

5,55m
2
. 

Qs13 = 5,55.382,3 = 2121,76 KG. 

*Ô sàn 12 

  Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

26,8375,2).625,1.(
2

1
m  

Qs= 8,6.523,3 = 4505,3 KG. 

ΣQ = 965,25 + 123,3 + 1680,9 + 7236,72+2121,76+4505,3 = 

16633,23 KG. 

c)Tải trọng tập trung tại nút A,D 

- Trọng lƣợng cột tầng trên: 

  Qbt=  1,1.2500.0,35.0,35.3,9 = 1716 KG 

  Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,35+0,13).3,9 = 188,2 KG. 

707,44 KG/m

2483,68 KG/m
1147,2 KG/m

421,17 KG/m

2483,68 KG/m

707,44 KG/m
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- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lƣợng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,1)= 

240,63 KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,1)        = 39,52 

KG/m. 

q = 240,63 + 39,52 = 280,15 KG/m. 

 Qdp = 280,15.6 = 1680,9 KG 

  + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 13: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 382,3 KG/m

2 
; ωs= 

2

21 55,585,1.6.
2

1
.

2

1
mll   

Qs= 5,55.382,3 = 2121,76 KG. 

 + Trọng lƣợng tƣờng truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 PA,D= 1716 +188,2 +1680,9+2121,76+5362,96 = 11069,82 KG. 

d)Tải trọng tập trung tại nút B,C. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lƣợng bản thân dầm:   

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,25.(0,45-0,1)= 

240,63 KG/m 

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,25+2.0,45-2.0,1)        = 39,52 

KG/m. 

q = 240,63 + 39,52 = 280,15 KG/m. 

 Qdp = 280,15.6 = 1680,9 KG. 

  + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 12: 
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707,44 KG/m

134,96 KG/m

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

26,8375,2).625,1.(
2

1
m  

Qs= 8,6.523,3 = 4505,3 KG. 

*Ô sàn 3 

   Qs3= 2.
2

1
ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3+6).1,5 = 

6,75 m
2
 

   Qs3 = 6,75.382,4 = 2581,2 KG 

 Tổng tải trọng tập trung tại nút B,C: 

 PB,C= 1680,9+4505,3+2581,2 = 8767,4 KG. 

 

4.1.5 Tĩnh tải tầng 10 

  a) Tải trọng phân bố đều. 

Trọng lƣợng bản thân dầm DE (200x300mm). 

* Phần bêtông :  

qTT = n.γ.b.(h-hb)=1,1.2500.0,2.(0,3-0,1)= 110 KG/m     

* Phần trát :  

qTT =  n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) =1,3.1600.0,02.(0,2+2.0,3-2.0,1)= 24,96 KG/m. 

q = 110 + 24,96 = 134,96 KG/m 

* Ô sàn 13: gs = 382,4 KG/m
2
. 

   gs.l1/2 = 382,4.1,85/2 = 353,72 KG/m. 

 b) Tải trọng tập trung tại nút A,D 

- Trọng lƣợng mái:  

Trọng lƣợng dàn vì kèo: Qdan = 5000 KG. 

Tôn lợp: Qton = 1,1.12 = 13,2 KG/m
2
. 

Xà gồ U70.180:  Qxg = 1,1.11,05 = 12,155 KG/m
2
 

  Trọng lƣợng mái truyền vào nút: Q = 
2

1
.5000+

2

1
.16,2.6.13,2+

2

1

.16,2.6.12,155 

         = 3732,25 KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lƣợng bản thân dầm:  
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s 1
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* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,2.(0,3-0,1)= 

110KG/m   

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,2+2.0,3-2.0,1)        = 24,96 KG/m. 

q = 110+24,96 =134,96 KG/m. 

 Qdp = 134,96.6 = 809,76 KG 

  + Trọng lƣợng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 13: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 382,3 KG/m

2 
; ωs= 

2

21 55,585,1.6.
2

1
.

2

1
mll   

Qs= 5,55.382,3 = 2121,76 KG. 

 Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 PA,D= 3732,25 + 809,76 + 2121,76 = 6663,77 KG. 

 c) Tải trọng tập trung tại nút E,F 

 Giống nút A,D nhƣng không có trọng lƣợng dàn mái truyền vào 

 PE,F = 809,76 + 2121,76 = 2931,52 KG. 

4.2 Hoạt tải. 

 4.2.1 Hoạt tải tầng 1-8. 

  a)Tải phân bố. 

Hoạt tải tính toán:  Ô sàn 4: 260 KG/m
2
 

   Ô sàn 3: 360 KG/m
2
. 

 

Do ô sàn 4 truyền vào:  ps = 260 KG/m
2
. 

Tải phân bố hình thang :                       

ps.l1/2 = 260.6/2 = 780 KG/m 

 Do ô sàn 3: ps = 360 KG/m. 

Tải phân bố tam giác.                                        

ps.l1/2 = 360.3/2 =  540 KG/m. 

  b) Tải tập trung. 

 -Nút A,D: 

PA = PD= 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs= 

2

1
.(tg45

0
.3).6 = 9m

2
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PA = PD= 2.
2

1
.260.9 = 2340 KG 

 -Nút B
PH

,C
TR

: 

PB
PH

 = PC
TR

 = PA = PB = 2340 KG 

 -Nút B
TR

,C
PH

: 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs= 

2

1
.(3+6).1,5 = 6,75 m

2
 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.360.6,75= 2430 KG 

4.2.2 Hoạt tải tầng 9 

a)Tải phân bố. 

Hoạt tải tính toán:  Ô sàn 3,12: 600 KG/m
2
 

   Ô sàn 13: 360 KG/m
2
. 

Do ô sàn 12 truyền vào: ps = 600 KG/m
2
. 

 Tải phân bố hình tam giác: 

    

   gs.l1/2 = 600.4,75/2 = 1425 KG/m. 

 Do ô sàn 3: ps = 600 KG/m
2
. 

          ps.l1/2 = 600.3/2 = 900 KG/m. 

   + Ô sàn 13: ps = 360 KG/m
2
. 

   ps.l1/2 = 360.1,85/2 = 333 KG/m. 

  b) Tải tập trung . 

 -Nút A,D: 

PA = PD = 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs= 

2

1
.(6.1,85) = 5,55m

2
 

PA = PD = 2.
2

1
.360.5,55 = 1998 KG. 

 -Nút B
PH

,C
TR

: 

PB
PH

 = PC
TR

 = 2.
2

1
.ps.ωs.Với ωs= 

2

1
.(1,25+6).2,375 = 8,61 m

2
. 

PB
PH

 = PC
TR

 = 2.
2

1
.600.8,61 = 5166 KG. 

 -Nút B
TR

,C
PH

: 

g .l /2
1s
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PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs= 

2

1
.(3+6).1,5 = 6,75 m

2
 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.600.6,75= 4050 KG 

4.2.2 Hoạt tải tầng 10. 

Hoạt tải mái truyền xuống đặt tại đỉnh cột. 

Mái tôn không sử dụng có p
tc
 = 30 KG/m

2
.Hoạt tải tính toán p

tt
= 

1,3.30= 39 KG/m
2
 

Trần bê tông cốt thép không sử dụng có p
tc
 = 

30KG/m
2
. P

tt
 = 1,3.30 = 39 KG/m

2
. 

Hoạt tải phân bố: 

Trần bêtông cốt thép có  ps = 39 KG/m
2
.  

  

   ps.l1/2 = 39.1,85/2 = 36,1 KG/m. 

Tải tập trung tại nút A,D: 

PA,D = smai.p
tt
 + 2.

2

1
.ps.ωs. Với ωs= 

2

1
.(6.1,85) = 5,55m

2
. 

        = (16,2.6.
2

1
).39 + 39.5,55 = 2111,85 KG. 

Tải tập trung tại E,F:  PE,F = 39.5,55 = 216,45 KG 

4.2 Tải trọng gió. 

Tải trọng gió đƣợc xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95.Công 

trình đƣợc xây dựng ở Hà Nội thuộc khu vực II-B, có giá trị áp lực gió W0 = 

95 kG/m
2
. 

Để xác định tải trọng gió ta coi tải trọng gió là phân bố đều trên mỗi đoạn 

chiều cao công trình. ở đây ta lấy mỗi đoạn có chiều cao là 1 tầng. 

Giá trị tính toán của thành phần gió ở độ cao z của công trình đƣợc xác định 

theo công thức: 

                                       Wj = n.W0.k.c  (kG/m
2
)           

 Trong đó:   

W0 : Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn. W0 = 95 (kG/m
2
) 

k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 5-TCVN 

2737-95 

 c: Hệ số khí động phụ thuộc vào hình dạng công trình.(bảng 6 - TCVN-2737-

95) 
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 Phía gió đẩy :    c = 0,8 

Phía gió hút  :    c = -0,6 

   n : Hệ số vƣợt tải, n = 1,2.     

Tải trọng gió tác dụng trong một tầng đƣợc lấy với chiều cao z trung bình 

của tầng đó        Tải trọng gió phân bố vào cột đƣợc xác định : 

  q = n.W.B = n.B.W0.K.C 

 B: bề rộng đón gió của cột   B = 6 m 

Tải trọng gió tác dụng lên mái và sênô đƣa về thành lực tập trung đặt đầu đỉnh cột. 

 Hệ số khí động ở mái : 

tgα = 35,0
2/2,16

9,2
   α = 19,7

0 
và  235,2

2,16

1,38


l

h
. 

Tra bảng 6 TCVN 2737-1995 và nội suy ta có ce1 = -0,8 ; ce2 = -0,8. 

Hệ số khí động ở sênô: c = 0,8 

 

a) Cốt thép dầm khung : (Cách tính tƣơng tự dầm phụ) 

a)Tính cốt thép cho nhịp 1dầm tầng 1: 

Kiểm tra sự làm việc của cánh:  

Trục trung hoà đi qua cánh khi M<Mf. Khi đó kích thƣớc của cánh lấy nhƣ 

sau: 

Bề rộng vùng cánh b’f = b + 2.Sc với Sc lấy giá trị nhỏ nhất trong các giá 

trị sau : 

 Sc l
6

1
 (l: nhịp dầm). 

 Sc6.hf’.   Khi hf’  0,1h 

 
2

1
khoảng cách giữa 2 mép trong dầm này với dầm bên cạnh 

// với nó. 

b’f = 300 + 2.900 =2100 mm. 

hf’ là bề dày bản .hf’ = 150mm. 

Giả thiết lớp bảo vệ a = 3,5cm.  

ho = 65 – 3,5 = 61,5 cm. 

Mf = Rb.b’f.h’f.(ho -0,5h’f) = 145.210.15.(61,5-0,5.15) = 24664500 KG.cm  

   = 246645 KG.m. 

Do M< Mf do đó trục trung hoà đi qua cánh.Tính toán với tiết diện chữ nhật có 

kích thƣớc  b x h = 210 x 65 cm. 

 +Tính thép với momen dƣơng: M = 139,03 KN.m = 13903KG.m 
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  ξR = 

)
1,1

1(1







sc

sR
 = 

)
1,1

5,14.008,085,0
1(

400

280
1

5,14.008,085,0





 = 0,595 

Tính R : 

R = ξR( 1-0,5ξR) = 0,595.(1-0,5.0,595) = 0,418 

 Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

25,61.210.145

1390300
 = 0,012. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,936. 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 262,8

5,61.936,0.2800

1390300
cm . 

  M= %47,0100.
5,61.30

62,8
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn 3 ø 20 (As = 9,42 cm
2
) 

Chiều dày lớp bêtông bảo vệ là 25mm do đó giá trị a thực tế là: 

 a = 25+20/2 = 35mm. Đúng với a giả thiết. 

 + Tính thép chịu mômen âm ở gối:  M= -345,67 KN.m = 34567KG.m 

Tính với tiết diện chữ nhật bxh = 30 x 65 cm. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 4cm. 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
 =

261.30.145

3456700
 = 0,213. 

αm <αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng đƣợc δ = 0,879 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 202,23

61.879,0.2800

3456700
cm  

  M= %26,1100.
61.30

02,23
 > Mmin = 0,05%. 

Chọn  5ø22  có As= 24,54 cm
2
 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm. Giá trị a thực tế. 

a= 25+ 22/2 =36mm =3,6cm < 4cm. Sai lệch không đáng kể nên không cần 

tính lại. 
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Tƣơng tự tính cho các nhịp còn lại tầng này đến tầng khác.Kết quả đƣợc thể 

hiện ở bảng dƣới: 

Tính toán cốt đai cho dầm khung: 

Hoàn toàn tƣơng tự nhƣ tính với dầm phụ D1. Kết quả đƣợc tổng hợp ở bảng. 

b)Cốt thép cột : 

Tính nhƣ cấu kiện chịu nén lệch tâm. Tại 1 tiết diện có 3 tổ hợp, 1 cột có 2 tiết 

diện  có 6 tổ hợp M-N  xác định cốt thép đ/v từng tổ hợp, chọn giá trị Fa max 

trong 6 tổ hợp đó để thiết kế. 

Thƣờng cốt dọc trong cột bố trí theo dạng đối xứng : As = As’ (cƣờng độ thép 

Rs = Rsc). 

Sau đây ta xem xét cách tính cốt thép trong cột khi chịu tổ hợp nội lực M-N. 

+ Xác định độ lệch tâm ngẫu nhiên ea :  

hea
30

1
  

 2cm khi b  25 cm 

 1,5cm khi 15  b < 25 cm 

 1cm khi b < 15 cm. 

Độ lệch tâm ao e
N

M
e   

+ Ảnh hƣởng của uốn dọc : 

Lực dọc đặt lệch tâm làm cấu kiện có độ võng  độ lệch tâm ban đầu tăng lên 

thành eo. 

crN

N




1

1
  

Ncr : lực dọc tới hạn trong cột (nếu vật liệu đồng nhất thì đó là Pth đƣợc 

xác định theo công thức Euler). 

Do bêtông là vật liệu hỗn hợp  xác định Ncr theo công thức thực nghiệm : 









 aabb

o

th JEJE
S

l
N ..

4,6

1

2 
 

lo : chiều dài tính toán cấu kiện. 

S : hệ số kể đến ảnh hƣởng của độ lệch tâm eo. 
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hekhi

hehkhi

h

e

hekhi

S

o

o

o

o

5122,0

05,051,0

1,0

11,0

05,084,0

 

1 : hệ số xét đến tính chất dài hạn của tải trọng. 

 



 1

2/.

2/.
11

hNM

hNM dhdh  

  : Hệ số phụ thuộc vào loại bêtông.Với bêtông nặng  =1.Với các loại 

bêtông khác giá trị của  đƣợc cho ở bảng 29 của TCXDVN 356-2005 

Mdh , Ndh: momen và lực dọc do tải trọng dài hạn gây ra (= MTT , NTT). 

M, N : nội lực tính toán tiết diện (lấy giá trị = giá trị tuyệt đối). 

Nếu Mdh& M ngƣợc dấu nhau thì Mdh lấy dấu “- “ khi thế vào công thức 

trên. 

Ndh cũng lấy giá trị = giá trị tuyệt đối khi thế vào công thức trên. 

Nếu xác định ra 1 < 1 thì lấy 1  = 1. 

Eb , Ea : mođun đàn hồi của bêtông & cốt thép. 

Bêtông với cấp độ bền 25 có Eb = 3.10
5
 kg/cm

2
 

Thép : Ea = 2,1.10
6
 kg/cm

2
 

Jb : momen quán tính phần bêtông (xem gần đúng = momen quán tính của cả 

tiết diện). 

Ja : momen quán tính phần cốt thép = b.h
3
/12. 

Do lúc đầu chƣa biết Fa nên cần giả thiết trƣớc hàm lƣợng cốt thép t  

Từ đó  Ja = t .b.ho.(h/2- a)
2
. 

(Sau khi đã tính đƣợc As , As’ cần kiểm tra lại hàm lƣợng cốt thép theo công 

thức : %100
.

'
% 




o

ss

t
hb

AA
 . Nếu chêch lệch nhiều so với giả thiết ban đầu thì cần 

giả thiết lại rồi tính toán lại). 

Từ đó xác định đƣợc . 

Nếu lo/h  8  có thể bỏ qua ảnh hƣởng uốn dọc =1. 

 

 Tính cốt thép cột 1 tầng 1: 

Tại 1 tiết diện cột có cặp nội lực 








KNN

mKNM

88,3410

.33,307
 và 









KNN

mKNM

dh

dh

43,2466

.21,23
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Tiết diện cột 350  650, bêtông cấp độ bền 25 có Rb = 145KG/cm
2
,Rbt= 

10,5KG/cm
2
 

Cốt thép nhóm AII (Rs = Rsc = 2800KG/cm
2 

). 

Chiều cao cột 3m. 

 Xác định ea : hea
30

1
  = 650/30 = 21,67mm. 

 2cm (do 25cm  b). 

 ea = 2,167cm.     

 Xác định độ lệch tâm ban đầu : 

18,11167,2
88,3410

10.33,307 2

 ao e
N

M
e cm. 

 Xác định  : 

+ lo = 0,7.H = 0,7.300 = 210cm       (H : chiều cao cột). 

+ 1,0

1,0

11,0






h

e
S

o

      (do 537,0
30

18,11
05,0 

h

eo ). 

 S = 0,334. 

+
2/30.34108830733

2/30.43,24662321
1

2/.

2/.
11











hNM

hNM dhdh  =1,01 

+ Giả thiết t = 1%. 

 







 aabb

o

cr JEJE
S

l
N ..

4,6

1

2 
 

65,1681730410.1,2.)42/65.(61.35%.1
12

65
.35.10.3.

01,1

334,0

210

4,6 62
3

5

2











kg(Lấy a = a’ = 4cm). 

 02,1

65,16817304

341088
1

1

1

1










crN

N
  (có thể lấy  = 1 do lo/h = 3,23  

8). 

e = .eo + 
2

h
-a = 1.11,18 + 4

2

65
 = 39,68 cm. 

 Xác định cốt thép : 

+ 21,67
35.145

341088

.


bR

N
x

n

cm > R .ho = 0,595.61 = 36,3cm. 

 trƣờng hợp lệch tâm bé. Cần tính lại x : 
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Xác định x theo phƣơng pháp đúng dần 

Tính công thức As
* 
công thức. 

2

1

* 27,26
57.2800

)6161,3368,39(341088

.

)
2

(

cm
ZR

h
x

eN

A
asc

o

s 






  

cm
AR

hbR

hARN

x

R

ss
ob

o

R

ss

52,50

595,01

27,26.2800.2
61.35.145

61.)1
595,01

1
.(27,26.2800.2341088

1

.2
..

)]1
1

1
.(.2[

*

*



































 

Kiểm tra thấy: 36,3 = R .ho< x < ho = 61 cm. 

+ Tính ss AA '  theo công thức. 

ss AA ' = 

239,27
57.2800

)
2

52,50
61(52,50.35.14568,39.341088

.

)
2

(..

cm
ZR

x
hbxReN

asc

ob









 

Kiểm tra %57,2%100
61.35

39,27.2
%100

.

2
% 

o

s

t
hb

A
  

Chênh lệch nhiều so với t giả thiết = 1% ở trên. Giả thiết lại t = 

2,5%. 

 

 Tính lại có : 







 aabb

o

cr JEJE
S

l
N ..

4,6

1

2 
 

65,2474486410.1,2.)42/65.(61.35%.5,2
12

65
.35.10.3.

01,1

334,0

210

4,6 62
3

5

2











kg. 

Vì  = 1 do lo/h = 3,23  8 nên e = 39,68 cm. 

ss AA ' = 

239,27
57.2800

)
2

52,50
61(52,50.35.14568,39.341088

.

)
2

(..

cm
ZR

x
hbxReN

asc

ob









 

Chọn 6 ø 25 có As = 29,45 cm
2
. 

%85,2% t  
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CHƢƠNG  5 

 

 

NỀN MÓNG 
I. Điều kiện địa chất thuỷ văn công trình 

        Số liệu địa chất công trình đƣợc xây dựng dựa vào kết quả khảo sát  hố khoan 

với độ sâu khảo sát từ 30  50 m 

Mặt bằng hố khoan và mặt cắt địa chất điển hình nhƣ sau: 

+ Lớp Đất Đắp 

Nằm ngay trên bề mặt địa hình và độ sâu phân bố ở các hố khoan nhƣ sau: 

  Hố khoan HK1 : từ 0.0 mét đến1.2 mét. 

  Hố khoan HK2 : từ 0.0 mét đến 1.0 mét. 

  Hố khoan HK3 : từ 0.0 mét đến 1.0 mét. 

 + Lớp Sét pha dẻo cứng 

Nằm dƣới lớp đất đắp và độ sâu phân bố ở các hố khoan nhƣ sau: 

  Hố khoan HK1 : từ 1.2 mét đến 6.3 mét. 

  Hố khoan HK2 : từ 1.0 mét đến 6.1 mét. 

  Hố khoan HK3 : từ 1.0 mét đến 6.0 mét. 

 + Lớp Sét pha dẻo chảy 

Nằm dƣới lớp sét pha dẻo cứng và độ sâu phân bố ở các hố khoan nhƣ sau: 

  Hố khoan HK1 : từ 6.3 mét đến 14.2 mét. 

  Hố khoan HK2 : từ 6.1 mét đến 14.1 mét. 

  Hố khoan HK3 : từ 6.0 mét đến 14.1 mét. 

 + Lớp Cát Pha  

Nằm dƣới lớp sét pha dẻo chảy và độ sâu phân bố ở các hố khoan nhƣ sau: 

  Hố khoan HK1 : từ 14.2 mét đến 21.5 mét. 

  Hố khoan HK2 : từ 14.1 mét đến 21.1 mét. 

  Hố khoan HK3 : từ 14.1 mét đến 21.2 mét. 

  + Lớp cát hạt trung 

Nằm dƣới lớp cát pha và độ sâu phân bố ở các hố khoan nhƣ sau: 
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  Hố khoan HK1 : từ 21.5 mét đến 41.2 mét. 

  Hố khoan HK2 : từ 21.1 mét đến 41.5 mét. 

  Hố khoan HK3 : từ 21.2 mét đến 41.1 mét. 

 + Lớp Cát cuội, sỏi 

Nằm dƣới lớp cát hạt trung và độ sâu phân bố ở các hố khoan nhƣ sau: 

  Hố khoan HK1 : từ 41.2 mét đến 47.2 mét, vẫn chƣa hết lớp. 

  Hố khoan HK2 : từ 41.5 mét đến 47.2mét, vẫn chƣa hết lớp. 

  Hố khoan HK3 : từ 41.1 mét đến 47.2 mét, vẫn chƣa hết lớp. 

        Theo kết quả khảo sát thì đất nền gồm các lớp đất khác nhau. Do độ dốc các 

lớp nhỏ, chiều dày khá đồng đều nên một cách gần đúng có thể xem nền đất tại mọi 

điểm của công trình có chiều dày và cấu tạo nhƣ mặt cắt địa chất điển hình. Địa 

tầng đƣợc phân chia theo thứ tự từ trên xuống dƣới nhƣ sau:  

        Cấu tạo địa tầng và các chỉ tiêu cơ lý: 

Bảng các chỉ tiêu cơ lí có được từ thí nghiệm 

Tên gọi 

 lớp đất 

Z(m

) 

  

(KN/m3

) 

 h 

(KN/m3) 

W

% 

WL

% 

WP

% 

φII 

(độ) 

a  

(m2/KN

) 

CII 

(KPa) 

E(KPa

) 

Đất đắp 1,2 15.9 - - - - -  - - 

Sét pha 6.8 21.5 26 15 24 11.5 24 4e-5 12 22000 

Sét pha 

14,2 

18.5 26.8 

33.

2 36 22 16 

12e-5 

10 10000 

Cát pha 21,5 20.5 26.6 15 21 15 22 6e-5 20 18000 

Cát 

htrung 

41,2 

19.2 26.5 18 - - 35 

11e-5 

- 31000 

Cát c. sỏi 47,2 20.1 26.4 16 - - 38 11e-5 - 40000 

 

1. Đánh giá điều kiện địa chất: Trình tự đánh giá mỗi lớp địa chất nhƣ sau: 

Lớp đất 3: sét pha, có chiều dày 5,6m. 

 - Độ sệt: B = = = 0,28 

   0,25 < IL = 0,28 < 0,5 đất ở trạng thái dẻo cứng 

- Hệ số rỗng:  e = -1 = -1 = 0,3907 < 1 

 - Tỷ trọng: = =  = 2.6. 

PL

P

WW

WW





5,1124

5,1115





tn

h W



 )1( 

5,21

)15.01,01.(26 

n

h





10

26
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 - Trọng lƣợng riêng đẩy nổi: đn =  =  = 11,5 KN/m
3
 

 - Hệ số nén lún: a = 0,04 MPa
-1

< 0,05 MPa
-1
 Sét pha có khả năng chịu nén 

tốt  

 - Môđun biến dạng: E = 22 Mpa > 5MPa 

KL: Lớp 2 là sét pha dẻo cứng có khả năng chịu tải lớn, tính năng xây dựng 

tốt, cho phép ta đặt đài móng trên lớp đất này.Kết quả ta có số liệu cho các lớp nhƣ 

sau: 

Bảng các chỉ tiêu cơ lí tính tốn 

Tên gọi 

 lớp đất 
B 

Trạng thái 

đất sét 
e 

Trạng thái  

đất cát 
đn    (KN/m3) 

Đất đắp - - - - - 

Sét pha 0.28 Dẻo cứng 0.39 - 11.505 

Sét pha 0.8 Dẻo chảy 0.93 - 8.70647 

Cát pha 0 Dẻo 0.49 - 11.1246 

Cát hạt trung - - 0.63 Chặt vừa 10.1311 

Cát cuội sỏi - - 0.52 Chặt 10.7641 

 

Nƣớc ngầm ở khu vực qua khảo sát nhận dao động tuỳ theo mùa. Mực nƣớc tĩnh mà 

ta quan sát thấy nằm khá sâu, cách mặt đất (cốt thiên nhiên) -3 m. Nên không ảnh 

hƣởng đến việc thi công. Nếu thi công móng sâu, nƣớc ngầm ảnh hƣởng đến công 

trình. Thì cần có biện pháp tháo khô hố móng khi thi công móng công trình. 

II.  Lựa chọn giải pháp nền móng 

Việc lựa chọn phƣơng án móng xuất phát từ điều kiện địa chất thuỷ văn và tải 

trọng cụ thể tại chân cột cuả công trình, yêu cầu về độ lún của công trình. Ngoài ra, 

còn phụ thuộc vào địa điểm xây dựng. Với đặc điểm là công trình xây chen do đó yêu 

cầu về không gian gây chấn động trong quá trình thi công là yêu cầu bắt buộc. 

 Tải trọng lớn nhất tại chân cột là: N = 3504,3 KN. 

 Từ những phân tích trên ta không thể sử dụng móng nông hay móng cọc 

đóng. Do vậy các giải pháp móng có thể sử dụng đƣợc là: 

Phƣơng án móng cọc ép. 

Phƣơng án cọc khoan nhồi. 

Phương án móng cọc ép: 

Ƣu điểm: 

e

n





1

).1( 

3907,01

10).16,2(
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Không gây chấn động mạnh do đó thích hợp với công trình xây chen. 

Dễ thi công, nhất là với đất sét và á sét mềm. 

Giá thành rẻ. 

Nhƣợc điểm: 

Tiết diện cọc nhỏ do đó sức chịu tải của cọc không lớn. 

Khó thi công khi phải xuyên qua lớp sét cứng hoặc cát chặt. 

Phương án móng cọc khoan nhồi: 

Ƣu điểm: 

Có thể khoan đến độ sâu lớn, cắm sâu vào lớp cuội sỏi. 

Kích thƣớc cọc lớn, sức chịu tải của cọc rất lớn, chịu tải trọng động tốt. 

Không gây chấn động trong quá trình thi công. 

Nhƣợc điểm: 

Thi công phức tạp, cần phải có thiết bị chuyên dùng. 

Khó quản lý chất lƣợng cọc. 

Giá thành tƣơng đối cao. 

Nhận xét : Từ những phân tích trên ta thấy rằng sử dụng giải pháp móng cọc ép là 

phù hợp hơn cả về mặt yêu cầu sức chịu tải cũng nhƣ khả năng thi công thực tế cho 

công trình. 

III. Thiết kế  móng  

            Tải trọng tính toán: 

 Tải trọng tác dụng lên móng công trình gồm có: 

 - Tĩnh tải  

 - Hoạt tải 

 - Tải trọng gió  

Móng công trình đƣợc tính dựa theo giá trị nội lực nguy hiểm nhất truyền xuống móng 

của phƣơng án kết cấu đã chọn. 

Để có đủ số liệu tính móng cần xác định thêm nội lực do giằng móng truyền vào 

Kích thƣớc giằng móng chọn sơ bộ bxh = 20x20cm cho toàn bộ các giằng trong công 

trình : 

Trọng lƣợng bản thân giằng móng: 

gttd=1,1.2500.0,2.0,2= 110 Kg/m 

Tải trọng giằng truyền lên móng: 

Móng M1: Ng = 110.0,5.(2.6+6,6) = 1023 Kg = 1,023 T. 

 Móng M2: Ng = 110.0,5.(2.6+6,6+3) = 1188 Kg = 1,188 T. 
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Tải trọng tính toán đƣợc sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới 

hạn thứ nhất.  

Tải trọng truyền xuống móng (kể cả giằng) : 

Móng M1:   

M
tt
 = 307,33 KN.m ; N

tt  
= 3410,88 +10,23 = 3421,11 KN; Q

tt
 = 114,47KN  

Móng M2:   

ttM1 = 281,13 KN.m; ttN1 = 3504,3 + 11,88 = 3516,18 KN; ttQ1 = 149,42 KN. 

ttM 2 = 93,15 KN.m; ttN2 = 3493,57 + 11,88 = 3505,45 KN; ttQ2 = 107,11 KN 

Tải trọng tiêu chuẩn: Tải trọng tiêu chuẩn đƣợc sử dụng để tính toán nền móng 

theo trạng thái giới hạn thứ hai. 

15,1

tt
tc A

A   

Móng M1: 

 M
tc

 = 267,24 KN.m ; N
tc  

= 2974,88 KN; Q
tc

 = 99,54 KN 

Móng M2: 

 
tcM1  = 244,46 KN.m ; 

tcN1 = 3057,55 KN; 
tcQ1  = 129,93 KN. 

 
tcM 2  = 81 KN.m ; 

tcN 2 = 3048,22 KN; 
tcQ2  = 93,14 KN. 

1. Tính móng M1 

1.1 Chọn vật liệu làm cọc, vật liệu làm đài. 

       -Vật liệu làm cọc: Bê tông với cấp độ bền 25 có : 

  Rb = 145 KG/cm
2
;Rbt = 10,5 KG/cm

2
. 

     Cốt thép AI có Rs = 2250 KG/cm
2
, AII có Rs = 2800 KG/cm

2
. 

- Vật liệu làm đài:Bê tông với cấp độ bền 25 có: 

  Rb = 145 KG/cm
2
;Rbt = 10,5 KG/cm

2
 

                                     Cốt thép AI có Rs = 2250 KG/cm
2
, AII có Rs = 2800 KG/cm

2
. 

 1.2 Chọn độ sâu đặt đế đài 

         Để thoã mãn điều kiện là móng cọc đài thấp thì chiều sâu chôn đài phải thoã 

mãn điều kiện: h > 0,7.hmin. 

 Trong đó: h : chiều cao từ mặt dƣới đài đến mặt đất tự nhiên 

hmin = tg(45
0
- 

2


).

b

H

.


 

     : Góc nội ma sát. 

     : Trọng lƣợng đất từ đáy đài trở lên. 

 H : Tổng tải trọng ngang. 

 b    : Cạnh đáy đài theo phƣơng thẳng góc với H. 
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  chọn b = 2 m. 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta có lực cắt lớn nhất tại chân cột : Q = H = 114,47 

KN 

hmin = 17,1
2.1760

11447
.

2

24
45

0
0 








tg   (m). 

  

 Vậy lấy chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đất tự nhiên là: 

 h = 1,5 m >0,7hmin = 0,7.1,17 = 0,82 m. 

Chiều cao đài lấy 1m. 

  1.3 Chọn cọc 

         Chọn cọc bê tông cốt thép tiết diện 30x30cm, dài 22,5m, đầu cọc cắm vào lớp cát 

hạt trung 1m. Cọc gồm 3 đoạn (mỗi đoạn 7,5m); lớp bê tông bảo vệ 3cm. Cọc có thép 

dọc chịu lực 4 ø18, cốt đai ø 8. 

1.4 Tính toán sức chịu tải của cọc: 

  a). Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 

         Pvl = k.m(mb.Rb.Fb + ma.Rs.Fct)  (Theo Sách Nền & Móng của Lê Anh Hoàng) 

         Trong đó: 

                k.m: hệ số điều kiện làm việc  k.m = 0,7. 

                mb: Hệ số điều kiện làm việc của bê tông, lấy mb = 1. 

                ma: Hệ số điều kiện làm việc của cốt thép, lấy ma = 1. 

                Rb: cƣờng độ chịu nén tính toán của bê tông, Rb= 145KG/cm
2 

     Fb: tiết diện ngang của phần bê tông - diện tích tiết diện ngang cốt thép.   

Fb = 30.30 – 4.2,545 = 889,82 cm
2
 

                Rs: cƣờng độ chịu kéo tính toán của thép dọc, Rs = 2800 KG/cm
2 

                Fct: diện tích tiết diện ngang của thép dọc, Fct  = 4.2,545 =  10,18cm
2
 

Pvl  = 0,7.(145x889,82 + 2800 x 10,18) = 110269,5 KG = 110,269 T 
 

b). Sức chịu tải của cọc theo đất nền. 

        Pđn = k.m(mR.R.F + u.


n

i

iifi lfm
1

.. )  

        Trong đó: 

                k: hệ số đồng nhất của vật liệu 

                m: hệ số điều kiện làm việc tổng quát của đất, lấy k.m = 0.7 

              mR: hệ số xét đến ảnh hƣởng phản lực của nền đất tại mặt phẳng mũi cọc.                    

Tra bảng sức chống của đất tại mũi cọc đặt vào lớp cát hạt trung ở độ sâu 22,5m có R 

= 500 T/m
2
. (Bảng 4.4 trang 141 Sách Nền Móng- Lê Anh Hoàng) 

              F: diện tích tiết diện ngang của cọc, F = 0,3x0,3 = 0,09 m
2
. 

              u: chu vi tiết diện ngang của cọc, u = 4x0,3 = 1.2m 
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              mfi: hệ số xét đến ảnh hƣởng của lực ma sát xung quanh cọc, mfi =1 

              fi: lực ma sát xung quanh cọc của lớp đất thứ i 

              li: chiều dày của lớp đất thứ i 

Tra bảng xác định fi: (Trang 142 Sách Nền Móng – Lê Anh Hoàng). 

- sét dẻo cứng B = 0,28: 

l1 = 2 m có Z1 = 1,5 + 
2

2
 = 2,5 m                     f1 = 3,5 T/m

2
 

l2 = 2 m có Z2 = 3,5 + 
2

2
= 4,5 m f2 = 4,21 T/m

2
 

l3 = 1,3m  có Z3 = 5,5 + 
2

3,1
= 6,15m. f3 = 4,538 T/m

2
 

- sét dẻo chảy B = 0,80: 

l4 = 1,4m có Z4 = 6,8 + 
2

4,1
 = 7,5m                  f4 = 0,8 T/m

2
 

l5 = 2,0m có Z5 = 8,2 + 
2

0,2
 = 9,20m               f5 = 0,8 T/m

2
 

l6 = 2,0m có Z6 = 10,2 + 
2

0,2
 = 11,2m             f6 = 0,8 T/m

2
 

l7 = 2,0m có Z7 = 12,2 + 
2

0,2
 = 13,2m             f7 = 0,8 T/m

2 

- cát pha: 

l8 = 1,3m có Z8 = 14,2 + 
2

3,1
 = 14,85m                   f6 = 5,1 T/m

2
 

l9 = 2,0m có Z9 = 15,5 + 
2

0,2
 = 16,5m                    f7 = 5,25 T/m

2
 

l10 = 2,0m có Z10 = 17,5 + 
2

0,2
 = 18,5m                  f8 = 5,45 T/m

2
 

l11 = 2,0m có Z11 = 19,5 + 
2

0,2
 = 20,5m                  f9 = 5,65 T/m

2 

- Cát hạt trung: 

l12 = 1 m có Z12 = 21,5 + 
2

1
 = 22m                   f10 = 8,18 T/m

2
 




n

i

iifi lfm
1

..  = 2.3,5 + 2.4,21 +1,3.4,538 +1,4.0,8 +0,8.2 + 0,8.2 +0,8.2 +1,3.5,1 

+2.5,25 +2.5,45 +2.5,65 + 1.8,18 = 74,75T/m. 

  Pđn = 0,7.(1.500.0,09 +1,2.74,75) = 94,29 T 

Pgh = min (Pvl , Pđn) = 94,29 T 

 1.5  Xác định diện tích đài cọc và số lƣợng cọc 
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          Áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

tb

tt  = 
2).3( d

Pgh
 = 

2)3,03(

29,94

x
 = 116,35 T/m

2 

  Rtc = tb

tc  = tb

tt /1,15 = 
15,1

35,116
 = 101,17 T/m

2 

  Diện tích đài cọc: Fđ
Mtbtc

tc

hR

N


0 = 

5,1217,101

 297,488

x
 = 3,03 m

2
 

 Trọng lƣợng của đài và đất đắp trên đài: 

tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.3,03.1,5.2 = 10 T 

 Tổng lực dọc tính tốn đến mặt phẳng đáy đài: 

  N
tt
 = tt

d

tt NN 0  = 342,11 + 10 = 352,11 T 

 Số lƣợng cọc sơ bộ : 

 n =  .
gh

tt

P

N
 

  = 1 1,5. Chọn   = 1,4. 

 N = 1,4.
29,94

11,352
 = 5,23 

 Chọn n = 6 cọc và bố trí nhƣ hình vẽ và chọn diện tích đài cọc  

           Fđ = 2.2,5= 5 m
2
 

 

1.6  Kiểm tra điều kiện chịu tải của móng cọc 

        Fđ = 2.2,5= 5 m
2
 

        Trọng lƣợng thực tế của đài và đất trên đài: 

tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.5.1,5.2 = 16,5 T 

         Lực dọc tính toán thực tế xác định đến mặt phẳng đáy đài: 

         N
tt
 = 342,11 + 16,5 = 358,61 T 

2
0
0
0

2500

350 900 900 350

3
5
0

1
3
0
0

3
5
0

3
5
0

650

300

3
0
0
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         Mômen tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại 

đế đài: 

         M
tt
 = tt

oM  + Q
tt
.hđ = 30,733 + 11,447.1 = 42,18 Tm 

ttPmax  = 





n

i

i

tt

x

xM

n

N

1

2

max.
 = 

6

61,358
 + 

29,0.4

9,0.18,42
 = 71,485 T 

ttPmin  = 





n

i

i

tt

x

xM

n

N

1

2

max.
 = 

6

61,358
 - 

29,0.4

9,0.18,42
 = 48,05 T 

Với xi : Toạ độ phƣơng x của cọc thứ i so với vị trí tải trọng 

        Trọng lƣợng tính toán của cọc: 

        Pc = 0,3.0,3.22.2,5.1,1 = 5,445 T 

ttPmax  + Pc  = 71,485 +5,445 = 76,96 T < Pgh = 94,29T 

        Do đó đã thoả mãn điều kiện lực lớn nhất truyền xuống dãy cọc biên và  

ttPmin  = 48,05T >0 nên không phải kiểm tra điều kiện chống nhổ. 

       Vậy điều kiện chịu tải của móng cọc đã đƣợc kiểm tra thoả mãn và móng làm 

việc trong điều kiện an toàn. 

 1.7 Kiểm tra độ lún của móng cọc 

       Móng khối quy ƣớc ABCD với độ sâu chôn móng là H nhƣ hình vẽ: 

 

 

         H = hM +  il  

H
H

m

Aqu

B
q
u
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 il : tổng chiều dày lớp đất mà cọc xuyên qua tính từ mặt phẳng đáy đài. 

Xác định φ
tb

: 





i

iitb

h

h
  

trong đó: φi  là góc ma sát trong của lớp đất có chiều dày hi; 

'4618
5,33,74,73,5

1353,7224,7163,524 0



tb  

Xác định góc φ: 

'424'4618
4

1

4

1 00  tb  

Kích thƣớc đáy khối móng qui ƣớc: 

05,5'4242126,12 0

1  tgtgLLB cqu  m; 

L1: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phƣơng cạnh ngắn tính từ mép ngoài 

cọc. 

Lc: chiều dài đoạn cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc. 

55,5'4242121,22 0

2  tgtgLLA cqu  m; 

L2: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phƣơng cạnh dài  tính từ mép ngoài 

cọc. 

Diện tích đáy khối móng qui ƣớc: 

03,2855,5.05,5  quququ BAF  m
2
. 

 Xác định khối lƣợng khối móng qui ƣớc 

Trọng lƣợng đất trong phạm vi từ đáy đài đến đáy khối móng qui ƣớc (có trừ đi 

phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ và có kể cả trọng lƣợng cọc): 

  coc

i

dat

i PPP  

Trọng lƣợng lớp đất thứ i (có trừ đi phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ): 

  cocquii

dat

i FFhP   

Trọng lƣợng cọc bêtông trong lớp đất thứ i: 

 cocib

coc

i FhP   

với: Fcọc = 0,54 m
2
. 

 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

Pi
đất

 

(T) 

Pi
cọc

 

(T) 

Pi 

(T) 

2 1,15 5,3 167,55 7,16 174,71 

3 0,87 7,4 176,98 9,99 186,97 
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4 1,11 7,3 222,75 9,86 232,61 

5 1,01 1 27,76 1,35 29,11 

Σ(T) 623,4 

 

Trọng lƣợng đài cọc và lớp đất trên đài: 

1,8403,285,10,2  qumtbdai FhP   T 

Trọng lƣợng khối móng qui ƣớc: 

   P = 623,4 +84,1 = 707,5 T 

Mômen tiêu chuẩn tại tâm đáy khối móng qui ƣớc: 

 dcoc

tctc

qu hLQMM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn tại đáy khối móng qui ƣớc 

W

M

F

N tc

qu

tc
tc 
min

max  

Mômen chống uốn của mặt phẳng đáy móng khối quy ƣớc: 

W = 
6

2

dd xAB
 = 

6

55,505,5 2x
 = 25,93 m

3
 

Áp lực tiêu chuẩn: 

93,25

71,245

03,28

5,707488,297

min

max 


tc  T/m
2
; 

33,45max tc  T/m
2
; 

38,26min tc  T/m
2
; 

86,35tc

tb T/m
2
. 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn của đất nền tại đáy khối móng qui ƣớc 

 IIIIquIIqu

tc

qu DCBHAB
K

mm
R  '21 1.11.1   

trong đó: 

Tại 

đỉnh đài 

Tại đáy khối 

móng qui ƣớc 

M
tc
 

(T.m) 

Q
tc
 

(T) 

M
qu

 

(T.m) 

26,724 9,954 245,71 
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 m1; m2: các hệ số phụ thuộc tính chất đất nền và tính chất kết cấu công trình 

tra bảng 3-1(sách “Hƣớng dẫn đồ án nền và móng”) có m1 =1,4; m2 = 1,2 

              Ktc : hệ số độ tin cậy Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo số liệu 

thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

              A,B và D là các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc váo góc ma sát trong  

Của lớp đất đáy khối móng qui ƣớc: 

  Bqu = 5,05 m; Hqu = 22,5m; 

  CII = 0 T/m
2
; 

II : dung trọng của đất dƣới móng khối quy ƣớc; II  = 1,92T/m
3 

II ': dung trọng trung bình của các lớp đất từ đáy móng khối quy ƣớc trở lên 

  2
13,74,73,5

192,13,705,24,785,13,515,2' 








i

ii

II
h

h
  T/m

3
; 

 059.925,2269,71.192,105,567,11,1
1

2,14,1
xxxxxxx

x
Rqu   

4,669quR T/m
2
. 

Kiểm tra: 4,66986,35  qu

tc

tb R  (T/m
2
); 

3,8032.133,45max  qu

tc R  (T/m
2
); 

 Xác định độ lún của móng 

Chia đất nền dƣới đáy khối móng qui ƣớc thành các lớp có chiều dày bằng nhau 

và bằng 1,01 m ( 02,24,0  quB m). 

Áp lực do trọng lƣợng bản thân đất tại đáy khối móng qui ƣớc: 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

γihi 

(T/m
2
) 

2 1,15 5,3 6,095 

3 0,87 7,4 6,438 

4 1,11 7,3 8,103 

5 1,01 1 1,01 

 bt (T/m
2
) 21,646 

  

Áp lực gây lún tại đáy khối móng qui ƣớc: 

 
A = 1,67 
B = 7,69 
D = 9,59 

Bảng 3-2 (sách “Hƣớng dẫn đồ án nền và 

móng”) với φ = 35o. 
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214,14646,2186,35  bt

tc

tbgl   T/m
2
 

Công thức tính lún: 

i

gl

zi

n

i i

i
n

i

i h
E

SS 


   

trong đó: 

. 8,0i  theo qui phạm; 

. hi : chiều dày phân tố thứ i; 

. 
0Kgl

gl

zi    - ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i 

. Hệ số K0 tra theo 1.21 Trang 30 Sách Nền Móng- Lê Anh Hoàng phụ 

thuộc vào tỷ số 1,105,555,5  ququ BLn và quBzm  . 

 . E – môđun biến dạng trung bình của lớp đất chịu nén dƣới mũi cọc với chiều 

dày đƣợc lấy bằng chiều rộng B của móng. E=31MPa.=31.9,81= 304,11 KG/cm
2 

Giới hạn nền lấy đến độ sâu mà ứng suất gây lún bằng 20% ứng suất bản thân: 

btgl  2.0  

Điểm 

Độ 

sâu 

z (m) 

z/Bqu K0 
σ

gl
zi 

(T/m
2
) 

σbt 

(T/m
2
) 

σ
gl

zihi 
Si 

(cm) 

1 0 0 1 14,214 21,646 14,356 0,378 

2 1,01 0,2 0,965 13,717 22,666 13,854 0,364 

3 2,02 0,4 0,815 11,584 23,686 11,7 0,308 

4 3,03 0,6 0,63 8,95 24,706 9,04 0,238 

5 4,04 0,8 0,515 7,32 25,726 7,393 0,194 

6 5,05 1 0,36 5,12 26,746 5,171 0,136 

7 6,06 1,2 0,275 3,91 27,766 3,949 0,104 

8 7,07 1,4 0,215 3,06 28,786 3,091 0,081 

9 8,08 1,6 0,175 2,487 29,806 2,512 0,066 

 
btgl

66 .2,0    

Độ lún cuối cùng: 

S = 1,869 cm < Sgh = 8 cm 

Nhƣ vậy, móng thiết kế thoả mãn yêu cầu về độ lún. 

  1.8 Tính toán đài cọc 

a) Kiểm tra xuyên thủng 

Chiều cao đài là 1m, chọn h0 = 0,8m. các trục cọc đều nằm trong tháp xuyên 

thủng, do đó không cần kiểm tra xuyên thủng đối với đài cọc. 
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b) Tính toán cốt thép đài cọc 

 

Mômen tại tiết diện I-I: 

MI-I = (P3 + P4 ).x 

MI-I : mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

P3 + P4 = 2.Nmax = 2. 71,485= 142,97 T 

x = x3 = x4 : khoảng cách từ  trục cọc 3; 4 đến trục đi qua mép cột 

x3 = 0,9 - 0,65/2 = 0,575 m 

MI-I = 142,97.0,575 = 82,21 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên 

h0 = 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 78,40
8028009,0

1021,82

9,0

5

0







hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 14 ø20 a = 150 cm có Fa = 43,988 cm
2
. 

Mômen tại tiết diện II-II: 

MII-II = (P1 + P2 + P3 ).x 

MII-II : Mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

P1 + P2+P3 = 3.Nmax = 3. 71,485= 214,455 T 

x = x1 = x2 = x3 : khoảng cách từ  trục cọc 1;2;3 đến trục đi qua mép cột 

x = 1 - 0,35/2-0,35 = 0,475 m 

650

1
0
0
0

925

2
0
0

2
0
0
0

2500
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MII-II = 214,455.0,475 = 101,87 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên 

h0 = 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 53,50
8028009,0

1087,101

9,0

5

0







hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 17 ø20 a = 150 cm có Fa = 53,414 cm
2
. 

2. Tính móng M2 

2.1 Xác định tâm móng 

Phƣơng trình cân bằng để tìm trọng tâm móng:  

  )3(. 21 xNxN
tctc

  

503,1
822,304755,305

755,305.3.3

21

2 






tctc

tc

NN

N
x (m) 

2.2 Xác định diện tích đài cọc và số lƣợng cọc 

          Áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

tb

tt  = 
2).3( d

Pgh
 = 

2)3,03(

29,94

x
 = 116,35 T/m

2 

  Rtc = tb

tc  = tb

tt /1,15 = 
15,1

35,116
 = 101,17 T/m

2 

  Diện tích đài cọc: Fđ
Mtbtc

tc

hR

N


0 = 

5,1217,101

304,822305,755

x


 = 6,23 m

2
 

 Trọng lƣợng của đài và đất đắp trên đài: 

tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.6,23.1,5.2 = 20,56 T 

 Tổng lực dọc tính toán đến mặt phẳng đáy đài: 

  N
tt
 = tt

d

tt NN 0  = 351,618 +350,545+ 20,56 = 722,7 T 

 Số lƣợng cọc sơ bộ : 

 n =  .
gh

tt

P

N
 

  = 1 1,5. Chọn   = 1,4. 

 N = 1,4.
29,94

7,722
 = 10,73 

 Chọn n = 12 cọc và bố trí nhƣ hình vẽ và chọn diện tích đài cọc  

           Fđ = 2.5,7= 11,4 m
2
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2.3 Kiểm tra điều kiện chịu tải của móng cọc 

        Fđ = 2.5,7= 11,4 m
2
 

        Trọng lƣợng thực tế của đài và đất trên đài: 

tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.11,4.1,5.2 = 37,62 T 

         Lực dọc tính toán thực tế xác định đến mặt phẳng đáy đài: 

         N
tt
 = 351,618 +350,545+37,62= 739,783 T 

 Tải trọng thẳng đứng: 

- Cọc chịu nén: Pmax< Pn (Với Pn sức chịu tải tính toán chịu nén của cọc) 

- Cọc chịu kéo: Pmin< Pk (Với Pk sức chịu tải tính toán chịu kéo của cọc)  

Tải trọng tác dụng lên một cọc xác định theo công thức: 

  Pj = j

i

x

j

i

y
tt

y
y

M
x

x

M

n

N
22 










 

Mx, My: mômen lấy đối với trục quán tính trung tâm Oxy đáy đài. 

Với O là trọng tâm của móng đôi 

xi;yi khoảng cách từ trọng tâm cọc chịu nén đến trục x,y 

  ΣN
tt
= 739,783(T) 

  ΣM
tt
= M

tt
 + Q

tt
.ho = (24,446+8,1) + (12,993+9,314).1 = 54,85(T) 

Với h0: chiều cao của mặt ngàm móng đến đế móng  

222222max
497,2.2497,1.2497.0.2503,2.2503,1.2)503,0.(2

503,2.85,54

12

783,739


ttP

 

Pmax
tt
 = 65,57(T) 

222222min
497,2.2497,1.2497.0.2503,2.2503,1.2)503,0.(2

503,2.85,54

12

783,739


ttP

 

Pmin
tt
 = 57,73(T) 

So sánh: Pmax
tt
 = 65,57(T) < Pgh = 94,29(T) 

     Pmin
tt
 = 57,73(T) < Pgh = 94,29(T) 

1000 10001000

3000

350

3
0
0

300
3
5
0

1
3
0
0

3
5
0

1000350

5700

2
0
0
0
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 Pmin > 0 cọc không chịu kéo nên không cần kiểm tra theo điều kiện chống 

nhổ. 

       Vậy điều kiện chịu tải của móng cọc đã đƣợc kiểm tra thoả mãn và móng làm 

việc trong điều kiện an toàn. 

 2.4 Kiểm tra độ lún của móng cọc 

       Móng khối quy ƣớc ABCD với độ sâu chôn móng là H nhƣ hình vẽ: 

 

           H = hM +  il  

 il : tổng chiều dày lớp đất mà cọc xuyên qua tính từ mặt phẳng đáy đài. 

Xác định φ
tb

: 





i

iitb

h

h
  

trong đó: φi  là góc ma sát trong của lớp đất có chiều dày hi; 

'4618
5,33,74,73,5

1353,7224,7163,524 0



tb  

Xác định góc φ: 

'424'4618
4

1

4

1 00  tb  

Kích thƣớc đáy khối móng qui ƣớc: 

05,5'4242126,12 0

1  tgtgLLB cqu  m; 

L1: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phƣơng cạnh ngắn tính từ mép ngoài 

cọc. 

Lc: chiều dài đoạn cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc. 

75,8'4242123,52 0

2  tgtgLLA cqu  m; 

B
q
u

Aqu

H
m

H
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L2: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phƣơng cạnh dài  tính từ mép ngoài 

cọc. 

Diện tích đáy khối móng qui ƣớc: 

19,4475,8.05,5  quququ BAF  m
2
. 

 Xác định khối lƣợng khối móng qui ƣớc 

Trọng lƣợng đất trong phạm vi từ đáy đài đến đáy khối móng qui ƣớc (có trừ đi 

phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ và có kể cả trọng lƣợng cọc): 

  coc

i

dat

i PPP  

Trọng lƣợng lớp đất thứ i (có trừ đi phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ): 

  cocquii

dat

i FFhP   

Trọng lƣợng cọc bêtông trong lớp đất thứ i: 

 cocib

coc

i FhP   

với: Fcọc = 1,08 m
2
. 

 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

Pi
đất

 

(T) 

Pi
cọc

 

(T) 

Pi 

(T) 

2 1,15 5,3 262,76 14,31 277,07 

3 0,87 7,4 277,54 19,98 297,52 

4 1,11 7,3 349,32 19,71 369,03 

5 1,01 1 43,54 2,7 46,24 

Σ(T) 989,86 

 

Trọng lƣợng đài cọc và lớp đất trên đài: 

57,13219,445,10,2  qumtbdai FhP   T 

Trọng lƣợng khối móng qui ƣớc: 

   P = 989,86 +132,57 = 1122,43 T 

Mômen tiêu chuẩn tại tâm đáy khối móng qui ƣớc: 

 dcoc

tctc

qu hLQMM   

M
tc

 = 24,446+8,1 = 32,546 T.m 

Q
tc

 = 12,993 + 9,314 = 22,31T 

Tại 

đỉnh đài 

Tại đáy khối 

móng qui ƣớc 

M
tc
 

(T.m) 

Q
tc
 

(T) 

M
qu

 

(T.m) 
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 Xác định áp lực tiêu chuẩn tại đáy khối móng qui ƣớc 

W

M

F

N tc

qu

tc
tc 
min

max  

Mômen chống uốn của mặt phẳng đáy móng khối quy ƣớc: 

W = 
6

2

dd xAB
 = 

6

75,805,5 2x
 = 64,44 m

3
 

Áp lực tiêu chuẩn: 

44,64

52,534

19,44

43,1122822,304755,305

min

max 


tc  T/m
2
; 

51,47max tc  T/m
2
; 

92,30min tc  T/m
2
; 

22,39tc

tb T/m
2
. 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn của đất nền tại đáy khối móng qui ƣớc 

 IIIIquIIqu

tc

tc DCBHAB
K

mm
R  '21 1.11.1   

trong đó: 

 m1; m2: các hệ số phụ thuộc tính chất đất nền và tính chất kết cấu công trình 

tra bảng 3-1(sách “Hƣớng dẫn đồ án nền và móng”) có m1 =1,4; m2 = 1,2 

              Ktc : hệ số độ tin cậy Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo số liệu 

thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

              A,B và D là các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc váo góc ma sát trong  

của lớp đất đáy khối móng qui ƣớc: 

  Bqu = 5,05 m; Hqu = 22,5m; 

  CII = 0 T/m
2
; 

II : dung trọng của đất dƣới móng khối quy ƣớc; II  = 1,92T/m
3 

II ': dung trọng trung bình của các lớp đất từ đáy móng khối quy ƣớc trở lên 

  2
13,74,73,5

192,13,705,24,785,13,515,2' 








i

ii

II
h

h
  T/m

3
; 

32,546 22,31 534,52 
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 059.925,2269,71.192,105,567,11,1
1

2,14,1
xxxxxxx

x
Rqu   

4,669quR T/m
2
. 

Kiểm tra: 

4,66922,39  qu

tc

tb R  (T/m
2
); 

3,8032.101,47max  qu

tc R  (T/m
2
); 

 Xác định độ lún của móng 

Chia đất nền dƣới đáy khối móng qui ƣớc thành các lớp có chiều dày bằng nhau 

và bằng 1,01 m ( 02,24,0  quB m). 

Áp lực do trọng lƣợng bản thân đất tại đáy khối móng qui ƣớc: 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

γihi 

(T/m
2
) 

2 1,15 5,3 6,095 

3 0,87 7,4 6,438 

4 1,11 7,3 8,103 

5 1,01 1 1,01 

 bt (T/m
2
) 21,646 

  

Áp lực gây lún tại đáy khối móng qui ƣớc: 

574,17646,2122,39  bt

tc

tbgl   T/m
2
 

Công thức tính lún: 

i

gl

zi

n

i i

i
n

i

i h
E

SS 


   

trong đó: 

. 8,0i  theo qui phạm; 

. hi : chiều dày phân tố thứ i; 

. 
0Kgl

gl

zi    - ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i 
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. Hệ số K0 tra theo 1.21 Trang 30 Sách Nền Móng- Lê Anh Hoàng phụ 

thuộc vào tỷ số 73,105,575,8  ququ BLn và quBzm  . 

 . E – môđun biến dạng trung bình của lớp đất chịu nén dƣới mũi cọc với chiều 

dày đƣợc lấy bằng chiều rộng B của móng. E=31MPa.=31.9,81= 304,11 KG/cm
2 

Giới hạn nền lấy đến độ sâu mà ứng suất gây lún bằng 20% ứng suất bản thân: 

btgl  2.0  

Điểm 

Độ 

sâu 

z (m) 

z/Bqu K0 
σ

gl
zi 

(T/m
2
) 

σbt 

(T/m
2
) 

σ
gl

zihi 
Si 

(cm) 

1 0 0 1 17,574 21,646 17,75 0,467 

2 1,01 0,2 0,975 17,135 22,666 17,31 0,455 

3 2,02 0,4 0,865 15,2 23,686 15,352 0,404 

4 3,03 0,6 0,71 12,478 24,706 12,603 0,332 

5 4,04 0,8 0,57 10,018 25,726 10,118 0,266 

6 5,05 1 0,45 7,91 26,746 7,989 0,21 

7 6,06 1,2 0,36 6,327 27,766 6,39 0,168 

8 7,07 1,4 0,29 5,096 28,786 5,147 0,135 

9 8,08 1,6 0,24 4,218 29,806 4,26 0,112 

 
btgl

88 .2,0    

Độ lún cuối cùng: 

S = 2,437 cm < Sgh = 8 cm 

Nhƣ vậy, móng thiết kế thoả mãn yêu cầu về độ lún. 

c) Kiểm tra xuyên thủng 

Chiều cao đài là 1m, chọn h0 = 0,8m. các trục cọc đều nằm trong tháp xuyên 

thủng, do đó không cần kiểm tra xuyên thủng đối với đài cọc. 

 

d) Tính toán cốt thép đài cọc 

1
0
0
0

1025

4
5
°

4
5
°

4
5
°

4
5
°
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Mômen tại tiết diện I-I: 

MI-I = (P6 + P12 ).x 

MI-I : mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

P6 + P12 = 2.Pmax = 2. 65,57= 131,14 T 

x : khoảng cách từ  trục cọc 6; 12 đến trục đi qua mép cột 

x = 1 - 0,65/2 = 0,675 m 

MI-I = 131,14.0,675 = 88,52 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên 

h0 = 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 91,43
8028009,0

1052,88

9,0

5

0







hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 14 ø20 a = 150 cm có Fa = 43,988 cm
2
. 

Mômen tại tiết diện II-II: 

MII-II = (P7 + P8 + P9+P10+P11+P12 ).x 

MII-II : Mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

x: khoảng cách từ  trục cọc 7;8;9;10;11;12 đến trục đi qua mép cột 

x = 1 - 0,35/2-0,35 = 0,475 m 

MII-II = 6.65,57.0,475 = 186,87 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên 

h0 = 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 69,92
8028009,0

1087,186

9,0

5

0







hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 39 ø18 a = 150 cm có Fa = 99,255 cm
2
. 

3. Kiểm tra cọc khi vận chyển và cẩu lắp 

Cọc 22,5m đƣợc chia làm 3 đoạn,mỗi đoạn dài 7,5m. Khi vận chuyển và cẩu lắp 

ta tính và kiểm tra cho phần cọc 7,5m. Chọn lớp bảo vệ cốt thép là: a = 3cm. 

Tải trọng:  q = k.Fb.γ 
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V1 V2

A B

x

5900 1600

M3

M1

  k là hệ số tải trọng động k = 1,5 

  q = 1,5.0,3
2
.2,5 = 0,3375 (T/m) 

a. Khi vận chuyển: 

 

Khoảng cách gối tựa tới mút: a = 0,207.l = 0,207.7,5 = 1,553 (m) .  

Lấy a = 1,6m.. 

Ta có công thức tính mômen M1: 

M1 = qa
2
/2 = 0,3375.1,6

2
/2 = 0,432 (T.m) . 

M2 = V1.4,3/2 – 0,3375.7,5
2
/8 = 0,347 (T.m)  Với V1 = 0,3375.7,5/2 = 

1,265 T. 

Ở đây cốt thép đặt đối xứng: As = 5,09(cm
2
) (2Ø18) 

Ta tính đƣợc khả năng chịu lực của cọc nhƣ sau: 

Mgh = Rs.As.(h0 - a’) = 2800.5,09.(27 – 3) = 342048kg.cm = 3,42(Tm)  

So sánh: Mmax< Mgh  

=> Vậy cọc đủ khả năng chịu lực khi vận 

chuyển. 

b. Khi treo cọc trên giá búa: 

Dùng móc vận chuyển để treo cọc lên giá búa.  

Tính giá trị M3 = Mmax: 

Gọi x là khoảng cách từ A đến vị trí có Mmax: 

Mmax = V1.x – q.x
2
/2. 

 0maxM  x = 
q

V1 . 

     Với V1 = 0,921 T, V2 = 1,609 T. 

     x = 2,729 m. 

     M3 = 0,921.2,729 – 0,3375.2,729
2
/2 = 1,257 T.m 

     So sánh ta thấy: Mmax< Mgh. Thoả mãn điều kiện cẩu lắp. 

c. Tính thép làm móc: 

 Q
tt

c = 0,3375.7,5 = 2,53T. 

V1

160043001600

M1

M2

BA

V2
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 Điều kiện: γ = s

s

tt

c R
A

Q
 =>As = 

s

tt

c

R

Q
 

 Thép A-II có Rs = 280MPa = 2800(kG/cm
2
) ta có: As = 2530/2800 = 

0,904(cm
2
) 

 Chọn cốt thép Ø12 làm móc có: As = 1,131(cm
2
). 
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PHẦN 4: THI CÔNG 

(45%) 

 

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  :     THS. LÊ BÁ SƠN 

SINH VIÊN THỰC HIỆN     :      NGUYÔN TUÊN ANH 

 LỚP                                        :                XDC 901   

 

 

 

 

NHIỆM VỤ: 

Chƣơng 1 - GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

Chƣơng 2 - THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

2.1 Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công 

       2.1.1 Thi công phần ngầm 

          2.1.1.1 Lập biện pháp thi công cọc ép 

          2.1.1.2 Lập biện pháp thi công đất 

          2.1.1.3 Lập biện pháp thi công móng, giằng móng 

          2.1.2 Thi công phần thân  

               Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối của cột ,dầm sàn tầng    

điển hình 

Chƣơng 3 - THIẾT KẾ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

          3.1. Lập tiến độ thi công công trình 

          3.2. Lập tổng mặt bằng thi công 

Chƣơng 4 - LẬP BIỆN PHÁP KĨ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI 

TRƢỜNG 

 

 

- GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

     - Công trình  CHUNG C¦ Mü PH¦¥C –tp Hå chÝ minh.  

     - Công trình đƣợc xây dựng trên một khuân viên đất rộng rãi, bằng phẳng, đƣờng giao 

thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình. 

     - Vị trí công trình nhƣ trên thì khi đƣa ra các giải pháp thi công công trình có những mặt 

thuận lợi và khó khăn sau đây: 

     * Thuận lợi: 
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     - Công trình gần đƣờng giao thông nên thuận lợi cho xe đi lại vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ thi công cũng nhƣ vận chuyển đất ra khỏi công trƣờng. 

     - Khoảng cách đến nơi cung cấp bê tông không lớn nếu dùng bê tông thƣơng phẩm. 

     - Việc bố trí sân bãi để vật liệu và dựng lán trại tạm cho công trình trong thời gian ban 

đầu cũng tƣơng đối thuận tiện vì diện tích khu đất khá rộng so với mặt bằng công trình. 

     - Công trình xây dựng tại Hà Nội nên điện nƣớc ổn định do vậy điện nƣớc phục vụ thi 

công đựơc lấy trực tiếp từ mạng lƣới cấp của thành phố, đồng thời hệ thống thoát nƣớc của  

công trƣờng cũng xả trực tiếp vào hệ thống thoát nƣớc chung. 

     * Khó khăn: 

- Công trƣờng thi công nằm trong thành phố nên mọi biện pháp thi công đƣa ra trƣớc hết 

phải đảm bảo đƣợc các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng nhƣ tiếng ồn, bụi, ... đồng thời 

không ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực và an toàn cho các công trình lân cận do đó biện 

pháp thi công đƣa ra bị hạn chế.  

     - Phải mở cổng tạm, hệ thống hàng rào tạm bằng tôn che kín bao quanh công trình cao 

>2m để giảm tiếng ồn khi thi công là không thể thiếu.  

 

PHƢƠNG ÁN KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, MÓNG CÔNG TRÌNH 

 Phƣơng án kiến trúc công trình 

     - Công trình có 9  tầng nổi (Bao gồm cả 1 tum  và 1 tầng hầm. Tổng diện tích khu đất là 

gần 1800m  

     - Diện tích xây dựng: 800 (m ) 

     - Công trình có tổng chiều cao là 36,3 (m) kể từ cốt ±0.000 đến cốt đỉnh mái 

     Trong đó; chiều cao từng tầ 

     + Tầng hầm, tầng 1-9: cao 3,5 (m) 

   

    Phƣơng án kết cấu công trình 

     Hệ kết cấu chịu lực của công trình là  khung bê tông cốt thép đổ toàn khối có tƣờng 

chèn. Hệ thống tƣờng bao che công trình là tƣờng gạch kết hợp vách kính; tƣờng gạch có 

chiều dày 330mm, 220mm, và 110mm. Sàn sƣờn đổ toàn khối cùng dầm. Toàn bộ công 

trình là một khối thống nhất. 

    - Khung BTCT toàn khối có kích thƣớc các cấu kiện nhƣ sau: 

Đối với dầm :  + Dầm khung kích thƣớc 300x700 (nhịp 8m)  

                       + 300x400 với nhịp 6m 

                       + Dầm phụ 200x400 

Đối với cột     + tÇng hÇm , tÇng 1 cột 500x800 

                       + tÇng 2,3 cét lµ 300x700 

                       + tÇng 4,5   cét lµ 400x600                                                                             +                       

Từ tầng 6-7 là cột 300x500 

                         Từ tầng 8-9  là cột 400x300 

 

Phƣơng án móng công trình 

     - Kết cấu móng là móng cọc ép BTCT. Đài cọc cao 1,5 mét với móng giữa và 1,5 mét 

với móng hợp biên đƣợc đặt trên lớp bê tông lót móng B3,5 đá 2x4 dày 100mm. Đáy đài 

đặt tại cốt -5 (m) với móng cột giữa và -5 (m) với móng cột biên.   

     - Cọc ép là cọc BTCT tiết diện 35x35 (cm), chiều sâu ép cọc là -7,1m ( so với cos 0,0). 

Cọc dài 21,3 m ( Bao gồm cả đoạn đập đầu cọc) đƣợc nối từ 1 đoạn C1 dài 7,1 (m)  và ba 

đoạn C2 dài 7,1 (m). 

     - Công trình có tổng cộng 20 đài móng gồm: 

     + Móng M1 gồm 12 móng có kích thƣớc: 2,8 x 3,85 (m) đáy đài ở cos – 3,8 (m)  

2

2
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     + Móng M2 gồm 14 móng có kích thƣớc: 2,8 x 7     (m) đáy đài ở cos -3,8 (m) 

     + Móng M3 gồm 2     móng có kích thƣớc: 1,2 x 1,2 (m) đáy đài ở cos -3,8 (m) 

     

ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 

Mặt cắt trụ địa chất 

 

 

Möïc nöôùc ngaàm: oån ñònh ôû ñoä saâu 5.7m so vôùi

maët ñaát töï nhieân

- 1.200

2
0
0
0
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0
0
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5

- 6.900 MNN
Ñoä aåm: W =24,0 %
Dung troïng töï nhieân:gw= 1,830 g/cm³.
Löïc dính ñôn vò: C =0,132 kG/cm².
Goùc ma saùt trong: j = 13

Lôùp ñaát soá 2: seùp pha nhieàu caùt, maøu xaùm nhaït ñeán naâu

vaøng nhaït ñoám naâu ñoû, ñoä deûo trung bình traïng thaùi nöûa

cöùng, daøy 10m.

0

Ñoä aåm: W =26,1 %
Dung troïng töï nhieân:gw= 1,853 g/cm³.

Löïc dính ñôn vò: C =0,122 kG/cm².
Goùc ma saùt trong: j = 120

Dung troïng ñaåy noåi:g = 0,92 g/cm³.
,

Lôùp soá 3: Seùt pha caùt, maøu xaùm traéng vaân naâu vaøng ñoám

naâu ñoû nhaït, traïng thaùi deûo meàm daøy 8,5m.

Ñoä aåm: W =26,8 %
Dung troïng töï nhieân:gw= 1,861 g/cm³.

Löïc dính ñôn vò: C =0,021 kG/cm².
Goùc ma saùt trong: j = 26 30'

Dung troïng ñaåy noåi:g = 0,92 g/cm³.
,

-

Lôùp soá 4: Caùt mòn laãn boät, maøu naâu vaøng nhaït ñeán naâu ñoû nhaït

traïng thaùi rôøi, daøy 4m.

0

Ñoä aåm: W =22,4 %
Dung troïng töï nhieân:gw= 1,92 g/cm³.

Löïc dính ñôn vò: C =0,027 kG/cm².
Goùc ma saùt trong: j = 29 30'

Dung troïng ñaåy noåi:g = 0,98 g/cm³.
,

Lôùp soá 5: Caùt mòn laãn boät, maøu naâu vaøng nhaït ñeán naâu ñoû nhaït, traïng

thaùi chaët vöøa, daøy voâ haïn

0

Ñoä aåm: W =20,3 %
Dung troïng töï nhieân:gw= 1,851 g/cm³.
Löïc dính ñôn vò: C =0,018 kG/cm².
Goùc ma saùt trong: j = 24 -

Lôùp soá 1: Caùt mòn laãn boät, maøu naâu vaøng nhaït, traïng

thaùi rôøi, daøy 2m.

0

MAËT CAÉT ÑÒA CHAÁT

 

 Điều kiện địa chất công trình 

     - Giải pháp móng ở đây dùng phƣơng án móng cọc, ép trƣớc. 

     - Cọc dài 21,3 (m)  

     - Điều kiện địa chất công trình thể hiện trong trụ địa chất đã khảo sát. 

Điều kiện địa chất thủy văn 
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     - Công trình đƣợc xây dựng t¹i thaanh phè hå chÝ minh thuộc vùng B trong bản đồ 

phân vùng khí hậu của Việt Nam. 

     - Mực nƣớc ngầm ở độ sâu -1,5 (m) so với cốt thiên nhiên. Đài móng đặt trong mực 

nƣớc ngầm nên mực nƣớc ngầm nên có ảnh hƣởng tƣơng đối lớn đến quá trình thi công  

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƢỚC KHI THI CÔNG 

San dọn và bố trí tổng mặt bằng thi công 

     - Công việc trƣớc tiên tiến hành dọn dẹp mặt bằng bao gồm chặt cây, phát quang cỏ và 

san bằng phẳng, nếu trên mặt bằng có các vũng nƣớc hay bùn thì tiến hành san lấp và rải 

đƣờng, các vật liệu rải đƣờng nhƣ sỏi, ván thép gỗ để làm đƣờng tạm cho các máy thi công 

tiến hành tiếp cận với công trƣờng. Sau đó phải tíên hành xây dựng hàng rào để bảo vệ các 

phƣơng tiện thi công, tài sản trên công trƣờng và tránh tiếng ồn, bụi thi công, không gây 

ảnh hƣởng đến các công trình xung quanh và thẩm mỹ của khu vực. 

     - Di chuyển các công trình ngầm: đƣờng dây điện thoại, đƣờng cấp thoát nƣớc… 

     - Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan( kết quả khảo sát địa chất, qui trình 

công nghệ…) 

     - Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác định các vị trí tim mốc, hệ trục của công 

trình, đƣờng vào và vị trí đặt các thiết bị cơ sở và khu vực gia công thép, kho và công trình 

phụ trợ. 

     - Thiết lập qui trình kỹ thuật thi công theo các phƣơng tiện, thiết bị có sẵn 

     - Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định thời gian cho các bƣớc công tác và sơ đồ dịch 

chuyển máy trên hiện trƣờng. 

     - Chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu các loại vật tƣ, các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra độ 

sụt của bê tông, chất lƣợng gạch đá, độ sâu cọc… 

     - Chống ồn: trong thi công ép cọc không gây rung động lớn nhƣ đóng cọc nhƣng do sử 

dụng máy móc thi công có công suất lớn nên gây ra tiếng ồn lớn. Để giảm bớt tiếng ồn ta 

dùng các chụp hút âm ở chỗ động cơ nổ, giảm bớt các động tác thừa, không để động cơ 

chạy không tải. 

     - Xử lý các vật kiến trúc ngầm: khi thi công phần ngầm ngoài các vật kiến trúc đã xác 

định rõ về kích thƣớc chủng loại, vị trí trên bản vẽ ta còn bắt gặp nhiều các vật kiến trúc 

khác nhƣ mồ mả… ta phải kết hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết di dời. 

     - Tiêu nƣớc bề mặt: Để tránh nƣớc mƣa trên bề mặt công trình tràn vào các hố móng 

khi thi công ta đào các rãnh ngăn nƣớc ở phía đất cao chạy dọc các hố móng và đào rãnh 

xung quanh để tiêu nƣớc trong các hố móng và bố trí máy bơm để hút nứơc. Vì mực nƣớc 

ngầm ở rất nông nên phải có biện pháp đào hố thu nƣớc sâu hơn hố móng để làm khô hố 

móng. 

     - Bố trí các kho bãi chứa vật liệu. 

     - Các phòng điều hành công trình, phòng nghỉ tạm công nhân, nhà ăn, trạm y tế… 

     - Điện phục vụ cho thi công lấy từ hai nguồn: 

     + Lấy qua trạm biến thế của khu vực; 

     + Sử dụng máy phát điện dự phòng. 

     - Nƣớc phục vụ cho công trình: 

     + Đƣờng cấp nƣớc lấy từ hệ thống cấp nƣớc chung của khu vực 

     + Đƣờng thoát nƣớc đƣợc thải ra đƣờng thoát chung của thành phố. 

Chuẩn bị máy móc, nhân lực phục vụ thi công 

     - Dựa vào dự toán, tiên lƣợng, các số liệu tính toán cụ thể cho từng khối lƣợng công 

việc của công trình ta chọn và đƣa vào phục vụ cho việc thi công công trình các loại máy 

móc, thiết bị nhƣ: máy ép cọc, máy cẩu, máy vận thăng, cần trục tháp, máy trộn bê tông, 

máy đầm bê tông… và các loại dụng cụ lao động nhƣ: cuốc, xẻng, búa, vam, kéo… 
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     - Nhân tố về con ngƣời là không thể thiếu khi thi công công trình xây dựng nên dựa vào 

tiến độ và khối lựơng công việc của công trình, ta đƣa nhân lực vào công trƣờng một cách 

hợp lý về thời gian, số lƣợng cũng nhƣ trình độ chuyên môn, tay nghề. 

Định vị công trình 

     - Công tác định vị công trình hết sức quan trọng vì công trình phải đƣợc xác định vị trí 

của nó trên khu đất theo mặt bằng bố trí, đồng thời xác định các vị trí trục chính của toàn 

bộ công trình và vị trí chính xác của các giao điểm của các trục đó. 

     - Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lƣới ô đo đạc và xác định đầy đủ từng 

hạng mục công trình ở góc công trình, trong bản vẽ tổng mặt bằng phải ghi rõ cách xác 

định lƣới tọa độ dựa vào mốc chuẩn có sẵn hay mốc quốc gia, mốc dẫn suất, cách chuyển 

mốc vào địa điểm xây dựng. 

     - Dựa vào mốc này trải lƣới ghi trên bản vẽ mặt bằng thành lƣới hiện trƣờng và từ đó ta 

căn cứ vào các lƣới để giác móng. 

     - Giác móng công trình: 

     + Xác định tim cốt công trình: dụng cụ bao gồm dây gai, dây kẽm, dây thép 1ly, thƣớc 

thép, máy kinh vĩ, máy thủy bình… 

     + Từ bản vẽ hồ sơ và khu đất xây dựng của công trình, phải tiến hành định vị công trình 

theo mốc chuẩn theo bản vẽ thiết kế. 

     + Điểm mốc chuẩn phải đƣợc tất cả các bên liên quan công nhận và ký vào biên bản 

bàn giao để làm cơ sở pháp lý sau này, mốc chuẩn đƣợc đóng bằng cọc bê tông cốt thép và 

đựơc bảo quản trong suốt thời gian xây dựng. 

     + Từ mốc chuẩn xác định các điểm chuẩn của công trình bằng máy kinh vĩ. 

     + Từ các điểm chuẩn ta xác định các đƣờng tim công trình theo hai phƣơng đúng nhƣ 

trong bản vẽ thiết kế. Đánh dấu các đƣờng tim công trình bằng các cọc gỗ sau đó dùng dây 

kẽm căng theo hai đƣờng cọc chuẩn, đƣờng cọc chuẩn phải cách xa công trình từ 3,4m để 

không làm ảnh hƣởng đến thi công. 

     + Dựa vào các đƣờng chuẩn ta xác định vị trí của đài móng, từ đó xác định đƣợc vị trí 

tim cọc trên mặt bằng. 

 

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

Thi công phần ngầm 

Lập biện pháp thi công cọc 

Lựa chọn phƣơng án thi công cọc ép 

     Hiện nay ở nƣớc ta cọc ép ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi hơn, thiết bị hiện nay ép 

đƣợc các đoạn cọc dài đến 10m, tiết diện cọc đến 35x35 cm, sức chịu tải của cọc đến 87,38 

tấn. Cọc ép đựơc hạ vào trong đất từng đoạn bằng hệ kích thủy lực có đồng hồ đo áp lực. 

Trong qúa trình ép có thể khống chế đƣợc độ xuyên của cọc và áp lực ép trong từng 

khoảng độ sâu. Giải pháp cọc ép rất phù hợp trong việc sửa chữa các công trình cũ, xây các 

công trình mới trên nền đất yếu và  nằm lân cận các công trình cũ. 

     Có hai giải pháp ép cọc là ép trƣớc và ép sau. Ép trƣớc là giải pháp ép cọc xong mới thi 

công đài móng. Nếu đầu cọc thiết kế  nằm sâu trong đất thì phải sử dụng đoạn cọc dẫn để 

ép đoạn cọc xuống độ sâu thiết kế đƣợc gọi là ép âm. 

     Nếu thi công đài móng và vài tầng nhà xong mới ép cọc qua các lỗ chờ hình côn trong 

móng thì gọi là giải pháp ép sau. Sau khi ép cọc xong thi công mối nối vào đài, nhồi bê 

tông có phụ gia trƣơng nở chèn đầy mối nối. Khi thi công đạt cƣờng độ yêu cầu thì xây 

dựng các tầng tiếp theo. Đối trọng khi ép cọc chính là phần công trình đã xây dựng. 

     Từ giải pháp ép cọc nêu trên ta chọn giải pháp ép cọc cho công trình này là giải pháp ép 

trƣớc. 



 

 

157 

157 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÝ SƢ                                                     GVHD: THS TRẦN DŨNG 

 

SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                      Trang  157              

 

     * Ƣu điểm:  

     Nổi bật của cọc ép là thi công êm, không gây chấn động đối với công trình xung quanh, 

thích hợp cho công trình đƣợc xây dựng trong thành phố, có độ tin cậy, tính kiểm tra cao, 

chất lƣợng của từng đoạn cọc đƣợc thử dƣới lực ép, xác định đựơc lực dừng ép. 

     * Nhƣợc điểm:  

     Bị hạn chế về kích thƣớc và sức chịu tải của cọc, trong một số trƣờng hợp khi đất nền 

tốt thì rất khó ép cọc qua để đƣa tới độ sâu thiết kế. 

     Việc thi công ép cọc ở ngoài công trƣờng có nhiều phƣơng án ép, sau đây là hai phƣơng 

án ép phổ biến: 

Phƣơng án 1:  

     Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó mang máy móc, thiết bị ép đến 

và tiến hành ép cọc đến độ sâu thiết kế. 

     * Ƣu điểm: 

     - Đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi đầu cọc. 

     - Không phải ép âm. 

     * Nhƣợc điểm: 

     - Ở những nơi có mực nƣớc ngầm cao, việc đào hố móng trƣớc rồi mới thi công ép cọc 

khó thực hiện đƣợc. 

     - Khi thi công ép cọc mà gặp trời mƣa thì nhất thiết phải có biện pháp bơm hút nƣớc ra 

khỏi hố móng. 

      - Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn. 

     - Với mặt bằng không rộng rãi, xung quanh đang tồn tại những công trình thì việc thi 

công theo phƣơng án này gặp nhiều khó khăn lớn, đôi khi không thực hiện đƣợc. 

Phƣơng án 2:  

     Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị ép và chuyển cọc, sau đó tiến 

hành ép cọc theo thiết kế. Nhƣ vậy để đạt đƣợc cao trình đỉnh cọc cần phải ép âm. Cần 

phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép họăc bằng bê tông cốt thép để cọc ép đƣợc tới 

chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ 

giằng đài cọc. 

     * Ƣu điểm: 

     - Việc di chuyển thiết bị ép cọc và vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi kể cả khi gặp trời 

mƣa. 

     - Không bị phụ thuộc vào mực nƣớc ngầm. 

     - Tốc độ thi công nhanh. 

     * Nhƣợc điểm: 

     - Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm, có nhiều khó khăn khi ép đoạn cọc cuối 

cùng xuống đến chiều sâu thiết kế. 

     - Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới hoá. 

     Kết luận: Căn cứ vào ƣu, nhƣợc điểm của hai phƣơng án trên, căn cứ vào mặt bằng và 

vị trí xây dựng công trình ta chọn phƣơng án 2 để thi công ép cọc. Dùng hai máy ép thủy 

lực để tiến hành ép đỉnh. Sơ đồ ép cọc xem trong bản vẽ thi công ép cọc. 

     Độ sâu ép âm của cọc: -3,8 (m)  

Công tác chuẩn bị khi thi công cọc 

Chuẩn bị tài liệu 

     - Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan nhƣ kết quả khảo sát địa chất, quy 

trình công nghệ… 

     - Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế công trình, các quy định của thiết kế về công tác ép cọc. 

     - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc. 
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     - Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu và cấp 

phối bê tông. 

Chuẩn bị về mặt bằng thi công 

     - Thiết lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phƣơng tiện thiết bị sẵn có. 

     - Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định thời gian cho các bƣớc công tác và sơ đồ dịch 

chuyển máy trên hiện trƣờng. 

     - Từ bản vẽ bố trí cọc trên mặt bằng ta đƣa ra hiện trƣờng bằng cách đóng những cọc gỗ 

đánh dấu những vị trí đó trên hiện trƣờng. 

     - Vận chuyển rải cọc ra mặt bằng công trình theo đúng số lƣợng và tầm với của cần 

trục. 

     - Tiến hành định vị đài cọc và tim cọc chính xác bằng cách từ vị trí các tim cọc đã xác 

định đƣợc khi giác móng ta xác định vị trí đài móng và vị trí cọc trong đài bằng máy kinh 

vĩ. 

     - Sau khi xác định đƣợc vị trí đài móng và cọc ta tiến hành rải cọc ra mặt bằng sao cho 

đúng tầm với và vùng hoạt động của cần trục. 

     - Trình tự thi công cọc ép ta tiến hành ép từ giữa công trình ra hai bên để tránh tình 

trạng đất nền bị nén chặt làm cho các cọc ép sau đẩy trồi các cọc ép trƣớc hoặc cọc ép sau 

không thể ép đến độ sâu thiết kế đƣợc. 

Các yêu cầu chung đối với cọc và thiết bị ép cọc 

Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc 

     - Các đoạn cọc đƣợc nối với nhau bằng 4 tấm thép 200x200x10mm, các tấm thép đựơc 

hàn tại 4 mặt bên của cọc.  

     - Bề mặt bê tông ở đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít, trƣờng hợp tiếp xúc không 

khít phải có biện pháp chèn chặt. 

     - Khi hàn cọc phải sử dụng phƣơng pháp “hàn neo”(hàn từ dƣới lên trên) đối với các 

đƣờng hàn đứng. 

     - Phải tiến hành kiểm tra độ thẳng đứng của cọc trƣớc và sau khi hàn. 

     - Kiểm tra kích thƣớc đƣờng hàn so với thiết kế. 

     - Cọc tiết diện vuông 0,35 x0,35 m chiều dài cọc là 21,3 m gồm 3 đoạn: đoạn cọc C1 

dài 7,1 m, và 2 đoạn cọc C2 dài 7,1 m. 

     + Đọan C1 có mũi nhọn để dẫn hƣớng. 

     + Đoạn C2 có hai đầu bằng. 

Yêu cầu kỹ thuật đối với các đoạn cọc ép 

     - Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên của thép dọc và 

trên suốt chiều cao vành. 

     - Vành thép nối phải thẳng, không đƣợc cong vênh, nếu vênh thì độ vênh cho phép của 

vành thép nối phải nhỏ hơn 1% trên tổng chiều dài cọc. 

     - Bề mặt bê tông đầu cọc phải phẳng không có bavia. 

     - Trục cọc phải thẳng góc và đi qua trọng tâm tiết diện cọc, mặt phẳng bê tông đầu cọc 

và mặt phẳng các mép của vành thép nối phải trùng nhau, cho phép mặt phẳng bê tông đầu 

cọc song song và nhô cao hơn mặt phẳng vành thép nối không đƣợc lớn hơn 1mm. 

     - Cọc phải thẳng không có khuyêt tật. 

     * Khi bố trí cọc trên mặt bằng các sai số về độ lệch trục cần phải tuân thủ theo các quy 

định trong bảng sau: 

Độ sai lệch cho phép về kích thƣớc cọc (theo QĐ 14 – 2003 đóng cọc và ép cọc) 

STT Kích thƣớc cấu tạo Độ sai lệch cho phép 

1 2 3 

1 Chiều dài đoạn cọc, m  10 ± 30mm 
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2 Kích thƣớc cạnh ( đƣờng kính ngoài) tiết diện của 

cọc đặc ( hoặc rỗng giữa) 

+5mm 

3 Chiều dài mũi cọc ± 30mm 

4 Độ cong của cọc ( lồi hoặc lõm ) 10mm 

5 Độ vững của đoạn cọc 1/100 chiều dài đốt cọc 

6 Độ lệch mũi cọc khỏi tâm 10mm 

7 

 

 

 

Góc nghiêng của mặt đầu cọc với mặt phẳng thẳng 

góc trục cọc:  

Cọc tiết diện đa giác 

Cọc tròn 

 

 

             nghiêng 1% 

 nghiêng 0,5% 

8 Khoảng cách từ tâm móc treo đến đầu đoạn cọc ±50mm 

9 Độ lệch tâm của móc treo so với trục cọc 20mm 

10 Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ ±5mm 

11 Bƣớc cốt thép xoắn hoặc cốt thép đai ±10mm 

12 Khoảng cách giữa các thanh cốt thép chủ ±10mm 

13 Đƣờng kính cọc rỗng ±5mm 

14 Chiều dày thành lỗ ±5mm 

15 Kích thƣớc lỗ rỗng so với tim cọc ±5mm 

Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc 

     - Lý lịch máy, máy phải đƣợc các cơ quan kiểm định các đặc trƣng kỹ thuật định kỳ về 

các thông số chính nhƣ sau: 

     + Lƣu lƣợng dầu của máy bơm(l/ph); 

     + Áp lực bơm dầu lớn nhất(kg/cm2); 

     + Hành trình pítông của kích(cm2); 

     + Diện tích đáy pitông của kích(cm2); 

     - Phiếu kiểm định chất lƣợng đồng hồ đo áp lực dầu và van chịu áp 

     - Lực nén (danh định) lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực nén lớn nhất 

maxepP
yêu cầu theo quy định của thiết kế. 

     - Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc, không gây lực ngang khi ép. 

     - Chuyển động của pitông kích phải đều, và khống chế đƣợc tốc độ ép cọc. 

     - Đồng hồ đo áp lực phải tƣơng xứng với khoảng lực đo. 

     - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao 

động khi thi công. 

     - Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vƣợt quá hai lần áp lực đo khi ép cọc, chỉ 

nên huy động 0,7÷ 0,8 khả năng tối đa của thiết bị. 

     - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao 

động khi thi công. 

Tính toán máy móc và chọn thiết bị thi công ép cọc 

Chọn máy ép cọc 

     Để đƣa cọc xuống độ sâu thiết kế cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau. Ta thấy cọc 

muốn qua đƣợc những địa tầng đó thì lực ép cọc phải đạt giá trị: 
 e cP K P

 

Trong đó: 

     + eP
:  lực ép cần thiết để cọc đi sâu vào đất nền tới độ sâu thiết kế. 

     + K :  hệ số lớn hơn 1, phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc. 
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     + cP
:  tổng sức kháng tức thời của đất nền, cP

gồm hai phần: phần kháng mũi cọc( mP
) 

và phần ma sát của cọc( msP
) 

     Nhƣ vậy để ép đƣợc cọc xuống độ sâu thiết kế cần phải có một lực thắng đƣợc lực ma 

sát mặt bên của cọc và phá vỡ đƣợc cấu trúc của lớp đất dƣới mũi cọc. Để tạo ra lực ép cọc 

ta có: trọng lƣợng bản thân cọc và lực ép bằng kích thủy lực, lực ép cọc chủ yếu do kích 

thủy lực gây ra. 

      - Sức chịu tải của cọc P= 87,38 (tÊn) 

      - Để đảm bảo cho cọc đƣợc ép đến độ sâu thiết kế, lực ép của máy phải thoả mãn điều 

kiện: Pcoc x2 < Pmin =>  87,38x2 < 174,76 

      - Vì chỉ cần sử dụng 0,7÷ 0,8 khả năng làm việc tối đa của máy ép cọc. Do vậy ta chọn 

máy ép thủy lực có lực ép danh định: 

                                           Pm¸y=1,4x 174,76=244,64  (tÊn) 

Chọn máy ép cọc tĩnh YZY 400 xuất xứ Trung Quốc có thông số nhƣ sau: 

 

 
Máy ép cọc robot 

Thông số kĩ thuật máy ép rô bốt 

Lực ép lớn nhất (KN) 4000 

Phù hợp với cọc vuông (mm) 250,300,400 

Phù hợp với cọc trong (mm) 300,400,500 

Tốc độ ép cọc (m/ phút) 4.7/1.3 

http://transeco.vn/san-pham/may-ep-coc-tinh/VIP208C0I855/may-ep-coc-tonh-yzy-600.bic
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Chu kỳ ép cọc (m) 1.8 

Áp suất tải 

Chân dài (Mpa) 0.119 

Chân ngắn (Mpa) 0.126 

Khoảng cách ép cọc bên (mm) 930 

Quay  (độ/ thời gian) 15 

Công suất định mức (Kw) 105.5 

Kích thƣớc (A x B x C) (m) 12.91 x 10 x 7.38 

Trọng lƣợng (T) 140 

Số máy ép cọc cho công trình 

- Số lƣợng cọc và chiều dài cọc cần ép của công trình thể hiện trong bảng sau: 

Thống kê số lƣợng và chiều dài cần ép cọc 

TÊN 

MÓNG 

SỐ 

LƢỢNG 

 MÓNG 

SỐ   

CỌC 

TRONG 

ĐÀI 

CHIỀU 

DÀI 

 CỌC 

(m) 

CHIỀU 

DÀI  

ÉP ÂM 

(m) 

CHIỀU DÀI 

 ÉP CỌC 

(m) 

TỔNG CHIỀU  

DÀI ÉP CỌC 

(m) 

M1 12 12 21,3 4,1 26        3067 

M2 6 21 21,3 3,7 26 2683,8 

M3 2 2 21,3 3,7 26 85,2 

TỔNG CHIỀU DÀI ÉP CỌC TRÊN TOÀN CÔNG TRÌNH 5836 

      Chiều dài cọc ép trong 1 ca máy của máy ép robot Trung Quốc lấy theo kinh nghiệm 

thực tế thi công ( Do chƣa ban hành định mức ) là 150m.  

         Tổng số ca máy. ( tính cho 1 máy ép): 

          N = N/l = 5836 : 150 =39 ( ca)  

Số ngày 1 máy thi công là ( 1 ngày làm 1 ca ) 

      n = 39 ( ngày ) 

Chọn 1 máy ép, một ngày làm việc một ca, thời gian phục vụ ép cọc dự kiến khoảng 

26ngày (chƣa kể thời gian thí nghiệm nén tĩnh cọc TCXD VN 269-2002 số cọc cần nén 

tĩnh thông thƣờng lấy bằng 1% tổng số cọc của công trình nhƣng trong mọi trƣờng hợp 

không ít hơn 3 cọc). 

Thi công cọc thử 

Mục đích 

      Trƣớc khi ép cọc đại trà ta phải tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc nhằm xác định các số 

liệu cần thiết về cƣờng độ, biến dạng và mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị của cọc 

làm cơ sở cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết kế, chọn thiết bị và công nghệ thi công 

cọc phù hợp. 

Thời điểm ,số lƣợng và vị trí cọc thử 

      Việc thử tĩnh cọc đƣợc tiến hành tại những điểm có điều kiện địa chất tiêu biểu trƣớc 

khi thi công đại trà, nhằm lựa chọn đúng đắn loại cọc, thiết bị thi công và điều chỉnh đồ án 

thiết kế. 

     - Số lƣợng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là 272 cọc, số 

lƣợng cọc cần thử 3 cọc (theo TCXD VN 269-2002 quy định lấy bằng (0,5 1%) tổng số 

cọc của công trình nhƣng không ít hơn 2 cọc trong mọi trƣờng hợp). 
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     - Thí nghiệm đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục sao cho 

dƣới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Tải trọng tác dụng lên đầu cọc 

đƣợc thực hiện bằng kích thủy lực với hệ phản lực là dàn chất tải. Các số liệu về tải trọng, 

chuyển vị, biến dạng…thu đƣợc trong quá trình thí nghiệm là cơ sở để phân tích, đánh giá 

sức chịu tải và mối quan hệ tải trọng - chuyển vị của cọc trong đất nền. 

Quy trình thử tải cọc 

     - Trƣớc khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trƣớc nhằm kiểm tra hoạt động của 

thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc. Gia tải trƣớc đƣợc tiến hành 

bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế sau đó giảm tải về 0, theo dõi 

hoạt động của thiết bị thí nghiệm. Thời gian gia tải và thời gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 

phút. 

     - Cọc đƣợc nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế. Tải trọng đƣợc tăng 

lên cấp mới nếu sau 1 giờ quan sát độ lún của cọc nhỏ hơn 0,2mm và giảm dần sau mỗi lần 

đọc trong khoảng thời gian trên. Thời gian gia tải và giảm tải ở mỗi cấp không nhỏ hơn các 

giá trị ghi trong bảng sau: 

Thời gian tác dụng các cấp tải trọng 

% Tải trọng thiết kế Thời gian gia tải tối thiểu 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0 

1h 

1h 

1h 

1h 

1h 

1h 

1h 

1h 

6h 

1h 

6h 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

1h 

     - Trong quá trình thử tải cọc cần ghi chép giá trị tải trọng, độ lún, và thời gian ngay sau 

khi đạt cấp tải tƣơng ứng vào các thời điểm sau: 

     + 15 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h 

     + 30 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h đến 6h 

     + 60 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải lớn hơn 6h 

     - Trong quá trình giảm tải cọc, tải trọng, độ lún và thời gian đƣợc ghi chép ngay sau khi 

giảm cấp tải trọng tƣơng ứng và ngay sau khi bắt đầu giảm xuống cấp mới. 

Quy trình thi công cọc 

Định vị cọc trên mặt bằng 

Khi bố trí cọc trên mặt bằng các sai số về độ lệch trục phải tuân thủ theo các qui định trong 

bảng sau: 

Độ lệch trên mặt bằng 

Loại cọc và cách bố trí chúng Độ lệch trục cọc cho phép trên mặt bằng 

1. Cọc có cạnh hoặc đƣờng kính đến 0,5 m 

     - Khi bố trí cọc 1 hàng 

0,2d 

0,2d 
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     - Khi bố trí hình băng hoặc nhóm 2 và 3 

hàng 

+ Cọc biên 

+ Cọc giữa 

     - Khi bố trí quá 3 hàng trên hình băng 

hoặc bãi cọc 

+ Cọc biên 

+ Cọc giữa 

     - Cọc đơn 

     - Cọc chống 

2. Các cọc tròn rỗng đƣờng kính từ 0,5 đến 

0,8m 

     - Cọc biên 

     - Cọc giữa 

     - Cọc đơn dƣới cột 

3. Cọc hạ qua ống khoan dẫn (khi xây dựng 

cầu) 

0,3d 

 

0,2d 

0,4d 

 

 

5cm 

3cm 

10cm 

15cm 

 

8cm 

Độ lệch trục tại mức trên cùng của ống dẫn đã 

đƣợc lắp chắc chắn không vƣợt quá 0,025D ở 

bến nƣớc (ở đây D- độ sâu của nƣớc tại nơI lắp 

ống dẫn) và 25mm ở vùng không nƣớc 

- Chú thích: Số cọc bị lệch không nên vƣợt quá 25% tổng số cọc khi bố trí theo dải, còn 

khi bố trí cụm dƣới cột khung không nên quá 5%. Khả năng dùng cọc có độ lệch lớn hơn 

các trị số trong bảng sẽ do Thiết kế quy định. 

Sơ đồ ép cọc  
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Mong 2 

  Cọc đƣợc tiến hành ép theo sơ đồ khóm cọc theo đài ta phải tiến hành ép cọc từ chỗ chật 

khó thi công ra chỗ thoáng, ép theo sơ đồ zic zăc. Khi ép nên ép cọc ở phía trong ra nếu 

không dễ gặp sự cố là cọc không xuống đƣợc độ sâu thiết kế hoặc làm trƣơng nổi các cọc 

xung quanh do đất bị lèn quá giới hạn dẫn đến cọc bị phá hoại. 

Quy trình ép cọc 

     - Dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc và 

khung dẫn. 

     - Đƣa máy vào vị trí ép lần lƣợt gồm các bƣớc sau: 

     + Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn. 

     + Chỉnh máy móc cho các đƣờng trục của khung máy, trục của kích, trục của cọc thẳng 

đứng và nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng nằm ngang. Độ nghiêng 

không đƣợc vựơt quá 0.5%. 

     + Trƣớc khi cho máy vận hành phải kiểm tra liên kết cố định máy, xong tiến hành chạy 

thử, kiểm tra tính ổn định của thiết bị ép cọc (gồm chạy không tải và chạy có tải). 

     + Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí trƣớc khi ép. Với mỗi đoạn cọc dùng để ép 

dài 6m. 

     + Dùng cần trục để đƣa cọc vào vị trí ép và xếp các khối đối trọng lên giá ép. Do vậy 

trọng lƣợng lớn nhất mà cần trục cần nâng là khi cẩu khối đối trọng nặng 7,5T và chiều cao 

lớn nhất khi cẩu cọc vào khung dẫn. Do quá trình ép cọc cần trục phải di chuyển trên mặt 

bằng để phục vụ công tác ép cọc nên ta chọn cần trục tự hành bánh hơi nhƣ đã nói ở trên. 

     - Tiến hành ép đoạn cọc C1: 

     + Khi đáy kích tiếp xúc với đỉnh cọc thì điều chỉnh van tăng dần áp lực, những giây đầu 

tiên áp lực dầu tăng chậm dần đều đoạn cọc C1 cắm sâu vào đất với vận tốc xuyên 

 ≤ 1 cm/s. Trong quá trình ép dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc với nhau để kiểm tra độ 

thẳng đứng của cọc lúc xuyên xuống. Nếu phát hiện cọc nghiêng thì dừng lại để điều chỉnh 

ngay. 

     + Khi đầu cọc C1 cách mặt đất 0,3÷0,5 m thì tiến hành lắp đoạn cọc C2, kiểm tra bề 

mặt hai đầu cọc C1 và C2, sửa chữa sao cho thật phẳng. 

     + Kiểm tra các chi tiết nối cọc và máy hàn. 

     + Lắp đoạn cọc C2 vào vị trí ép, căn chỉnh để đƣờng trục của cọc C2 trùng với trục kích 

và trùng với trục đoạn cọc C1 độ nghiêng ≤ 1%. 



 

 

165 

165 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÝ SƢ                                                     GVHD: THS TRẦN DŨNG 

 

SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                      Trang  165              

 

     + Gia tải lên cọc khoảng 10%÷15% tải trọng thiết kế suốt trong thời gian hàn nối để tạo 

tiếp xúc giữa hai bề mặt bê tông, tiến hành hàn nối theo quy định trong thiết kế. 

      - Tiến hành ép đoạn cọc C2: 

     + Tăng dần áp lực ép để cho máy ép có đủ thời gian cần thiết tạo đủ áp lực thắng lực ma 

sát và lực cản của đất ở mũi cọc, giai đoạn đầu ép với vận tốc khống quá 1cm/s. Khi đoạn 

cọc C2 chuyển động đều thì mới cho cọc xuyên với vận tốc không quá 2cm/s. Cứ tiếp tục 

cho đến khi đầu cọc C2 cách mặt đất 0,3÷0,5 m. Cuối cùng ta sử dụng một đoạn cọc ép âm 

để ép đầu đoạn cọc cuối cùng xuống một đoạn  - 4,1 m với móng giữa; 5,8 với móng ở đáy 

thang máy và  -3,7 với móng biên ( so với cos 0,0). 

      + Khi lực nén tăng đột ngột tức là mũi cọc đã gặp phải đất cứng hơn (hoặc gặp dị vật 

cục bộ) lúc này cần phải giảm lực nén để cọc có đủ khả năng vào đất cứng hơn (hoặc kiểm 

tra để tìm biện pháp xử lý) và giữ để lực ép không quá giá trị tối đa cho phép. 

     + Kết thúc công việc ép xong một cọc. 

     * Cọc đƣợc coi là ép xong khi thỏa mãn hai điều kiện sau: 

     - Chiều dài cọc đƣợc ép sâu vào trong lòng đất dài hơn chiều dài tối thiểu và ngắn hơn 

chiều dài lớn nhất do thiết kế quy định. 

     - Lực ép vào thời điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều sâu xuyên 

lớn hơn 3d = 1,2m. Trong khoảng đó vận tôc xuyên phải  ≤ 2 cm/s. 

Trƣờng hợp không đạt hai trƣờng hợp trên ngƣời thi công phải báo cho chủ công trình và 

thiết kế để biết xử lý kịp thời khi cần thiết, làm khảo sát đất bổ sung, làm thí nghiệm kiểm 

tra để có cơ sở lý luận xử lý. 

* Ghi chép theo dõi lực ép theo chiều dài cọc: 

- Ghi lực ép đầu tiên: 

    + Khi mũi cọc đã cắm sâu vào đất 0,3÷0,5 m thì ta tiến hành ghi các chỉ số lực đầu tiên. 

Sau đó cứ mỗi lần cọc đi sâu xuống 1m thì ghi lực ép tại thời điểm đó vào sổ nhật ký ép 

cọc. 

    + Nếu thấy đồng hồ tăng lên hay giảm xuống đột ngột thì phải ghi vào nhật ký thi công 

độ sâu và giá trị lực ép thay đổi nói trên. Nếu thời gian thay đổi lực ép kéo dài thì ngừng ép 

và báo cho thiết kế biết để có biện pháp xử lý. 

   - Sổ nhật ký ghi liên tục cho đến hết độ sâu thiết kế. Khi lực ép tác dụng lên cọc có giá trị 

bằng 0.8Pép max thì cần ghi lại ngay độ sâu và giá trị đó. 

   - Bắt đầu từ độ sâu có áp lực T = 0,8Pépmax = 0,8x172= 137T ghi chép lực ép tác dụng 

lên cọc ứng với từng độ sâu xuyên 20cm vào nhật ký. Ta tiếp tục ghi nhƣ vậy cho tới khi 

ép xong một cọc. 

   - Sau khi ép xong một cọc, dùng cần cẩu dịch khung dẫn đến vị trí mới của cọc (đã đánh 

dấu bằng đoạn gỗ cắm vào đất), cố định lại khung dẫn vào giá ép, tiến hành đƣa cọc vào 

khung dẫn nhƣ trƣớc, các thao tác và yêu cầu kỹ thuật giống nhƣ đã tiến hành. Sau khi ép 

hết số cọc theo kết cấu của giá ép, dùng cần trục cẩu các khối đối trọng và giá ép sang vị trí 

khác để tiến hành ép tiếp. 

   - Cứ nhƣ vậy ta tiến hành thi công đến khi ép xong toàn bộ cọc cho công trình theo thiết 

kế với hai máy ép làm việc song song nhau. 

Các sự cố khi thi công cọc và biện pháp giải quyết 

   * Cọc bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế: 

   - Nguyên nhân: Do gặp chƣớng ngại vật, do mũi cọc khi chế tạo có độ vát không đều. 

   - Biện pháp xử lý: Cho dừng ngay việc ép cọc và tìm hiểu nguyên nhân, nếu gặp vật cản 

có thẻ đào phá bỏ, nếu do mũi cọc vát không đều thì phải khoan dẫn hƣớng cho cọc xuống 

đúng hƣớng. 

    * Cọc đang ép xuống khoảng 0,5÷1 m đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt gãy ở vùng 

chân cọc. 
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    - Nguyên nhân: Do gặp chƣớng ngại vật nên lực ép lớn 

    - Biện pháp xử lý: Cho dừng ngay việc ép nhổ cọc vỡ hoặc gẫy, thăm dò dị vật để khoan 

phá bỏ sau đó thay cọc mới và ép tiếp. 

    * Khi ép cọc chƣa đến độ sâu thiết kế, cách độ sâu thiết kế từ 1 đến 2m cọc đã bị chối, 

có hiện tƣợng bênh đối trọng gây nên sự nghiêng lệch làm gãy cọc.  

Biện pháp xử lý: 

    - Cắt bỏ đoạn cọc gãy. 

    - Cho ép chèn bổ sung cọc mới. Nếu cọc gãy khi nén chƣa sâu thì có thể dùng kích thủy 

lực để nhổ cọc lên và thay cọc khác. 

    * Khi lực ép vừa đến trị số thiết kế mà cọc không xuống nữa trong khi đó lực ép tác 

động lên cọc tiếp tục tăng vƣợt quá Pép max thì trƣớc khi dừng ép cọc phải nén ép tại độ 

sâu đó từ 3 đến 5 lần với lực ép đó. 

Lập biện pháp thi công đất 

Thi công đào đất 

Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất 

   - Theo thiết kế, các đài móng trên đã ép cọc 400x400 mm, cọc dài 31,9m gồm 1 đoạn C1 

dài 7,9m và 3 đoạn C2 dài 8 m 

     + Móng M1 gồm 12 móng có kích thƣớc: 2,8 x 3,85 (m) đáy đài ở cos –3,8 (m)  

     + Móng M2 gồm 6 móng có kích thƣớc: 2,8 x7 (m) đáy đài ở cos -3,8 (m) 

     + Móng M3 gồm 2 móng có kích thƣớc: 1,2x 1,2 (m) đáy đài ở cos -3,8 (m) 

       - Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và việc 

lựa chọn độ dốc phải hợp lý vì nó ảnh hƣởng tới khối lƣợng công tác đất, an toàn lao động 

và giá thành công trình. 

   - Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với khoảng cách 

neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trƣờng hợp đào có mái dốc thì khoảng 

cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc tối thiểu lấy bằng 30cm. 

   - Đất thừa và đất không đảm bảo chất lƣợng phải đổ ra bãi thải theo đúng quy định, 

không đƣợc đổ bừa bãi làm ứ đọng nƣớc, gây ngập úng công trình, gây trở ngại cho thi 

công. 

   - Trƣớc khi đào đất kỹ thuật trắc đạc tiến hành cắm các cột mốc xác định vị trí kích thƣớc 

các hố đào. Vị trí cột mốc phải nằm ngoài đƣờng đi của xe cơ giới và phải đƣợc thƣờng 

xuyên kiểm tra và bảo tồn. 

    - Công tác đào đất hố móng đƣợc tiến hành sau khi đã ép hết cọc.Đáy đài sâu nhất (đáy 

đài thang máy, bao gồm cả phần bê tông lót) đặt ở độ sâu - 5,3 m so với cốt thiên 

nhiên,mực nƣớc ngầm cách cốt thiên nhiên – 1,5m. Do vậy khi đào đất cần phải chuẩn bị 

các  biện pháp chống mực nƣớc ngầm thấm vào móng. 

Tính toán khối lƣợng đào đất  

Đài cọc của ta nằm chủ yếu trong lớp đất 2a( lớp sét pha dẻo cứng) nên ta đào móng theo 

hệ số dốc của lớp sét khô. Tra bảng 1-2 sách kỹ thuật thi công ứng với lớp sét khô đƣợc độ 

dốc hố đào là: 1:0,5(tỷ lệ H/B). 

Tính toán khối lƣợng đất tầng hầm  

Trƣớc hết thi công đào đất đến cos đáy sàn tầng hầm (kể cả bê tông lót dầy 100mm ) để tạo 

không gian cho tầng hầm và để thi công bê tông sàn tầng hầm (chiều cao hố đào là 

3,3+0,3+0,1=3,7 m và phần mở rộng là 1,5 m).  

Để tính toán đất tầng hầm ta chia thành 4 phần nhƣ hình dƣới: 
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Mặt bằng đào đất tầng hầm 

Công thức tính toán: 

              
 ( ) ( )

6
        

H
V a b a c b d c d

 
  Trong đó: 

   H: Chiều cao khối đào; 

   a, b: Kích thƣớc chiều dài, chiều rộng đáy hố đào; 

   c, d: Kích thƣớc chiều dài, chiều rộng miệng hố đào; 

 
Kích thƣớc hố móng 

Ta có các kích thƣớc  của tÇng hÇm 

     a = 40 m  

     b = 20 m 

     c = 47 (m) 

     d = 27 (m) 

 

 

Vậy tổng khối lƣợng đào đất tầng hầm là:  

V=3592m3 

 

 

 

 

 

Chiều sâu đào móng tính từ đáy sàn tầng hầm xuống dáy đài( kể cả bê tông lót) đối với 

móng giữa là 1,5 m và với móng biên là1,5 m.  

Nhƣ vậy phần mở rộng của phần trên hố móng : 

Móng giữa:         B = 0,6 x 1     = 0,6(m) 

Móng biên:         B = 0,6 x 1     = 0,6 (m)  
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Kích thƣớc đáy hố móng đã tính thêm phần mở rộng. 

     + Móng M2 có kích thƣớc đài cọc là : 2,8 x 7 (m) (móng giữa) : 

     Kích thƣớc đáy hố móng là : (2,8 + 2 x 0,35) x (7 + 2 x 0,35) = (3,5x 7,7)m 

     Kích thƣớc mặt trên của hố móng là : (3,5 + 2 x 0,6) x (7,7 + 2 x 0,6)  

     = (4,7 x 8,9)m 

 + Móng M1 có kích thƣớc đài cọc là 2,8 x3,85 (m)  (móng biên) 

     Kích thƣớc đáy hố móng là (2,8 + 2 x 0,35) x (3,85 + 2 x 0,35) = (3, 5x 4,55)m 

     Kích thƣớc mặt trên của hố móng là: (3,5 + 2 x 0,6) x (4,55 + 2 x0,6)  

= (4,7 x 5.75)m 

 + Móng M3 có kích thƣớc đài móng là 1,2 x 1,2 (m)  

     Kích thƣớc đáy hố móng là (1,2 + 2 x 0,35) x (1,2 + 2 x 0,35) = (1,9 x 1,9)m 

     Kích thƣớc mặt trên của hố móng là: (1,9 + 2 x 0,35) x (1,9 + 2 x 0,35)  

= (2,6 x 2,6)m 

 

M?T C?T  2 - 2 TL 1:125
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Mặt bằng và mặt cắt đào đất hố móng M1, M2, M3 

Nhƣ vậy khối lƣợng đào đất hố móng và giằng móng đƣợc thống kê trong bảng sau: 

 

 

 

Thống kê khối lƣợng đào đất hố móng 

Tên hố 

móng 

Kích thƣớc hố móng 
hđào 

tc 

hđào 

máy 
SL 

KL KL 

Máy TCông 

a(m) b(m) c(m) d(m) m m móng m3 m3 

M1 3,5 4,45 4,7 5.75 0,2 0,9 12 227 50.496 

M2 3,5 7,7 4,7 8,9 0,2 0,9 6 184.41 40.98 

M3 1,9 1,9 2,6 2,6 0,2 0,9 2 12.6   2.8 

          

          
TỔNG 424 94,2 

 

Thống kê khối  lƣợng đào đất giằng móng: 
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Tên 

giằng 

móng 

Kích thƣớc hố giằng móng 
hđào 

tc 

hđào 

máy 
SL 

KL KL 

Máy TCông 

  

a-Tổng 

chiều 

dài(m) 

b(m) c(m) 

d-Tổng 

chiều 

dài(m) 

m m giằng m3 m3 

GM 76,5 0,3 0,6 76,5 0,2 0,2 1 2.754 2.754 

 

     Vậy tổng khối lƣợng đào đất tầng hầm,móng và giằng bằng thủ công là: 

                                                0,15.3592+94,2+2,754=635,5(m3) 

 

Và tổng KL đào đất tầng hầm,  móng và giằng bằng máy là: 

0,85.3592+424+2,7 = 3479,9 (m3) 

(phần đào đất tầng hầm lấy 85% đào máy và 15% sửa thủ công) 

Lựa chọn biện pháp đào đất 

Khi thi công đào đất có ba phƣơng án: 

* Phƣơng án đào hoàn toàn bằng thủ công: 

     Thi công đất bằng phƣơng pháp thủ công là phƣơng pháp truyền thống, đƣợc áp dụng 

cho những công trình nhỏ, khối lƣợng đào đắp ít. Dụng cụ dùng để làm đất là cuốc, xẻng, 

mai…để vận chuyển đất dùng quang gánh, xe cút kít một bánh, xe gòong… 

     Nếu thi công theo phƣơng pháp đào thủ công thì tuy có ƣu điểm là dễ tổ chức theo dây 

chuyền, nhƣng với khối lƣợng đất đào lớn thì số lƣợng nhân công cũng phải lớn mới đảm 

bảo rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không khéo thì rất khó khăn gây trở 

ngại cho các bên liên quan dẫn đến năng suất lao động giảm, không đảm bảo kịp tiến độ và 

không cơ giới hóa. 

     * Phƣơng án đào hoàn toàn bằng máy: 

      Thi công bằng máy với ƣu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo kỹ 

thuật. Tuy nhiên việc sử dụng máy đào hố móng tới cao trình thiết kế thì không nên vì thứ 

nhất nếu sử dụng máy để đào đến cao trình thiết kế sẽ làm phá vỡ kết cấu lớp đất làm giảm 

khả năng chịu tải của đất nền, thứ hai sử dụng máy đào khó tạo đƣợc độ bằng phẳng để thi 

công đài móng. Vì vậy cần phải bớt lại một phần đất để đào bằng thủ công. Việc đào bằng 

thủ công đến cao trình đế móng sẽ đƣợc thực hiện dễ dàng và triệt để hơn khi dùng máy. 

     * Phƣơng án kết hợp giữa thủ công và cơ giới: 

      Từ những phân tích trên ta lựa chọn phƣơng án kết hợp giữa cơ giới và thủ công. Căn 

cứ vào phƣơng pháp thi công cọc, kích thƣớc đài móng và dầm giằng móng ta chọn giải 

pháp đào sau đây:      

    Theo phƣơng án này sẽ giảm đƣợc tối đa thời gian thi công và tạo điều kiện cho phƣơng 

tiện thuận lợi đi lại khi thi công. 

     Đất đào đƣợc bằng máy, xúc lên ôtô vận chuyển ra nơi quy định. Sau khi thi công xong 

đài móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ công đƣợc sử dụng khi 

máy đào gần đến cốt thiết kế ( cách cos thiết kế khoảng 20 cm), đào đến đâu sửa đến đấy. 

Hƣớng đào đất và hƣớng vận chuyển vuông góc với nhau thể hiện ở bản vẽ thi công móng. 

     Song song với quá trình đào đất bằng máy, dùng phƣơng pháp đào thủ công lần 1 phần 

còn lại 20 cm . 

     Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch tréo cốt thép đầu cọc 

theo đúng yêu cầu thiết kế. 
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Phá vỡ bê tông đầu cọc 

     Sau khi đập đầu cọc một đoạn 0,45 m và sửa xong hố đào đến cốt đáy lớp bê tông lót thì 

tiến hành đổ bê tông lót móng, sau đó lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông đài cọc 

và dầm giằng móng. 

Lựa chọn thiết bị thi công đào đất 

Chọn máy đào đất 

     Máy đào đất đƣợc chọn sao cho đảm bảo kết hợp hài hòa giữa đặc điểm sử dụng máy 

với các yếu tố cơ bản của công trình nhƣ sau: 

     Cấp đất đào, mực nƣớc ngầm 

     Hình dạng kích thƣớc, chiều sâu hố đào 

     Điều kiện chuyên chở, chƣớng ngại vật 

     Khối lƣợng đất đào và thơì gian thi công… 

      Dựa vào nguyên tắc đó ta chọn 2 máy đào là máy đào gầu nghịch (một gầu), một máy 

dung tích gầu lớn để đào dất tầng hầm còn 1 máy dung tích gầu bé hơn đào giằng móng và 

hố móng. 

* Máy đào gầu nghịch Komatsƣ – PC300 đào đất tầng hầm 

 - Dung tích gầu   : q = 1,2m3 

 - Bán kính đào   : R = 11,1m  

 - Chiều cao đổ đất         : H = 7,11m  

 - Trọng lƣợng máy  : Q = 31,5T  

 - Bề rộng máy   : b = 2,98 m   

 - Chiều sâu đào đất lớn nhất : Hđào = 6,92m  

 - Thời gian 1 chu kỳ  : tck = 20 s  

      Công suất máy đào: 

 
Trong đó:  

            +  Kđ = 1,2 : hệ số đầy gầu phụ thuộc vào loại đất 

            +  Kt = 1,1 : hệ số tơi của đất 

            +  Nck = 3600/Tck  

            +  Tck = tck Kvt  Kquay = 20 1,1 1 = 22s 

            +  tck = 20 khi góc quay 90o   

            +  Kvt = 1,1 khi đổ đất lên thùng 

            +  Kq = 1 khi góc quay là 90o 

            +  Nck = 3600/22 = 163,63 (m3/h) 

            +  Ktg = 0,8: hệ số sử dụng thời gian. 

Vậy:   

3d
ck tg

t

K
N q N K (m / h)

K
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(m3/h) 

Số ca máy cần là  1,8 (ca) 

* Máy đào đất loại nhỏ (máy con cua) đào đất móng và giằng 

 - Dung tích gầu: q = 0,4m3 

 - Bán kính đào: R = 7,71m  

 - Chiều cao đổ đất: H = 5,53m  

 - Trọng lƣợng máy: Q = 7,5T  

 - Bề rộng máy: b = 2,46 m   

 - Chiều sâu đào đất lớn nhất Hđào = 5,06m  

- Thời gian 1 chu kỳ tck = 20 s   

Tƣơng tự trên ta có : 

31,2
0,4 163,63 0,8 57( / )

1,1
     d

ck tg

t

K
N q N K m h

K
  

=> Số ca máy cần là:  = 1,5 (ca)                                                                                                                                               

Chọn máy vận chuyển đất 

      Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và mỹ quan khu vực xây dựng nên khi tổ chức thi công 

đào đất ta phải tính toán khối lƣợng đào, đắp để biết lƣợng đất thừa, thiếu phải vận chuyển 

đi nơi khác hay chuyển về đê đắp. 

Tính toán khối lƣợng bê tông lót móng ,bê tông đài móng và giằng 

Khối lƣợng bê tông móng, giằng móng  

  Tên Kích thƣớc 
Số 

lƣợng 

Thể tích Tổng 

  
 cấu 

kiện 
h(m) b(m) l(m) (m3) m3 

Khối lƣợng bê 

tông móng 

M1 1,5 2,8 3,85 12 194 

374.72 

M2 1,5 2,8 7 6    176,4 

M3 1,5 1,2 1,2 2 4.32 

      

      
Khối lƣợng bê 

tông giằng móng 
GM 0,6 0,3 141 1 25,38 25,38 

Khối lƣợng bê 

tông lót móng 

M1 0,1 2,8 3.85 12 12.936 

25 

M2 0,1 2,8 7 6 11.76 

M3 0,1 1,2 1,2 2 0.288 

      

      
Khối lƣợng bê 

tông lót giằng 

móng 

GM 0,1 0,5 141 1 7.05 7.05 

TỔNG KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG 432.12 

 

Tính toán khối lƣợng đất lấp ,và vận chuyển đi 

  -   Khối lƣợng đất lấp :             

 â t â â            l p may thucong btlotmong btmong btlotgiang btgiang ngh mV V V V V V V V

             

     d
ck tg

t

K 1,2
N q N K 1,2 163,63 0,8 171,36

K 1,1
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Vchuyen = 3282-449=2833 m3  

 

           

Chọn ôtô vận chuyển 

 
Ô tô vận chuyển đất 

         - Quãng đƣờng vận chuyển trung bình: L = 5km 

         Thời gian một chuyến xe:  

         Trong đó: 

         t : Thời gian chờ đổ đất đầy thùng. Tính theo năng suất máy đào, máy đào đã chọn 

có  

                            N = 171,36 m /h 

         Chọn xe vận chuyển là xe Ben. Hyundai HD72 340PS 380PS thùng 15m3; để đổ đất 

đầy thùng (giả sử đất chỉ đổ dƣợc 80% thể tích thùng) là: 

             

0,8 15
60 4,2

171,36
bt


  

 phút 

      Vận tốc xe lúc đi và lúc quay về: v1 = 30 (km/h), v2 = 35 (km/h)  

      Thời gian đổ đất và chờ, tránh xe là: tđ = 2 phút; tch = 3 phút; 

                       

5 5
4,2 60 2 60 3 28

30 35
       t

 phút. 

      - Số chuyến xe trong 1 ca : 

8 0
60 60

28

 
   oT t

m
t  = 17 (chuyến) 

      - Thể tích đất quy đổi : Vquydoi = kt x Vchuyen = 1,03 x 5300 = 5459 m3  

       Với kt = 1,03 là hệ số tơi của đất 

      - Số xe cần thiết trong một ca : 

5459

10 17 11

qd

thung cadao

V
n

v m n
 

   
 = 2,9 xe 

       Nhƣ vậy khi đào móng bằng máy phải cần 3 xe vận chuyển 

Bảng tổng khối lƣợng công tác đất 

STT Tên công tác Khối lƣợng Đơn vị 

b d ch

1 2

L L
t t t t

v v
    

b

3
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1 Đào đất bằng máy 3282 m  

2 Đào đất bằng thủ công               648 m  

3 Lấp đất 2849 m  

 

Thiết kế tuyến di chuyển khi thi công đất bằng máy đào 

      Ta đã chọn máy đào gầu nghịch Komatsƣ – PC300, là loại máy di chuyển giật lùi về 

phía sau. Tại mỗi vị trí đào máy đào xuống đến cốt đã định, xe chuyển đất chờ sẵn bên 

cạnh, cứ mỗi lần đầy gầu thì máy đào quay sang đổ luôn đất lên xe vận chuyển. Chu kỳ 

làm việc của máy đào và ôtô vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau tránh lãng phí thời gian các máy 

phải chờ nhau. 

      Tuyến đào thủ công phải thiết kế rõ ràng, đảm bảo thuận lợi khi thi công, thuận lợi khi 

di chuyển đất, giảm tối thiểu quãng đƣờng di chuyển. 

      Tuyến đào đƣợc thể hiện chi tiết trên bản vẽ TC- 02. 

      * Sơ đồ tổ chức thi công đào đất móng: 

      Do việc sử dụng lại đất đào để lấp hố móng nên đất đào lên phải đƣợc tập kết xung 

quanh hố móng đào sao cho vừa đảm bảo an toàn vừa thuận tiện trong thi công và giảm tối 

đa việc trung chuyển đất không cần thiết nhằm làm giảm giá thành thi công của công trình. 

Tuy nhiên lƣợng đất cần lấp của ta khá nhiều nên có thể kết hợp chuyển đất đến nơi quy 

định luôn. 

      Sau khi đào xong hố móng bằng thủ công và sửa lại hố móng cho bằng phẳng, đúng 

cao trình thiết kế, đồng thời thi công lớp bê tông lót móng, sau khi chuẩn bị xong hố móng 

thì bắt đầu thi công đài cọc. 

Thi công lấp đất 

Yêu cầu kỹ thuật khi thi công lấp đất 

      Chất lƣợng của đất nền ảnh hƣởng trực tiếp đến công trình xây dựng trên nó do vậy để 

đảm bảo chất lƣợng công trình ta phải tiến hành lấp đất theo đúng các yêu cầu kỹ thuật. 

      - Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu 

đất khô thì tƣới thêm nƣớc; đất quá ƣớt thì phải có biện pháp giảm độ ẩm, để đất nền đƣợc 

đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

      - Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào thì phải đảm bảo chất lƣợng. 

       - Đổ đất và san đều thành từng lớp. Trải tới đâu thì đầm ngay tới đó. Không nên rải 

lớp đất đầm quá mỏng nhƣ vậy sẽ làm phá huỷ cấu trúc đất. Trong mỗi lớp đất trải,không 

nên sử dụng nhiều loại đất. 

      - Nên lấp đất đều nhau thành từng lớp. Không nên lấp từ một phía sẽ gây ra lực đạp đối 

với công trình.   

Khối lƣợng đất lấp 

      Đã tính toán ở trên Vlap=2956 

Biện pháp thi công lấp đất 

      - Sử dụng nhân công và những dụng cụ thủ công nhƣ máy đầm cóc Mikasa -4PS, chia 

thành hai đợt. 

      + Đợt 1: Sau khi tháo dỡ ván khuôn đài móng, giằng móng lấp đất, đổ bê tông cổ 

móng. 

      + Đợt 2: Sau khi tháo dỡ ván khuôn vách tầng hầm đổ đất chèn khe tƣờng tầng hầm 

Với biện pháp nhƣ sau: 

      - Lấy từng lớp đất xuống, đầm chặt lớp này rồi mới tiến hành lấp lớp đất khác. 

      - Tiến hành lấp đất theo dây chuyền. 

      - Mỗi lớp đất lấp không quá 25 cm ta tiến hành đầm. 

Các sự cố thƣờng gặp khi thi công đất 

3

3

3
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     - Đang đào đất, gặp trời mƣa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh mƣa 

nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 15cm đáy hố đào so 

với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu phải tiến hành 

làm lớp lót móng bằng bê tông B7,5 đá 4x6 ngay đến đó. 

      - Cần tiêu nƣớc bề mặt để khi gặp mƣa nƣớc không chảy từ mặt xuống hố đào. Làm 

rãnh ở mép ao đào để thu nƣớc, phải có rãnh quanh công trình để tránh nƣớc trên bề mặt 

chảy xuống hố đào. 

 
Thoát nƣớc hố móng đơn 

      - Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải 

phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều. 

Lập biện pháp thi công móng và giằng móng 

Công tác chuẩn bị trƣớc khi thi công đài móng 

Giác đài cọc 

      - Trƣớc thi công phần móng, ngƣời thi công phải kết hợp với ngƣời đo đạc trải vị trí 

công trình trong bản vẽ ra hiện trƣờng xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng mặt bằng phải 

có lƣới đo đạc và xác định đầy đủ tọa độ của từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải 

ghi rõ cách xác định lƣới ô tọa độ, dựa vào các mốc dẫn xuất, cách chuyển mốc vào địa 

điểm xây dựng.  

      - Trải lƣới ô trên bản vẽ thành lƣới ô trên mặt hiện trƣờng và toạ độ của góc nhà để 

giác móng. Chú ý đến sự mở rộng do đào dốc mái đất. 

      - Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các cọc, 

đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thƣớc móng phải đào 

400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của móng và hai mép móng; sau đó đóng 2 đinh vào hai 

mép đào đã kể đến mái dốc. Dụng cụ này có tên là ngựa đánh dấu trục móng. 

      - Căng dây thép (d=1mm) nối các đƣờng mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng 

mép móng này làm cữ đào. 

      - Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu vị trí đào. 

Phá bê tông đầu cọc 

      Bê tông đầu cọc đƣợc phá bỏ 1 đoạn dài 0,45m. Ta sử dụng các dụng cụ nhƣ máy phá 

bê tông, troòng, đục...  

      Yêu cầu của bề mặt bê tông đầu cọc sau khi phá phải có độ nhám, phải vệ sinh sạch sẽ 

bề mặt đầu cọc trƣớc khi đổ bê tông đài nhằm tránh việc không liên kết giữa bê tông mới 

và bê tông cũ. 

      Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải cao hơn cốt đáy đài là 150mm. 

3- m̧ y b¬m n í c

1-r · nh t ho¸ t  n í c

4-r · nh ch¾n n í c

2 hè gom n í c

4

h í ng di chuyÓn cña
n í c

 

3

1

2

1

2

3

4
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Thống  kê số lƣợng cọc 

TÊN 

MÓNG 

SỐ 

LƢỢNG 

 MÓNG 

SỐ   

CỌC 

TRONG 

ĐÀI 

TỔNG SỐ 

CỌC  

 

M1 12 12 144 

M2 6 21 126 

M3 2 1 2 

    
TỐNG SỐ CỌC  = 272 

 

      Khối lƣợng bê tông đầu cọc đập bỏ: 

                          Vđầucọc = 0,4 0,40,45272 = 19,584 m3  

Thi công bê tông lót đài móng, giằng móng 

      Sau khi đập bê tông đầu cọc ta tiến hành dọn vệ sinh sạch hố đào để thi công bê tông 

lót móng. 

      - Dựng Gabari tạm định vị trục móng, cốt cao độ bằng máy kinh vĩ và máy thủy bình. 

Từ đó căng dây, thả dọi đóng cọc sắt  định vị tim móng. 

      - Bê tông lót móng, lót giằng móng có khối lƣợng nhỏ, cƣờng độ thấp nên đƣợc đổ thủ 

công.               

                           Vlot=vgiang+vmong=65,3 

      - Căn cứ vào tính chất công việc và tiến độ thi công công trình cũng nhƣ lƣợng bê tông 

cần trộn, ta chọn máy trộn quả lê, xe đẩy mã hiệu SB -30V có các thông số sau: 

Bảng thong số máy trộn quả lê mã hiệu SB-30V 

Mã hiệu 
Thể tích thùng 

trộn (lít) 

Thể tích xuất 

liệu(lít) 

N quay thùng 

(vòng/phút) 

Thời gian trộn  

(giây) 

SB -30V 250 165 20 60 

 

      *Năng suất của máy trộn quả lê:  

      Trong đó:  

       : hệ số thành phần của bê tông 

       : hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian 

        : số mẻ trộn trong một giờ 

         

         (mẻ/giờ) 

           : thời gian đổ vật liệu vào thùng 

           : thời gian trộn bê tông 

           : thời gian đổ bê tông ra 

10

huuich 1 2N V k k n

3

huuich xlV V 165(l) 0,165m  

1k 0,7

2k 0,8

ck

3600
n

T


ck dovao tron doraT t t t 20 60 20 100s      

ck

3600 3600
n 36

T 100
   

dovaot 20s

tront 60s

dorat 20s
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      Vậy một máy trộn hết lƣợng bê tông lót móng, giằng móng là: 

                            V=5.2 

       => Chọn 1 máy trộn thi công mất 5,2  h  

      * Thao tác trộn bê tông bằng máy trộn quả lê trên công trƣờng: 

      Trƣớc tiên cho máy chạy không tải với 1 lít nƣớc và một ít cốt liệu một vài vòng rồi đổ 

cốt liệu vào trộn đều, sau đó đổ nƣớc vào trộn đều đến khi đạt đƣợc độ dẻo. 

      Kinh nghiệm trộn bê tông cho thấy rằng để có một mẻ trộn bê tông đạt đƣợc những tiêu 

chuẩn cần thiết thƣờng cho máy quay khoảng 20 vòng. Nếu số vòng ít hơn thƣờng bê tông 

không đều. Nếu quay nhiều vòng hơn thì cƣờng độ và năng suất máy sẽ giảm. Bê tông dễ 

bị phân tầng. 

      Khi trộn bê tông ở hiện trƣờng phải lƣu ý: Nếu dùng cát ẩm thì phải lấy lƣợng cát tăng 

lên. Nếu độ ẩm của cát tăng 5% thì khối lƣợng cát cần tăng 25  30% và lƣợng nƣớc phải 

giảm đi. 

      Cứ sau 2 giờ làm việc thì cho cốt liệu lớn vào quay khoảng 5 phút rồi mới cho cát, 

ximăng, nƣớc vào sau nhằm làm sạch vữa bê tông bám ở thành thùng trộn. 

      * Thi công bê tông lót: 

      - Dùng xe cút kít đón bê tông chảy qua vòi voi và di chuyển đến nơi đổ. 

      - Chuẩn bị một khung gỗ chữ nhật có kích thƣớc bằng với kích thƣớc của lớp bê tông 

lót. 

      - Bố trí công nhân  để cào bê tông, san phẳng và đầm.Tiến hành trộn và vận chuyển bê 

tông tới vị trí móng thi công, đổ bê tông xuống máng đổ (vận chuyển bê tông bằng xe cút 

kít). Đổ bê tông đƣợc thực hiện từ xa về gần. 

 
Thao tác vận chuyển bê tông lót 

Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng 

Tính toán khối lƣợng bê tông móng, giằng móng 

                            Vbê tông đài  = 374,72 m3; Vbê tông giằng  = 13,7 m3  

Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng 

      Hiện nay đang tồn tại ba dạng chính về thi công bê tông: 

      + Thi công bê tông thủ công hoàn toàn 

      + Thi công bê tông bán cơ giới 

      + Thi công bê tông cơ giới 

      Thi công bê tông thủ công hoàn toàn: đối với công trình ít quan trọng, yêu cầu chất 

lƣợng không cao, công trình không có điều kiện sử dụng trộn bê tông bằng máy, chỉ dùng 

khi khối lƣợng bê tông nhỏ. 

     Thi công bê tông bán cơ giới: trộn tại công trình và đổ thủ công. bê tông đƣợc vận 

chuyển tới nơi đổ bằng xe cút kít và xe cải tiến…, biện pháp thi công đƣợc dùng phổ biến 

3N 0,165 0,7 0,8 36 3,326(m / h)     

khung gç  ch÷ nhËt

VËn chuyÓn bª  t «ng l ãt

Xe cót  kÝt

SµN C¤NG Ţ C
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hiện nay đối với công trình có khối lƣợng bê tông nhỏ. Phƣơng pháp thi công này có giá 

thành rẻ hơn bê tông thƣơng phẩm. Nhƣng đối với công trình có khối lƣợng bê tông lớn, 

yêu cầu về tiến độ thi công nhanh thì biện pháp thi công này lại là yếu điểm. 

    Bê tông thƣơng phẩm đang đƣợc nhiều đơn vị sử dụng. Bê tông thƣơng phẩm có nhiều 

ƣu điểm trong khâu bảo đảm chất lƣợng và thi công thuận lợi. Bê tông thƣơng phẩm kết 

hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. Về mặt chất lƣợng thì khá ổn định. 

    Từ những phân tích trên để đảm bảo thi công đúng tiến độ cũng nhƣ chất lƣợng kết cấu 

công trình và cơ giới hóa trong thi công ta chọn phƣơng án thi công bằng bê tông thƣơng 

phẩm kết hợp máy bơm bê tông là hợp lý nhất. 

Tính toán cốp pha móng, giằng móng 

Lựa chọn phƣơng án cốp pha móng, giằng móng 

       Hiện nay trên thực tế có sử dụng các loại hình cốp pha sau: 

      Cốp pha làm từ gỗ xẻ 

      Cốp pha gỗ dán, gỗ ván ép 

      Cốp pha kim loại 

      Cốp pha bê tông cốt thép 

      Cốp pha gỗ thép kết hợp 

      Cốp pha làm từ chất dẻo 

      Cốp pha cao su 

      Và loại phổ biến nhất đối với công trình nha cao tầng, nhà có quy mô lớn là loại cốp 

pha kim loại. Là những tấm thép định hình có kích thƣớc quy định. 

       Ƣu điểm của loại này là: có tính “vạn năng”, đƣợc lắp ghép cho mọi đối tƣợng kết cấu 

nhƣ móng khối lớn, sàn, dầm, cột, bể…Trọng lƣợng các tấm nhỏ, tấm nặng nhất chỉ 

khoảng 16kg, thích hợp cho việc vận chuyển, cẩu lắp, tháo bằng thủ công dễ dàng, hệ số 

luân chuyển lớn do đó giảm đƣợc chi phí cốp pha sau một thời gian sử dụng, an toàn cho 

công trình thi công. 

      Nhƣợc điểm : vốn đầu tƣ ban đầu khá lớn. 

      Dựa vào ƣu điểm của loại cốp pha này và quy mô công trình của ta chọn sử dụng cốp 

pha thép là hợp lý nhất vừa kinh tế, vừa an toàn và nhanh chóng. 

      Cốp pha kim loại do công ty NITETSU của Nhật Bản chế tạo. 

 + Bộ ván khuôn bao gồm: 

 + Các tấm khuôn chính. 

 + Các tấm góc (trong và ngoài). 

 + Các tấm ván khuôn này đƣợc 

      chế tạo bằng tôn, có sƣờn dọc và sƣờn  

      ngang dày 3mm, mặt khuôn dày 2mm. 

 + Các phụ kiện liên kết : móc kẹp  

chữ U, chốt chữ L. 

 + Thanh chống kim loại. 

Các đặc tính kỹ thuật của tấm cốp pha đƣợc nêu trong bảng sau: 

 
Cốp pha 

Kích thƣớc ván khuôn định hình 

Thống kê một số kích thƣớc ván khuôn định hình 

Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Cao 

(mm) 

Mụ men quán tính 

(cm4) 

Mô men kháng uốn 

(cm3) 
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300 1800 55 28,46 6,55 

300 1500 55 28,46 6,55 

300 1200 55 28,46 6,55 

300 900 55 28,46 6,55 

300 600 55 28,46 6,55 

250 1800 55 28,46 4,57 

250 1500 55 28,46 4,57 

250 1200 55 28,46 4,57 

250 900 55 28,46 4,57 

250 600 55 28,46 4,57 

220 1800 55 20,02 4,42 

220 1500 55 20,02 4,42 

220 1200 55 20,02 4,42 

220 900 55 20,02 4,42 

220 600 55 20,02 4,42 

200 1800 55 17,63 4,3 

200 1500 55 17,63 4,3 

200 1200 55 17,63 4,3 

200 900 55 17,63 4,3 

200 600 55 17,63 4,3 

150 1800 55 15,63 4,08 

150 1500 55 15,63 4,08 

150 1200 55 15,63 4,08 

150 900 55 15,63 4,08 

150 600 55 15,63 4,08 

100 1800 55 14,53 3,86 

100 1500 55 14,53 3,86 

100 1200 55 14,53 3,86 

100 900 55 14,53 3,86 

100 600 55 14,53 3,86 

 

Đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong: 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

 

 
 

7575 

6565 

3535 

1500 

1200 

900 

  1800 
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100100 

150150 

 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc ngoài : 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

 

 
 

 

 

150150 

 

100100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

 

Tính toán cốp pha móng, giằng móng 

Tính toán cốp pha đài móng 

 
Mặt cắt móng M1 

           Móng cọc cốp pha đài móng đổ đợt 1 đến cos đáy sàn tầng hầm -3,6m tổ hợp theo 

phƣơng đứng  => chiều cao đổ bê tông các móng = hđ  - hs =  hđ – 0,3m , có kết quả chọn 

nhƣ sau: 

Lựa chọn phƣơng án cốp pha 

Các loại cốp pha đài móng 

Kích thƣớc đổ bê tông đợt 1 móng M1 (2,8x3,85x1,5)m 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngoài  

để liên kết 4 góc đài móng Cạnh 2,8 m Cạnh 3,85 m 

8 tấm (300x1200x55) 13 tấm (300x1200x55) 4 tấm (100x100x1200) 

B
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2 tÊm (200x1500x55) 1 tÊm(250x1500x55) 

Kích thƣớc đổ bê tông đợt 1 móng M2 (2,8x7x1,5)m 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngoài  

để liên kết 4 góc đài móng Cạnh 2.8 m Cạnh 7 m 

8 tấm (300x1200x55) 

2 tÊm(200x1200x55) 
8tấm (300x900x55) 4 tấm (100x100x900) 

Kích thƣớc đổ bê tông đợt 1 móng M3 (1,2x1,2x1,5)m 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngoài  

để liên kết 4 góc đài móng Cạnh 1,2m Cạnh 1,2 m 

4 tấm (300x900x55) 4 tấm (300x900x55) 4 tấm (100x100x900) 

 

 

Tính toán cốp pha đài móng 

Công trình bao gồm nhiều loại móng, Chọn móng M1 để tính toán coppha 

Sơ đồ tính toán 

 
Sơ đồ tính toán cốp pha móng 

Đợt 1 đổ bê tông móng với chiều cao 1,5 m ta chọn loại cốp pha thép định hình tiết diện 

55x300x1200 , mômen quán tính J = 17,63(cm4), mômen kháng uốn W = 4,3(cm3). 

Chọn sƣờn ngang tiết diện 
80 80(mm)

, sƣờn đứng tiết diện 80 100(mm)   

Tải trọng tác dụng lên cốp pha đƣợc thể hiện trong bảng sau 

Tính toán tải trọng tác dụng lên cốp pha móng 

STT Tên tải trọng Công thức Hệ số 

vƣợt tải 

qtc 

(kG/m2) 

qtt 

(kG/m2) 

2
sn

tt

10

q  .L
2
sn

tt

10

tt

S ê n  n g a n g

S ê n  ®øn g

VK t hÐp

Chè n g  x iª n

l
l

sn
sn

q

q  .L



 

 

181 

181 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÝ SƢ                                                     GVHD: THS TRẦN DŨNG 

 

SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                      Trang  181              

 

n 

1 Áp lực BT mới đổ Ql= 2500x1,5 

 

1.3 3750 4500 

2 Tải trọng do đầm BT 2

2 200( / )tcq kG m
 

1.3 200 260 

3 Tải trọng do đổ BT 2

3 400( / )tcq kG m
 

1.3 400 520 

4 Tổng tải trọng 
1 2 3q max( ; ) tc tc tcq q q

 
3350 5280 

 

Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực 

Tải trọng tính toán tác dụng lên một tấm ván khuôn là: 

   Qb= 5280xb= 5280x0,2=1056 (KG/cm2) 

Gọi khoảng cách giữa các sƣờn ngang là lsn, coi côp pha thành móng nhƣ  một dầm liên 

tục với các gối tựa là sƣờn ngang. Mômen trên nhịp của dầm liên tục: 

   

tt 2

b sn
max

q l
M R.W.

10
  

 

 Trong đó: R : Cƣờng độ của côppha kim loại 
2R = 2100(KG/cm )  

                 W: Mômen kháng uốn của côppha, 
3W = 4,3(cm )  

                   
γ= 0,9

: Hệ số điều kiện làm việc. 

Khoảng cách giữa các sƣờn ngang là: 

   

sn

10. . . 10.2100.4,3.0,9
L 96,5( )

8,71tt

b

RW
cm

q


  

 

 Chọn snL = 60(cm)
 để bố trí 2 sƣờn ngang cho cốp pha cao 120cm 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ võng của ván khuôn đƣợc kiểm tra theo công thức sau: 

   
 

4.

128 . 400
  

tc

b sn snq l L
f f

E J  

 Với thép ta có 
6 2E = 2,1.10 (kG/cm ) ; 

4J = 17,63(cm )  

   
. 3350.0,3 1005( / )tc tc

bq q b kG m  
 

  

 
4

6

10,05.60 60
0,027 0,15

128.2,1.10 .17,63 400
f f     

 

Ta thấy 
 f = 0,027 < f  = 0,15

 do đó khoảng cách giữa các sƣờn ngang bằng 

snL =60(cm)
 là đảm bảo. 

Tính toán sƣờn ngang đỡ cốp pha móng 

Sơ đồ tính toán: Sơ đồ tính toán của sƣờn ngang là một dầm liên tục nhiều nhịp và nhận 

các sƣờn dọc làm gối tựa. 
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Sơ đồ tính toán sƣờn ngang đỡ cốp pha móng 

Tải trọng tính toán 

   
. 4355.0,6 2613( / )tt tt

sn snq q L kG m  
= 26,13 (kG/cm) 

Giả thiết sƣờn ngang có tiết diện là 8 8(cm)  

Tính toán sƣờn ngang theo khả năng chịu lực 

Mômen lớn nhất trên nhịp: 

   
 

2

max

.
M .

10
 

tt

sn sdq l
W

 

   
 

2
2max

max 3 3

6. 6. .
150( / )

10.
   

tt

sn sdM q l
kG cm

b b
 

 

  

3 3

sd

10.[ ]. 10.150.8
L 69,9( )

6. 6.26,13tt

sn

b
cm

q


   

 

 Chọn khoảng cách giữa các sƣờn đứng sdL 60(cm)
  

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ võng của ván khuôn đƣợc kiểm tra theo công thức sau: 

   
 

4.

128 . 400
  

tc

sn sd sdq L L
f f

E J  

Ta có 
5 2E = 1,1.10 (kG/cm ) ; 

3 4
4b.h 8

J =  = (cm )
12 12  

   
. 3350.0,6 2010( / )tc tc

sn snq q L kG m  
 

  

 
4

4
5

20,1.60 60
0,054 0,15

8 400
128.1,1.10 .

12

f cm f cm     

 

Vậy khoảng cách giữa các sƣờn đứng bằng sdL = 60(cm)
 là đảm bảo. 

Tính kích thƣớc sƣờn đứng: Coi sƣờn đứng nhƣ dầm gối tại vị trí cây chống xiên chịu lực 

tập trung do sƣờn ngang truyền vào. Chọn sƣờn đứng bằng gỗ nhóm V. Dùng 2 cây chống 

xiên để chống sƣờn đứng ở tại  vị trí có sƣờn ngang. Do đó sƣờn đứng không chịu uốn  

kích thƣớc sƣờn đứng chọn theo cấu tạo:
   b h =  8 10 cm 

 

Tính toán cốp pha giằng  móng 

Chọn cốp pha giằng móng ( Đổ đợt 1 đến cos dáy sàn tầng hầm nên h=hgiằng - hsàn=0,7-

0,3=0,4 m) 

q

Lsd Lsd

LsdLsdLsd

Lsd

Mmax
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         Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên thành, đáy giằng đã có bê tông lót. 

Chọn cốp pha thành là các loại có kích thƣớc khác nhau ghép hỗn hợp vì có chiều dài 

giằng khác nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phƣơng ngang. 

          Theo chiều cao thành giằng ta chọn 2 tấm (200x1500x55) cho mỗi bên, xếp nằm 

ngang theo chiều dài giằng móng. Có W = 4,3 cm3 và  J = 17,63 cm4 

        Trong quá trình thi công ván khuôn nếu có chỗ nào thiếu hụt ta dùng các miếng gỗ để 

chèn vào cho kín khít. 

Tính toán cốp pha giằng móng 

 
Cấu tạo cốp pha giằng móng 

Sơ đồ tính:  

        Cốp pha thành giằng đƣợc tính nhƣ dầm liên tục nhiều nhịp nhận thanh nẹp đứng làm 

gối tựa. 

 
Sơ đồ tính toán cốp pha giằng móng 

Tải trọng tác dụng: 

Tải trọng tác dụng 

STT Tên tải trọng Công thức n 
2( / )tcq kG m  

2( / )ttq kG m  

1 áp lực bê tông đổ 
1

2500 0,4

tcq H 

   

1,3 1000 1300 

2 
Tải trọng do đổ bê tông 

bằng bơm 2 400tcq
 

1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm bê 

tông 3 200tcq
 

1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3max( ; ) q q q q
 1600 2080 

      * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

                 
2080 0,3 624 / 6,24 /tt tt

gq q b kG m kG cm     
 

                                     

2

max
10


   

tt

g ndq l
M R W

 

4
0
0

vaêng mieäng 

choáng cheùo 

vaùn khuoân thaønh 

giaèng chaân 

neïp ñöùng 

neïp ngang 

q

Lnd Lnd

LndLndLnd

Lnd

Mmax
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      Trong đó:  

       + R : Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

       +  = 0,9 : hệ số điều kiện làm việc 

       + W : Mô men kháng uốn của ván khuôn, W = 4,3 + 4,3= 8,6 cm3 

                  Từ đó   lnđ  

10 10 2100 8,6 0,9
161,4

6,24tt

g

R W
cm

q

     
 

 

        Chọn lnđ = 100 cm  

      * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

   
 

4
1

128 400


   

tc

g nd nd
q l l

f f
EJ  

        Trong đó: 
1600 0,3 480 / 4,8 /tc tc

gq q b kG m kG cm     
 

        Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = 17,63 + 17,63  = 35,26 cm4               

                     

4

6

1 4,8 100
0,051

128 2,1 10 35,26
f


  

    

        Độ võng cho phép : 
 

100
0,25

400 400

ndl
f   

  

        Ta thấy: f = 0,051 < [f] = 0,25  do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng  

         lnđ = 100 cm là đảm bảo.   

Công tác cốt thép đài móng, giằng móng 

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công lắp dựng cốt thép 

Yêu cầu chung 

- Cốt thép dung trong kêt cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cấu thiết kế, đồng thời 

phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 365-2005 “Kết cấu bê tông cốt thép” và 

TCVN 1651-1985 :Thép cốt bê tông”. 

- Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần lấy các mẫu thí 

nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-1985 “Kim loại-Phƣơng pháp kéo thử” và TCVN 198-

1985 “Kim loại-Phƣơng pháp thủ uốn” 

- Cốt thép có thể gia công tại hiện trƣờng hoặc tại nhà máy nhƣng nên đảm bảo mức độ cơ 

giới  phù hợp với khối lƣợng thép tƣơng ứng cần gia công 

- Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thƣớc 

hình học nhƣ nhau, nhƣng tính chất cơ lý khác nhau 

- Cốt thép trƣớc khi gia công và trƣớc khi đổ bê tông cần đảm bảo 

+ Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp gỉ 

+ Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác 

không vƣợt quá giới hạn cho phép là 2% đƣờng kính. Nếu vƣợt quá giới hạn này thì loại 

thép không đƣợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại 

+ Cốt thép cần đƣợc kéo, uốn và nắn thẳng 

- Côt thép phải đƣợc cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thƣớc của thiết kế. Sản phẩm cốt 

thép đã cắt và uốn đƣợc kiểm tra theo từng lô. mỗi lô 100 thanh lấy 5 thanh/lô để kiểm tra. 

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công cốt thép 

- Gia công cốt thép phải đƣợc tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn  và biển 

báo. 

- Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dùng, phải có biện pháp ngăn 

ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3 m. 
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- Bàn gia công cốt thép phải đƣợc cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công 

nhân làm việc ở hai giá  thì ở giữa phải có lƣới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã 

làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

- Khi nắn thẳng cốt thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trƣớc khi 

mở máy ,hãm động cơ khi đƣa đầu nối thép vào trục cuộn. 

- Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân cho 

công nhân. 

- Không dùng kéo tay khi cắt thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30 cm. 

- Trƣớc khi chuyển những tấm lƣới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối 

hàn, nút buộc .Khi cắt bỏ những phần mép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn, 

bên dƣới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ quy định của quy 

phạm . 

- Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay thép trong thiết kế. 

- Nối thép: việc nối buộc (chồng lên nhau) đối với các loại công trình đƣợc thực hiện theo 

quy định của thiết kế. Không nối ở chỗ chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong 1 mặt cắt 

ngang của tiết diện ngang không quá 25% tổng diện tích của cốt thép chịu lực đối với thép 

tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ. 

Việc nối buộc phải  thoả mãn  yêu cầu: Chiều dài nối theo quy định của thiết kế, dùng dây 

thép mềm  d = 1mm để nối, cần buộc ở 3 vị trí: giữa và 2 đầu. 

- Khi dựng lắp cốt thép gần đƣờng dây dẫn điện phải cắt điện ,trƣờng hợp không cắt đƣợc 

điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm vào dây điện. 

Yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng cốt thép 

- Sau khi đổ bê tông lót móng khoảng 2 ngày ta tiến hành đặt cốt thép đài móng  

- Cốt thép đài đƣợc gia công thành lƣới theo thiết kế và đƣợc xếp  gần miệng hố móng. 

Các lƣới thép này đƣợc cần trục tháp cẩu xuống vị trí đài móng. Công nhân sẽ điều chỉnh 

cho lƣới thép đặt đúng vị trí của nó trong đài nhƣ thiết kế. 

Khi lắp dựng cần thoả mãn các yêu cầu: 

- Các bộ phận lắp trƣớc không gây trở ngại cho các bộ phận lắp sau. Có biện pháp giữ ổn 

định trong quá trình đổ bê tông. 

- Các con kê để ở vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhƣng không quá 1m con kê 

bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ và làm bằng vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá 

huỷ bê tông. 

- Sai lệch về chiều dày lớp bê tông bảo vệ không quá 3 mm khi a 15mm và 5mm đối với a 

 15mm. 

* Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép: 

Sau khi đã lắp đặt cốt thép vào công trình, trƣớc khi tiến hành đổ bê tông tiến hành kiểm 

tra và nghiệm thu thép theo các phần sau: 

- Hình dáng, kích thƣớc, quy cách của cốt thép. 

- Vị trí của cốt thép trong từng kết cấu. 

- Sự ổn định và bền chắc của cốt thép, chất lƣợng các mối nối thép. 

- Số lƣợng và chất lƣợng các tấm kê làm đệm giữa cốt thép và ván khuôn. 

Thi công gia công lắp dựng cốt thép 

Cốt thép đài cọc đƣợc thi công trực tiếp ngay tại vị trí  của đài. Các thanh thép đƣợc cắt 

theo đúng chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép. Lƣới thép đáy đài là lƣới thép buộc với 

nguyên tắc giống nhƣ buộc cốt thép sàn. 

 +  Đảm bảo vị trí các thanh. 

 +  Đảm bảo khoảng cách giữa các thanh. 

 +  Đảm bảo sự ổn định của lƣới thép khi đổ bê tông. 

 + Sai lệch khi lắp dựng cốt  thép lấy theo quy phạm. 
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 + Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần. 

 + Không làm hƣ hỏng và biến dạng sản phẩm cốt  thép. 

 + Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phƣơng tiện vận chuyển. 

Xác định tim đài theo 2 phƣơng. Lúc này trên mặt lớp bê tông lót đã có các đoạn cọc còn 

nguyên (dài 15cm) và những râu thép dài 45cm sau khi phá vỡ bê tông đầu cọc.  

Lắp dựng cốt thép trực tiếp ngay tại vị trí đài móng. Trải cốt thép chịu lực chính theo 

khoảng cách thiết kế (bên trên đầu cọc). Trải cốt thép chịu lực phụ theo khoảng cách thiết 

kế. Dùng dây thép buộc lại thành lƣới sau đó lắp dựng cốt thép chờ của đài. Cốt thép giằng 

đƣợc tổ hợp thành khung theo đúng thiết kế đƣa vào lắp dựng tại vị trí cốp pha. 

Công tác lắp dựng cốp pha đài  móng, giằng móng  

Thi công cốp pha đài móng, giằng móng  

Thi công lắp các tấm ván khuôn kim loại lại với nhau dùng liên kết là chốt U và L. 

Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng những tấm 

góc trong. 

Tiến hành lắp các thanh chống kim loại. 

Ván khuôn đài cọc đƣợc lắp sẵn thành từng mảng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố 

móng. 

Dùng cần cẩu, kết hợp với thủ công để đƣa ván khuôn tới vị trí của từng đài. Khi cẩu lắp 

chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va cham mạnh gây biến dạng cho ván khuôn. 

Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất, căng dây lấy tim và hình bao chu vi của từng đài. 

Trƣớc khi lắp dựng cốt pha thành đài móng ta xác định tim của đáy móng (tim cột) bằng 

dây dọi từ điểm giao nhau của 2 dây căng theo 2 trục của 2 phƣơng công trình xuống đáy 

móng, đánh dấu tim móng và tim trục bằng dấu đỏ, các tấm ván đƣợc ghép lại bằng đinh 

thành khuôn hình chữ nhật có kích thƣớc băng kích thƣớc của móng. 

Ta lắp dựng ván khuôn trên nền bê tông lót, móng đã đánh dấu tim trục cân chỉnh ván 

khuôn theo từng cạnh, kích thƣớc của các cạnh lấy từ tim ra 2 bên sau đó cố định ván 

khuôn bằng cây chống. 

Cố định các tấm mảng với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng, neo và cây 

chống. 

Ván khuôn cổ móng đƣợc lắp dựng sau khi lắp xong cốt thép và ván khuôn dài giằng 

móng. Dùng các tấm ván kê trực tiếp lên ván thành móng kết hợp với hệ thống cây chống 

và dây neo. 

 
Xác định tim cột 

Tại các vị trí thiếu hụt do mô đun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ dày tối thiểu 

là 30mm. 

Yêu cầu bề mặt ván khuôn phải kín khít để không làm chảy mất nƣớc bê tông. Kiểm tra 

chất lƣợng bề mặt và ổn định của ván khuôn. 

Trƣớc khi đổ bê tông, mặt ván khuôn phải đƣợc quét 1 lớp dầu chống dính. 

®iÓm cè ®Þnh t im

b/2

l/2
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Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thƣớc, dây dọi để đo lại kích thƣớc, cao độ của các 

đài. 

Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vƣợt quá sai số cho phép. 

Lập biên bản nghiệm thu trƣớc khi đổ bê tông. 

Nghiệm thu cốt thép, cốp pha đài móng, giằng móng  

Theo các yêu cầu của bảng 1, sai lệch không đƣợc vƣợt quá các trị số của bảng 2  TCVN 

4453-1995 

Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo đƣợc tiến hành tại hiện trƣờng, kết hợp 

với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 và các sai lệch không 

vƣợt quá các trị số ghi trong bảng 2. Cụ thể: 

      * Sai lệch khoảng cách giữa các cột chống cốp pha, trụ đỡ giằng neo cột chống so với 

thiết kế: 

      - Trên mỗi mét dài, mức cho phép là : 2,5 mm. 

       - Trên toàn bộ khẩu độ : 7,5 mm 

     * Sai lệch mặt phẳng cốp pha và các đƣờng giao nhau của chúng so với chiều thẳng 

đứng và độ nghiêng thiết kế: 

      - Đối với móng là: 20 mm. 

      - Cột và vách là: 10 mm. 

      * Sai lệch trục côp pha so với thiết kế: 

      - Móng là: 15 mm. 

      - Tƣờng và cột là: 8 mm. 

      Trƣớc khi tiến hành thi công bê tông phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép gồm có: 

      Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên A)- Cán bộ kỹ 

thuật của bên nhà thầu thi công (Bên B). 

       Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:  

       Đƣờng kính cốt thép, hình dạng, kích thƣớc, mác, vị trí, chất lƣợng mối buộc, số lƣợng 

cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế. 

       Chiều dày lớp bê tông bảo vệ. 

       Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lƣợng cốt thép, nếu cần phải sửa chữa thì tiến 

hành ngay trƣớc khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký vào 

biên bản. 

       Hồ sơ nghiệm thu phải đƣợc lƣu để xem xét quá trình thi công sau này. 

Công tác bê tông đài móng, giằng móng 

Khối lƣợng bê tông đài móng và giằng móng 

Vbê tông đài  = 374,72 m3;  

Vbê tông giằng  = 13,7m3  

Chọn máy thi công  bê tông đài móng và giằng móng 

Chọn máy bơm bê tông 

Ta dự định thi công bê tông móng làm 2 đợt: 

 Đợt 1: Đổ bê tông đến đáy sàn tầng hầm, chiều cao đổ 1,5m (móng M1, M4) và 1,5 

m (móng M2, M3). 

3

1

1,1 23
V =578,9 0,4. =468(m )

1,4 0,7


 
 Đợt 2: Đổ bê tông phần sàn tầng hầm chiều dày 0,3m với diện tích sàn là 1200 m2 ( 

Số liệu từ hồ sơ kiến trúc) 

 V2=800x 0,3=240 

     Sau khi ván khuôn móng đƣợc nghiệm thu xong ta tiến hành đổ bê tông cho đài và 

giằng móng . Với khối lƣợng bê tông rất lớn ta dùng máy bơm bê tông để đổ bê tông cho 

móng 
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Thông số máy bơm bê tông Putzmeister M43  

Bơm cao  

(m) 

Bơm ngang 

 (m) 

Bơm sâu  

(m) 

Dài (xếp lại)  

(m) 

49,1 38,6 29,2 10,7 

 

Thông số kỹ thuật bơm: 

Lƣu lƣợng 

(m3/h) 
áp suất bơm 

Chiều dài xi lanh 

(mm) 

Đƣờng kính xi lanh 

(mm) 

90 105 1400 200 

 
Ô tô bơm bê tông 

    Tính số giờ bơm bê tông móng, giằng móng, sàn tầng hầm: 

     - Số giờ bơm cần thiết đợt đổ 1:  t= 374: (90x0,60) = 7h       

    -  

(0,6 là hiệu xuất làm việc của máy bơm) 

    - Dự tính thi công trong 7h00 p cả 1 đợt  

      Ƣu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm là với khối lƣợng bê tông lớn thì thời 

gian thi công nhanh , đảm bảo kỹ thuật ,hạn chế dƣợc mạch ngừng ,chất lƣợng bê tông đảm 

bảo. 

Chọn xe vận chuyển bê tông thƣơng phẩm 

     Căn cứ vào điều kiện thực tế của công trƣờng và sự kết hợp hài hòa giữa các máy móc 

thiết bị phục vụ thi công. Chọn máy vận chuyển bê tông thƣơng phẩm từ trạm trộn đến 

công trƣờng nhƣ sau: 

                Mã hiệu ôtô KAMAZ - 5511 có các thông số kỹ thuật: 

                Kích thƣớc giới hạn:  Dài 7,38m;  Rộng 2,5m;  Cao 3,4m. 

Thong số kĩ thuật ô tô KAMAZ - 5511 

Dung 

tích 

Thùng 

trộn 

(m3) 

Loại 

ô tô 

 

Dung tích 

Thùng nƣớc 

(m3) 

Công suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

Quay 

thùng trộn 

(v/phút) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(cm) 

Thời gian 

để bê 

tông ra 

(mm/phút) 

Trọng 

lƣợng 

bê tông 

ra 

(tấn) 

6 
KAMAZ - 

5511 
0,75 40 6   14,5 3,62 10 21,85 

           Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

           Bê tông thƣơng phẩm đƣợc mua ở nhà máy bê tông cách công trình 5 km. 
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           Áp dụng công thức :   n = 
( ) maxQ L

T
V S  

           Trong đó:     

           N : Số xe vận chuyển 

           V : Thể tích bê tông mỗi xe: V = 6m3 

           L : Đoạn đƣờng vận chuyển: L = 10km (cả đi cả về) 

           S : Tốc độ xe; S = 20 25  km/h 

           T : Thời gian gián đoạn; T = 10 phút 

           Q : Năng suất máy bơm; Q = 90m3/h, năng suất thực tế máy bơm khi bơm bê tông 

là 0,9x60 = 54 m3/h (trong đó 0,6 là hệ số sử dụng thời gian) 

               n = 

54 10 10
( )

6 20 60
 

 =  6 xe => Chọn 6 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.   

             

     Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông đợt 1 là: 374:6= 62,3 chuyến. 

 
Ô tô vận chuyển bê tông 

Chọn máy đầm bê tông 

           Đầm dùi: Loại đầm sử dụng U21-75; Đầm mặt: Loại dầm U7 

Thông số của đầm  

Các chỉ số Đơn vị tính U21 U7 

Thời gian đầm bê tông giây 30 50 

Bán kính tác dụng cm 20 - 35 20 - 30 

Chiều sâu lớp đầm cm 20 - 40 10 - 30 

Năng suất: 

Theo diện tích đƣợc đầm 

Theo khối lƣợng bê tông 

   

M2/giờ 20 25 

M3/giờ 6 5 - 7 

Yêu cầu kỹ thuật trong công tác đổ bê tông 

Đối với vật liệu 

      Thành phần cốt liệu phải phù hợp với mác thiết kế. 

      Chất lƣợng cốt liệu (độ sạch, hàm lƣợng tạp chất...) phải đảm bảo:  

      + Ximăng:  Sử dụng đúng Mác quy định, không bị vón cục. 

      + Đá:  Rửa sạch, tỉ lệ các viên dẹt không quá 25%. 

      + Nƣớc trộn BT:  Sạch, không dùng nƣớc thải, bẩn, nƣớc nhiễm hoá chất ăn mòn vật 

liệu. 

Đối với bê tông thƣơng phẩm 
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      Vữa bê tông bơm là bê tông đƣợc vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng hoặc ống mềm 

và đƣợc chảy vào vị trí cần đổ bê tông. Bê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về mặt chất 

lƣợng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm, độ sụt của bê tông. 

       Do đó bê tông bơm phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

       Bê tông bơm đƣợc tức là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc thỏi bê 

tông, ngăn cách với thành ống 1 lớp bôi trơn. Lớp bôi trơn này là lớp vữa gồm xi măng, cát 

và nƣớc. 

      Thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông phải đảm bảo sao cho thổi bê tông qua đƣợc 

những vị trí thu nhỏ của đƣờng ống và qua đƣợc những đƣờng cong khi bơm. 

      Hỗn hợp bê tông bơm có kích thƣớc tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đƣờng kính nhỏ 

nhất của ống dẫn. Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đƣờng kính trong nhỏ nhất 

của ống dẫn. 

      Yêu cầu về nƣớc và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau và đƣợc xem là một 

yêu cầu cực kỳ quan trọng. Lƣợng nƣớc trong hỗn hợp có ảnh hƣởng tới cƣờng độ hoặc độ 

sụt hoặc tính dễ bơm của bê tông. Lƣợng nƣớc trộn thay đổi tuỳ theo cỡ hạt tối đa của cốt 

liệu và cho từng độ sụt khác nhau của từng thiết bị bơm. Do đó  đối với bê tông bơm chọn 

đƣợc độ sụt hợp lý theo tính năng của loại máy bơm sử dụng và giữ đƣợc độ sụt đó trong 

quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng. Thông thƣờng đối với bê tông bơm độ sụt hợp lý là 

14 - 16 cm. 

      Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bê tông bơm là cần thiết bởi vì khi 

chọn đƣợc 1 loại phụ gia phù hợp thì tính dễ bơm tăng lên, giảm khả năng phân tầng và độ 

bôi trơn thành ống cũng tăng lên. 

      Bê tông bơm phải đƣợc sản xuất với các thiết bị có dây chuyền công nghệ hợp lý để 

đảm bảo sai số định lƣợng cho phép về vật liệu, nƣớc và chất phụ gia sử dụng. 

      Bê tông bơm cần đƣợc vận chuyển bằng xe tải trộn từ nơi sản xuất đến vị trí bơm, đồng 

thời điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính năng kỹ thuật của loại 

xe sử dụng. 

      Bê tông bơm cũng nhƣ các loại bê tông khác đều phải có cấp phối hợp lý mới đảm bảo 

chất lƣợng. 

      Hỗn hợp bê tông dùng cho công nghệ bơm bê tông cần có thành phần hạt phù hợp với 

yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải có độ lƣu động ổn định và đồng nhất. Độ 

sụt của bê tông thƣờng là lớn và phải đủ dẻo để bơm đƣợc tốt, nếu khô sẽ khó bơm và năng 

xuất thấp, hao mòn thiết bị. Nhƣng nếu bê tông nhão quá thì dễ bị phân tầng, dễ làm tắc 

đƣờng ống và tốn xi măng để đảm bảo cƣờng độ. 

Vận chuyển bê tông 

      Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bê tông cần đảm bảo: 

      - Sử dụng phƣơng tiện vận chuyển hợp lý, tránh để bê tông bị phân tầng, bị chảy nƣớc 

xi măng và bị mất nƣớc do nắng, gió.  

      - Sử dụng thiết bị, nhân lực và phƣơng tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối 

lƣợng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông. 

Đổ bê tông 

      Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốp pha và chiều dày lớp bảo vệ cốt thép. 

      Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha. 

      Bê tông phải đƣợc đổ liên tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo qui định 

của thiết kế. 

      Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không đƣợc vƣợt 

quá 1,5m. 

      Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do >1,5 m phải dùng máng nghiêng hoặc ống vòi 

voi. Nếu chiều cao >10 m phải dùng ống vòi voi có thiết bị chấn động. 
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      Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đỡ giáo và cốt thép trong quá trình thi công. 

      Mức độ đổ dày bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng chịu áp 

lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra. 

      Khi trời mƣa phải có biện pháp  che chắn không cho nƣớc mƣa rơi vào bê tông. 

      Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải căn cứ vào năng lực trộn cự ly vận chuyển, khả 

năng đầm, tính chất kết và điều kiện thời tiết để quyết định, nhƣng phải theo quy phạm. 

      + Đổ bê tông móng: Đảm bảo những qui định trên và bê tông móng chỉ đổ trên đệm 

sạch trên nền đất cứng.  

      + Đổ bê tông kết cấu khung: Nên đổ bê tông liên tục, chỉ khi cần thiết 

mới cấu tạo mạch ngừng. 

      + Đổ bê tông cột, tƣờng: cột < 5m; tƣờng < 3m nên đổ liên tục. 

      Cột có kích thƣớc <40cm; tƣờng <15cm và cột tƣờng bất kỳ có cốt thép chống chéo thì 

nên đổ liên tục trong chiều cao 1,5m. 

      Với cột tƣờng có chiều cao lớn hơn phải chia làm nhiều đợt đổ bê tông nhƣng phải đảm 

bảo vị trí và mạch ngừng thi công hợp lý. 

      + Đổ bê tông dầm bản: 

      Khi cần đổ bê tông liên tục dầm bảo toàn khối với cốt hay tƣờng trƣớc hết đổ xong cột 

hay tƣờng sau đó dừng lại 12 giờ để bê tông có đủ thời gian co ngót ban đầu mới tiếp tục 

đổ bê tông dầm bản. Trƣờng hợp không cần đổ bê tông liên tục thì mạch ngừng thi công ở 

cột, tƣờng đặt cách mặt dƣới của dầm - bản 2 + 3cm. 

      Đổ bê tông dầm - bản phải tiến hành đồng thời; khi dầm, sàn hoặc kết cấu tƣơng tự ta 

có chiều cao lớn hơn 80cm có thể đổ riêng từng phần nhƣng phải bố trí mạch ngừng thích 

hợp. 

Đầm bê tông 

      Đảm bảo sau khi đầm bê tông đƣợc đầm chặt không bị rỗ, thời gian đầm bê tông tại 1 

vị trí đảm bảo  cho bê tông đƣợc đầm kỹ (nƣớc xi măng nổi lên mặt). 

Khi sử dụng đầm dùi bƣớc di chuyển của đầm không vƣợt quá 1,5 bán kính tiết diện của 

đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trƣớc 10cm. 

      Khi cắm đầm lại bê tông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,52 giờ sau khi đầm lần thứ 

nhất (thích hợp với bê tông có diện tích rộng). 

Biện pháp thi công đổ bê tông đài, giằng móng 

Công tác chuẩn bị 

      Làm nghiệm thu ván khuôn, cốt thép trƣớc khi đổ bê tông. 

      Nhặt sạch rác, bụi bẩn trong ván khuôn. 

     Tƣới dầu lên ván khuôn để chống dính giữa ván khuôn và bê tông. 

      Công tác kiểm tra bê tông: 

      Đây là khâu quan trọng vì nó ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng kết cấu sau này. Kiểm 

tra bê tông đƣợc tiến hành trƣớc khi thi công (Kiểm tra độ sụt của bê tông) và sau khi thi 

công (Kiểm tra cƣờng độ bê tông). 

Kỹ thuật đổ bê tông 

      Đổ bê tông đài cọc:  

      Bê tông thƣơng phẩm đƣợc chuyển bằng ôtô chuyên dùng, sau đó thông qua phễu vào 

xe bơm bê tông để đƣa đến từng vị trí móng. 

      Máy bơm đƣợc bơm liên tục, khi cần ngừng bơm  trên 2 giờ thì phải thông ống bằng 

nƣớc để  tránh tắc ống. 

      Sau khi nghiệm thu toàn bộ công tác ván khuôn và thép móng  thì tiến hành công tác 

đổ bê tông móng.     

      Trƣớc khi bơm phải làm tốt công tác chuẩn bị gồm các bƣớc. Kiểm tra máy bơm, 

đƣờng ống, kiểm tra độ sụt của bê tông đảm bảo 14 - 16cm. Trộn nƣớc ximăng để bôi trơn 
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đƣờng ống. Chuẩn bị sẵn sàng 3 công nhân sử dụng dầm dùi trục mềm, 2 công nhân ván 

khuôn để sửa chữa những hƣ hỏng của ván khuôn trong khi đổ (nếu có). 

      + Thao tác bơm chuyển: 

      Cho xe chuyển bê tông lùi vào vị trí, quay trộn lại một số vòng rồi trút bê tông vào 

phễu nạp của bơm tới khi cao hơn cửa hút của bơm từ 15  20cm thì bắt đầu cho bơm làm 

việc. Không khi nào để bê tông xuống thấp hơn mức qui định trên để tránh lẫn khí vào ống. 

      Đổ bê tông đài móng ta tiến hành đổ xa trƣớc gần sau, trƣớc khi đổ ta cần kiểm tra lại 

tim cốt các trục định vị cốp pha, làm vệ sinh và tƣới nƣớc cho ván khuôn. Vì diện tích đài 

móng nhỏ nên không cần chia ô để đổ, khi đổ xuống móng ở phía dƣới có ngƣời san và 

mỗi lớp dày từ 25 30 (cm) ta tiến hành đầm luôn, công nhân đứng trên sàn công tác di 

chuyển vòi bơm bằng thủ công đến các vị trí đổ, rồi kết hợp với đầm. 

      Nếu có hiện tƣợng bơm chuyển khó khăn, áp suất trong bơm tăng cao, đƣờng kính ống 

rung, lắc mạnh thì phải giảm tốc độ bơm, lấy vồ gỗ đập mạnh vào các đoạn ống cong nếu 

không hết thì cho máy chạy ngƣợc về chế độ hút. Nếu không giải quyết đƣợc sự cố thì phải 

dừng máy, tháo các đoạn cút nối đổi hƣớng và các đoạn ống bị méo, bẹp để tìm điểm tắc, 

thông sạch và lắp lại. Nếu thời gian xử lý sự cố kéo dài quá 15 phút thì cho máy đảo bê 

tông trong phễu nạp. Nếu kéo dài hơn 1 giờ thì phải rũ bỏ bê tông trong ống, bơm rửa máy 

và đƣờng ống bằng nƣớc xi măng rồi mới tiếp tục bơm. 

      Bê tông đã trộn trong vòng 90 phút phải bơm hết. 

     + Trình tự bơm: 

      Tiến hành bơm các móng kết hợp với giằng. 

      Bơm một dây chuyền là 3 móng (bơm kết hợp đầm): mỗi lần bơm 30  40cm/lớp. Bơm 

móng 1 một lần và chuyển sang bơm móng 2 trong thời gian này cho công nhân đầm ở 

móng 1, cứ nhƣ thế đến hết 3 móng thì bơm lại chuyển đến móng 1 để bơm lớp thứ 2. 

      Trong suốt quá trình đổ bê tông móng, máy bơm chỉ cần di chuyển dọc theo chiều dài 

công trình, với tay cần dài 20m cộng thêm hệ thống ống mềm có thể dẫn bê tông tới mọi 

móng trên toàn bộ mặt bằng hố đào. 

Kỹ thuật đầm bê tông 

      Khi đã đổ đƣợc lớp bê tông dày 30cm ta sử dụng đầm dùi để đầm bê tông.  

      Bê tông móng của công trình là khối lớn nên khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu: 

      Chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao. 

      Bê tông cần đƣợc đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dày bằng nhau phù hợp với đặc 

trƣng của máy đầm sử dụng theo 1 phƣơng nhất định cho tất cả các lớp. 

      Khi đầm chú ý đúng kỹ thuật: 

      Không đƣợc đầm quá lâu tại 1 vị trí tránh hiện tƣợng phân tầng. (Thời gian đầm 1 chỗ 

 30s). 

      Đầm cho đến khi tạo vị trí đầm nổi nƣớc xi măng bề mặt và không còn nổi bọt khí thì 

có thể ngừng lại. 

      Lấy chiều dày lớp đổ   1,25 chiều dài của bộ phận chấn động. Với chiều cao đài móng 

là 1,2m sẽ chia làm 4 lớp mỗi lớp dày 0,3m. 

      Bƣớc tiến của dầm lấy a  1,5R 

      R : là bán kính tác động của đầm. 
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Bán kính ảnh hƣởng của đầm dùi 

      Đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông dƣới 5  10cm để liên kết hai lớp với nhau. 

      Khi đầm không để chày chạm vào cốt thép vì vậy đầm sẽ làm rung cốt thép phía dƣới 

làm bê      tông đã ninh kết bị phá hỏng, Giảm lực bám dính giữa cốt thép và bê tông. 

      Khi rút đầm ra khỏi bê tông phải rút từ từ tránh tạo lỗ hổng trong bê tông. 

      + Hút nƣớc trong bê tông:  

      Thông thƣờng lƣợng nƣớc phải cho vào bê tông dƣ nhiều so với lƣợng nƣớc cho thuỷ 

hoá xi măng. Sau khi đầm bê tông, hút bớt lƣợng nƣớc là biện pháp tốt để tăng chất lƣợng 

bê tông. Dùng tấm chân không để hút sau khi đầm bê tông, có thể hút từ 15  20% nƣớc. 

      Việc hút nƣớc tác động đƣợc theo chiều sâu không quá 25cm. Trình tự thao tác hút nhƣ 

sau: Sau khi đầm xong, nhanh chóng cán phẳng mặt bê tông. Trong vòng 15 phút từ khi 

đầm xong, đặt bàn hút nƣớc nên mặt bê tông hút nƣớc ngay. Độ hút chân không phải nhỏ 

hơn 500mm Hg với tấm nhỏ, 350mm Hg với tấm lớn. Khi chiều dầy kết cấu cần hút nƣớc 

nhỏ hơn 200mm phải hút đƣợc không ít hơn 15% nƣớc cho vào bê tông và không ít hơn 5 

lít cho một m2 tấm chân không.  

      Với bê tông mác 140  250, độ sụt Abrams của bê tông 4  6cm, độ chân không 

500mm Hg, bê tông dày 10, 20, 30 cm thì hút 9,26 và 30 phút. Còn chế tạo loại khuôn hút 

nƣớc cho cạnh và đáy kết cấu. 

Công tác bảo dƣỡng bê tông đài móng, giằng móng. 

      Ngay khi đổ bê tông xong, phải che phủ cho mặt bê tông. Tốt nhất những chất che phủ 

chứa ẩm để bê tông vừa không chịu tác động của ánh nắng vừa không bị bốc hơi nƣớc 

mau. Khi bê tông đạt 5kg/cm2 (tức là sau 2.5  5h) bắt đầu tƣới nƣớc thƣờng xuyên giữ ẩm 

cho bê tông.  

      Số lần tƣới nƣớc tuỳ theo vùng khí hậu ở nƣớc ta. Ban ngày đều phải tƣới cho mặt chất 

phủ đƣợc ẩm, ban đêm có thể không cần tƣới. Tại các vùng có gió Lào phải tƣới cả ban 

đêm. 

      Ván khuôn thành có thể dỡ khi bê tông đạt 25kg/cm2, tức là khoảng 24h vào mùa hè và 

48h vào mùa đông. Thời gian có thể ván khuôn khác xem ở phần ván khuôn. 
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Bản đồ phân vùng khí hậu bê tông 

Tháo dỡ cốp pha móng 

      Cốp pha thành móng sau khi đổ bê tông 1-3 ngày khi mà bê tông đạt cƣờng độ 

25kG/cm3 thì tiến hành tháo dỡ. Việc tháo dỡ tiến hành ngƣợc với khi lắp dựng. Nhƣng ở 

đây bê tông móng của ta là bê tông khối lớn nên kéo dài thời gian hơn khi tháo dỡ. 

      Độ bám dính của bê tông và ván khuôn tăng theo thời gian. Đối với móng bình thƣờng 

thì sau 13 ngày là có thể tháo dỡ ván khuôn đƣợc rồi. Bởi vậy khi thi công lắp dựng ván 

khuôn cần chú ý sử dụng chất dầu chống dính cho ván khuôn. 

      Ván khuôn đƣợc tháo dỡ bằng thủ công và tập kết về nơi quy định, không làm cản trở 

cho các công tác tiếp theo. 

Thi công lấp đất hố móng đến cos đáy bê tông lót sàn tầng hầm 

      Sau khi thi công xong bê tông đài và giằng móng ta sẽ tiến hành lấp đất hố móng đến 

cao độ bằng cốt đáy lớp bê tông lót sàn tầng hầm ở cốt -3,7m.  

      Lấp đất hố móng từ đáy hố đào đến cốt đáy bê tông lót sàn tầng hầm 

     * Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lấp đất: 

      Sau khi bê tông đài và phần giằng tới cốt đáy bê tông lót sàn tầng hầm đã đƣợc thi công 

xong thì tiến hành lấp đất bằng thủ công, không đƣợc dùng máy bởi lẽ vƣớng víu trên mặt 

bằng sẽ gây trở ngại cho máy, hơn nữa máy có thể va đập vào phần đài và giằng mới đổ. 

 BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU BD BÊTÔNG 

M 

II - VII VIII - I 

55 - 60 35 - 40 

4 2 

K 

T ct 
B

R th 
BD 

Đ 

IV- IX X- III 

50 - 55 40 - 50 

3 4 

H 

T ct 
B

R th 
BD 

M 

V - XI XII - IV 

70 30 

6 1 

K 

T ct 
B

R th 
BD 
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      Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế: đất khô 

cần tƣới thêm nƣớc; đất quá ƣớt cần phải có biện pháp giảm độ ẩm, để đất nền đƣợc đầm 

chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

      Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào tận dụng thì phải đảm bảo chất lƣợng. 

      Không nên rải lớp đất đầm quá mỏng nhƣ vậy sẽ làm phá huỷ cấu trúc đất. 

Đổ bê tông lót sàn tầng hầm 

Sau khi lấp đất hố móng đến cốt đáy sàn tầng hầm ta tiến hành dọn vệ sinh sạch toàn bộ 

khu vực đất trên mặt bằng để thi công bê tông lót đáy sàn tầng hầm. 

      - Bê tông lót sàn tầng hầm có khối lƣợng nhỏ, cƣờng độ thấp nên đƣợc đổ thủ công.               

                           Vlot= 800.0,1-(13,7+3,8)= 63,2 

      - Căn cứ vào tính chất công việc và tiến độ thi công công trình cũng nhƣ lƣợng bê tông 

cần trộn, ta chọn máy trộn quả lê, xe đẩy mã hiệu SB -30V giống với công tác thi công bê 

tông lót đài và giằng 

      Vậy một máy trộn hết lƣợng bê tông lót sàn móng là: 

                            T= 63,2: 3,326=19 h 

      * Thao tác trộn bê tông bằng máy trộn quả lê trên công trƣờng và công tác thi công bê 

tông lót sàn cũng giống với thi công bê tông lót đài và giằng móng 

Sau khi đổ bê tông lót sàn tầng hầm 2 ngày xong ta hành lắp dựng cốt thép; cốp pha sàn 

tầng hầm rồi sau đó tiến hành đổ bê tông sàn (Đợt 1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          DÇM  TÇNG 4 
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THI CÔNG PHẦN THÂN ( Lập biện pháp thi công cột, dầm sàn tầngGiải pháp công nghệ 

Cốp pha cây chống 

Yêu cầu chung 

Cốp pha 

     - Cốp pha phải đƣợc chế tạo đúng hình dạng, kích thƣớc của các bộ phận kết cấu công 

trình. Cốp pha phải đủ khả năng chịu lực theo yêu cầu. 

     - Cốp pha phải đảm bảo yêu cầu tháo, lắp dễ dàng 

     - Cốp pha phải kín khít không gây mất nƣớc ximăng 

     - Cốp pha phải phù hợp với khả năng vận chuyển, lắp đặt trên công trƣờng 

     - Có khả năng sử dụng lại nhiều lần (cốp pha bằng gỗ từ 3-7 lần, ván ép khoảng 10 lần, 

cốp pha nhựa khoảng 50 lần, cốp pha thép khoảng 200 lần). 

Cây chống 
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     - Cây chống phải đủ khả năng chịu tải trọng của cốp pha, bê tông cốt thép và các tải 

trọng thi công trên nó. 

     - Đảm bảo độ bền và tháo lắp trung gian. 

     - Dễ tháo lắp, xếp đặt, chuyên chở. 

     - Có khả năng sử dụng lại nhiều lần, dùng cho nhiều loại kết cấu khác nhau, dễ tăng 

giảm chiều cao. 

Lựa chọn loại cốp pha cây chống 

Cốp pha 

     - Lựa chọn loại cốp pha kim loại do công ty NITETSU của Nhật Bản chế tạo. (Các đặc 

tính kỹ thuật của cốp pha kim loại này đã đƣợc trình bày trong công tác cốp pha đài, giằng 

móng). 

Cây chống 

Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo.  

     + Ƣu điểm của giáo PAL : 

     - Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

     - Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu 

nặng đặt ở độ cao lớn. 

     - Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận 

chuyển nên giảm giá thành công trình. 

     - Giáo PAL cho phép lắp nghép tạo khối có chân đế  hình   

mà các loại dàn giáo khác không có đƣợc (chỉ tạo đƣợc dƣới dạng vuông). 

     - Giáo PAL đƣợc thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác đƣợc lắp dựng theo kiểu 

tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo nhƣ: 

     Phần khung tam giác tiêu chuẩn; Thanh giằng chéo và giằng ngang; Kích chân cột và 

đầu cột; Khớp nối khung; Chốt giữ khớp nối. 

Cao độ và tải trọng cho phép của giáo Pal 

Lực giới hạn của cột chống (kG) 35300 22890 16000 11800 9050 

Chiều cao (m) 10,5 14 17,5 21 24,5 

Ứng với số tầng 4 5 6 7 8 

     + Trình tự lắp dựng: 

     - Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm ngang và 

giằng chéo. 

     - Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung tam giác 

tiếp xúc với đai ốc cánh.  

     - Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 

     - Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một khung phụ 

lên trên. 

     - Lắp các kích đỡ phía trên. 

     - Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều chỉnh 

chiều cao nhờ hệ kích dƣới trong khoảng từ 0 đến 750 mm. 

     - Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau: 

     - Lắp các thanh giằng ngang theo hai phƣơng vuông góc và chống chuyển vị bằng giằng 

chéo. Trong khi dựng lắp không đƣợc thay thế các bộ phận và phụ kiện của giáo bằng các 

đồ vật khác. 

     - Toàn bộ hệ chân chống phải đƣợc liên kết vững chắc và điều chỉnh cao thấp bằng các 

đai ốc cánh của các bộ kích. 

     - Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp đƣợc chốt giữ khớp nối. 

Phƣơng án sử dụng cốp pha 
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Có các phƣơng án cốp pha sau đây: cốp pha 1 tầng, 1,5 tầng, 2 tầng và 2,5 tầng. Để đạt 

đƣợc mức độ luân chuyển cốp pha tốt, đảm bảo đúng tiến độ và chất lƣợng công trình, bề 

mặt bê tông tốt ta chọn phƣơng án 2,5 tầng có nội dung nhƣ sau:  

     - Bố trí hệ cây chống và cốp pha hoàn chỉnh cho 2 tầng trên và dỡ một nửa cho một 

tầng dƣới sát đó. 

     - Các cột chống lại là các thành chống thép có thể tự điều chỉnh chiều cao, có thể bố trí 

các hệ giằng ngang và giằng dọc theo 2 phƣơng. 

Khối lƣợng cốp pha cho một tầng 

Khối lƣợng bê tông và cốp pha cột tầng 3 

Tên Kích thƣớc (m) 

Số 

lƣợng 

Thể 

tích BT 

(m3) 

Diện 

tích ván 

khuôn 

(m2) cấu kiện Dài Rộng Cao 

C40x70 0,7 0,4 3,5 20 19,6 154 

C20x20 0,5 0,4 3,5 4 2,8 25.2 

V¸ch 0.3 1,2 3.5 12 15.12 151.2 

Tổng 37.12 330.2 

 

Khối lƣợng bê tông và cốp pha dầm tầng 4 

Tên Kích thƣớc (m) Số 

lƣợng 

Thể tích 

BT (m3) 

Diện 

tích ván 

khuôn 

(m2) cấu kiện Dài Rộng Cao 

DC1 4 0,3 0,7 40 33.6 240 

DC2 4 0,3 0,4 25 12     90 

DP1 4 0,2 0,4 20 6.4 64 

DP2 4 0,2 0,4 25 8 80 

DP3 1,2 0,3 0,2 21 1.5 12.6 

DP4 4 0,3 0,3 22 7.92 61.6 

DP5 1,4 0,3 0,2 4 0.336 2.8 

Tổng 70 551 

 

Khối lƣợng bê tông và cốp pha sàn tầng 5 

Tên Kích thƣớc (m) Số 

lƣợng 

Thể tích 

BT (m3) 

Diện 

tích ván 

khuôn 

(m2) cấu kiện Dài Rộng Cao 

Sàn T4 40 28 0,1 1 112 1128 

Trừ thang bộ 1 3,5 4 0,1 1 1,4   14,7 

Trừ hộp kĩ thuật 1,39 1,3 0,1 1 0,18 2,35 

Trừ thang máy  
4 3.7 0,1 1 1,85 20,36 

      
Cộng đoạn nhô ra 

khu vực hành lang 
14,3 1,3 0,1 1 

  

Đoạn sàn đua ra 1,2 72 0,1 1   8,64    86,64 
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1.2 21,6 0,1 1 2.59 26.16 

      

      

      
Trừ cốp pha đáy 

dầm 

551 0,3            165 

  
      

 
Tổng 119.8 1059.45 

 

Phƣơng tiện vận chuyển lên cao 

Phƣơng tiện vận chuyển các vật liệu rời, cốp pha, cốt thép 

     Công trình có chiều cao 55,1 m do đó để phục vụ thi công ta cần bố trí 1 cần trục tháp 

và 2 vận thăng, để cẩu lắp cốt thép, ván khuôn, các thiết bị máy móc. 

Chọn máy vận thăng (vận thăng tải) 

 
Vận thăng tải 

Để phục vụ vận chuyển vật liệu rời, ván khuôn, thép và ngƣời  cho quá trình thi công, ta sử 

dụng vận thăng tải loại T- 17 do hãng Hoà Phát cung cấp, bố trí sát thân công trình, đảm 

bảo chiều cao và tải trọng vận chuyển. Các thông số chính của thăng tải: 

Tải trọng nâng tối đa:  500 kg 

Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 75 m 

Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, ta còn sử dụng thang máy chở ngƣời HP-

VTL100 do hãng Hoà Phát cung cấp. Thông số chính của thang máy chở ngƣời là: 

Tải trọng nâng:  1000 kg 

Số ngƣời có thể nâng đƣợc: 12 ngƣời 

Tốc độ nâng thiết kế:  38 m/phút 

Độ cao nâng tiêu chuẩn: 50 m 
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Độ cao nâng tối đa:  150 (m). 

Công suất              :             22KW 

Cần trục tháp  

 Công trình có mặt bằng thi công phần thân tƣơng đối thuận lợi, chiều dài công trình 

không quá lớn do đó ta có thể chọn loại cần trục tháp cố định, đầu tháp quay, thay đổi tầm 

với bằng cách di chuyển xe con. Hiện nay ở nƣớc ta đã có rất nhiều đơn vị cung cấp cần 

trục loại này với ƣu điểm là gọn nhẹ, làm việc hiệu quả, lắp dựng và tháo dỡ thuận tiện… 

Các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật khi chọn cần trục là 

Tầm  với nhỏ nhất yêu cầu của cần trục tháp là:  

2 2

ycR = x +y
 

 Trong đó: 

 x: là khoảng cách lớn nhất theo phƣơng trục X từ trục quay của cần trục đến vị trí xa nhất 

cần vận chuyển. Sơ bộ chọn vị trí cần trục tháp đặt tại giữa công trình.  

Ta có:   

47,8
x =  = 23,9(m)

2  

y: là khoảng cách lớn nhất theo phƣơng y từ trục quay của cần trục đến vị trí xa nhất cần 

vận chuyển. Dự kiến bố trí cần trục tháp cách mép tƣờng tầng hầm là 5m để đảm bảo 

khoảng cách an toàn trong thi công tầng hầm và thi công phần thân 

 Ta có:  y = 30,2 + 5 = 35,2(m) 

2 2

ycR 23,9 35,2 42,54(m)   
 

Độ cao nâng cần thiết của cần trục tháp: 

H = hct + hat + hck + ht 

 Trong đó :  

hct : độ cao tại điểm cao nhất của công trình kể từ mặt đất, hct = 55,1m 

hat : khoảng cách an toàn (hat = 0,5  1,0m) 

hck : chiều cao của cấu kiện hck = 2m 

ht : chiều cao thiết bị treo buộc, ht = 2m 

Vậy: H = 55,1 + 1 + 2 + 2 = 60,1(m) 

Chọn cần trục 

Dựa vào các yêu cầu trên ,tra sổ tay chọn máy ta chọn cần trục tháp đối trọng trên thay đổi 

tầm với bằng nâng hạ cần cố định trên nền loại MR150-PA60 do hãng POTAIN (Pháp) sản 

xuất với các thông số sau: 

Chiều cao lớn nhất của cần trục:  Hmax = 97,05(m) 

Tầm với của cần trục: Rmax = 45(m) ứng với tay cần dài 49,4(m) 

Tầm với nhỏ nhất của cần trục:  Rmin = 3,5(m) 

Sức nâng của cần trục : Q = 2,65 - 10(T) 

Bán kính của đối trọng:  Rđt = 11,9 (m) 

Chiều cao của đối trọng: hđt = 7,2 (m) 

Kích thƣớc chân đế : 4,5 x 4,5 (m) 

Vận tốc nâng:         vnâng = 60 (m/ph) = 1 (m/s) 

Vận tốc quay tháp: vquay =  0,6 (v/ph) 

Vận tốc xe con:      vxecon = 27,5 (m/ph) = 0,458 (m/s) 

Công suất :    18,5KW 

Tính toán năng suất cần trục tháp 

N = Q.nck.Ktai.Ktg 

  Trong đó: Q là sức nâng trung bình của cần trục, ta lấy Q = 6 tấn 

 Ktai  là  hệ số sử dụng tải trọng, ta lấy  Ktai = 0,9 
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 Ktg  là hệ số sử dụng thời gian, ta lấy  Ktg=0,85 

 nck là số chu kỳ làm việc trong 1 ca (8 tiếng), ta có 

8.60
n

(phút)
ck

ckT


 
 Trong đó: Tck = 2.(T1 + T2 + Tquay) + Tbuoc + Tthao 

T1 là thời gian nâng (hạ) vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an toàn để hạ 

vật, khoảng cách nâng là 55,1 + 5 =60,1 (m), ta có  

                                   T1 = 60,1/1 = 60,1(s) = 1 (phút) 

T2 là thời gian hạ (nâng) vật xuông sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là 5m, ta có T2 = 

5s = 0,083phút 

Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trƣờng hợp thi công bất lợi 

nhất, góc quay max là 120o, ta có Tquay = 0,6 (phút) 

Thời gian buộc và tháo vật lấy tổng cộng là 10 phút 

 Thay vào, ta có: Tck = 2.(1 + 0,083 + 0,6) + 10 = 13,37 (phút) 

                 nck = 480/13,37 = 35,90 (lần)  

Vậy năng suất cần trục trong 1 ca là: N = 6.35,90.0,9.0,85 = 164,78(tấn)                                                       

Phƣơng tiện vận chuyển bê tông 

Bê tông cột 

Khối lƣợng bê tông cột cho một tầng (tầng 4) 

 Theo bảng trên ta có khối lƣợng bê tông cột tầng 4 là 85,97 m3 

Phƣơng tiện vận chuyển bê tông cột 

      - Với lƣợng bê tông cột ,vách là khá lớn nên ta chọn phƣơng án đổ bê tông do ô tô bơm 

bê tông ,chọn máy bơm Putzmeir M43 có thông số kỹ thuật nhƣ sau : 

Thông số kỹ thuật máy bơm Putzmeir M43 

Lƣu lƣợng bơm 

tối đa (m3/h) 

Tầm với cao tối 

đa (m) 

Tầm với ngang 

tối đa (m) 

Tầm với sâu tối 

đa (m) 

Chiều dài xếp 

lại (m) 

60 42,1 38,6 29,2 10,7 

Bê tông dầm sàn tầng 4 

Khối lƣợng bê tông dầm, sàn cho một tầng (tầng 4) 

Theo bảng trên thì khối lƣợng bê tông dầm tầng 4 là 70  m3 ;  sàn là 119 m3 

Phƣơng tiện vận chuyển bê tông dầm sàn tầng 4 

     Dựa vào khối lƣợng bê tông cột, dầm, sàn thực tế của công trình, ta thấy khối lƣợng bê 

tông rất lớn. Để đảm bảo tiến độ thi công cũng nhƣ chất lƣợng bê tông ta chọn biện pháp 

thi công bê tông cột, dầm, sàn là dùng bê tông thƣơng phẩm (ƣu nhƣợc điểm đã phân tích 

phần thi công móng). Phƣơng án đổ bê tông cột riêng, đổ bê tông dầm, sàn riêng. 

Lựa chọn máy bơm bê tông 

     Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 nhƣ phần thi công bê tông móng. 

Thông số mát bơm bê tông Putzmeister M43 

Bơm cao  

(m) 

Bơm ngang 

 (m) 

Bơm sâu  

(m) 

Dài (xếp lại)  

(m) 

49,1 38,6 29,2 10,7 

Thông số kỹ thuật bơm: 

Lƣu lƣợng 

(m3/h) 
áp suất bơm 

Chiều dài xi lanh 

(mm) 

Đƣờng kính xi lanh 

(mm) 

60-90 105 1400 200 

 



 

 

201 

201 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÝ SƢ                                                     GVHD: THS TRẦN DŨNG 

 

SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                      Trang  201              

 

 
Ô tô bơm bê tông 

     Tính số giờ bơm bê tông dầm sàn tầng 5 

     - Khối lƣợng bê tông phần dầm, sàn công trình là 70+119= 189 m3. 

     - Lƣu lƣợng bơm sàn đạt 40% 

     - Số giờ bơm cần thiết : T= 189:(60x0,4)=8 (h) 

     - Dự tính thi công trong  8h  

Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông 

          Căn cứ vào điều kiện thực tế của công trƣờng và sự kết hợp hài hòa giữa các máy 

móc thiết bị phục vụ thi công. Chọn máy vận chuyển bê tông thƣơng phẩm từ chạm trộn 

đến công trƣờng nhƣ sau: 

                   Mã hiệu ôtô KAMAZ - 5511 có các thông số kỹ thuật: 

                Kích thƣớc giới hạn:  Dài 7,38m;  Rộng 2,5m;  Cao 3,4m. 

Thong số kỹ thuật ô tô KAMAZ - 5511 

Dung 

tích 

Thùng 

trộn 

(m3) 

Loại 

ô tô 

 

Dung tích 

Thùng nƣớc 

(m3) 

Công suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

quay 

thùng trộn 

(v/phút) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(cm) 

Thời gian 

để bê 

tông ra 

(mm/phút) 

Trọng 

lƣợng 

bê tông 

ra 

(tấn) 

6 
KAMAZ - 

5511 
0,75 40 6  14,5 3,62 10 21,85 

            

Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

           Bê tông thƣơng phẩm đƣợc mua ở nhà máy bê tông Chèm cách công trình 5 km. 

           Áp dụng công thức :   n = 
( ) maxQ L

T
V S  

           Trong đó:     

           N : Số xe vận chuyển 

           V : Thể tích bê tông mỗi xe: V = 6m3 

           L : Đoạn đƣờng vận chuyển: L = 10km (cả đi cả về) 

           S : Tốc độ xe; S = 20 25  km/h 

           T : Thời gian gián đoạn; T = 10 phút 

           Q : Năng suất máy bơm; Q = 60m3/h, năng suất thực tế máy bơm khi bơm bê tông 

là 0,4x60 = 24 m3/h (trong đó 0,4 là hệ số sử dụng thời gian) 

               n = 

24 10 10
( )

6 20 60
 

 =  2,7 xe => Chọn 3 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.   

            Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 5 là: 189:6= 31,5  chuyến. 

Chọn 32 chuyến 
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Ô tô chở bê tông 

 Tính toán cốp pha, cây chống 

Tính toán cốp pha cây chống xiên cho cột 

Tính toán cốp pha cột 

     Thiết kế cốp pha cho cột (400x700)mm. Ta chỉ ghép cốp pha cột đến cốt đáy dầm. Nên 

chiều cao ghép cốp pha là 3.5 m nhƣ đã thống kê ở bảng khối lƣợng cốp pha trên. Triển 

khai cốp pha cột theo phƣơng đứng. 

     Tính toán cho cột tiết diện (0,4x0,7) m: 

     * Sơ đồ tính: 

     Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các gông làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
Sơ đồ tính toán cốp pha cột  

Tải trọng tác dụng: 

stt Tên tải trọng Công thức n 
2( / )tcq kG m  

2( / )ttq kG m  

1 áp lực bê tông đổ 
1

2500 0,8

tcq H 

   

1, 3 2000 2600 

2 
Tải trọng do đổ bê tông 

bằng bơm 2 400tcq
 

1,3 400 520 

3 Tải trọng do đầm bê tông 
3 200tcq

 
1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3max( ; ) q q q q
 2400 3120 

      

* Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

     Kiểm tra theo tấm (200x1500x55)mm (kiểm tra cho một tấm) 
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3120 0,2 624 / 6,24 /tt tt

bq q b kG m kG cm     
 

                

2

max
10


   

tt

b gq l
M R W

 
     Trong đó:  

     - R : Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

     -  = 0,9 :  hệ số điều kiện làm việc 

     - W : Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm 20cm ta có  W = 4,3 cm3 

      Từ đó   lg  

10 10 2100 4,3 0,9
114,1

6,24tt

b

R W
cm

q

     
 

 

      Chọn lg = 80 cm  

     * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

   
 

4
1

128 400


   

tc

b g gq l l
f f

EJ  

     Trong đó: 
2400 0,2 480 / 4,8 /tc tc

bq q b kG m kG cm     
 

     Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2 ; tấm 200 có J = 17,63cm4               

                      

4

6

1 4,8 60
0,0131

128 2,1 10 17,63
f


  

  cm  

     Độ võng cho phép : Lg/400 =0,2 cm  

     Ta thấy: f = 0,0131 cm < [f] = 0,2 cm, do đó khoảng cách giữa các gông bằng lg = 80 

cm là đảm bảo. 

Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống xiên 

     Cây chống xiên cốp pha cột sử dụng cây chống đơn 

     * Sơ đồ làm việc của cây chống xiên cho cốp pha cột nhƣ hình vẽ. 

 
Sơ đồ làm việc cây chống xiên 

     * Tải trọng tác dụng: 

     Tải trọng gió gây ra phân bố đều lên cột đƣợc quy về tải tập trung tại nút: 

                        
    oq n W k c h

 
     Trong đó: 

4
5
°

giãP

®Èyq qhót

P
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     oW
: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng áp lực trong TCVN 2737-1995. Với 

địa hình tp hå chÝ minh là vùng III => 
295 /oW kG m
 

     k : hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình. ở độ cao 10,8 m hệ 

số  k = 1,010 

     c : hệ số khí động , gió đẩy c = +0,8; gió hút  c = - 0,6 

     n : hệ số độ tin cậy của tải trọng gió n = 1,2 

     h : chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột h = 0,8 m 

     Ta có: 

 

95
1,2 1,010 0,8 0,8 36,8 /

2

95
1,2 1,010 0,6 0,8 27,6 /

2

36,8 27,6 64,4 /

d

h

d h

q kG m

q kG m

q q q kG m

     

     

    
 

    ( Khi tính toán ổn định các cây chống ta chỉ tính với 50% tải trọng gió tác dụng lên cột) 

     Chiếu lên phƣơng ngang ta có: cos 0   q H P   

                        
 

64,4 2,7
246 1700

cos cos45

tt

o

q H
P kG P kG



 
     

 
 (: Góc nghiêng cây chống so với phƣơng ngang  = 45o) 

     Vậy cây chống đơn đảm bảo khả năng chịu lực. Sử dụng cây chống đơn kim loại do 

hãng    LENEX chế tạo 

Thông số kỹ thuật của cây chống đơn LENEX: 

Loại 
Kích thƣớc Chiều dài 

ống trên 

(mm) 

Chiều dài 

điều chỉnh 

(mm) 

Trọng lƣợng 

(kG) Dài nhất Ngắn nhất 

V1 3300 1800 1800 120 12,3 

V2 3500 2000 2000 120 12,7 

V3 3900 2400 2400 120 13,6 

V4 4200 2700 2700 120 14,8 

Tính toán cốp pha, cây chống đỡ dầm 

Tính toán cốp pha thành dầm 

Sơ đồ tính toán 

     Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các nẹp đứng làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
Sơ đồ tính toán cốp pha thành dầm 

 

Tải trọng tính toán 

Tải trọng tính toán 
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stt Tên tải trọng Công thức n 2( / )tcq kG m  
2( / )ttq kG m  

1 áp lực bê tông đổ 1

2500 0,6

tcq H 

   

1,3 1500 1950 

2 
Tải trọng do đổ bê tông 

bằng bơm 2 400tcq
 

1,3 400 520 

3 Tải trọng do đầm bê tông 
3 200tcq

 
1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3max( ; ) q q q q
 1900 2470 

     c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

                       
( ) 2470 (0,6 0,1) 1235 / 12,35 /tt tt

b d sq q h h kG m kG cm       
 

                        

2

max
10


   

tt

b ndq l
M R W

 
     Trong đó:  

     - R : Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

     -   = 0,9  :  hệ số điều kiện làm việc 

     - W : Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm (30 + 30)cm ta có  

                            W = W300 + W300 = 6,55 + 6,55= 13,1 cm3 

     Từ đó   lnđ  

10 10 2100 13,1 0,9
141,6

12,35tt

b

R W
cm

q

     
 

 

     Chọn lnđ = 60 cm  

     d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

     
 

41

128 400


   

tc

b nd ndq l l
f f

EJ  

     Trong đó: 
( ) 1900 (0,6 0,1) 950 / 9,5 /tc tc

b d sq q h h kG m kG cm       
 

     Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = J300 + J300 = 28,46 + 28,46 = 56,92 cm4               

                    

4

6

1 9,5 60
0,008

128 2,1 10 56,92
f


  

  cm 

     Độ võng cho phép : 
 

60
0,15

400 400
  

gl
f

cm 

     Ta thấy: f = 0,008 < [f] = 0,15cm, do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng  

     lnđ = 60 cm là đảm bảo. 

Tính toán cốp pha đáy dầm 

Sơ đồ tính toán 

     Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 
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Sơ đồ tính toán cốp pha đáy dầm 

Tải trọng tính toán 

Tải trọng tính toán 

stt Tên tải trọng Công thức n 2( / )tcq kG m  
2( / )ttq kG m  

1 Tải bản thân cốp pha 
2

1 39 /tcq kG m
 

1,1 39 43 

2 
Tải trọng bản thân BTCT 

dầm 
2

2600 0,6

tc

btct dq h 

   

1,2 1560 1872 

3 
Tải trọng do đổ bê tông 

bằng bơm 3 400tcq
 

1,3 400 520 

4 Tải trọng do đầm bê tông 
4 200tcq

 
1,3 200 260 

5 
Tải trọng do ngƣời thi 

công 5 250tcq
 

1,3 250 325 

6 Tổng tải trọng 1 2 3 4 5    q q q q q q
 2449 3020 

Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực 

qbtt = qtt.b = 3020.0,3 = 906kG/m = 9,06kG/cm 

qbtc = qtcb = 2449.0,3 = 734,7kG/m = 7,347kG/cm 
tt 2

b dn

max

q .l
M R. .W

10
  

 
 Trong đó: W = 6,55cm3 vì sử dụng ván khuôn thép  có b = 30cm 

                          = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép. 

dn dntt

b

10.R. .W 10.2100.0,9.6,55
l l 116,89cm

q 9,06


    

 
Chọn lđn = 60cm 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

 
tc 4

b dn dn
1.q .l l

f f
128EJ 400

  
 

Trong đó: J = 28,46 cm4 (ván khuôn có b = 300mm ) 

                E = 2,1.106 kG/cm2 

 
4

6

7,347.60 60
f 0,0124cm f 0,15cm

128.2,1.10 .28,46 400
     

 
Thỏa mãn điều kiện độ võng nên khoảng cách giữa các đà ngang đỡ dầm  ldn = 60cm là 

đảm bảo. 

Tính toán đà ngang đỡ dầm 

     - Chọn đà ngang bằng gỗ nhóm VI, kích thƣớc: 1010cm 
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Sơ đồ tính toán 

     Dầm đơn giản nhận các đà ngang làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
Sơ đồ tính toán đà ngang đỡ dầm 

Tải trọng tính toán 

Pttdn = q ttb (đáy dầm).lđn + 2.n.lđn.(hd - hs).qo 

       = 906.0,6 + 2.1,1.0,6(0,6 - 0,1).39 = 569,34kG. 

Ptcdn = q tc (đáy dầm).lđn+2.lđn.(hd-hs ).qo 

       = 734,7.0,6 + 2.0,6(0,6 - 0,1).39 = 464,2kG. 

qbttt = n.g.b.h = 1,1.600.0,1.0,1 = 6,6kG/m = 0,066kG/cm 

qbttc = g.b.h = 600.0,1.0,1 = 6kG/m = 0,06kG/cm. 

 I II

max max max
M M M .W   

  
tt tt 2 2

dn dd bt dd

max

p .l q .l 569,34.120 0,066.120
M 17199(kG.cm)

4 8 4 8
    

 
Trong đó: g- Trọng lƣợng riêng của gỗ g = 600kG/m3. 

                 b- Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b = 0,1m. 

                 h- Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h = 0,1m. 
2 2

3b.h 10.10
W 166,67cm

6 6
  

 

                         
  2150kG / cm 

- ứng suất cho phép của gỗ. 

                         n-  Hệ số vƣợt tải n = 1,1. 

Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực. 

      
2 2max

M 17199
104kG / cm 150kG / cm

W 166,67  
 Vậy chọn đà ngang đỡ dầm bằng gỗ có kích thƣớc 10 x 10cm đảm bảo về khả năng 

chịu lực. 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có:   1 2
f f f 

 
tc 3 3

dn dd

1 5

p .l1 1 464,2.120
f . . 0,182cm

48 EJ 48 1,1.10 .833,33
  

 
tc 4 4

bt dd

2 5

q .l1 1 0,06.120
f . . 0,0011cm

128 EJ 128 1,1.10 .833,33
  

 

 Trong đó: 

3 3

4b.h 10.10
J 833,33cm

12 12
  

; E = 1,1.105 kG/cm2 

q

l dd

P

M      =max

l dd

tt

tt

bt

q
tt

bt

8

 . l
2

ddM      =max

P
tt

4

 . l
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  dd
l 120

f 0,182cm f 0,3cm
400 400

     
 

Vậy đà ngang đỡ dầm đã chọn và bố trí đảm bảo về điều kiện độ võng. 

Tính toán đà dọc đỡ dầm 

     - Chọn đà dọc bằng gỗ nhóm VI, kích thƣớc: 1010cm 

Sơ đồ tính toán 

     Dầm liên tục nhiều nhịp  nhận các đỉnh giáo Pal làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
Sơ đồ tính toán đà dọc đỡ dầm 

Tải trọng tính toán 

    

tt tt

tt dn dn

dd

P q .l 569,34 0,066.120
P 288,63kG

2 2 2 2
    

 
tc tc

tc dn dn

dd

P q .l 464,2 0,06.120
P 235,7kG

2 2 2 2
    

 
qbttt = n.g.b.h = 1,1.600.0,1.0,1 = 6,6kG/m = 0,066kG/cm 

qbttc = g.b.h = 600.0,1.0,1 = 6kG/m = 0,06kG/cm. 

 I II

max max max
M M M .W   

 
2

max

0,066.120
M 0,19.288,63.120 6676kG.cm

10
  

 
Trong đó: g_Trọng lƣợng riêng của gỗ g = 600kG/m3. 

                b_ Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b= 0,1m. 

                h_ Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h= 0,1m. 
2 2

3b.h 10.10
W 166,67cm

6 6
  

 

              
  2150kG / cm 

ứng suất cho phép của gỗ. 

               n_Hệ số vƣợt tải n = 1,1. 

Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực. 

 2 2max
M 6676

40,1kG / cm 150kG / cm
W 166,67

    

 

PPP P P P P

1200 1200 1200

q

Mmax
II

Mmax

I

1200 1200 1200

2,14p
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 Vậy chọn đà dọc đỡ dầm bằng gỗ có kích thƣớc 10x10cm đảm bảo về khả năng 

chịu lực. 

Kiểm tra điều kiện biến dạng 

Ta có:         1 2
f = f +f

 
tc 3 3

dd dd

1 5

p .l1 1 235,7.120
f . . 0,093cm

48 EJ 48 1,1.10 .833,33
  

 
tc 4 4

bt dd

2 5

q .l1 1 0,06.120
f . . 0,0011cm

128 EJ 128 1,1.10 .833,33
  

 

Trong đó: 

3 3

4b.h 10.10
J =  =  = 833,33cm

12 12  

   
 

120
f 0,0941cm f 0,3cm

400
    

. 

Vậy đà dọc đã chọn và bố trí đảm bảo về điều kiện độ võng. 

Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống đỡ dầm 

Cây chống đỡ dầm là giáo Pal.  

 Ta có:       
 tt tt

max dd dd dd
P  = 2,14.P  + q .l < P  = 5810kG

 

    
 max

P 2,14.288,63 0,066.120 625,6kG P 5810kG    
 

Vậy giáo PAL đỡ dầm đảm bảo khả năng chịu lực. 

Tính toán cốp pha, cây chống đỡ sàn 

- Ván khuôn sàn bằng thép cây chống bằng giáo PAL có cấu tạo nhƣ sau.  

+ Trên cùng là ván khuôn sàn ;  

+ Hệ đà ngang đỡ ván khuôn sàn có khoản cách 600;  

+ Hệ đà dọc đỡ hệ đà ngang và ván khuôn sàn có khoản cách là 1200;  

+ Hệ cây chống bằng giáo PAL.  

- Đà ngang có tác dụng đỡ ván khuôn sàn, đà ngang đƣợc đặt lên trên hệ đà dọc  

- Khoảng cách đà ngang là 600  

- Đà dọc có tác dụng đỡ đà ngang, đà dọc đƣợc đặt lên trên hệ giáo pal.  

- Khoảng cách đà dọc là 1200  

     Chọn các tấm (200x1200x55) để ghép cốp pha sàn 

Tính toán cốp pha sàn 

Sơ đồ tính toán 

     Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
Sơ đồ tính toán cốp pha sàn 

Tải trọng tính toán 

Tải trọng tính toán cốp pha sàn 
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stt Tên tải trọng Công thức n 2( / )tcq kG m  
2( / )ttq kG m  

1 Tải bản thân cốp pha 
2

1 39 /tcq kG m
 

1,1 39 42,9 

2 
Tải trọng bản thân BTCT 

sàn 
2

2600 0,1

 

 

tc

btct dq h

 

1,2 260 312 

3 
Tải trọng do đổ bê tông 

bằng bơm 3 400tcq
 

1,3 400 520 

4 Tải trọng do đầm bê tông 
4 200tcq

 
1,3 200 260 

5 
Tải trọng do ngƣời thi 

công 5 250tcq
 

1,3 250 325 

6 Tổng tải trọng 1 2 3 4 5    q q q q q q
 1149 1459,9 

Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

     Giả sử cắt một dải bản rộng 1m ta có 

                       
1459,9 1 1459,9 / 14,599 /     tt tt

sq q b kG m kG cm
 

                       
1149 1 1149 / 11,49 /     tc tc

sq q b kG m kG cm
 

                       

2

max

10


  



tt

s dngq lM
R

W W


 
                       

2
2 2max 14,599 60

237,81 / 2100 0,9 1890 /
10 22,1


      



M
kG cm R kG cm

W


 
     Trong đó:  

     + R : Cƣờng độ của cốp pha kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

     +   = 0,9 : hệ số điều kiện làm việc 

     + W : Mô men kháng uốn của cốp pha, W = 5x4,42 = 22,1 cm3(cắt dải bản 1 m) 

     Vậy cốp pha sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

   
 

4 l1

128 400


   

tc

s dng dngq l
f f

EJ  
     Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J =5x20,01=100,1cm4               

                      

4

6

1 11,49 60
0,0055

128 2,1 10 100,1


  

 
f

cm  

     Độ võng cho phép: 
 

60
0,15

400 400
  

dngl
f

cm 

     Ta thấy: f = 0,0055cm < [f] = 0,15cm, do đó khoảng cách giữa các đà ngang bằng  

     lđng = 60 cm là đảm bảo. 

Tính toán đà ngang đỡ sàn 

     - Chọn đà ngang bằng gỗ nhóm VI, kích thƣớc: 1010cm 

Sơ đồ tính toán 

     Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà dọc làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 
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Sơ đồ tính toán đà ngang đỡ sàn 

Tải trọng tính toán 

                          
     tt tt

btdng dng gq q l n b h
 

                          

1459,9 0,6 1,1 600 0,1 0,1 882,54 / 8,8254 /       tt

btdngq kG m kG cm
 

                           
    tc tc

btdng dng gq q l b h
 

                          
1149 0,6 600 0,1 0,1 695,4 / 6,954 /      tc

btdngq kG m kG cm
 

     Trong đó:  

      
3600 /g kG m
 : trọng lƣợng riêng của gỗ 

      0,1b m  : chiều rộng tiết diện đà ngang 

      0,1h m : chiều cao tiết diện đà ngang 

      1,1n  : hệ số vƣợt tải 

Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

                         
 

2

2max 120 /
10


  



tt

btdng ddq lM
kG cm

W W


 

                         

 
2

2 2max 8,8254 120
76,25 / 120 /

10 166,67


   



M
kG cm kG cm

W


 
     Trong đó:  

      -  
  2120 /

g
kG cm

 

      -  W : Mô men kháng uốn của đà ngang 

2
310 10

166,67
6


 W cm

 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

                       

4 4

5

1 1 6,954 120
0,123

128 128 1,1 10 833,33

 
    

 

tc

btdng ddq l
f cm

EJ  

                       
 

120
0,3

400 400
  ddl

f cm
 

                        f = 0,123cm < 
  0,3f cm

 

                Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
410 10

833,33
12


 J cm

 

     Chọn đà ngang có tiết diện (1010)cm và khoảng cách lđng = 60 cm là đảm bảo chịu 

lực 
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Tính toán đà dọc đỡ sàn 

     - Chọn đà dọc bằng gỗ nhóm VI, kích thƣớc: 1012cm 

Sơ đồ tính toán 

     Dầm liên tục nhiều nhịp  nhận các đỉnh giáo Pal làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
Sơ đồ tính toán đà dọc đỡ sàn 

Tải trọng tính toán 

     - Tải trọng tác dụng lên đà dọc (do đà ngang truyền xuống) 

                              
8,8254 120 1059,05    tt tt

dd btdng ddP q l kG
 

                              
6,954 120 834,48    tc tc

dd btdng ddP q l kG
 

     - Tải trọng bản thân đà dọc  

                             

1,1 600 0,1 0,12 7,92 / 0,0792 /         tt

btdd gq n b h kG m kG cm
 

                              
600 0,1 0,12 7,2 / 0,072 /       tc

btdd gq b h kG m kG cm
 

     Trong đó:  

     
3600 /g kG m
 : trọng lƣợng riêng của gỗ 

     0,1b m  : chiều rộng tiết diện đà ngang 

     0,1h m  : chiều cao tiết diện đà ngang 

     1,1n  : hệ số vƣợt tải 

Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

                                
 max max max   I IIM M M W

 

                                

2

ax 0,19
10


   

tt
tt btdd

m dd

q l
M P l

 

                                 

2

ax

0,0792 120
0,19 1059,05 120 24260,388

10


    mM kGcm

 

                                
 2 2max 24260,388

101,08 / 120 /
240

   
M

kG cm kG cm
W


 

     Trong đó:  

     + 
  2120 /

g
kG cm

 

PPP P P P P

1200 1200 1200

q

Mmax
II

Mmax

I

1200 1200 1200

2,14p
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     + W: Mô men kháng uốn của đà dọc 

2
310 12

240
6


 W cm

 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

                                 
 

3 41 1 120
0,3

48 128 400

 
      

tc tc

dd btddP l q l
f f

EJ EJ  

                                 

3 4

5 5

1 834,48 120 1 0,072 120
0,1904

48 1,1 10 1440 128 1,1 10 1440

 
    

   
f cm

 

      Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2 ; 

3
410 12

1440
12


 J cm

 

                                  
 

120
0,1904 0,3

400 400
    ddl

f cm f cm
 

     Chọn đà dọc có tiết diện (1010)cm và khoảng cách lđng = 120 cm là đảm bảo chịu 

lực 

Kiểm tra khả năng chịu lực cho cây chống đỡ sàn 

     Cây chống đỡ sàn là giáo Pal nên 
  5810P kG

 

                                  
 max 2,14 5810    tt tt

dd btddP P q l P kG
 

                                  

 max 2,14 1059,05 0,0792 120 2275,871 5810      P kG P kG
 

     Vậy giáo Pal đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực.  

Công tác cốt thép, cốp pha cột, dầm, sàn 

Công tác cốt thép cột, dầm, sàn 

Công tác cốt thép cột 

Yêu cầu chung đối với công tác cốt thép 

     Cốt thép trong bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải 

phù hợp với TCVN 5574-1991 và TCVN 1651-1985. 

     - Cốt thép nhập khẩu cần có chứng chỉ kiểm nghiệm đồng thời phải phù hợp theo 

TCVN. 

     - Trƣớc khi sử dụng cốt thép cần đƣợc thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cƣờng độ 

nhƣ: giới hạn bền, giới hạn chảy của thép. 

     - Cốt thép trong bê tông cốt thép trƣớc khi gia công và trƣớc khi đổ bê tông bề mặt phải 

sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt, lớp gỉ. 

     - Các thanh thép bị thu hẹp hay bị giảm yếu tiết diện do làm sạch hay các nguyên nhân 

khác thì không vƣợt quá giới hạn cho phép 2% đƣờng kính. 

     - Cốt thép đem ra công trƣờng phải bảo quản không bị ôxi hóa. 

Yêu cầu khi gia công và lắp dựng 

     Khi gia công và lắp dựng cần tuân thủ theo các yêu cầu sau: 

     - Cốt thép dùng phải đúng số hiệu, chủng loại, đƣờng kính, kích thƣớc và số lƣợng. 

     - Cốt thép phải đƣợc đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định. 

     - Cốt thép phải sạch, không han gỉ. 

     - Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép phải tiến hành đúng theo các quy định với 

từng chủng loại, đƣờng kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt thép. 

Dùng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ. Thép có đƣờng kính lớn thì dùng vam thủ công 

hoặc máy uốn. 

     - Các bộ phận lắp dựng trƣớc không gây cản trở các bộ phận lắp dựng sau. 
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Biện pháp lắp dựng cốt thép cột 

     - Sau khi gia công và sắp xếp đúng chủng loại ta dùng cần trục tháp đƣa cốt thép lên sàn 

tầng 4 

     - Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng dàn 

giáo, sàn công tác. 

     - Nối cốt thép dọc với thép chờ. Nối buộc cốt đai theo đúng khoảng cách thiết kế, sử 

dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn 

để tránh làm sai lệch, xộc xệch khung thép. 

     - Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo chiều 

dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm. 

     - Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn. 

Công tác nghiệm thu cốt thép cột 

     - Trƣớc khi tiến hành thi công cốp pha ta phải tiến hành nghiệm thu cốt thép, theo đúng 

tinh thần nghị định 209 của Chính phủ về quản lý chất lƣợng thi công công trình xây dựng. 

     - Những nội dung cơ bản của công tác nghiệm thu: đƣờng kính cốt thép, hình dạng, kích 

thƣớc, mác thep, vị trí chất lƣợng nối buộc, số lƣợng cốt thép, khoảng cách cốt thép và 

chủng loại cốt thép theo thiết kế. 

     - Phải ghi rõ ngày, giờ nghiệm thu chất lƣợng cốt thép, nếu cần phải sửa chữa thì tiến 

hành ngay trƣớc khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các bên tham gia nghiệm thu phải ký vào 

biên bản. 

     - Hồ sơ nghiệm thu phải đựơc lƣu giữ để làm hồ sơ thanh quyết toán cũng nhƣ hồ sơ 

pháp lý sau này. 

Công tác cốt thép sàn 

Yêu cầu chung đối với công tác cốt thép dầm sàn 

     - Khi đã kiểm tra việc lắp dựng ván khuôn dầm sàn xong, tiến hành lắp dựng cốt thép. 

Cần phải chỉnh cho chính xác vị trí cốt thép trƣớc khi đặt vào vị trí  thiết kế. 

     - Đối với cốt thép dầm sàn thì đƣợc gia công ở dƣới trƣớc khi đƣa vào vị trí  cần lắp 

dựng. 

     - Cốt thép phải sử dụng đúng miền chịu lực mà thiết kế đã quy định, đảm bảo có chiều 

dày lớp bê tông bảo vệ theo đúng thiết kế. 

      - Tránh dẫm bẹp cốt thép trong quá trình lắp dựng cốt thép và thi công bê tông. 

Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm, sàn 

     - Sau khi đã lắp dựng cốp pha dầm,  xong thì tiến hành lắp dựng cốt thép sàn. Cốt thép 

dầm, sàn đƣợc vận chuyển lên tầng 4 bằng cần trục tháp. 

     - Cốt thép dầm đƣợc đặt trƣớc sau đó đặt cốt thép sàn. 

     - Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang. Đặt các thanh thép 

cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai đƣợc san thành từng túm, sau đó luồn cốt 

dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng khoảng cách thiết kế. 

Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm.  

     - Trƣớc khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày bằng 

chiều dày lớp bê tông bảo vệ đƣợc đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván khuôn. 

     - Cốt thép sàn đƣợc lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép chịu mô 

men dƣơng trƣớc buộc thành lƣới theo đúng thiết kế , sau đó là thép chịu mô men âm và 

cốt thép cấu tạo của nó. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh dẫm bẹp 

thép trong quá trình thi công. 

     - Sau khi lắp dựng cốt thép sàn phải dùng các con kê bằng bê tông có gắn râu thép có 

chiều dày bằng lớp BT bảo vệ và buộc vào mắt lƣới của thép sàn. 

     - Sau khi lắp dựng cốt thép phải nghiệm thu cẩn thận trƣớc khi quyết định đổ bê tông 

sàn. 
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Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn 

     - Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công  

     - Nếu sản xuất hàng loạt thì phải lấy kiểu xác suất 5% tổng sản phẩm nhƣng  không ít 

hơn năm sản phẩm để kiểm tra mặt ngoài, ba mẫu để kiểm tra mối hàn. 

     - Cốt thép đã đƣợc nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ. 

     - Sai số kích thƣớc không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng kết cấu. 

Sai lệch về tiết diện không quá +5% và -2% tổng diện tích thép. 

     - Nghiệm thu ván khuôn và cốt thép cho đúng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại hệ thống 

cây chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông. 

Công tác cốp pha cột, dầm, sàn 

Công tác cốp pha cột 

Yêu cầu chung đối với công tác cốp pha 

     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thƣớc cấu kiện theo yêu cầu thiết kế. 

     - Đảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi công. 

     - Đảm bảo độ kín khít để khi đổ bê tông nƣớc xi măng không bị chảy ra gây ảnh hƣởng 

đến cƣờng độ của bê tông. 

     - Lắp dựng và tháo dỡ một cách dễ dàng. 

Tính toán khối lƣợng cốp pha cột 

     Đã tính ở phần lựa chọn phƣơng án thi công  

                         Scốp pha cột = 179,2m2   

Biện pháp gia công, lắp dựng cốp pha cột 

     - Vận chuyển cốp pha, cây chống lên sàn tầng 4 bằng cần trục tháp sau đó vận chuyển 

ngang đến vị trí các cột. 

     - Lắp, ghép các tấm ván thành với nhau thông qua tấm góc ngoài, sau đó tra chốt nêm 

dùng búa gõ nhẹ vào chốt nêm đảm bảo chắc chắn. Cốp pha cột đƣợc gia công ghép thành 

hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, dùng dây dọi để điều chỉnh vị trí 

và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để chống đỡ cốp pha sau đó bắt đầu lắp cốp pha mặt 

còn lại. Dùng gông thép để cố định hộp cốp pha, khoảng cách giữa các gông đặt theo thiết 

kế. 

      - Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt bằng. 

Sau khi ghép cốp pha phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phƣơng bằng quả dọi. 

Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định cho cốp pha cột. 

Với cột giữa thì dùng 4 cây chống ở 4 phía, các cột biên thì chỉ chống đƣợc 3 hoặc 2 cây 

chống nên phải sử dụng thêm dây neo có tăng- đơ để tăng độ ổn định. 

     - Khi lắp dựng cốp pha chú ý phải để chừa cửa đổ bê tông và cửa vệ sinh theo đúng 

thiết kế. 

Nghiệm thu cốp pha cột 

     - Sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu cốp pha cột chuẩn bị cho 

công tác bê tông cột. 

     - Công tác nghiệm thu phải có các bên liên quan tham gia 

     - Tiến hành nghiệm thu về tim, cốt, hình dạng và kích thƣớc, độ thẳng đứng cho từng 

cột sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ thẳng đứng, thẳng hàng cho từng trục theo cả hai 

phƣơng ngang, dọc nhà. 

Công tác cốp pha dầm, sàn 

Yêu cầu khi lắp dựng cốp pha 

     - Vận chuyển cốp pha dầm, sàn bằng cần trục tháp, lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va 

chạm xô đẩy làm ván khuôn bị biến dạng. 

     - Ván khuôn đƣợc ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nƣớc xi măng khi đổ và đầm 

bê tông. 
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     - Đảm bảo kích thƣớc, vị trí, số lƣợng theo đúng thiết kế. 

     - Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trƣớc khi lắp dựng phải quét một lớp dầu chống 

dính để công tác tháo dỡ sau này đƣợc thực hiện dễ dàng. 

     - Cột chống đƣợc giằng chéo, giằng ngang đủ số lƣợng, kích thƣớc, vị trí theo đúng 

thiết kế. 

     - Các phƣơng pháp lắp ghép cốp pha, đà ngang, đà dọc, cột chống phải đảm bảo theo 

nguyên tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trƣớc không bị phụ thuộc vào bộ 

phận tháo sau. 

     - Cột chống phải đƣợc dựa trên nền vững chắc, không trƣợt. Phải kiểm tra độ vững chắc 

của cốp pha, đà ngang, đà dọc, cột chống, sàn công tác, đƣờng đi lại đảm bảo an toàn. 

Tính toán khối lƣợng cốp pha dầm, sàn tầng 4 

     Đã tính toán ở phần lựa chọn phƣơng án thi công 

                            Scốp pha dầm, sàn = 551+1128 = 1679 m2    

Biện pháp lắp dựng cốp pha dầm, sàn 

     - Sau khi đổ bê tông cột xong từ 12 ngày ta tiến hành tháo dỡ cốp pha cột và tiến 

hành lắp dựng cốp pha dầm sàn. Trƣớc tiên ta dựng hệ sàn công tác để thi công lắp dựng 

cốp pha sàn. 

     - Đặt các thanh đà ngang lên đầu trên của cây chống đơn, cố định các thanh đà ngang 

bằng đinh thép, lắp ván đáy dầm trên những đà ngang đó (khoảng cách bố trí đà ngang phải 

đúng với thiết kế). 

     - Điều chỉnh tim và cao trình đáy dầm  đúng với thiết kế . 

     - Tiến hành lắp ghép ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng tấm góc 

ngoài và chốt nêm . 

     - ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên, các thanh chống xiên này 

đƣợc liên kết với thanh đà dọc bằng đinh và các con kê giữ cho thanh chống xiên không bị 

trƣợt. Tiếp đó tiến hành lắp dựng cốp pha sàn theo trình tự sau: 

     + Đặt các thanh đà dọc lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp, cố định các thanh đà 

dọc bằng đinh thép. 

     + Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh xà gồ với khoảng cách 60 (cm). 

     + Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm, liên kết với ván khuôn thành 

dầm bằng các tấm góc trong dùng cho sàn. 

     + Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của đà dọc, khoảng cách các đà dọc phải đúng theo 

thiết kế. 

     + Kiểm tra độ ổn định của cốp pha. 

     + Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của cốp pha dầm sàn một lần nữa. 

     + Các cây chống dầm phải đƣợc giằng ngang để đảm bảo độ ổn định. 

Công tác bê tông cột, dầm, sàn 

Công tác bê tông cột 

Các yêu cầu khi thi công bê tông 

Công tác chuẩn bị 

     - Vữa bê tông phải đƣợc trộn đều và đảm bảo đồng nhất thành phần. 

     - Phải đạt đƣợc mác thiết kế: vật liệu phải đúng chủng loại, phải sạch, phải đƣợc cân 

đong đúng thành phần theo yêu cầu thiết kế. 

     - Thời gian trộn, vận chuyển, đổ, đầm phải đƣợc rút ngắn, không đƣợc kéo dài thời gian 

ninh kết của xi măng. 

     - Bê tông phải có độ linh động (độ sụt) để thi công, đáp ứng đƣợc yêu cầu kết cấu. 

     - Phải kiểm tra ép thí nghiệm những mẫu bê tông 151515(cm) đƣợc đúc ngay tại hiện 

trƣờng, sau 28 ngày và đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện gần giống nhƣ bảo dƣỡng bê tông 
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trong công trƣờng có sự chứng kiến của tất cả các bên. Quy định cứ 60 m3 bê tông thì phải 

đúc một tổ ba mẫu. 

     - Công việc kiểm tra tại hiện trƣờng, nghĩa là kiểm tra hàm lƣợng nƣớc trong bê tông 

bằng cách kiểm tra độ sụt theo phƣơng pháp hình chóp cụt . Gồm một phễu hình nón cụt 

đặt trên một bản phẳng đƣợc cố định bởi vít. Khi xe bê tông đến ngƣời ta lấy một ít bê tông 

đổ vào phễu, dùng que sắt chọc khoảng 20  25 lần. Sau đó tháo vít nhấc phễu ra, đo độ 

sụt xuống của bê tông. Khi độ sụt của bê tông khoảng 12 cm là hợp lý. 

     - Giai đoạn kiểm tra độ sụt nếu không đạt chất lƣợng yêu cầu thì không cho đổ. Nếu 

giai đoạn kiểm tra ép thí nghiệm không đạt yêu cầu thì bên bán bê tông phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm. 

Vận chuyển bê tông 

      - Phƣơng tiện vận chuyển phải kín, không đƣợc làm rò rỉ nƣớc xi măng. Trong quá 

trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

     - Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thoì gian vận chuyển nhiều nhất. 

Ví dụ:  

                  ở nhiệt độ:   200 300 thì t < 45 phút. 

                                      100  200  thì t < 60 phút. 

     Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để an toàn có 

thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của bê tông có nghĩa là tăng 

thời gian vận chuyển. 

     - Khi xe trộn bê tông tới công trƣờng, trƣớc khi đổ, thùng trộn phải đƣợc quay nhanh 

trong vòng một phút rồi mới đƣợc đổ vào thùng. 

     - Phải có kế hoạch cung ứng đủ vữa bê tông để đổ liên tục trong một ca. 

Đổ và đầm bê tông 

     Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công: 

     + Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trƣớc khi đổ 

     + Xe bê tông thƣơng phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn (N = 90 m3/h), 

xe bơm bê tông bắt đầu bơm. 

     + Ngƣời điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn tầng 5 vừa quan sát vừa điều khiển vị trí 

đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác đổ bê tông theo hƣớng đổ thiết kế, tránh dồn 

bêt ông một chỗ quá nhiều. 

     + Đổ bê tông theo phƣơng pháp đổ từ xa về gần so với vị trí cần trục tháp. Trƣớc tiên 

đổ bê tông vào dầm. Hƣớng đổ bê tông dầm theo hƣớng đổ bê tông sàn, đổ từ trục 1 đến 

trục 6 và đổ đến đâu ta tiến hành kéo ống BT đổ đến đó. 

     + Bố trí ba công nhân theo sát vòi đổ và dùng cào san bê tông cho phẳng và đều. 

     + Đổ đƣợc một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng 

đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trƣớc còn đầm bàn thì tiến hành nhƣ 

sau: 

     Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trƣớc từ 5-10cm. 

     Đầm bao giờ thấy vữa bê tông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nƣớc xi măng thì thôi 

tránh đầm một chỗ lâu quá bê tông sẽ bị phân tầng. Thƣờng thì khoảng 20  30s. 

     + Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Nên bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vƣớng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

     - Công tác thi công bê tông cứ tuần tự nhƣ vậy nhƣng vẫn phải đảm bảo các điều kiện 

sau: 

     + Trong khi thi công mà gặp mƣa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi công. Điều 

này thƣờng gặp nhất là thi công trong mùa mƣa. Nếu thi công trong mùa mƣa cần phải có 

các biện pháp phòng ngừa nhƣ thoát nƣớc cho bê tông đã đổ, che chắn cho bê tông đang đổ 

và các bãi chứa vật liệu. 
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Công tác bê tông dầm, sàn 

Công tác chuẩn bị 

     - Kiểm tra lại tim trục, kiểm tra cốp pha, cốt thép. Kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo 

vệ. 

     - Tính toán khối lƣợng bê tông dầm sàn (đã tính ở trên)  

                          Vbê tông dầm, sàn= 70+ 112 = 182 m3  

     - Tính số xe vận chuyển bê tông, chuẩn bị máy bơm bê tông, chuẩn bị đầm dùi, đầm 

bàn. Kiểm tra lại cây chống cốp pha. 

     (Các yêu cầu khác đã trình bày ở phần thi công bê tông đài và giằng móng) 

Vận chuyển bê tông 

     - Vì khối lƣợng bê tông dầm sàn rất lớn, lại thi công trên tầng cao nên ta chọn phƣơng 

pháp thi công bê tông bằng máy bơm. 

      (Các yêu cầu kỹ thuật của bê tông thƣơng phẩm, phƣơng tiện vận chuyển, máy bơm bê 

tông đã trình bày ở phần thi công bê tông đài, giằng móng). 

Đổ và đầm bê tông 

     Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công: 

     - Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trƣớc khi đổ 

     - Xe bê tông thƣơng phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn (N = 90 m3/h), 

xe bơm bê tông bắt đầu bơm. 

     - Ngƣời điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn tầng 4 vừa quan sát vừa điều khiển vị trí 

đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác đổ bê tông theo hƣớng đổ thiết kế, tránh dồn bê 

tông một chỗ quá nhiều. 

     - Đổ bê tông theo phƣơng pháp đổ từ xa về gần so với vị trí cần trục tháp. Trƣớc tiên đổ 

bê tông vào dầm. Hƣớng đổ bê tông dầm theo hƣớng đổ bê tông sàn. 

     - Bố trí ba công nhân theo sát vòi đổ và dùng cào san bê tông cho phẳng và đều. 

     - Đổ đƣợc một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng đầm 

bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trƣớc còn đầm bàn thì tiến hành nhƣ sau: 

Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trƣớc từ 510cm. 

     Đầm bao giờ thấy vữa bê tông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nƣớc xi măng thì thôi 

tránh đầm một chỗ lâu quá bê tông sẽ bị phân tầng. Thƣờng thì khoảng 20 30s. 

     - Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Nên bố trí xe vào đổ và xe đổ xong 

đi ra không bị vƣớng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

Công tác thi công bê tông cứ tuần tự nhƣ vậy nhƣng vẫn phải đảm bảo các điều kiện sau: 

     - Trong khi thi công mà gặp mƣa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi công. Điều 

này thƣờng gặp nhất là thi công trong mùa mƣa. Nếu thi công trong mùa mƣa cần phải có 

các biện pháp phòng ngừa nhƣ thoát nƣớc cho bê tông đã đổ, che chắn cho bê tông đang đổ 

và các bãi chứa vật liệu. 

 
     + Nếu đến giờ nghỉ hoặc gặp trời mƣa mà chƣa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn phải 

đổ bê tông cho đến mạch ngừng mới đƣợc nghỉ. Tuy nhiên do công suất máy bơm rất lớn 

nên có thể không cần bố trí mạch ngừng (Đổ BT liên tục) 

     + Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván gỗ để 

chắn mạch ngừng; vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn1/4 nhịp sàn. 

     + Tính toán số lƣợng xe vận chuyển chính xác để tránh cho việc thi công bị gián đoạn. 
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     + Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tƣới vào đó nƣớc 

hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 

     Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho các lần 

sau tránh để vữa bê tông bám vào làm hỏng. 

Công tác bảo dƣỡng bê tông 

     - Bảo dƣỡng bê tông: sau khi đổ bê tông từ 48h bê tông đã se cứng mặt, tiến hành tƣới 

nƣớc bảo dƣỡng bê tông, phải tƣới nƣớc bảo dƣỡng bê tông thƣờng xuyên, phải giữ cho bề 

mặt bê tông luôn ẩm ƣớt, không để cho bê tông có hiện tƣợng trắng mặt, không để ván 

khuôn bị nứt nẻ ảnh hƣởng đến bê tông. 

     - Thời gian bảo dƣỡng bê tông phụ thuộc vào từng vùng nhƣ đã trình bày ở phần bê 

tông móng và giằng móng. 

Tháo dỡ cốp pha cột, dầm, sàn 

Tháo dỡ cốp pha cột 

     - Do cốp pha cột không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ cốp pha cột để thi công 

bê tông dầm, sàn. 

     - Trình tự tháo dỡ cốp pha cột nhƣ sau: 

     + Tháo cây chống, dây chằng ra trƣớc 

     + Tháo gông cột và cuối cùng là tháo cốp pha cột (tháo từ trên xuống) 

     - Khi tháo dỡ cần sắp xếp theo trình tự nhất định để dễ dàng cho việc vận chuyển và bảo 

quản. Khi tháo phải hết sức cẩn thận để khỏi va chạm vào kết cấu làm cho kết cấu bị sứt 

mẻ vì bê tông chƣa đạt cƣờng độ. 

Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 

     - Cốp pha sàn và đáy dầm là cốp pha chịu lực bởi vậy khi bê tông đạt 70% cƣờng độ 

thiết kế mới đƣợc phép tháo dỡ ván khuôn. 

     - Đối với cốp pha thành dầm đƣợc phép tháo dỡ trƣớc nhƣng phải đảm bảo bê tông đạt 

cƣờng độ 25 kG/cm2 mới đƣợc tháo dỡ. 

     - Tháo dỡ cốp pha, cây chống dầm, sàn theo nguyên tắc cái nào lắp trƣớc thì tháo sau và 

lắp sau thì tháo trƣớc. 

     - Khi tháo dỡ cốp pha cần chú ý tránh va chạm vào bề mặt kết cấu. 

Sửa chữa khuyết tật cho bê tông 

     - Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ cốp pha thƣờng xảy ra các 

khuyết tật sau. 

Hiện tƣợng rỗ bê tông 

     + Rỗ mặt: Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

     + Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

     + Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 

Nguyên nhân 

     Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nƣớc xi măng. Do vữa bê tông bị phân tầng khi 

đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê tông đổ  quá lớn 

vƣợt quá ảnh hƣởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép nhỏ nên vữa không lọt 

qua. 

Biện pháp sửa chữa 

     + Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó 

dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 

     + Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau 

đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

     + Đối với rỗ thấu suốt: Trƣớc khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó ghép 

ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

Hiện tƣợng trắng mặt bê tông 
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Nguyên nhân 

     Do không bảo dƣỡng hoặc bảo dƣỡng ít nƣớc nên xi măng bị mất nƣớc. 

Sửa chữa 

     Đắp bao tải cát hoặc mùn cƣa, tƣới nƣớc thƣờng xuyên từ 5 7 ngày. 

Hiện tƣợng nứt chân chim 

     Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không theo 

hƣớng nào nhƣ vết chân chim. 

Nguyên nhân 

     Do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nƣớc bốc hơi quá nhanh, bê tông 

co ngót làm nứt. 

Biện pháp sửa chữa 

      Dùng nƣớc xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tƣới nƣớc bảo dƣỡng. Có thể 

dùng keo SIKA, SELL … bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào. 

 

 

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 

Mục đích 

     Công tác tổ chức thi công đảm bảo cho công việc thi công trên công trừơng đƣợc tiến 

hành một cách điều hoà, nhịp nhàng, cân đối nhằm mục đích: 

     - Nâng cao chất lƣợng công trình. 

     - Hạ giá thành xây dựng công trình. 

     - Rút ngắn thời gian thi công. 

     - Đảm bảo đƣợc an toàn lao động cho công nhân và độ bền cho công trình. 

     Và quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho ngƣời lao động và công trình xây dựng. 

ý nghĩa 

     Công tác thiết kế tổ chức thi công giúp cho kỹ sƣ xây dựng có thể đảm nhiệm thi công 

quán xuyến bao quát các công việc sau đây: 

     - Chỉ đạo thi công ngoài hiện trƣờng. 

     - Điều phối nhịp nhàng các khâu phục vụ thi công. 

     - Khai thác và chế biến công việc, vật liệu. 

     - Gia công cấu kiện và các bán thành phẩm. 

     - Xây hoặc lắp các bộ phận công trình. 

     - Phối hợp công tác một cách khoa học giữa công trƣờng với các xí nghiệp hoặc các cơ 

sở sản xuất khác. 

     - Điều động một cách hợp lý nhiều đơn vị sản xuất trong cùng một thời gian và trên 

cùng một địa điểm xây dựng. 

     - Huy động một cách cân đối và quản lý đƣợc nhiều mặt nhân lực, vật tƣ, dụng cụ, máy 

móc, thiết bị, phƣơng tiện, tiền vốn... trong cả thời gian xây dựng. 

YÊU CẦU, NỘI DUNG VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG THIẾT KẾ TỔ 

CHỨC THI CÔNG 

yêu cầu  

     - Nâng cao năng suất lao động cho ngƣời và máy móc 

     - Tuân theo quy trình, quy  phạm kỹ thuật hiện hành đảm bảo chất lƣợng công trình, 

tiến độ và an toàn lao động. 

     - Thi công công trình đúng tiến độ đề ra, để nhanh chóng đƣa công trình vào bàn giao 

và sử dụng. 

     - Phƣơng pháp thi công phải phù hợp với từng công trình và trong từng điều kiện cụ thể. 

     - Giảm chi phí xây dựng để hạ giá thành công trình. 
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Nội dung  

     - Lập kế hoạch sản xuất cho từng tuần, tháng, quý trên cơ sở của kế hoạch thi công toàn 

phần cùng với quá trình chuẩn bị. 

     - Lập kế hoạch huy động nhân lực tham gia vào các quá trình sản xuất. 

     - Lập kế hoạch cung cấp vật tƣ, tiền vốn, thiết bị thi công phục vụ cho tiến độ đƣợc đảm 

bảo. 

     - Tính toán nhu cầu về điện nƣớc, kho bãi lán trại và thiết kế mặt bằng tổ chức thi công. 

Những nguyên tắc chính  

     - Cơ giới hoá thi công (hoặc cơ giới hoá đồng bộ), nhằm mục đích rút ngắn thời gian 

xây dựng, nâng cao chất lƣợng công trình, giúp công nhân hạn chế đƣợc những công việc 

nặng nhọc, từ đó nâng cao năng suất lao động. 

     - Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân trong việc sử dụng máy móc thiết bị và 

cách tổ chức thi công của cán bộ cho hợp lý đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng. 

     -  Thi công xây dựng phần lớn là phải tiến hành ngoài trời, do đó các điều kiện về thời 

tiết, khí hậu có ảnh hƣởng rất lớn đến tốc độ thi công. ở nƣớc ta, mƣa bão thƣờng kéo dài 

gây nên cản trở lớn và tác hại nhiều đến việc xây dựng. Vì vậy, thiết kế tổ chức thi công 

phải có kế hoạch đối phó với thời tiết, khí hậu,...đảm bảo cho công tác thi công vẫn đƣợc 

tiến hành bình thƣờng và liên tục. 

     - Công tác thiết kế tổ chức thi công có một tầm quan trọng đặc biệt vì nó nghiên cứu về 

cách tổ chức và kế hoạch sản xuất. 

     - Đối tƣợng cụ thể của môn thiết kế tổ chức thi công là: 

    + Lập tiến độ thi công hợp lý để điều động nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị, phƣơng 

tiện vận chuyển, cẩu lắp và sử dụng các nguồn điện, nƣớc nhằm thi công tốt nhất và hạ giá 

thành thấp nhất cho công trình. 

     + Lập tổng mặt bằng thi công hợp lý để phát huy đƣợc các điều kiện tích cực khi xây 

dựng nhƣ: Điều kiện địa chất, thuỷ văn, thời tiết, khí hậu, hƣớng gió, điện nƣớc,...Đồng 

thời khắc phục đƣợc các điều kiện hạn chế để mặt bằng thi công có tác dụng tốt nhất về kỹ 

thuật và rẻ nhất về kinh tế. 

     - Trên cơ sở cân đối và điều hoà mọi khả năng để huy động, nghiên cứu, lập kế hoạch 

chỉ đạo thi công trong cả quá trình xây dựng để đảm bảo công trình đƣợc hoàn thành đúng 

nhất hoặc vƣợt mức kế hoạch thời gian để sớm đƣa công trình vào sử dụng. 

LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

ý nghĩa của tiến độ thi công  

     - Kế hoạch tiến độ thi công là loại văn bản kinh tế kỹ thuật quan trọng, trong đó chứa 

các vấn đề then chốt của sản xuất: trình tự triển khai các công tác, thời gian hoàn thành các 

công tác, biện pháp kỹ thuật thi công và an toàn, bắt buộc phải theo nhằm đảm bảo kỹ 

thuật, tiến độ, giá thành. 

     - Tiến độ thi công là văn bản đƣợc phê duyệt mang tính pháp lý mọi hoạt động phải 

phục tùng, những nội dung trong tiến độ đƣợc lập để đảm bảo các quá trình xây dựng đƣợc 

tiến hành liên tục nhẹ nhàng theo đúng thứ tự mà tiến độ đã đƣợc lập. 

     - Tiến độ thi công giúp ngƣời cán bộ chỉ đạo thi công trên công trƣờng một cách tự  chủ 

trong quá trình tiến hành sản xuất. 

     - Lập kế hoạch tiến độ là quyết định trƣớc xem quá trình thực hiện mục tiêu phải làm gì, 

cách làm nhƣ thế nào, khi nào làm và ngƣời nào phải làm, làm cái gì. 

     - Kế hoạch làm cho các sự việc xảy ra phải xảy ra, nếu không có kế hoạch có thể chúng 

không xảy ra. Lập kế hoạch tiến độ là sự dự báo tƣơng lai, mặc dù việc tiên đoán tƣơng lai 

là khó chính xác, đôi khi nằm ngoài dự kiến của con ngƣời, nó có thể phá vỡ cả những kế 

hoạch tiến độ tốt nhất, nhƣng nếu không có kế hoạch thì sự việc hoàn toàn xảy ra một cách 

ngẫu nhiên hoàn toàn. 
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     - Lập kế hoạch là điều hết sức khó khăn, đòi hỏi ngƣời lập kế hoạch tiến độ thi công 

không những có kinh nghiệm sản xuất xây dựng mà còn có hiểu biết khoa học dự báo và 

am tƣờng công nghệ sản xuất một cách chi tiết, tỷ mỷ và một kiến thức sâu rộng. 

     - ứng phó với sự bất định và sự thay đổi.  

     - Tập trung sự chú ý lãnh đạo thi công vào các mục tiêu quan trọng. 

     - Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế 

     - Tạo khả năng kiểm tra công việc đƣợc thuận lợi. 

yêu cầu và nội dung của tiến độ thi công  

yêu cầu 

     - Sử dụng phƣơng pháp thi công lao động khoa học 

     - Tạo điều kiện năng suất lao động tiết kiệm vật liệu, khai thác triệt để công suất, máy 

móc thiết bị. 

     - Trình tự thi công hợp lý, phƣơng pháp thi công hiện đại phù hợp với tính chất và điều 

kiện cụ thể của từng công trình. 

     - Tập trung đúng lực lƣợng vào khâu sản xuất trọng điểm. 

     - Đảm bảo  sự nhịp nhàng ổn định, liên tục trong qúa trình sản xuất. 

Nội dung 

     - Là ấn định thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc, quan hệ ràng buộc giữa 

các dạng công tác khác nhau, sắp xếp thứ tự triển khai công việc theo trình tự cơ cấu nhất 

định nhằm chỉ đạo sản xuất một cách nhịp nhàng, đáp ứng yêu cầu về thời gian thi công, 

đảm bảo an toàn lao động, chất lƣợng công trình và giá thành công trình. 

     - Xác định nhu cầu về nhân lực, vật liệu, máy móc thiết bị cần thiết phục vụ cho thi 

công theo thời gian quy định. 

Lập tiến độ thi công  

Cơ sở để lập tiến độ thi công 

     Ta căn cứ vào các tài liệu sau: 

      - Bản vẽ thi công.  

      - Qui phạm kĩ thuật thi công.  

      - Định mức lao động.  
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STT Mã hiệu Tên công việc Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Định mức Nhu cầu 
Nhân 

công 

Thời 

gian 

(ngày) 

  

NC Máy NC Máy   

Công Ca Công Ca   

A   Công tác chuẩn bị Công           40 3   

B   PHẦN NGẦM VÀ TẦNG HẦM                   

  
AC.26222 

Thi công ép cọc 
100m 77.000       36.0 30 12 

8 CN/1 CA ep 

robot 

  AB.25312 Đào đất bằng máy 100m3 35.920   0.27   9.7 5 1 3CN/CA 

  AB.11432 Đào móng bằng thủ công m3 96.000 1.04   99.84   30 3   

  AA.22211 Phá bê tông đầu cọc m3 19.500 2.02 1.05 39.39 20.5 14 3 8CN/1CA/MAY 

  AF.11110 Đổ bê tông lót móng, giằng m3 
65.300 

1.42   92.73   30 3   

  AF.61130 G.C.L.D cốt thép đài, giằng, cổ cột  T 13.478 6.35   85.59   35 2   

  AF.82111 GCLD cốp pha đài, giằng, cổ cột  100m2 
3.696 

28.71   106.11   45 2   

  AF.31120 Đổ BT đài, giằng móng, cổ cột m3 219.408         20 1   

  AF.82111 GCLD cốp pha cổ cột  100m2 
0.299 

28.71   8.58   8 1   

  AF.31120 Đổ BT  cổ cột m3 3.588         10 1   

    Bảo dƣỡng BT đài, giằng  móng, cổ cột Công           2 5   

  AF.82111 Tháo dỡ cốp pha đài, giằng, cổ cột  100m2 3.696 9.57   35.37   26 1   

  AB.62111 Lấp đất hố móng m3 96.806 0.67   64.86   30 2   

  AE.21113 xây móng gạch trên giằng móng m3 24.310 1.67   40.60   18 2   

  AB.66142 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc 100m3 6.541 4.64 2.32 30.35 15.2 16 2 3nc/ca/may 

  AF.11111 Bê tông lót nền nhà  m3 57.493 1.42   81.64   34 2   

    Công tác khác             20 8   

C   Phần thân                   

    Tầng 1                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 3.776 11.21   42.33   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.283 

30   38.49   12 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 37.000 3.49 
  129.13   30 4   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.283 10   12.83   5 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   12 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   
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  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 52.900 2.16   114.26   18 6   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa m 194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1005.934 0.2   201.19   28 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 5   

    Tầng 2                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 3.776 11.21   42.33   20 2   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 2.085 30   62.55   18 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.81 

  137.16   50 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 2.085 10   20.85   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 10.222 10   102.22   16 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 95.270 2.16   205.78   28 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1245.320 0.2   249.06   34 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 5   

    Tầng 3                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   
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  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 4   

    Tầng 4                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 4   

    Tầng 5                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 5   

    Tầng 6                   
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  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 5   

    Tầng 7                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 5   

    Tầng 8                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   
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  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 5   

    Tầng 9                   

  AF.61431 G.C.L.D cốt thép cột,vách  T 4.531 11.21   50.79   15 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách   100m2 
1.604 

30   48.12   15 3   

  AF22260 Đổ BT cột, vách,  m3 
36.000 3.49 

  125.64   38 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.604 10   16.04   6 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 30   291.30   45 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn   T 5.399 10.1   54.53   10 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 182.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT cột, dầm, sàn Công           2 10   

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 100m2 9.710 10   97.10   15 6   

    Thi công cầu thang             10 3   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 76.220 2.16   164.64   22 7   

  AH.32111 Lắp khuôn cửa   194.600 0.15   29.19   7 4   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 1150.934 0.2   230.19   32 7   

  AK.51280 Lát nền  m2 574.926 0.15   86.24   26 3   

    Công tác khác Công           20 3   

    Tầng Áp mái                    

  AF.61433 G.C.L.D cốt thép cột,vách thang   T 2.265 11.21   25.39   10 3   

  AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột, vách, lõi  100m2 
1.328 

30   39.84   12 3   

  AF22260 Đổ BT cột, lõi m3 
20.000 3.49 

  69.80   20 3   

  AF.82111 Tháo dỡ ván khuôn cột, vách  100m2 1.328 10   13.28   5 3   

  AF.82311 G.C.L.D cốp pha dầm, sàn  100m2 5.130 30   153.90   25 6   

  AF.61721 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn  T 3.812 10.1   38.50   8 5   

  AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 54.000         20 1   

    Bảo dƣỡng BT dầm, sàn Công           2 10   
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      - Khối lƣợng của từng công tác. 

      - Biện pháp kỹ thuật thi công. 

      - Khả năng của đơn vị thi công. 

      - Đặc điểm tình hình địa chất thủy văn, đƣờng xá khu vực thi công. 

      - Thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình do chủ đầu tƣ đề ra. 

Tính khối lƣợng các công việc 

     - Trong một công trình có nhiều bộ phận kết cấu mà mỗi bộ phận lại có thể có nhiều 

quá trình công tác tổ hợp nên (chẳng hạn một kết cấu bê tông cốt thép phải có các quá trình 

công tác nhƣ: đặt cốt thép, ghép ván khuôn, đúc bê tông, bảo dƣỡng bê tông, tháo dỡ cốp 

pha...). Do đó ta phải chia công trình thành những bộ phận kết cấu riêng biệt và phân tích 

kết cấu thành các quá trình công tác cần thiết để hoàn thành việc xây dựng các kết cấu đó 

và nhất là để có đƣợc đầy đủ các khối lƣợng cần thiết cho việc lập tiến độ. 

     - Muốn tính khối lƣợng các quá trình công tác ta phải dựa vào các bản vẽ kết cấu hoặc 

các bản vẽ thiết kế sơ bộ hoặc cũng có thể dựa vào các chỉ tiêu, định mức của nhà nƣớc. 

     - Có khối lƣợng công việc, tra định mức sử dụng nhân công hoặc máy móc, sẽ tính 

đƣợc số ngày công và số ca máy cần thiết, từ đó có thể biết đƣợc loại thợ và loại máy cần 

sử dụng. 

     - Khối lƣợng công việc đƣợc tính toán và tra định mức thể hiện trong bảng :  

 KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC XÂY LẮP 

 

Vạch tiến độ 

     Sau khi đã xác định đƣợc biện pháp và trình tự thi công, đã tính toán đƣợc thời gian 

hoàn thành các quá trình công tác chính là lúc ta có thể bắt đầu lập tiến độ. 

     Chú ý: 

      - Những khoảng thời gian mà các đội công nhân chuyên nghiệp phải nghỉ việc (vì nó sẽ 

kéo theo cả máy móc phải ngừng hoạt động). 

      - Số lƣợng công nhân thi công không đƣợc thay đổi quá nhiều trong giai đoạn thi công. 

Việc thành lập tiến độ là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình công tác và sắp xếp cho 

các tổ đội công nhân cùng máy móc đƣợc hoạt động liên tục. 

Đánh giá tiến độ 

     Nhân lực là dạng tài nguyên đặc biệt không thể dự trữ đƣợc. Do đó cần phải sử dụng 

hợp lý trong suốt thời gian thi công. 

Hệ số không điều hòa về sử dụng nhân công(K1) 

  AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn  100m2 5.130 10   51.30   22 2   

  AE.22233 Xây tƣờng m3 10.450 2.16   22.57   16 1   

  AI.11911 L¾p dùng m¸i t«n T 8.640 0.15   1.30   20 3   

  AK.21223 Trát trong, xà dầm và trần m2 938.450 0.2   187.69   40 5   

  AK.54110 lát gạch chống nóng m2 466.4 0.15   69.96   20 3   

    Công tác khác Công           20 5   

D   Phần hoàn thiện                   

  AK.21123 Trát ngoài toàn bộ  m2 3667.320 0.22   806.81   40 20   

    lắp đặt điện nƣớc toàn bộ công trình công 6534.230         40 10   

  AK.84112 Lăn sơn toàn bộ công trình m2 6865.074 0.073   501.15   25 20   

    Thu dọn VS bàn giao công trình  Công           30 4   
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max
1

tb

A
K

A


     với   
tb

S
A

T


 

     Trong đó:  

          Amax :  số công nhân cao nhất có mặt trên công trƣờng ( 126 ngƣời) 

          Atb :  số công nhân trung bình có mặt trên công trƣờng ( 67 ngƣời) 

          S  :  tổng số công lao động  S =15871(c«ng) 

          T :  tổng thời gian thi công( T= 237 ngày) 

                     Atb=S:T=15871:237=67 (ngõoi) 

                      K1=Amax: Atb=1,88 

Hệ số phân bố lao động không điều hòa (K2) 

                                         K2=Sdu: S=0,126 

     Trong đó: 

        Sdƣ  :  lƣợng lao động dôi ra so với lƣợng lao động trung bình (tính theo giờ lấy trong 

mục Overallocation trong project) 

        S  :  tổng số công lao động 

           Sử dụng lao động tƣơng đối hiệu quả, nhu cầu về phƣơng tiện thi công, vật tƣ 

hợp lý, dây chuyền thi công nhịp nhàng. 

LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG 

Cơ sở tính toán  

     - Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định nhu 

cầu cần thiết về vật tƣ, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

     - Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tƣ thực tế . 

     - Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục vụ,  

kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công . 

Mục đích  

     - Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ chức, 

quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tƣợng chồng chéo khi di 

chuyển . 

     -  Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh trƣờng hợp 

lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu . 

     - Để đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết bị đƣợc 

sử dụng một cách tiện lợi nhất. 

     - Để cự ly vận chuyển là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất . 

     - Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

Tính toán lập tổng mặt bằng thi công  

Số lƣợng cán bộ công nhân viên trên công trƣờng và nhu cầu diện tích sử dụng 

Số lƣợng cán bộ công nhân viên trên công trƣờng 

Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công : 

     Theo biểu đồ tiến độ thi công thì  

                            Atb = 67(ngƣời) 

Số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ 

                            B = K% x A = 0,3 x67 = 20 (ngƣời) 

Số cán bộ công nhân viên kỹ thuật 

                            C = 6% x (A + B) = 6% x (67 + 23)= 6 (ngƣời) 

Số cán bộ nhân viên hành chính  

                             D = 6% x (A + B + C) = 6% x (67 + 23 + 6) = 7 (ngƣời) 

Số nhân viên phục vụ 

                              E = S% x (A + B + C + D) với công trƣờng trung bình S = 7%. 
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                              E = 7% x (67 + 23 + 6 + 7) = 8 ngƣời 

     Tổng số cán bộ công nhân viên công trƣờng 

                              G = 1,06  (A+B+C+D+E) =1,06 x(67+ 23 + 6+ 7 + 8) = 126(ngƣời) 

      Với : 1,06 là hệ số để kể đến số ngƣời nghỉ ốm, nghỉ phép. 

Diện tích sử dụng cho cán bộ công nhân viên 

Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật 

                               S = 4 m2/ngƣời x (6 + 7) = 52(m2) 

Chọn S = 9x6 = 54(m2) 

Nhà nghỉ giữa ca 

     Số công nhân nhiều nhất trên công trƣờng Amax =  126 ngƣời. Tuy nhiên do công 

trƣờng ở trong thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 30% nhân công nhiều nhất, tiêu 

chuẩn diện tích cho công nhân là 2 m2/ngƣời 

                     S2 = 126 x 0,3 x 2 = 75(m2)  

chọn S2 = 12,5 x 6=75(m2) 

Diện tích nhà vệ sinh, nhà tắm 

     Tiêu chuẩn 2,5 m2/20 ngƣời 

     Diện tích sử dụng là: S3 = 

122 2,5
15,25

20




 (m2)  

Chọn S = 3 x 5=15 (m2) 

Diện tích nhà ăn tập thể 

          Do công trƣờng ở trong thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 30% nhân công 

nhiều nhất, tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 1 m2/ngƣời 

                     S4 = 126 x 0,3 x 1 = 37 (m2)  

Chọn S4 = 6,5 x 6 = 39(m2) 

Diện tích nhà để xe 

     Ta bố trí cho lƣợng công nhân trung bình Atb = 76(ngƣời). Trung bình một chỗ để xe 

chiếm khoảng 1,2 m2. Tuy nhiên do công trƣờng ở trong thành phố nên số lƣợng ngƣời đi 

xe đi làm chỉ chiếm 50% 

                    S5 = 67 x 0,5 x 1,2 = 40,2(m2)  

Chọn S = 9,5 x 5 = 47,5 (m2) 

Diện tích nhà bảo vệ 

                    S6 = 3 x 4  = 12(m2) 

Diện tích các phòng ban chức năng 

Tên phòng ban Diện tích (m2) 

Nhà làm việc của cán bộ kỹ thuật, chỉ huy và y   tế 

Nhà để xe công nhân 

Nhà nghỉ công nhân 

Nhà ăn tập thể 

Nhà vệ sinh 

Nhà bảo vệ 

54 

47,5 

75 

39 

15 

12 

Tính diện tích kho bãi 

Kho chứa ximăng 

     Căn cứ vào bảng tiến độ thi công của công trình ta thấy khi thi công đến phần xây 

tƣờng, trát là có nhu cầu về lƣợng vật liệu lớn nhất, do đó căn cứ vào khối lƣợng công tác 

hoàn thành trong một ngày để tính toán khối lƣợng nguyên vật liệu cần thiết, từ tính toán 

đƣợc diện tích cần thiết của kho bãi. 

     Khối lƣợng tƣờng xây của một tầng (điển hình) : 56,92  m3 

     Khối lƣợng trát trong của một tầng : 1131,94 x 0,15 = 170 m3 
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     Theo định mức vật liệu có : 

     + Định mức cho 1m3 tƣờng xây : xi măng : 66kg 

     + Định mức cho 1m3 trát trong : xi măng : 164kg 

     + Khối lƣợng xây trong một ngày : 

56,92
11,38

5


m3  

     Với : 5 là số công nhân xây tƣờng trung bình trong một ngày 

     + Khối lƣợng trát trong trong một ngày: 

170
8,9

19


m3  

     Với : 19 là số công nhân trát tƣờng (trong nhà) trung bình trong một ngày 

     Vậy khối lƣợng ximăng cần có trong một ngày và dự trữ trong bốn ngày:  

     + Công tác xây : 66 x 11,38 x 5 = 3756 kg 

     + Công tác trát : 164 x 8,9 x 5 = 7298 kg 

     Tổng cộng : 3756  + 7298  = 11054 kg =11,054T 

     Diện tích kho bãi:  

1

2

P
S

P
 

 

     Trong đó:  

          :  Hệ số sử dụng mặt bằng kho, lấy  = 1,6 vì là kho kín 

        P1 :  Lƣợng vật liệu chứa trong kho bãi. 

        P2 :  Lƣợng vật liệu chứa trong 1m2 diện tích có ích của kho bãi. 

      Diện tích kho bãi dùng để chứa ximăng:  

11,054 1,6
S 17,7

1


 

m2  

 chọn S = 18 m2. 

Kho thép và gia công thép 

     Lƣợng thép trên công trƣờng dự trữ để gia công và lắp đặt cho các. Kết cấu bao gồm: 

Móng, dầm, vách, sàn, cột, cầu thang. Trong đó khối lƣợng thép dùng thi công Móng là 

nhiều nhất (Q = 25,24T) . Mặt khác công tác gia công, lắp dựng cốt thép móng tiến độ tiến 

hành trong 5 ngày nên cần thiết phải tập trung khối lƣợng thép sẵn trên công trƣờng. Vậy 

lƣợng lớn nhất cần dự trữ là:    Qdtr = 25,24 T 

     Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh :  Dmax = 4 T/m2 

     Tính diện tích kho: 

  F = 

2dt

max

Q 25,24
6,3m

D 4
 

 

     Diện tích kho thép theo yêu cầu thực tế : F = 5 x15 = 75 m2  

     Diện tích bãi gia công thép theo yêu cầu thực tế : F = 5x15 = 75 m2  

 Kho cốp pha 

     Lƣợng cốp pha sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng cốp pha dầm sàn 

tầng 4-5, cầu thang (S = 1566 m2). Ván khuôn dầm sàn, cầu thang bao gồm các tấm ván 

khuôn thép (các tấm mặt và góc), các cây chống giáo pal và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. 

Theo định mức ta có 

     + Thép tấm :  

1566 51,81

100



= 811 Kg = 0,811 T 

    + Thép hình: 1466.48,84/100 = 765 kG=0,765 T 
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     + Gỗ làm thanh đà : 

1566 0,496

100



 = 7,8 m3 

     Theo định mức cất chứa vật liệu :   

     + Thép tấm : 4   4,5 T/m2 

     + Thép hình : 0,8   1,2 T/m2 

     + Gỗ làm thanh đà : 1,2 1,8 m3/m2 

     Diện tích kho: 

                                F = 

i

maix

Q 0,811 0,765 7,8
6,16

D 4 1 1,5
   

m2 

     Chọn kho cốp pha có diện tích:  F = 5 x 8 = 40 (m2) để đảm bảo thuận tiện khi xếp các 

đà dọc ,đà ngang theo chiều dài.  

 Bãi cát 

     Dự tính dự trữ cho 4 ngày:     

      [q] : lƣợng cát cho phép trên 1m2  mặt bằng 1,5m3 / 1m2 

      Lƣợng vữa dùng cho công tác xây, trát: 19,8 m3 

      1 m3 vữa cần dùng 1,16m3 cát vàng (vữa mác 50 ) 

       Lƣợng cát dùng trong 2 ngày : 1,16 x19,8= 23 m3  

        Diện tích bãi để cát :  

                                 S = 

223 1,2
18,4m

1,5




   

     Chọn S = 20 m2 

 Bãi đá 

     Vì ta đổ bê tông cột, dầm, sàn cầu thang đều bằng ôtô bơm bê tông thƣơng phẩm nên 

không có khối lƣợng đá sỏi trên công trƣờng. 

 Bãi gạch 

     Gạch xây cho tầng điển hình là tầng có khối lƣợng xây lớn nhất 97,83 m3. 

 Với khối xây gạch tiêu chuẩn ta có 1 viên gạch có kích thƣớc 220x110x60(mm)  

ứng với 550 viên cho 1m3 xây 

 Vậy số lƣợng gạch là : 97,83.550 = 53807(viên) 

 Định mức p = 1100v/ m2 

 Lƣợng gạch dự chữ cho một ngày là:  

                        
  

g¹ ch

g¹ ch

Q 53807
q k. 1,2. 6457(viª n)

Ti 10  
Vì ta xây gạch 1 ngày chỉ dự chữ gạch trong 2 ngày nên lƣợng gạch dự chữ là:  

                         P = q.T = 6457.2 = 12914 (viên) 

Vậy diện tích kho bãi là:  

                        

   
g¹ ch 2

g¹ ch

P 12914
S . 1,2. 14,1(m )

p 1100  
chọn Sgạch = 15m2 

Tính toán điện 

     - Điện thi công: 

Công suất các phƣơng tiện, thiết bị thi công:  

STT Tên máy Số lƣợng Công suất   (KW) Tổng C.suất (KW) 

1 Đầm dùi 4 0,8 3,2 
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2 Vận thăng tải 1 3,7 3,7 

2 Vận thăng lồng 1 3,7 3,7 

3 Cần trục tháp 1 22 22 

4 Máy trộn 1 4,1 4,1 

6 Đầm bàn 2 1 2 

7 Máy cƣa 1 1,2 1,2 

8 Máy hàn 2 2 4 

9 Máy bơm nƣớc 1 2 2 

Tổng cộng P1 46 

     * Điện sinh hoạt và chiếu sáng: 

Điện trong nhà : 

STT Nơi chiếu sáng 
Định mức 

W/m2 

Diện tích 

m2 

Công suất tiêu thụ 

KW 

1 
Nhà làm việc của ban chỉ 

huy công trƣờng + y tế 
15 

 

56 
840 

2 Nhà để xe 3 50 150 

3 Nhà nghỉ công nhân 15 94 1410 

4 Nhà ăn tập thể 15 48 720 

6 Nhà vệ sinh 3 12 36 

7 Nhà bảo vệ 15 10 150 

Tổng cộng P2 3306 

Điện bảo vệ ngoài nhà: 

STT Nơi chiếu sáng Số lƣợng 
Công suất 

W 

Công súât tiêu thụ 

W 

1 Đƣờng chính 6 100 600 

2 Bãi gia công 2 100 200 

3 Các kho lán trại 6 100 600 

4 Trên tổng mặt bằng 4 500 2000 

6 
Đèn bảo vệ các góc 

công trình 
6 100 600 

Tổng cộng P3 4000 

     Tổng công suất điện phục vụ cho công trình là:  

                           P = 1,1 x (

1 1K P

cos


 + K2P2 + K3P3)  

     Trong đó:    

           1,1 :  Hệ số kể đến sự tổn thất công suất trong mạch điện. 

           cos :  Hệ số công suất : cos = 0,75 

           K1 = 0,75 (động cơ điện) : K2 = 0,8 (điện cho sản xuất ) 

           K3 = 1 (điện cho thắp sáng trong nhà ); 

           P1, P2, P3 : Công suất của các nơi tiêu thụ điện. 

                               

0,75 46
P 1,1 0,8 3,306 1 4 52,63KW

0,75
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      - Sử dụng mạng lƣới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 380/220V bằng 

cách nối ba dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V bằng cách nối một dây nóng và 

một dây lạnh. 

     - Mạng lƣới điện ngoài trời dùng dây đồng để trần. Mạng lƣới điện ở những nơi có vật 

liệu dễ cháy hay nơi có nhiều ngƣời qua lại thì dây bọc cao su dây cáp nhựa để ngầm, 

      - Nơi có vận thăng  hoặc máy bơm bê tông hoạt động  thì lƣới điện phải luồn vào cáp 

nhựa để ngầm. 

      - Các đƣờng dây điện đặt theo đƣờng đi có thể sử dụng cột điện làm nơi treo đèn hoặc 

pha chiếu sáng. Dùng cột điện bằng gỗ để dẫn tới nơi tiêu thụ, cột cách nhau 30m, cao hơn 

mặt đất 6,5m, chôn sâu dƣới đất 2m.Độ chùng của dây cao hơn mặt đất 5m 

Chọn máy biến áp 

     Công suất phản kháng tính toán: 

                              

tt

t

P 52,63
Q 70,17KW

cos 0,75
  

  
     Công suất biểu kiến tính toán: 

                               
2 2 2 2

t t tS P Q 52,63 70,17 94,05KW    
 

      Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Liên Xô sản xuất  có công suất định 

mức 100KVA 

Tính toán dây dẫn 

     Tính theo độ sụt điện thế cho phép: 

                                            
2

MZ
U

10U cos
 

  
     Trong đó : M :  mô men tải (KW, Km) 

                       U : hiệu điện thế 

                       Z :  Điện trở của 1 km dài đƣờng dây. 

     Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trƣờng là 200m 

     Ta có mô men tải M = P.L = 52,63 x 200 = 10526KWm = 10,526KWkm 

     - Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đƣờng dây cao thế: 
2

minS 35mm
 chọn dây A.35. Tra bảng sách( TKTMBXD)  với 

cos 0,75 Z 0,883     
     Tính độ sụt điện áp cho phép 

                       
2 2

M Z 10,526 0,883
U 0,034 3,4% 10%

10 U cos 10 6 0,75

 
     

      
     Nhƣ vậy chọn dây A.35 đạt yêu cầu. 

     - Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải  

     * Đƣờng dây sản xuất: 

     - Đƣờng dây động lực có chiều dài L = 140m 

     - Điện áp 380/220V có: 

                                        
sx 2

d

P 52,63(KW) 52630(W)

100. PL
S

K.U . U

 








 

      Trong đó: U 5%     : Độ sụt điện thế cho phép 

                        K = 57       : Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng) 

   dU 380V
: Điện thế của đƣờng dây đơn vị 
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2

sx 2

100.43200x170
S 17.85mm

57x380 x5
 

 

      Chọn dây cáp 4 lõi đồng, mỗi dây có s = 16mm
2

 và [I] = 150A 

      - Kiểm tra dây dẫn theo cƣờng độ: 

                                            d

P
I

3 U cos


  
 

      Trong đó:  cos 0,68   Vì số  động cơ  nhỏ hơn 10 

                                           

52630
I 117,6A 150A

3 380 0,68
  

   
      Nhƣ vậy dẫn đã chọn thoả mãn điều kiện cƣờng độ. 

      - Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

      Đối với dây cáp bằng đồng có điện thế < 1(kV) tiết diện S min = 50mm2 

      Vậy dây cáp đã chọn thoả mãn tất cả các điều kiện. 

      - Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng 

      * Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 300m 

      - Điện áp 380/220V có : 

                                                

sh 2

pha

P 3,306 4 7,306(KW) 7306(W)

200 PL
S

K U U

   




 





 

      Trong đó: U 5%       : Độ sụt điện thế cho phép 

                        K = 57         : Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng) 

    phaU 220V
 :  Điện thế của đƣờng dây đơn vị 

                                                  

2

sh 2

200 7306 300
S 31,78mm

57 220 5

 
 

   

      Chọn dây cáp 4 lõi đồng, mỗi dây có s = 16mm
2

 và [I] = 150A 

      - Kiểm tra dây dẫn theo cƣờng độ: 

                                                    f

P
I

U cos


 
 

       Trong đó : fU 220V
:  Điện thế của đƣờng dây đơn vị 

                         cos 1   Vì là điện thắp sáng 

                                                    

7306
I 33,21A 150A

220 1
  

  
      Nhƣ vậy dẫn đã chọn thoả mãn điều kiện cƣờng độ. 

      - Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

      Đối với dây cáp bằng đồng có điện thế < 1(kV) tiết diện S min = 16mm2 

      Vậy dây cáp đã chọn thoả mãn tất cả các điều kiện. 

Tính toán nƣớc thi công và sinh hoạt 

      Dựa vào bảng tiến độ thi công ta lấy ngày sử dụng lƣợng nƣớc lớn nhất cụ thể là các 

công việc sau  

Bảng ngày sử dụng lƣợng nƣớc lớn nhất tƣơng ứng các công việc 

stt Các công việc Đơn vị Khối lƣợng Định mức A x n=(m3) 
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(A) (n) 

1 Xây tƣờng 
Trộn vữa xây m3 0,29 x 56,92 300L/ m3 4,95 

Tƣới gạch Viên 6457 290L/1000v 1,87 

2 Trát trong Trộn vữa xây m3 0,29 x 11,8 300L/ m3 1,03 

3 Đổ bê tông cột lõi cột m3 76,9 195L/ m3 14,99 

Tổng cộng 25,27 

          Ghi chú: Phần vữa xây đƣợc tính với khối lƣợng xây tƣờng lớn nhất và đƣợc tra theo 

định mức, trong 1m3 tƣờng xây có 0,29m3 vữa 

    * Xác định nƣớc cho sản xuất : 

m.kip

sx

k P
P 1,2

8 3600


 




 

     Trong đó: 1,2 : là hệ số tính vàô những máy chƣa kể đến 

                      K : Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà K = 2,2 

                      Pm.kíp: lƣợng nƣớc sản xuất của mỗi máy trong một kíp   

                                                 
sx

2,2 25270
P 1,2 2,31(L / s)

8 3600


  

  
     * Xác định nƣớc dùng cho sinh hoạt : Psh = Pa +Pb 

       Pa : là lƣợng nƣớc dùng cho sinh hoạt trên công trƣờng 

                                                  Pa = 

1 n.kipK N P
(L / s)

8 3600

 

  

     Trong đó:  N 1  :  Số cán bộ công nhân viên kĩ thuật cao nhất trên công trƣờng  

                        N 1  = A + B + C + D + E = 75 + 21 + 5+ 6+ 7= 108 ngƣời 

             P n  : lƣợng nƣớc của công nhân trong 1 kíp ở công trƣờng (P n  = 20 

l/ngƣời) 

                                      Pa = 

2,2 108 20
0,165(L / s)

8 3600

 


  

                       Pb : là lƣợng nƣớc dùng cho sinh hoạt trong khu nhà ở 

                                      Pb = 

2 n.ngaydemK N P
(L / s)

24 3600

 

  

     Trong đó : K : Hệ số không điều hoà ( K = 2,2) 

                      N 2  : Số công nhân cao nhất trên công trƣờng  

                      N2 = 40% x Amax  = 115 x 0,4 = 46 (ngƣời). 

            P n  : lƣợng nƣớc của công nhân trong 1 kíp ở công trƣờng (P n = 50 l/ngƣời) 

                                       Pb = 

2,2 46 50
0,059(L / s)

24 3600

 


  

       Vậy lƣợng nƣớc sinh hoạt là: Psh = Pa + Pb= 0,165 + 0,059 = 0,224 (L/s) 

     * Xác định lƣu lƣợng nƣớc dùng cho cứu hoả: 

      Theo quy định:    Pch = 5 L/s 

     * Lƣu lƣợng nƣớc tổng cộng: 

                            P =  0,7(Psx + Psh ) + Pch  = 0,7(2,31 + 0,224) + 5 = 6,77 (L/s) 

     Giả thiết đƣờng kính ống D>100mm, lấy vận tốc nƣớc chảy trong đƣờng ống là v = 1,5 

m/s. 
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     Đƣờng kính ống dẫn nƣớc là:  

                             D =

4 P 4 6,77
0,093

1000 3,14 1 1000

 
 

  
 m  

     Vậy chon đƣờng ống cấp nƣớc cho công trình có đƣờng kính  

      D  = 100mm ; ống dẫn phụ D =  60mm là thỏa mãn. 

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

 AN TOÀN LAO ĐỘNG   

      Khi thi công nhà cao tầng việc cần quan tâm hàng đầu là biện pháp an toàn lao động. 

Công trình phải là nơi quản lý chặt chẽ về số ngƣời ra vào trong công trình (Không phận sự 

miễn vào). Tất cả các công nhân đều phải đƣợc học nội quy về an toàn lao động trƣớc khi 

thi công công trình. 

An toàn lao động trong thi công ép cọc 

      - Khi thi công ép cọc cần phải huấn luyện công nhân, trang bị bảo hộ, kiểm tra an toàn 

các thiết bị phục vụ. 

      - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn lao động về sử dụng, vận hành máy ép cọc, 

động cơ điện, cần cẩu, máy hàn điện,… 

      - Các khối đối trọng phải đƣợc chồng xếp theo nguyên tắc tạo thành khối ổn định. 

Không đƣợc để khối đối trọng nghiêng, rơi, đổ trong quá trình ép cọc. 

      - Phải chấp hành nghiêm ngặt quy chế an toàn lao động ở trên cao: Phải có dây an toàn, 

thang sắt lên xuống.... 

An toàn lao động trong thi công đào đất 

Sự cố thƣờng gặp khi thi công đào đất và biện pháp xử lý 

      Khi đào đất hố móng có rất nhiều sự cố xảy ra, vì vậy cần phải chú ý để có những biện 

pháp phòng ngừa, hoặc khi đã xảy ra sự cố cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo yêu 

cầu về kỹ thuật và để kịp tiến độ thi công. 

       Đang đào đất, gặp trời mƣa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh mƣa 

nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 20cm đáy hố đào so 

với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu phải tiến hành 

làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó. 

       Có thể đóng ngay các lớp ván và chống thành vách sau khi dọn xong đất sập lở xuống 

móng. 

       Cần có biện pháp tiêu nƣớc bề mặt để khi gặp mƣa nƣớc không chảy từ mặt xuống đáy 

hố đào. Cần làm rãnh ở mép hố đào để thu nƣớc, phải có rãnh, con trạch quanh hố móng để 

tránh nƣớc trên bề mặt chảy xuống hố đào. 

       Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải 

phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều. 

       Trong hố móng gặp túi bùn: Phải vét sạch lấy hết phần bùn này trong phạm vi móng. 

Phần bùn ngoài móng phải có tƣờng chắn không cho lƣu thông giữa 2 phần bùn trong và 

ngoài phạm vi móng. Thay vào vị trí của túi bùn đã lấy đi cần đổ cát, đất trộn đá dăm, hoặc 

các loại đất có gia cố do cơ quan thiết kế chỉ định. 

       Gặp mạch ngầm có cát chảy: cần làm giếng lọc để hút nƣớc ngoài phạm vi hố móng, 

khi hố móng khô, nhanh chóng bít dòng nƣớc có cát chảy bằng bê tông đủ để nƣớc và cát 

không đùn ra đƣợc. Khẩn trƣơng thi công phần móng ở khu vực cần thiết để tránh khó 

khăn. 

      Đào phải vật ngầm nhƣ đƣờng ống cấp thoát nƣớc, dây cáp điện các loại: Cần nhanh 

chóng chuyển vị trí công tác để có giải pháp xử lý. Không đƣợc để kéo dài sự cố sẽ nguy 

hiểm cho vùng lân cận và ảnh hƣởng tới tiến độ thi công. Nếu làm vỡ ống nƣớc phải khoá 
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van trƣớc điểm làm vỡ để xử lý ngay. Làm đứt dây cáp phải báo cho đơn vị quản lý, đồng 

thời nhanh chóng sơ tán trƣớc khi ngắt điện đầu nguồn. 

An toàn lao động trong thi công đào đất bằng máy 

      Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi ngƣời đi lại trên mái dốc tự nhiên, cũng nhƣ 

trong phạm vi hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo. 

      Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí  đặt máy, thiết bị an toàn phanh 

hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử không tải. 

      Không đƣợc thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang quay 

gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

      - Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không dùng dây cáp đã nối hoặc bị tở. 

      - Trong mọi trƣờng hợp khoảng cách giữa cabin máy và thành hố đào phải > 1.5 m. 

An toàn lao động trong thi công đào đất bằng thủ công 

      Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

      Cấm ngƣời đi lại trong phạm vi 2m tính từ mép ván cừ xung quanh hố để tránh tình 

trạng rơi  xuống hố. 

      Đào đất hố móng sau mỗi trận mƣa phải rắc cát vào bậc thang lên xuống tránh trƣợt 

ngã. 

      Cấm bố trí ngƣời làm việc trên miệng hố trong khi đang có việc ở bên dƣới hố đào 

trong cùng  một khoang mà đất có thể rơi, lở xuống ngƣời bên dƣới. 

An toàn lao động trong công tác bê tông và cốt thép 

An toàn lao động khi lắp dựng,  tháo dỡ dàn giáo 

      Không đƣợc sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận: 

móc neo, giằng .... 

      Khe hở giữa sàn công tác và tƣờng công trình >0.05 m khi xây và 0.2 m khi trát. 

      Các cột dàn giáo phải đƣợc đặt trên vật kê ổn định. 

      Cấm xếp tải lên dàn giáo, nơi ngoài những vị trí đã qui định. 

      Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên trên, sàn 

bảo vệ bên dƣới. 

      Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60o 

      Lỗ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía. 

      Thƣờng xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để kịp thời phát 

hiện tình trạng hƣ hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời. 

      Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm ngƣời qua lại. Cấm tháo dỡ dàn giáo 

bằng cách giật đổ. 

      Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mƣa to, giông bão 

hoặc gió cấp 5 trở lên. 

An toàn lao động khi gia công lắp dựng cốp pha  

      Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông phải đƣợc chế tạo và lắp dựng theo đúng yêu 

cầu trong thiết kế thi công đã đƣợc duyệt. 

      Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp 

phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trƣớc. 

      Không đƣợc để trên ván khuôn những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả 

không cho những ngƣời không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên ván khuôn. 

      Cấm đặt và chất xếp các tấm ván khuôn các bộ phận của ván khuôn lên chiếu nghỉ cầu 

thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình. Khi 

chƣa  giằng kéo chúng. 

      Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khuôn, nếu có hƣ hỏng 

phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

An toàn lao động khi gia công, lắp dựng cốt thép 
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      Gia công cốt thép phải đƣợc tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và biển 

báo. 

      Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn 

ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0.3m.  

Bàn gia công cốt thép phải đƣợc cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công 

nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lƣới thép bảo vệ cao ít nhất là 1.0 m. Cốt thép đã 

làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

      Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trƣớc khi 

mở máy, hãm động cơ khi đƣa đầu nối thép vào trục cuộn. 

      Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân 

cho công nhân. 

      Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm. 

      Trƣớc khi chuyển những tấm lƣới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các 

mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an 

toàn, bên dƣới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định của 

quy phạm. 

      Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp trong thiết 

kế. 

      Khi dựng lắp cốt thép gần đƣờng dây dẫn điện phải cắt điện, trƣờng hợp không cắt 

đƣợc điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện. 

An toàn lao động khi đổ và đầm bê tông 

      Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, cốt thép, 

dàn giáo, sàn công tác, đƣờng vận chuyển. Chỉ đƣợc tiến hành đổ sau khi đã có văn bản 

xác nhận. 

      Lối qua lại dƣới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. Trƣờng hợp 

bắt buộc có ngƣời qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó. 

      Cấm ngƣời không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm nhiệm vụ 

định hƣớng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng. 

      Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

       - Nối đất với vỏ đầm rung 

       - Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm 

       - Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

       - Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

       - Công nhân vận hành máy phải đƣợc trang bị ủng cao su cách điện và các phƣơng tiện 

bảo vệ cá nhân khác. 

An toàn lao động khi bảo dƣỡng bê tông 

       Khi bảo dƣỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không đƣợc đứng lên các cột chống hoặc 

cạnh ván khuôn, không đƣợc dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông đang bảo 

dƣỡng. 

      Bảo dƣỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất phải có đèn 

chiếu sáng. 

An toàn lao động khi tháo dỡ cốp pha 

      Chỉ đƣợc tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cƣờng độ qui định theo hƣớng dẫn 

của cán bộ kỹ thuật thi công. 

      Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phòng ván 

khuôn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván khuôn phải có rào ngăn 

và biển báo. 

      Trƣớc khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên các 

bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn. 
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       Khi tháo ván khuôn phải thƣờng xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có 

hiện tƣợng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết. 

       Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng của công trình không đƣợc để ván 

khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván khuôn từ trên xuống, ván khuôn sau khi tháo 

phải đƣợc để vào nơi qui định. 

       Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải 

thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời 

An toàn lao động khi thi công mái 

      Chỉ cho phép công nhân làm các công việc trên mái sau khi cán bộ kỹ thuật đã kiểm tra 

tình trạng kết cấu chịu lực của mái và các phƣơng tiện bảo đảm an toàn khác. 

      Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế qui định. 

      Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trƣợt theo mái dốc. 

      Khi xây tƣờng chắn mái, làm máng nƣớc cần phải có dàn giáo và lƣới bảo hiểm. 

      Trong phạm vi đang có ngƣời làm việc trên mái phải có rào ngăn và biển cấm bên dƣới 

để tránh dụng cụ và vật liệu rơi vào ngƣời qua lại. Hàng rào ngăn phải đặt rộng ra mép 

ngoài của mái theo hình chiếu bằng với khoảng > 3m. 

An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện 

Trong công tác xây 

     Kiểm tra tình trạng của giàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, kiểm tra lại việc sắp 

xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác. 

      Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà  1.5 m thì phải bắc giàn giáo, giá đỡ. 

      Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải dùng các thiết bị 

vận chuyển.  Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi đổ khi nâng, cấm 

chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m. 

      Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt rào ngăn hoặc biển 

cấm cách chân tƣờng 1.5m nếu độ cao xây < 7.0m hoặc cách 2.0m nếu độ cao xây > 7.0m. 

Phải che chắn những lỗ tƣờng ở tầng 2 trở lên nếu ngƣời có thể lọt qua đƣợc. 

      Không đƣợc phép: 

        - Đứng ở bờ tƣờng để xây 

        - Đi lại trên bờ tƣờng 

        - Đứng trên mái hắt để xây 

        - Tựa thang vào tƣờng mới xây để lên xuống 

        - Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tƣờng đang xây 

      Khi xây nếu gặp mƣa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối xây cẩn thận để 

khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi ngƣời phải đến nơi ẩn nấp an toàn. Khi xây xong 

tƣờng biên về mùa mƣa bão phải che chắn ngay. 

Trong công tác hoàn thiện 

      Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo sự hƣớng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật. Không đƣợc phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên cao. 

      Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát, sơn,...  lên 

trên bề mặt của hệ thống điện. 

1. Trong công tác trát 

      Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo quy định của quy phạm, đảm 

bảo ổn định, vững chắc. 

      Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

      Đƣa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao hợp lý. 

      Thùng, xô cũng nhƣ các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn để 

tránh rơi, trƣợt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào 1 chỗ. 

2. Trong công tác quét vôi, sơn 
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      Giàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm chỉ đƣợc dùng thang tựa để 

quét vôi, sơn trên 1 diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền nhà (sàn) < 5m 

      Khi sơn trong nhà hoặc dùng các loại sơn có chứa chất độc hại phải trang bị cho công 

nhân mặt nạ phòng độc, trƣớc khi bắt đầu làm việc khoảng 1h phải mở tất cả các cửa và 

các thiết bị thông gió của phòng đó. 

       Khi sơn, công nhân không đƣợc làm việc quá 2 giờ. 

       Cấm ngƣời vào trong buồng đã quét sơn, vôi, có pha chất độc hại chƣa khô và chƣa 

đƣợc thông gió tốt. 

Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc 

      Trƣớc khi bắt đầu làm việc phải thƣờng xuyên kiểm tra dây cáp và dây cẩu đem dùng. 

Không đƣợc cẩu quá sức nâng của cần trục, khi cẩu những vật liệu và trang thiết bị có tải 

trọng gần giới hạn sức nâng cần trục cần phải qua hai động tác: đầu tiên treo cao 20-30 cm 

kiểm tra móc treo ở vị trí đó và sự ổn định của cần trục sau đó mới nâng lên vị trí cần 

thiết.Tốt nhất tất cả các thiết bị phải đƣợc thí nghiệm, kiểm tra trƣớc khi sử dụng chúng và 

phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cẩu cho phép. 

      Ngƣời lái cần trục phải qua đào tạo, có chuyên môn. 

      Ngƣời lái cần trục khi cẩu hàng bắt buộc phải báo trƣớc cho công nhân đang làm việc ở 

dƣới bằng tín hiệu âm thanh. Tất cả các tín hiệu cho thợ lái cần trục đều phải do tổ trƣởng 

phát ra. Khi cẩu các cấu kiện có kích thƣớc lớn đội trƣởng phải trực tiếp chỉ đạo công việc, 

các tín hiệu đƣợc truyền đi cho ngƣời lái cẩu phải bằng điện thoại, bằng vô tuyến hoặc 

bằng các dấu hiệu qui ƣớc bằng tay,bằng cờ. Không cho phép truyền tín hiệu bằng lời nói. 

        Các công việc sản xuất khác chỉ đƣợc cho phép làm việc ở những khu vực không nằm 

trong vùng nguy hiểm của cần trục. Những vùng làm việc của cần trục phải có rào ngăn đặt 

những biển chỉ dẫn những nơi nguy hiểm cho ngƣời và xe cộ đi lại. Những tổ đội công 

nhân lắp ráp không đƣợc đứng dƣới vật cẩu và tay cần của cần trục. 

      Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trƣớc khi bắt đầu công tác hàn phải 

kiẻm tra hiệu trỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết cấu cũng nhƣ độ bền chắc 

cách điện. Kiểm tra dây nối từ máy đến bảng phân phối điện và tới vị trí hàn.Thợ hàn trong 

thời gian làm việc phải mang mặt nạ có kính mầu bảo hiểm. Để đề phòng tia hàn bắn vào 

trong quá trình làm việc cần phải mang găng tay bảo hiểm, làm việc ở những nơi ẩm ƣớt 

phải đi ủng cao su. 

 An toàn trong thiết kế tổ chức thi công 

      - Cần phải thiết kế các giải pháp an toàn trong thiết kế tổ chức thi công để ngăn chặn 

các trƣờng hợp tai nạn có thể xảy ra và đƣa ra các biện pháp thi công tối ƣu, đặt vấn đề 

đảm bảo an toàn lao động lên hàng đầu. 

      - Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, tiến độ thi công vạch ra. 

      - Đảm bảo trình tự và thời gian thi công, đảm bảo sự nhịp nhàng giữa các tổ đội tránh 

chồng chéo gây trở ngại lẫn nhau gây mất an toàn trong lao động. 

      - Cần phải có rào chắn các vùng nguy hiểm, biến thế, kho vật liệu dễ cháy, dễ nổ, khu 

vực xung quanh dàn giáo. 

      - Thiết kế các biện pháp chống ồn ở những nơi có mức độ ồn lớn nhƣ xƣởng gia công 

gỗ, thép. 

      - Trên mặt bằng chỉ rõ hƣớng gió, các đƣờng qua lại của xe vận chuyển vật liệu, các 

biện pháp thoát ngƣời khi có sự cố xảy ra, các nguồn nƣớc chữa cháy. 

      - Nhà kho phải bố trí ở những nơi bằng phẳng, thoát nƣớc tốt để đảm bảo độ ổn định 

cho kho, các vật liệu xếp chồng, đống phải sắp xếp đúng quy cách tránh xô, đổ bất ngờ gây 

tai nạn. 

      - Làm các hệ thống chống sét cho dàn giáo kim loại. 
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      - Đề phòng tiếp xúc va chạm các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, phải bao 

che và ngăn cách các bộ phận mang điện. 

      - Hạn chế giảm tối đa các công việc trên cao, ứng dụng các thiết bị treo buộc có khóa 

bán tự động để tháo dỡ kết cấu ra khỏi móc cẩu nhanh chóng, công nhân có thể đứng ở 

dƣới đất điều khiển. 

VỆ SINH MÔI TRƢỜNG   

      Trong mặt bằng thi công bố trí hệ thống thu nƣớc thải và lọc nƣớc trƣớc khi thoát nƣớc 

vào hệ thống thoát nƣớc thành phố, không cho chảy tràn ra bẩn xung quanh. 

      Bao che công trƣờng bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lƣới ngăn cách 

công trình với khu vực lân cận, nhằm đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong suốt thời gian thi 

công. 

      Đất và phế thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng có che đậy cẩn thận, đảm bảo quy 

định của thành phố về vệ sinh môi trƣờng. 

      Hạn chế tiếng ồn nhƣ sử dụng các loại máy móc giảm chấn, giảm rung. Bố trí vận 

chuyển vật liệu ngoài giờ hành chính. 

      Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng. Khi thi công các 

công trình cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên. 
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